Therauada. 
Phật Giáo Nguuên Thủụ. 


Đức Phật 
Và 


45 nữmt Hoằng pháp độ sinh. 


TẬPTI 


Tùkhưu Chánh Mnh 
Biên soạn. 


Lời nói đầu. 
~O-O-O-. 

“Địa linh sinh nhân kiệt”, vùng đất lành khi hội đủ duyên sẽ nảy sinh 
những bậc tài trí phi thường. 

Vùng Trung Ấn thời Đức Phật là nơi ưu đải của thiên nhiên, với dòng 
sông Hằng xuất nguyên từ núi chúa HymãLạpSơn huyền bí đổ xuống, 
người Ấn cổ xem sông Hằng là “đệ nhất bảo vật ” do Đấng tối cao là vị 
“Sáng Tạo chủ” ban cho dân Ấn. 

Người Ấn cổ tin rằng: Sông Hằng có công năng “tinh khiết hóa” mọi tội 
lỗi đã và đang tạo. : 

Dòng sông Hằng xuôi chảy như xẻ dọc nước Ấn cổ thành hai mảnh Tây 
— Đông, rồi hòa nhập vào đại hải. 

Vùng châu thổ phía Đông sông Hằng trù phú thịnh vượng vào bậc nhất 
thời Đức Phật, là nơi trung tâm thương mại phồn thịnh nhờ cửa khẩu mở 
ra từ Ấn Độ dương theo dòng sông Hằng đi vào nội địa Ấn quốc. 

Dòng sông Hằng cũng mang những tặng vật quý hiếm từ thượng nguồn 
của vua núi HyMãLạpSơn gởi đến cho người dân Ấn như gỗ Chiên Đàn, gỗ 
trầm hương, cùng những lâm - thổ sản quý giá khác . 

Vùng đất lành ấy khi hội đủ thuận duyên đã hiện khởi “Đấng tế độ thế 
gian Gotama”, để rồi từ “Đấng mang hạnh phúc đến nhân thiên này” nảy 
sinh lên vô số bậc hiền Thánh như Đức XáLợiPhất, Đức MụcKiềnLiên, Đức 
Maha Kassapa ... 

Nói đến lịch sử thì không thể nào bỏ qua địa dư, nhân vật lịch sử gắn 
liền với “vùng đất lịch sử”. Vùng đất lịch sử tô điểm cho nhân vật lịch sử, 
nhân vật lịch sử làm tăng cao giá trị cho vùng đất lịch sử, như bốn Thánh 
tích: Vườn LâmTỳNi¡, BồĐề đạo tràng, rừng Nai nơi Đức Phật Chuyển Pháp 
Luân, rừng Vô Ưu (Salã) Kusinara là điển hình. 

Bên cạnh “sự kiện lịch sử” sẽ nảy sinh những dị sử, dã sử cùng huyền sử, 
như dọc theo dòng sông “những loài thảo mọc mới sinh lên”, “những cổ thụ 
mang tính huyền thoại xuất hiện”... Đó là một quy luật “diễn tiến của lịch 
sử” với thời gian, thông qua nhân loại. 

Dân tộc cổ xưa nào cũng có những trang “huyền sử” về nguồn gốc dân 
tộc mình. 

Lịch sử Phật giáo cũng không thoát khỏi quy luật này, bên cạnh những 
sự kiện lịch sử trung thực, sẽ nảy sinh những dị sử (do tính truyền khẩu 
mang lại, để rồi pha vào đó đôi chút sai lệch), nảy sinh những đã sử (do “tô 
điểm hóa” những tính cách hào hùng tốt đẹp của “nhân vật” được xem là 
thần tượng của mình), nảy sinh những huyền sử (do niềm tin cùng sự 
tưởng tượng phong phú). 

Là kẻ hậu học tài sơ trí kém, chỉ là hạt bụi nhỏ trong “vùng đất lịch sử”, 
chỉ là hơi nước mong manh trong “dòng sông lịch sử”, chúng tôi chỉ biết ghi 
chép lại những gì chúng tôi có thể có trong “kho tàng lịch sử Phật giáo đồ sộ 
này”, với mục đích làm tăng trưởng kiến văn nơi người đọc. 

Xin các bậc hiền trí cao minh, các bậc thạc đức minh triết rộng lượng 
thứ dung những khiếm khuyết mà chúng tôi phạm phải, đó không phải là 
do cố ý mà là do chúng tôi “tài trí mỏng manh”. 


Như một kỳ quan của nhân loại có ba gia1 đoạn: Gia1I đoạn xây dựng, gial 
đoạn hình thành và giai đoạn phát triển. Phật giáo sử cũng có ba giai đoạn 
như thế. 

Mùa an cư đầu tiên của Đức Thế Tôn nằm trong giai đoạn xây dựng, 
nên có biết bao điều sinh khởi, mỗi mỗi sự kiện lại nảy sinh nhiều chỉ tiết 
phụ liên quan mật thiết với nhau. 

Trong tập 2 của bộ sách “Đức Phật và bốn mươi lăm năm hoằng pháp”, 
tường thuật lần “an cư mùa mưa” đầu tiên tại rừng Nai ở Isipatana. 

Tập này gồm có hai chương: 

- Chương VIII: Đề cập đến thời gian 49 ngày nơi cội Đại Giác của Đức 
Thế Tôn, cùng những sự kiện liên quan. 

- Chương IX. Khai mở cửa Bất tử, cùng những sự kiện liên quan. 

Chúng tôi chân thành cảm niệm công hạnh của Gs Trần Ngọc Lợi Pd 
Chơn Quán đã hổ trợ chúng tôi trong phần dịch thuật từ bản Anh ngữ sang 
Việt ngữ “những danh từ riêng Pali về nhân - địa danh”. Đồng thời chúng 
tôi cũng không quên cảm niệm công hạnh của Phật tử Tathapañña đã dịch 
hộ chúng tôi những tư liệu về “Phật sử” từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mặt 
khác khác chúng tôi xin ghi nhận sự trợ giúp của Phật tử Như Quang đã tìm 
hộ chúng tôi những tư liệu lịch sử về Đức Phật cùng các vị Thánh Thinh 
văn. 

Bộ sách “Đức Phật và bốn mươi lăm năm hoằng pháp” này là công trình 
chung của Phật giáo đồ, chẳng phải của riêng ai. 

Mong hồng ân Tam bảo hộ trì cho tất cả chúng sinh được an lành trong 
hào quang chư Phật. 

Lành thay! Lành thay. 
TùKhưu Chánh Minh cẩn bút. 


Nhữmg chữ uiết tắt. 
-O0-O- 

A. Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh). 
AA. Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chị). 
APp. Apadana (Ký sự). 
ApA. Apadana Atthakatha (Sớ giải kinh Ký sự). 
Bv. Buddhavamsa (Phật Tông). 
BvA. Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 
Cv. Culavamsa (Tiểu sử). 
CvA. Culavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
D. Dighanikaya (Kinh Trương bộ). 
DA. Dighanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhp. Dhammapada (Kinh Pháp cú). 
DhpA. Dhammapada Atthakatha (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
Dvw. Dipavamsa (Đảo sử). 
DvA. DIipavamsa Atthakatha (Sớ giải Đảo sử). 
Iv. Itivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 
IvA. Itivuttaka Atthakatha (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
M. MaJJhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 
MA. MaJjhima nikaya Atthakatha ( Sớ giải kinh Trung Bộ). 
Mv. Mahavamsa (Đại sử). 
Pv. Petavatthu (Ngạquỷ sự). 
PvA. Petavatthu Atthakatha ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 
S. Samyutta nikaya (Kinh Tương ưng). 
SA. Samyutta nikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 
Sn. Suttanipata (Kinh Tiểu tụng) 
SnA. Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tiểu tụng). 
Thag . Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng). 
ThagA. Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
ThigA. Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ trưởng lão n]). 
JA. Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 
Ud. Udana ( Phật tự thuyết). 
UdA. Udana Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vin. Vinaya (Luật Tạng). 
Vsm. Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo). 
Vv. Vimanavatthu (Thiên cung sự). 
VvA. Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


Mục Lục 
~O-O-O- 


Những nơi an cư mùa mưa của Đức Phật 
Mùa an cư thứ nhất 


Chương 1: Bảy tưần lễ quanh cội cây Giác Ngộ (Bodhirukkha) 


1. 


+ C° 


Tuần lễ thứ nhất: Đức Phật ngự trên Bảo Tọa Chiến Thắng 
- _ Quy luật thiền quả (Phalajhana) 
- _ Tịnh xá Bodhimanda 


. Tuần lễ thứ 2: Đức Phật “nhìn không nháy mắt” 
. Tuần lễ thứ 3: Đức Phật kinh hành 
. Tuần lễ thứ 4: Đức Phật ngự trong bảo điện 


- Lá cờ Phật giáo 


.._ Tuần lễ thứ 5: Đức Thế Tôn ngự trú ở Cội cây đa 


- Ma Vương chấp nhận thất bại 
- _ Ba nàng con gái của Ma Vương 
- Chuyện bát đầu 

- Tôn kính Pháp 


. Tuần lễ thứ 6: Tại Bờ Hồ Mucalinda 
._ Tuần lễ thứ 7: Dưới cội cây Rajayatana 


- _ Hai cận sự nam đầu tiên nương nhờ Nhị Bảo 
- Quê hương Ngài Tapussa và Bhallika 

- - Thương nhân Tapussa và Bhallika 

- _ Tiền nghiệp Ngài Tapussa và Bhallika 


. Đức Thế Tôn không muốn giảng pháp 


- - Đại Phạm Thiên Sahampati cung thỉnh Đức Thế Tôn giảng pháp 
- - Đức Thế Tôn quán xét thế gian hữu tình 

- Phạm Thiên Sahampati 

- Làng Andhakavinda. 


.. Vùng Bodhimanda và cây Đại Giác (Mahabodhirukkha) 


a) Vùng Bodhimanda 
b) Cây Giác ngộ (Bodhirukkha) 
- - Sự khác biệt về Bảo Tọa Chiến Thắng của Chư Phật 
- _ Sự khác biệt về tên riêng “Cây Giác Ngộ” 
c) Cây Bồđề Ananda 
d) Vua Adục và cây Đại Giác 
- _ Tịnh xá đầu tiên của người Tích Lan tại Bodhimanda 
e) Nhánh Giác Ngộ được đưa sang Đảo Tích 
- Đảo Lanka Tích Lan 
- _ Sông Kadamba 
- - Đức vua Devanamplyatissa 
- Vương phi Anula 
- - Đại thần Maha-Arittha 
- Vường “mưa lớn” (Mahameghavana) 
- Ngôi Xálợi răng nhọn đến Tích Lan 


Chương 1: Bảy tưần lễ quanh cội cây Giác Ngộ (Bodhirukkha) 
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_ 


Trên đường đến rừng Nai (Migadaya) 
2. Tạo duyên lành cho du sĩ Upaka 
- Thị trấn Gaya 
-  Dusĩ Upaka 
- _ Nàng Capa 
3. Khai giảng Pháp Bất Tử 
- _ Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasuttam) 
- _ Tóm lược những ý chính trong Kinh Chuyển Pháp Luân 
a) Hai cực đoan (Dve antä) 
b) Lý Tứ Đế 


- _ Sự thật vê Khổ 
- - Sự thật về Nhân sinh Khổ 
- _ Sự thật về Sự Diệt Khổ 
- _ Sự thật về Con đường diệt khổ 
" Chánh Kiến Sammaditthi 
" Chánh Tư Duy Sammasankappa 
" ChánhNgữ Sammavaca 
" Chánh Nghiệp Sammakammanta 
" Chánh Mạng Samma ajIva 
" Chánh Cần Sammaävayama 
" Chánh Niệm Sammasati 
" Chánh Định Sammasamadhi 


©) Ba Luân - Mười hai thể 
- Kinh kề Ngã Tướng (Anattalakkhanasuttam) 
Vương quốc Kasi 
"_ Thành Baranasl (Balanal) 
" Isipatana 
"_ Migadaya (rừng Nal) 
"_ Bổn sanh Nigrodhamika 
4. Tế độ Dạ xoa Satagiri & Hemavata 
"_ Tiên nghiệp của Dạxoa Satagiri & dạxoa Hemavata 
" Giảng đường Bhagalavati 
". Hai dạxoa gặp nhau ở giữa đường ở giữa hư không 
m_ Giải thích về dạxoa (Yakkha) 
"_ Giải thích về Hương thần (Gandhabba) 
“. Vì sao sanh làm Hương thần? 
=_ Thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha 
"_ Thiên thần xa phu Matali 
m_ Giải về dạxoa (Yakkha) 
- Trưởng lão Bhuta 
- - Nữ cư s1 Kali Kuraragharika 
". Quốc độ Avanti 
"_ Nhạc sĩ Guttla 
"_ Vụa Canda PaJJota 
" NữcưsI Katiyam 


Nano tassa bhagqaudfo ar=ahœfo samu~nasamtbuddhassu. 
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Cung kinh Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chánh đẳng giác. 
-OOO- 
Những nơi an cư rùa mưa của Đức Phật. 

Nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm thiên Sahampati, Đức Thế Tôn thuyết 
giảng pháp Vô sinh bất tử vào năm Ngài 35 tuổi và viên tịch vào năm 8o 
tuổi tại Kusinara. 

Theo truyền thống Phật giáo, mỗi năm Tỳkhưu và Tỳkhưu ni phải “an cư 
mùa mưa” trọn ba tháng, danh từ thường dùng gọi là “nhập hạ”. 

Và ba tháng “an cư mùa mưa” của hệ Phật Giáo Nam Truyền, được kể 
từ sau ngày trăng tròn tháng Asalha đến hết ngày trăng tròn tháng 
Assayuja (là từ 16-6 âl đến hết ngày 15 -o â] tính theo lịch VN). 

Như vậy được gọi là “hạ”, là kể từ “mùa an cư trước đến mùa an cư 
sau”. Cụ thể là “từ 16 -6 âl năm trước đến hết ngày 15-6 â] năm sau”. 

Theo Kinh điển Phật giáo Miến Điện, trong 45 năm giảng pháp độ đời, 
Đức Thế Tôn “an cư mùa mưa” ở 18 nơi: 

1- Hạ thứ nhất. Đức Thế Tôn an cư mùa mưa tại rừng Nai, vùng 
Isipatana, trong xứ BaLaNại (Baranasl). 

Nơi đây, Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattanasutam và kính Vô ngã tướng 
(Anattalakkhanasuttam) để tế độ “nhóm năm KiềuTrầnNhư”. 

Tế độ Đức Yasa cùng năm mươi bốn người bạn, tất cả đều chứng đắc 
Thánh quả ALaHán. 

Ở vùng đất này, hiện khởi 6o vị Thánh ALaHán đầu tiên, sau ba tháng 
an cư mùa mưa, 6o vị Thánh ALaHán vâng lời Đức Phật, mang chân lý đến 
nhân thiên. Khởi đầu cho cuộc hoằng pháp rộng rãi đến chúng sinh. 

2- Hạ thứ 2, 3, 4. Đức Thế Tôn an cư mùa mưa tại Trúc Lâm Tịnh xá 
(Veluvanavihara) gần thành Vương Xá. 

Trong hạ thứ ba, Đức Thế Tôn tế độ Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô 
Độc) chứng quả Dự Lưu. Đây là vị nam cư sĩ tối thắng “về hạnh bố thí”của 
Đức Thế Tôn Gotama. 

Trưởng giả Anathapindika kiến tạo ngôi tịnh xá KViên 
(Jetavanavihara) tại thành XáVệ (Savatthi) cúng dường đến Đức Phật và 
Chư Tăng. 

Ngày nay phế tích Tịnh xá KỳViên vẫn còn tìm thấy ở Sahemahet (tên 
mới của thành Savatthi khi xưa). 

3- Hạ thứ 5. Đức Thế Tôn an cư mùa mưa ở Trùng Các giảng đường 
(Kutargarasala), trong Đại Lâm (Mahavana), gần thành Quảng Nghiêm 
(Vesall). 

Trong hạ này vua Tịnh Phạn (Suddhodana) lâm trọng bịnh, Đức Thế 
Tôn trở về kinh thành CaTyLaVệ (Kapilavatthu), giảng pháp tế độ vua Tịnh 
Phạn chứng quả ALaHán, sau đó Đức vua Tịnh Phạn viên tịch. 

Cũng trong hạ này, Ni đoàn được thành lập. 

4- Hạ thứ 6. Đức Phật an cư mùa mưa trên núi Makata ©, trong xứ 
MaKIiệtĐà (Magadha). 

Trong hạ này Đức Thế Tôn thể hiện song thông để nhiếp phục chúng 
ngoại đạo trên cây xoài Gandamba, gần thành XáVệ. 


@ — Theo BvA của Tích Lan (Ceylon) thì Đức Phật an cư tại núi Mankuta, nhưng không xác định 
rõ là nơi nào. 


5- Hạ thứ 7. Đúc Phật an cư mùa mưa trên cung trời ĐạoLợi 
(Tavatimsa), trên tảng đá hồng ngọc Pandukambala nơi ngự của vua trời 
ĐếThích (Sakka). 

Ngài thuyết lên tạng Thắng Pháp (Abhidhamma) để tế độ Thiên tử 
Maya (hậu thân của Hoàng hậu Maya) chứng quả Dự Lưu.. 

6- Hạ thứ 8. Đức Phật an cư mùa mưa trong rừng Bhesaka, trên núi 
Sumsumara, trong xứ Bhagga. 

Trong mùa hạ này, Đức Thế Tôn tế độ hai ông bà là cha mẹ của Nakula. 

7- Hạ thứ o. Đức Phật an cư mùa mưa trong tự viện Ghosita, trong 
thành KiêuThưởngDI (Kosambi). 

8- Hạ thứ 1o. Đức Thế Tôn an cư trong rừng Palileyyaka (còn được viết 
là Parileyyaka), gần kinh thành KiêuThưởngDi. Có voi chúa Palileyyaka 
phục vụ Ngài. 

9- Hạ thứ 1i. Đức Phật an cư mùa mưa trong rừng, gần làng 
Saleyyaka®6!, 

Nơi đây, Đức Thế Tôn tế độ Bàlamôn nông dân Kasibharadvaja. 

10- Hạ thứ 12. Đức Phật an cư mùa mưa ở dưới cây Sầu đâu (nimba) 
của dạxoa Naleru, trong xứ VerañJa. 

Trong mùa hạ này, sự chế định học giới cho chư TỳKhưu được hình 
thành. 

11- Hạ thứ 13. Đức Phật an cư mùa mưa tại tảng đá Caliya, gần thị trấn 
Calika. 

Trong hạ này, Tôn giả Meghiya là thị giả cho Đức Thế Tôn. 

12- Hạ thứ 14. Đức Phật an cư tại chùa KyViên tịnh xá (Jetavanavihara), 
gần thành XáVệ (Savatth1). 

Trong mùa hạ này Sadi LaHầuLa (Rahula) thọ giới Tỳkhưu. 

13- Hạ thứ 15. Đức Phật an cư mùa mưa tại chùa Nigrodha, gần thành 
CaTyLaVệ (Kapllavatthu). 

Trong mùa an cư này, vua Thiện Giác (Suppabuddha) bị đất rút vì ngăn 
cản không cho Đức Thế Tôn đi khất thực. 

14- Hạ thứ 16. Đức Phật an cư tại xứ Alavi, tế độ Dạxoa A]lavaka. 

15- Hạ thứ 17, 18, 1o. Đức Phật an cư mùa mưa tại Trúc Lâm tịnh xá, 
gần thành Vương Xá ®), 

Trong mùa hạ thứ 17, nàng kỹ nữ nổi tiếng là Sirima (em gái của thần y 
J1vaka) mạng chung. 

Trong hạ thứ 18, Đức Phật tế độ cô con gái người thợ dệt. 

16- Hạ thứ 2o — 2o. Đức Phật an cư mùa mưa ở Tịnh xá KỳViên, gần 
thành XáVệ Gì, 

Trong mùa hạ 2o, Đức Ananda chính thức là vị thị giả của Đức Thế Tôn. 

17- Hạ thứ 3o -35. Đức Phật an cư mùa mưa ở Đông Phương tự 
(Pubbarama) của bà Visakha kiến tạo cúng dường đến Đức Phật và chư 
Tăng. 

18- Hạ thứ36 - 44. Đức Phật an cư mùa mưa tại KyViên tịnh xá, gần 
thành XáVệ (Savatthn). 


@)- Theo BvA của Ceylon thì Đức Phật an cư ở ngôi làng của Bàlamôn Nalã. 

@)- Theo BvA của Ceylon thì: Đức Phật an cư mùa mưa thứ 18 và 19 ở ngọn núi Caliya. 

@)- Theo BuA của Ceylon thì: Hạ thứ 2o Đức Phật an cư mùa mưa ở Trúc Lâm tịnh xá, gần thành 
Vương Xá. 
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Trong 24 năm này, Đức Phật an cư mùa mưa 18 lần tại Tịnh xá KỳViên, 
6 lần tại Đông Phương tự (Pubbarama) của bà Visakha cúng dường. 
1o- Hạ thứ 45. Đức Phật an cư mùa mưa tại làng Veluva trong xứ Vesali. 


Mùa œn cư thứ nhất. 
Chương VIIIV Bảy tuần lễ quanh cội giác ngộ 
(bodhtrukkha). 

1- Tuần lễ thứ nhất. Đức Phật ngự trên Bảo tọa chiến thắng. 

Bồtát SĩiĐạtTa chiến thắng Ma vương cùng quân ma trước khi mặt trời 
lặn. Khi ánh trăng ló dạng là lúc Đấng Đại sĩ quét sạch Chúa ma cùng binh 
tướng ra khỏi khu vực cây Assattha. 

Trong đêm trăng tròn (15 âl) tháng Vesakha (tháng 4 â], theo lịch VN), 
vào canh đầu Bồtát chứng đắc Túc rạng rnình 
(Pubbenivasanussatiññana), vào canh giữa Bồtát chứng đắc Sỉnh tử mình 
(Cutũpapataññana), vào rạng sáng khi “bình minh sắp ló dạng” Bồtát 
chứng đạt Lậu tận mrừnh (Asavakkhayaññana). 

Và khi “bình mĩnh ló dạng” Ngài chứng đạt “Vô thượng Chúnth giác” 
(Sammasambuddho). 

Nên lưu ý “Vô thượng Chánh giác” là một Hồng dnh của Đức Chánh 
giác, không phải là “một quả vị”. Chữ Samma sambuddha = Samma (đúng 
đắn) + sam (giống như, ngang bằng) + buddha. 

Nghĩa là: Chư Phật Chánh giác quá khứ như thế nào về “giới — định - 
tuệ” thì Đức Chánh Giác hiện tại cũng thành tựu giới - định - tuệ như thế 
ấy. Ngoài điều này ra, chư Chánh giác có nhiều điều khác nhau như: Tuổi 
thọ của Đức Chánh Giác Gotama trong thời kỳ chúng sinh có tuổi thọ là 
100 tuổi, Đức Chánh Giác Kassapa có tuổi thọ trong thời ký chúng sinh có 
tuổi thọ là 2o. ooo năm .... 

Sau khi chứng đạt Vô thượng Chánh giác, Đức Phật tuyên bố “khúc ca 
khải hoàn”: 

AnekaJanl, samsaram; sandhavisam anTbbisam. 

Gahakaram gavesanto; dukkha Jati punappunam. 

“Lang thang bao kiếp sống; Ta tìm nhưng không gặp. 

Người xâu dựng nhà nàu; khổ thaqụ sinh tiếp diễn” 

Gahakaraka dittho'si; puna gheham na kahasl. 

Sabba te phasuka bhagøa; gahakutam visankhitam. 

Visankharagatam cittam; tanhanam khayam aJJhaga. 

“Nàụ thợ làm nhà kia; Ta đã thấu được ngươi. 

Ngươi không làm nhà nữa; đòn dông ngươi bị gẫu. 

Kèo cột ngươi bị tan; tâm Ta đạt tịch tịnh. 

Tham ái đều tiêu tan (HT. TMC dịch) 0), 

Các Giáo thọ sư tiền bối giải thích: “Hai câu kệ này là “lời cđm hứng” 
(udanavaca) đầu tiên của Đức Phật” và chỉ tìm thấy trong kinh Pháp Cú 
(Dhammapada). 

Như nước sông dâng trào vượt khỏi bờ, cũng vậy niền hoan hỷ dâng cao 
tột độ phát ra thành lời, lời ấy gọi là “cảm hứng ngữ”. 

Tóm lược ý nghĩa hai kệ ngôn này như sau: 


@)- Dhp. Câu số 153 — 154. 


“Người thợ làm nhà” (gahakara). Ám chỉ cho đi (tañhä). 

Chính ái dẫn đến tái sinh, tức là dẫn đến khổ sinh (dukkhajati), từ đó 
dẫn đến già, bịnh, chết. 

“Câu đòn dông” (gahakutam). Ám chỉ cho oô mrỉnh. 

Chính Vô minh phối hợp với ái dục tạo ra nghiệp dẫn đến tái sinh, đồng 
thời chính vô minh “ngăn che” Nípbàn, vùi lấp đạo lộ giải thoát khỏi sinh 
tử luân hồi. 

“Kèo, cột”. Ám chỉ cho những ô nhiễm. 

“Kèo, cột” được vững chắc nhờ liên kết với vô minh và ái. 

Một khi “cây dòn dông” bị hạ, rui, mè, kèo cũng rơi rụng. Cây cột cũng 
trơ trọi không còn tác dụng “tạo ra căn nhà”. 

Khi “tất cả ái” bị diệt tận, thì sinh tử cũng không còn. Sau kiếp sống ấy 
vị ấy chứng đạt “trạng thái vô sinh”, tức là viên tịch (parinibbana). 

Trong kệ ngôn này, Đức Phật dạy: “Sự tái sinh trong vòng luân hồi là bất 
định, ví như “người đi lang thang” từ nơi này sang nơi khác mà không 
định trước được. Vì sao? 

Vì không tìm thấy “người xây dựng căn nhà danh sắc”, đó chính là “Vô 
minh và ái”. 

Có câu hỏi rằng: “Sau khi chứng đắc Đạo quả Vô thượng Chánh Giác, vì 
sao Đức Thế Tôn còn bị quả ác bất thiện nghiệp trổ như Ngài bị bịnh kiết 
ly, bị ĐềBàĐÐạtĐa lăn đá xuống hại Ngài và Ngài bị miếng đá đâm trúng 
chân, Ngài bị bịnh nhức đầu ... 

Đứáp rằng. Ví như chiếc xe đã hết nhiên liệu, động cơ không còn nổ, 
nhưng trớn vẫn còn, xe phải chạy thêm một đoạn đường ngắn nữa mới 
dừng hãn hoàn toàn. 

Nếu là đoạn đường gồ ghê, thì xe lắc lư chao đảo, nhưng người lái xe vẫn 
điềm tỉnh. 

Cũng vậy, tuy Đức Thế Tôn hay các bậc ALaHán đã trừ diệt mọi ô 
nhiễm, nhưng chưa đến thời viên tịch (parinibbana), còn thân ngũ uẩn thì 
các nghiệp ác - bất thiện có cơ hội sinh lên, tuy thân các Ngài chịu khổ thọ 
(ví như chiếc xe lắc lư), nhưng tâm các Ngài không khổ (ví như người lái xe 
vẫn điềm tỉnh). 

Lại nữa, nghiệp nương theo thân ngũ uẩn mà trả, khi còn thân ngũ uẫn 
thì thiện nghiệp lẫn ác nghiệp đều có cơ hội trổ quả. 

Như Đức SIvali tuy là bậc ALaHán, nhưng thiện nghiệp bố thí đúng thời 
trong tiền kiếp vào thời Đức Phật Kassapa hiện tiền, vẫn cho quả nên Ngài 
không bao giờ thiếu vật thực , hoặc như Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành 
Vesali để giải trừ tai họa cho kinh thành này, Ngài ngự đi trên con đường 
bằng phẳng có đầy hoa thơm cùng với cờ phướn ... cũng do thiện nghiệp 
trong quá khứ Ngài đã làm bằng phẳng khuôn viên bảo tháp thờ Đức Phật 
Độc Giác @), 

Hỏi. Nếu Đức Chánh Giác hay vị Thánh ALaHán còn nghiệp thiện hay 
nghiệp bất thiện cho quả, vì sao các Ngài không còn tái sinh? 

Đúp. Do đã diệt trừ “tất cả át”. Các Giáo thọ sư có giải thích: “nghiệp ví 
như hạt giống, ái ví như chất ẩm ướt. 


@- DhpA. Câu số o8 
2)- SnA. Sớ giải kinh Ratanasutta (Kinh Châu báu). 


1O 


Hạt giống gieo vào đất (ví như cảnh giới tái sinh mới), nhưng không có 
“chất ẩm ướt” hạt giống không thể nảy mầm. Cũng vậy tuy nghiệp thiện 
hay bất thiện quá khứ vẫn còn, nhưng “ái” đã bị sát trừ trọn vẹn nên 
“nghiệp tái sinh” cũng bị sát trừ. 

Còn thân ngũ uẩn hiện tại của các Ngài chính là “quả của vô minh và ái 
trong quá khứ”, do đó thiện hay bất thiện đã tạo trong quá khứ, cho quả nơi 
thân ngũ uẩn của các Ngài khi chúng có “điều kiện thuận lợi”. 

Nhân tái sỉnh trong hiện tại là vô minh và ái đã bị diệt tận, nên quả 
tái sinh trong tương lai cũng chấm dứt. 

Sau khi nói lên “kệ khải hoàn”, Đức Thế Tôn suy nghĩ: 

“Bảo tọa nàu phát sinh lên do phước balamật được Như Lai tích lũu 
suốt bốn atăng kù uà 10O ngàn kiếp trát đất, đặc biệt là pháp bố thí 
balamật. 

Trong suốt bốn atăng kù uà 10O ngàn kiếp trái đất, Như Lai đã uô số 
lần bố thí sinh mạng, uô số lần “móc mắt”, “móc tìm” để bố thí; uô số lần 
Như Lai đã bố thí người uợ kiêu diễm hiền thục, uô số lần đem cho những 
người con Uêu quí... 

Bảo tọa nàu đã bảo uệ Như Lai an toàn uà chiến thắng quân ma. 

Cũng chính trên ngôi Bảo tọa nàu, Như Lai đã chứng đắc Vô thượng 
Chánh Giác. 

Chính những ân đức ấu đã “hình thành bảo tọa chiến thắng”, để tưởng 
niệm những ân đức ấu, Như Lai hấu an ngự trên bảo tọa nàu suốt bảu 
ngàu, để trì ân bảo tọa”. 

Và Đức Thế Tôn an trú tâm trong ALaHán quả tứ thiền, để hương 
hương vị giải thoát suốt 7 ngày. 

Chư Phật Chánh Giác chỉ có một tư thế ngồi là “ngồi tréo chân lên hai 
đùi” (kiết già), khi còn là Bồtát các ngài có thể ngồi với tư thế khác, nhưng 
khi thành bậc Chánh Giác rồi chỉ có một tư thế ngồi này mà thôi. 

Chư Phật Chánh Giác chỉ có một tư thế nằm là “nằm theo tư thế sư tử và 
an trú tâm vào tứ thiền Sắc giới”. 

Chư Phật Chánh Giác khi nhìn, nhìn với cái nhìn con voi chúa, nghĩa là 
xoay toàn thân về phía Ngài muốn nhìn. 

Chư Phật Chánh Giác chỉ có một cách đi là: Không bước quá nhanh hay 
quá chậm, không bước quá dài hay quá ngắn và nửa thân trên bất động. 

* Sự chứng đắc Túc rạng trí (Pubbeniuasanussatiññana). 

Từ ngữ pubbeniuasanussatfifffana được phân tích như sau: 

Pubbe + nIvasa + anussatIl +ñana. 

Pubbe (trước đây), nivasa (chỗ trú, chỗ ngụ); anussati (theo dõi để ghi 
nhận); ñana (hiểu biết). 

Trí hiểu biết đầu đủ kiếp sống quá khứ, gọi là Túc rmrạng trí. 

Trước tiên Bồtát an trú tâm vào trạng thái Sơ thiền; xuất khỏi Sơ thiền 
Ngài loại bỏ tầm (vitakka) và tứ (vicara), an trú tâm vào trạng thái Nhị 
thiền; xuất khỏi Nhị thiền, Ngài loại bỏ Hỷ (pIti), an trú tâm vào trạng thái 
Tam thiền; xuất khỏi Tam thiền, Ngài loại bỏ Lạc (sukha), an trú tâm vào 
trạng thái Tứ thiền. 

Xuất khỏi trạng thái Tứ thiền, với chỉ Xả của thiền (Thanupekkha) hay 
sự phát huy sức mạnh của tâm sở Hành xả (tatramajJjhattata cetasIlka), 
niệm (sati) của Ngài rất vững mạnh, trí ( ñana) của Ngài rất nhạy bén. 
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Bấy giờ dòng tâm của Bồtát có 8 đặc tính: 

1 Thoát ra năm triền cái ® nhờ năng lực Sơ thiền. 

2'- Thoát ra Tầm -Tứ nhờ năng lực Nhị thiền, thoát ra Hỷ nhờ năng lực 
Tam thiền, thoát ra Lạc nhờ năng lực Tứ thiền. 

3'- Được an tịnh nhờ năng lực Tứ thiền. 

4- Thoát ra các tùy phiền não (anukilesa) như: Mạn (maãna), xảo trá 
(maya), phản trắc (salheyya) ... 

8'- Thoát khỏi sự dính mắc do khổ, lạc có từ trước. 

6'- Tâm trở nên nhu nhuyến, dễ sử dụng. 

7'- Là nền tảng cho sự chứng đắc các năng lực siêu nhiên. 

8- Các quyền như: Tín (saddha), tấn (viriya), niệm (sati), định 
(samadhn) và tuệ (pañña) vững mạnh. 

Bồtát hướng tâm trở về quá khứ, nhớ lại một đời, hai đời ... cho đến 4O 
kiếp trái đất. 

Ngài chứng đắc Túc mạng trí này vào giữa canh đầu. 

Có câu hỏi rằng: Với một sátna đổng lực thắng trí (abhiññãna javana) 
trong tâm lộ (cittavith]), làm sao có thể nhớ hết các chỉ tiết trong một kiếp 
sống hay nhớ lại được nhiều kiếp sống? 

Đứúp. Trong lộ tâm “Thắng trí”, sátna đổng lực thắng trí (abhiññana 
Javana) chỉ có công năng “vẹt sạch” sĩ mê bao phủ “quá khứ”. 

Ví như ánh sáng chiếu vào căn phòng tối, vẹt sạch “bóng tối” trong căn 
phòng. 

Nhớ lại kiếp quá khứ lại là lộ tâm “xem xét lại” (paccavekkhana 
cittavith1) sinh khởi theo sau lộ tâm “Thắng trí”. 

Lộ tâm “xem xét lại” diễn ra vô số, cho đến khi mọi chỉ tiết trong kiếp 
sống quá khứ được tái hiện đầy đủ. 

Hỏi. Vì sao Bồtát phải chứng đạt Túc rạng trí trước? 

Đứp. Đa phần chúng sinh “bám chấp” vào “cái fa”, để từ đó nảy sinh 
hai quan điểm: 

- Thường. Là cho “cái ta”, luôn tồn tại, không hề bị hoại diệt. 

- Đoạn. Là cho rằng “cái ta” này, sau khi mệnh chung sẽ “bị diệt hoàn 
tòan”, hay “bị diệt một phần còn một phần”, hoặc “dường như bị diệt, 
dường như không bị diệt”. 

Đương thời Bồtát cũng rơi vào “quan điểm có cái ta” như thế. 

Khi chứng đạt Túc mạng trí, Ngài thấy rằng: “Chỉ có hiện tượng danh- 
sắc trôi chảy liên tục trong các kiếp sống (nói rộng hơn là “trong vòng luân 
hồi”), sự khởi đầu của “kiếp sống” không thể biết. 

Gọi là một kiếp sống thật ra chỉ là “một gia1 đoạn sanh - trụ - diệt” và 
“kiếp sống này nối tiếp kiếp sống khác qua sự sinh diệt liên tục của danh- 
sắc”. Ví như từng hạt lửa nhỏ nối tiếp sinh diệt trong “khối lửa”, hay ví như 
từng giọt nước của giòng sông trôi chảy qua một điểm. 

Ngoài sự sinh diệt liên tục ra, danh sắc này còn tùy thuộc vào “điều kiện 
trợ giúp”, thuật ngữ nhà Phật gọi là “duyyên”(paccaya) ©®). 

Do duyên sơi biệt nên “danh sắc” này có những thành tựu khác biệt 
nhau, như: Do có con mắt và cảnh sắc thì nhãn thức hiện khởi; do có lỗ tai 


&)- Là năm pháp chướng ngại (nivarana): Hôn trầm, hoài nghi, sân hận, phóng dật và tham dục. 
)- Paccya được dịch là “duyên”. Đó là “điều kiện hổ trợ, giúp cho nhân (hetu). Ví như cây nảy 
mầm nhờ có “ đất và nước”; “ hạt giống trong hạt” là hân, đất và nước là duyên — Ns. 
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và cánh thinh thì nhĩ thức hiện khởi; do có mũi và cảnh khí, tỷ thức sinh 
lên ... Không có “cđi ta” nào trong danh sắc này. 

Và như thế Bồtát tạm thời đoạn trừ (vikkhambhana pahana) “ngã 
kiến”. Nói rộng hơn là 2o thân kiến được tạm thời đoạn trừ, đồng thời 
tạm thời diệt trừ sĩ mê bao trùm trong thời quá khứ. 

Hỏi. Túc mạng trí của phàm nhân được giới hạn như thếnào? 

Đúáp. Phàm nhân ngoài Phật giáo (ám chỉ người chưa từng quy y tam 
bảo) nhớ lại kiếp sống quá khứ dưới 1 kiếp trái đất. 

Bồtát thinh văn ALaHán thường nhớ được 1 kiếp trái đất. 

Bồtát Thinh văn Đại đệ tử nhớ được tối đa là 1o kiếp trái đất. 

Bồtát Thượng thủ thinh văn có thể nhớ tối đa là 2o kiếp trái đất. 

Bồtát Độc Giác nhớ tối đa là 3o kiếp trái đất. 

Bồtát Chánh giác có khả năng nhớ tối đa là 4o kiếp trái đất. 

* Sự chứng đắc Sinh tử trí ( Cutùipapataññana). 

Là trí thấy rõ, biết rõ “chúng sinh sinh lên rồi chết đi” là do hạnh nghiệp 
(yathakammupaga). 

Tức là thấy chúng sinh sinh lên nhàn cảnh là do “thực hành thiện pháp”, 
chúng sinh rơi vào khổ cảnh là do “thực hành ác - bất thiện pháp”. 

Danh sắc này tốt đẹp hay thấp kém đều do “nghiệp” tạo thành. 

Nhờ Sinh tử trí, Bồtát thấy rõ, biết rõ “chúng sinh đang chịu khổ trong 
bốn cõi khổ, là do quá khứ đã tạo ác - bất thiện pháp về thân, ngữ hay ý. 

Chúng sinh hiện tái sinh nơi nhàn cảnh là do trong quá khứ tích lũy 
“nghiệp thiện”, là thân hành thiện, ngữ hành thiện và ý thiện”. 

Nói cách khác, Bồtát thấy: Chúng sinh tái sinh vào khổ cảnh do tạo 
nghiệp có liên hệ đến tham (lobha), sân (dosa) và sĩ (moha). 

Chúng sinh được sinh lên nhàn cảnh là do tạo thân hành, ngữ hành và ý 
hành có liên hệ đến vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sĩ (amoha). 

Do Sïnh tử trí Bồtát hiểu rõ “sự tới sinh là do nghiệp”, duyên cho “sự tái 
sinh” là ái (tañha). 

Bấy giờ tâm Bồtát đã tạm thời đoạn trừ mọi nghi hoặc về bản ngã (atta), 
nghĩa là Bồtát hiểu rõ rằng: “Sự tái sinh trong luân hồi, không phải do đấng 
Tạo hóa sắp đặt, chi phối. Sự tái sinh này chính là “nghiệp” được đi trợ 
giúp, khi có nghiệp có ái thì có sự tái sinh”. 

Tâm Bồtát đi vào giai đoạn “Đoạn nghi tịnh” (kankha vitarana 
visuddh]). 

* Quụ luật thiền quả (phalqj7hang). 

Gọi là “thiền quả” là chỉ cho “tâm Thánh quả Siêu thế an trú vào cảnh 
Nípbàn với thời gian dài”. 

VỊ hành giả muốn an trú trong “thiền quả” phải “chứng đạt thiền chỉ 
tĩnh (samadhi) trước đó”, rồi chứng đắc Đạo quả Siêu thế sau. 

Giả như vị hành giả chứng đắc được Sơ thiền, sau đó phát triển tuệ quán 
chứng đắc Thánh quả Dự Lưu (Sơ quả), vị Thánh Dự lưu này có khả năng 
nhập được “Sơ quả Sơ thiền”. Tương tự như thế với các Thánh Quả còn lại. 

Nếu như chứng đắc Đạo quả Siêu thế trước rồi chứng đắc thiền chỉ tịnh 
sau thì không thể nhập “thiền quả”. 


@- Mỗi uẩn có 4 chỉ về “ngã kiến” như: Sắc uẩn chẳng hạn, cho rằng: Sắc là ta, ta là sắc, sắc có 
trong ta, ta có trong sắc. Bốn chi này nhân với 5 uẩn thành 2o thân kiến. 
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Giả như một hành giả phát triển tuệ quán vào giai đoạn cận định (chưa 
chứng đắc Sơ định), chứng đắc Thánh quả Dự Lưu; sau đó vị Thánh Dự Lưu 
này chứng đắc Sơ định, Nhị định ... vị ấy cũng không thể nhập “Sơ quả Sơ 
thiền...”. Một trường hợp để làm rõ ý nghĩa này như sau: 

Vị hành giả chứng đạt Sơ thiền, sau đó phát triển tuệ quán chứng quả 
Dự Lưu. Rồi vị Thánh Dự Lưu ấy nổ lực tu tập chứng đắc Nhị thiền, Tam 
thiền... nhưng không chứng đắc Thánh quả cao hơn. 

Vị Thánh Dự Lưu ấy chỉ có thể nhập “Sơ quả Sơ thiên” mà thôi, không 
thể nhập “Sơ quả Nhị thiền” hay “Sơ quả Tam thiền”... dù vị Thánh ấy đắc 
các tầng thiền cao hơn. 

Đức Bồtát chứng được thiền Phi tưởng phi phi tưởng trước khi chứng 
ALaHán quả, Ngài có thể an trú tâm trong thiền quả là “ALaHán quả Phi 
tưởng phi tưởng xứ”, nhưng Ngài chỉ an trú “tâm ALaHán quả vào Tứ 
thiên” để hưởng hương vị giải thoát. 

Sau 7 ngày an hưởng hương vị giải thoát, vào đầu hôm ngày cuối cùng 
Đức Thế Tôn xuất khỏi định nhập. 

Trong canh đầu của đêm, Đức Thế Tôn quán xét “lý duyên khởi” 
(patieeasamuppada), là “do cái này có mặt, cái kia sinh lên”: 

AvIJJa paccaya sankhara: Do duyên 0ô rnừnh, hành sinh khởi. 

Sankhara paccaya viññanam: Do duyên hành nên thức sinh khởi. 

Viññana paccayä namarupam: Do duyên thức nên danh-sắc sinh 
khởi. 

Namarupa paccaya salayatanam: Do duyên danth-sắc nên sáu xứ sinh 
khởi. 

Salayatana paccaya phasso: Do duyên sớu xứ nên xúc sinh khởi. 

Phassa paccaya vedana: Do duyên xúc, nên fhọ sinh khởi. 

Vedana paccaya tanha: Do duyên thọ nên ái sinh khởi. 

Tanha paccaya upadana: Do duyên đt nên fhủ sinh khởi. 

Upadana paccaya bhavo: Do duyên thủ nên hữu sinh khởi. 

Bhava paccaya JatI: Do duyên hữu nên có sinh. 

Jati paccaya Jaramaranam sokaparideva dukkha domanassasupayasa 
sambhavanti: Do duyên sinh nên già-chết, buồn rầu, khóc than, khổ, 
phiền muộn, đau đớn cũng phát sinh. 

Khi Đức Thế Tôn quán xét thấy rõ ràng các pháp “nương nhau” sinh 
khởi như thế, Ngài cảm hứng nói lên kệ ngôn: 

Yada have patubhavanti dhamma: 

Thật uậu, uào thời điểm các pháp hiện khởi rõ. 

Atapino Jhayato brahmanassa: 

VỊ Bàlamôn nhiệt tâm hành thiên định, thấu rõ. 

Athassa kankha vapayanti sabba: 

Các nghĩ hoặc được diệt trừ nơi uị ấu. 

Yato paJanati sahetu dhammam: 

Hiểu biết trọn uẹn; pháp cùng uới nhân ấu ©). 

Vào canh giữa, Đức Thế Tôn quán “lý duyên khởi” theo chiều nghịch lại 
như sau: 

AvijJjhaya tveva asesaviraga nirodha sankhara nirodho: Vô mĩnh diệt 
không còn dư sót thì hành cũng diệt. 


@- Ud 1. Phẩm Giác ngộ (bodhivagga). 
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Sankhara nirodha viññana nirodho: Do hành diệt nên thức diệt. 

Viññaãna nirodhä nãmarupa nirodho: Do thức điệt nên danh sắc diệt. 

Nãmarupa nirodhã salayatana nirodho: Do danh sắc diệt nên sáu xứ 
diệt. 

Salayatana nirodha phassa nirodho: Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. 

Phassa nirodha vedana nirodho: Do xúc điệt nên thọ diệt. 

Vedana nirodha tanha nirodho: Do thọ diệt nên ái diệt. 

Tanha nirodha upadana nirodho: Do ái điệt nên thủ diệt. 

Upadana nirodha bhava nirodho: Do thủ diệt nên hữu diệt. 

Bhava nirodha Jati nrodho: Do hữu diệt nên sinh diệt. 

Jat nirodha Jaramaranam soka parildeva dukkha somanassupayasa 
niruJjhant: Do sinh diệt nên già, chết, buồn rầu, khóc than, sâu rnuộn, 
đau đớn cũng diệt. 

Khi Đức Thế Tôn thấy rõ các pháp tùy thuộc vào nhau “diệt tắt” một 
cách rõ ràng, Ngài hoan hỷ thốt lên “cảm hứng ngữ” rằng: 

Yada have patubhavanti dhamma: 

Thật uậu, uào thời điểm các pháp hiện khởi rõ 

Atäapino jhäyato brahmanassa: 

VỊ Bàlamôn nhiệt tâm hành thiên định, thấu rõ. 

Athassa kankha vapayanti sabba: 

Các nghĩ hoặc được diệt trừ nơi uị ấu. 

Yato khayam paccayanam avedl: 

Hiểu biết trọn uẹn; các đduuUên b† điệt mất” (sảd). 

Vào canh cuối, Đức Thế Tôn quán xét cả hai chiều “thuận - nghịch” của 
lý duyên sinh — duyên diệt. 

Và Ngài hoan hỷ nói lên “lời cảm hứng” rằng: 

Yada have patubhavanti dhamma: 

Thật uậu, uào thời điểm các pháp hiện khởi rõ. 

Atapino jhãyato brahmanassa: 

VỊ Bàlarnôn nhiệt tâm hành thiên định, thấu rõ. 

Vidhapayam tatthat marasenam: 

“Ma quân” b† diệt sạch tại chính nơi ấu. 

Suriyo va obhasayam antalikkham: 

Như ánh mặt trời, chói sáng khắp hư không” (sđd). 

Đức Buddhoghosa (Giác Âm) trong bản Sớ giải về Luật Œ® và Đức 
Dhammapala (Pháp Hộ) trong bản Sớ giải kinh “Cảm hứng ngữ” ®) thống 
nhất trong cách lý giải rằng: 

- Kệ cảm hứng (Udana) thứ nhất, Đức Phật công bố “nguyên nhân của 
“luân hồi”. 

- Kệ cảm hứng thứ hai, Đức Phật công bố “diệt luân hồi” qua sự “xem xét 
lại Ñípbàn”. 

- Kệ cảm hứng thứ ba, Đức Phật công bố “eon đường dẫn ra khỏi luân 
hồi”, qua sự “xem xét lại các Thánh Đạo và Thánh quả”. 

Sự kiện này được khởi lên vào đêm thứ 7 sau khi Đức Thế Tôn đã chứng 
đạt Nhất thiết trí. 


0) VịnA. 955. 
(2)- UdA. Chương I. Kinh Giác ngộ 3 ( Tatiya bodhi suttam). 
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Nhưng tập Udana (Cảm hứng ngũ) cũng như Luật Tạng bộ Đại Phẩm I 
(Mahavagza I) không đề cập đến tuần lễ thứ 2 và tuần lễ thứ ba. 

Hai tập Luật và Kinh này chỉ ghi nhận: “Sau 7 ngàụ trôi qua, Đức Thế 
Tôn đi xuất khỏi Định ấu, rồi từ cội câu BồĐŠ đi đến cội câu đa của những 
người chăn dê” 0, 

Do đó cả hai vị Giáo thọ sư nổi tiếng nầy băn khoăn rằng: “Cho dù bản 
văn trong Luật Tạng hay kinh Udana, sự quán xét về “lý duyên sinh — 
duyên diệt” của Đức Thế Tôn khởi lên trong ba canh riêng lẽ, nhưng có 
phải “chỉ trong một đêm” hay “ba đêm riêng lẻ” vào ngày thứ 7 của ba tuần 
lễ đầu tiên”? 

Sau khi nói “lời cảm hứng thứ ba”, Đức Thế Tôn đưa Phật nhãn 
(Buddhacakkhu) quán xét thế gian. 

Ngài thấy các chúng sinh bị thiêu đốt với nhiều loại thiêu đốt; bị đau 
khổ với nhiều loại đau khổ, bị tham dục, sân hận, sĩ mê đốt cháy. 

Suy gãm đến tình trạng “an toàn tuyệt đối” mà ngài đã chứng đạt được, 
Đức Thế Tôn hân hoan nói lên “cảm hứng ngữ” rằng: 

Ayam loko santapaJato, phassa pareto rogam vadatI attato: 

Thế gian nàu thống khổ, bị xúc uâu quanh nên tự ngã bị bịnh. 

Yena yena hi maññatl, tato tam hotI aññatha: 

Với bất kù cách hình thành nào, chúng thaụ đổi theo nhiều cách. 

Aññathabhavi bhavasatto loko, bhavapareto bhavamevabhimandati: 

Chúng sinh đời nàu nhiều sai khác, bị hữu bao uâu lạt uui thích hữu. 

Yada bhinandati tam bhayam, yassa bhayati tam dukkham: 

Người cho hữu hư hoạt, cũng rơi uào đau khổ. 

“Ye hi kee samana va brahmana va bhavena bhavassa 
vippamokkhamahamsu, sabbe te avIppamutta bhavasma'ti vadami” 

“Những Samôn, Bàlamnôn nào tuụên bố: “Sự giải thoát hữu do phi 
hữu”. Ta tuuên bố “chúng không thoát khỏi hữu”. 

“Ye va pana kecil samana va brahmana va bhavena bhavassa 
nIssaranamahamsu, sabbe te anIssata bhavasma'ti vadamiH”: 

Những Samôn, Bàlamôn nào tuuên bố: “Sự xuất lụ hữu bằng phi 
hữu”. Ta tuuên bố chúng không thoát khỏi hữu”. 

“Upadhiñhi patieea dukkhamidam sambotl, 

Chính do “nương sinh” (upadhl), khổ nàu sinh khởi, 

Chính do diệt tất cả “nương sinh”, khổ nàu không còn sinh khởi. 

Sabbupada nakkhaya natthi dukkhassa sambhavo. 

Lokamimam passa pathu aviJJaya pareta bhuta bhutarata aparImutta; 
ve hi keecl bhava sabbadh1 sabbatthataya. 

Thế gian bị Uuô mnỉnh bao phủ dàu như trái núi, chúng sinh bị sinh ra lại 
tra thích sinh hữu, chúng sinh ấu không thoát khỏi sinh hữu. 

Sabbe te bhava anicca dukkha vIparinamadhammati” 

Tất cả sinh hữu đêu bị áp bức do uô thường, khổuà biến hoq1t2). 

Ngĩĩa là. 

Sau khi quán xét thế gian bằng Phật nhãn, Đức Thế Tôn thấy thế gian 
đang bị khổ vây quanh, chính do xúc chạm với cảnh mà thức này bị ô 
nhiễm (bị bịnh). Như có Phật ngôn: 


@)- Vin. Đại phẩm ( Mahavagga), 4. 
@)- Ud.32. Chương ba: Nanda. Kinh Thế gian (Lokasuttam). 
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Pabhassaramidam, bikkhave, citam. Tañca kho, agantukehi 
upakileseh1. 

“Nàu các Tùkhưu, tâm nàu uốn trong sạch, nhưng bị ô nhiễm từ bên 
ngoài 0uào” 0, 

Đa phần chúng sinh bị cảnh giới tái sinh bao vây, nhưng vui thích với sự 
tái sinh. 

Một số chúng sinh tuy kinh sợ cảnh giới tái sinh, nhưng vẫn rơi vào tái 
sinh, vì không tìm thấy “con đường thoát ra tái sỉnh”. 

Đức Thế Tôn tuyên bố hai quan điểm của chúng sinh đương thời. 

* Một số Samôn, Bàlamôn chấp “ha” (là có quan điểm thường còn). 

Với quan điểm này, các chúng sinh ấy không thể thoát được “tái sinh”. 

* Một số Samôn, Bàlamôn chấp “phi hữa¿” (là có quan điểm đoạn diệt). 

Với quan điểm này, chúng sinh ấy không thể thoát khỏi “tái sinh”. 

Khổ sinh lên do pháp “nương sinh” (upadhi), diệt pháp nương sinh 
đồng nghĩa diệt được khổ. 

Chính sinh có quan điểm “chấp có”, nên rơi vào “ái hữu” 
(bhavatanha), nên đi đến tái sinh. 

Chúng sinh có quan điểm “ chấp không”, rơi vào “ái phi hữu” 
(vibhavatanha), nên cũng rơi vào vòng tái sinh. 

Mặt khác, chính vì “có” nên trở thành “không có ”. 

Ví như “có tài sản” nên mới nói “mất tài sản”. 

Nói cách khác, chúng sinh chấp vào “bản ngã” (atta — cái ta), nên rơi 
vào một trong hai cực đoan là: “Thường hằng” hay “đoạn diệt” ©®), 

Tiếp theo Đức Thế Tôn lại nói lên kệ hoan hỷ: 

“Evametam yathabhutam, sammappaññaya passato: 

Thấu như thật như uậu, thấu uới trí chân chánh. 

Bhavatanha pahryati, vbhavam nabhinandati: 

Hữu ái được đoạn tận, phi hữu cũng không thích thú. 

Sabbaso tanhanam khaya, asesaviraganirodho nibbanam: 

Tất cả ái đoạn tận, khát ái bị tận diệt là Nípbàn. 

Tassa nibbutassa bhikkhuno, anupada punabbhavo na hot: 

Tùkhưu ấu tắt lìm, không nắm giử, không còn tái sinh. 

Bậc Giác giả, chiến thắng hội chúng ma, mọi hữu không còn ái luuến. 

Địa điểm Bảo tọa chiến thắng, nơi Đức Thế Tôn tọa thiền 7 ngày khi vừa 
chứng đạt Vô thượng Chánh giác, về sau được xây dựng một Tịnh xá có tên 
là Bodhimandavihara 3), 

* Tịnh xá BodhiManrdda. 

Từ tịnh xá này Trưởng lão Cittagutta hướng dẫn 3o.ooo vị Tỳkhưu đến 
Tích Lan tham dự “lẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng MahaThupa” 2). 

Sinh quán của Đại luận sư Buddhaghosa (Giác Âm) ở Buddhagayä (còn 
gọi là Bodhigaya), gần Bodhimanda 6). 

Từ Bodhimandavihara đến Buddhagaya là 3 gavuta (= 12km). 


@- A.I, 8. Chương một pháp. Phẩm 5. Đặt hướng và trong sáng (Panihita - acchavaggo), 49. 
)- Chỉ cho : Thường kiến hay đoạn kiến — Ns. 

G)-VinA.I, 1. (Sớ giải luật Đại Phẩm ]). 

4)- Mhv. Chương XXIX, 41. 

)- Cv. Chương XXXVII, 215. 
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Chính tại tịnh xá Bodhimanda này, Trưởng lão Revata (người Tích Lan) 
nhiếp phục được “một Bàlamôn” thông thạo ba bộ PhệĐà (Veda), vị 
Bàlamôn ấy xin gia nhập Tăng đoàn. 

“VỊ Bàlamôn thông tuệ” ấy sinh ra trong làng Ghosa, làng vài có tên là 
Ghosa vì đó là nơi “trú ngụ đông đảo của những đứa bé chăn bò” 

Lại nữa, khi hài tử vừa sinh ra, những người trong nhà của Bàlamôn 
Kesi (thân phụ của hài tử) hân hoan mời nhau “hãy ăn đi, hãy uống đi...”, 
tiếng náo động vang lên. Nên hài tử được đặt tên là Ghosa. 

Khi xuất gia, Đại trưởng lão Revata thấy được “sự nghiệp phiên dịch 
Phật ngôn từ tiếng Simhala (ngôn ngữ Tích Lan Cổ) sang tiếng Pali của 
Ngài Ghosa, nên đặt pháp danh cho Ngài là “Buddhaghosa” (Giác Âm) 0), 

Một vương tử của vua Dathaäppabhuti người Tích Lan, bị vua Kassapa I 
truy sát, nên trốn qua Ấn Độ, đến tịnh xá Bodhinanda xuất gia làm Tỳkhưu 
trong giáo đoàn này. 

Ông có trồng một cây xoài trong khuôn viên Tịnh xá, cây xoài có tên là 
Ambasamanera (Xoài của Sadl). 

Dưới triều vua Mogøsallana I của nước Tích Lan, Ngài Dathappabhuti 
thỉnh được tóc Xálợi của Đức Phật về Tích Lan, nên được nhà vua quý 
trọng. 

Sau đó Ngài hoàn tục, kết hôn với em gái của vua Mogsallana I, được 
vua Mogøsallana I giao cho chức vụ “gìn giữ “tóc Xálợi Phật”, nên có tên gọi 
là Asiggahaka — Silakala. 

Về sau ông thành hôn với một công chúa con vua Dpatissa II. 

Rồi ông trở về Malaya, tại đây ông nổi lên chống vua Upatissa III, và 
chiến thắng được hoàng tử Kassapa, hoàng tử Kassapa đã tự sát. 

Đức vua Upatissa III buồn rầu rồi mệnh chung, ông lên ngôi lấy vương 
hiệu là Amabasamanera — Silakala, trị vì vương quốc Tích Lan được 13 năm 
( 524-537 sTl). Ông có được ba vương tử là: Mogzallana, Dathaäppabhuti và 
Upatissa (2), 

2- Tuần lễ thứ hai. Đức Phật “nhìn không nhháu tắt”. 

Sau khi chứng đắc Vô thượng Chánh giác, Đức Thế Tôn ngồi yên trên 
“bảo tọa chiến thắng” trọn 7 ngày để an hưởng vị giải thoát. 

Những Phạm thiên cùng chư thiên là phàm nhân có sự nghĩ hoặc rằng: 
“Chẳng biết Đức Đại sĩ thành tựu Vô thượng Chánh giác chưa nhỉ? Vì sao 
Đức Đại sĩ chưa rời khỏi Bảo tọa chiến thắng?”. 

Những vị Thánh Phạm thiên và Thánh chư thiên thì không còn hoài 
nghi, vì các Ngài đã hiểu rõ phần nào về ân đức của vị Chánh Đẳng Giác, do 
đã chứng Thánh quả trong Giáo pháp của chư Phật quá khứ. 

Khi biết được sự hoài nghi của chư thiên và Phạm thiên, Đức Thế Tôn 
rời khỏi Bảo tọa ngự giữa hư không, thi triển “song thông lực”, từ thân Ngài 
hào quang xanh - đỏ cùng phún ra, hoặc nước - lửa từ thân cùng phún ra... 

“Song thông lực” này còn được Đức Thế Tôn thi triển khi ngự về kinh 
thành CaTyLaVệ lần đầu tiên sau 7 năm xa cách. 

Ngoài ra Ngài còn thi triển “song thông lực” trên cây xoài Gandamba để 
thu phục chúng ngoại giáo. 


@)- Tỳkhưu Siêu Minh (d).Buddhaghosa. Nhà chú giải kinh điển Pali. 
2) - Cv. Chương XXXIX, 44. 47. 55. 
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Sau khi thị hiện “song thông lực” để đoạn trừ nghĩ hoặc trong thiên 
chúng, Đức Phật từ hư không đi xuống đất ở phía Bắc cội BôĐề. 

Để tri ân “cây Đại thọ đã che chở cho Ngài suốt 7 ngày qua”, Ngài đứng 
thắng như cột trụ bằng vàng, nhìn cây BồĐề cùng Bảo tọa không nháy mắt 
trọn bảy ngày. 

Nơi Đức Phật đứng nhìn không nháy mắt ©, sau này được lập một tháp 
thờ, có tên là Animisa cetiya (tháp “không nháy mắt”) ®), 

3- Tuần lễ thứ ba. Đức Phật kinh hành. 

Khi chứng kiến được “song thông lực” của Đức Thế Tôn, chư thiên, 
Phạm thiên không còn hoài nghi về sự chứng đắc Vô thượng Chánh giác 
của Đức Phật. 

Đến tuần lễ thứ ba, chư Thiên và Phạm thiên hóa ra con đường kinh 
hành bằng 7 loại ngọc báu chạy từ hướng Đông sang hướng Tây ở khoảng 
giữa Bảo tọa chiến thắng (aparaJita pallanka) và nơi Đức Phật “nhìn không 
chớp mắt” để cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn đi kinh hành trên con đường châu báu này, rồi an trú tâm 
trong quả định (phala sampattl). 

Nơi Đức Phật đi kinh hành, sau này được thành lập một bảo tháp có tên 
là Ratanacankama cetiya (Bảo tháp “đường kinh hành châu báu”) (sđd). 

4- Tuần lễ thứ 4. Đức Phật ngự tronng bảo điện. 

Rồi Đức Thế Tôn đi đến hướng Tây bắc cội BồĐề, chư Phạm thiên và 
chư Thiên cúng dường đến Đức Thế Tôn tòa bảo điện bằng bảy loại ngọc 
báu. Đức Thế Tôn ngồi trong bảo điện, quán xét tạng Abhidhamma 
(Thắngh Pháp) trọn 7 ngày. 

Bộ Jinalankara có mô tả như sau: 

“Đức Thế Tôn quán xét thấy rằng: Chúng sinh hữu duyên với Thánh đạo 
và Thánh quả, không có con đường nào khác ngoài Giới - Định - Tuệ. 

Và đây là con đường duy nhất (ekayana magga) để đạt đến cứu cánh 
Nípbàn, thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. 

Trước tiên Đức Thế Tôn xem xét tất cả loại giới (sila) với nhiều khía 
cạnh sai biệt, Đức Thế Tôn thông suốt tất cả “ác giới, thiện giới”, phân biệt 
rõ ba cấp độ “thượng, trung, hạ”. 

Những giới nào dẫn đến tái sinh nơi khổ cảnh (duggati), những giới nào 
dẫn đến tái sinh vảo nhàn cảnh (suggati) và những giới nào dẫn xuất ra 
khỏi luân hồi. 

Tiếp đến Đức Thế Tôn quán xét các pháp dẫn đến chứng đạt đến định 
(samadhi), Ngài thông suốt các loại định: “Chánh định lẫn tà định”, phân 
định theo từng cấp độ “thượng, trung hạ”. 

Loại định nào dẫn đến khổ cảnh, loại định nào dẫn đến nhàn cảnh, loại 
định nào dẫn ra khỏi luân hồi. 

Kế đến Đức Thế Tôn quán xét về Tuệ (pañña) theo nhiều khía cạnh. 
Ngài thông suốt các loại trí: Tà trí lẫn chánh trí, trí theo chân pháp, trí của 
thế học. 

Loại trí nào dẫn đến khổ cảnh (chỉ cho tà trƒ), loại trí nào còn lưu 
chuyển trong luân hồi, loại trí nào dẫn xuất ra khỏi luân hồi. 


@- Trong UdA ghi nhận: “Đức Thế Tôn ngồi kiết già nhìn cây BồĐề không chớp mắt”. 
2)- UdA. Chương I: Giác ngộ (Bodhi vagga), kinh cây Bàng (Nigrodha suttam) 
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Sau khi quán xét tuần tự các pháp Giới - Định - Tuệ cùng sự liên kết 
chặc chẻ ba pháp này trong phương án “dẫn xuất ra khỏi luân hồi”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn quán xét pháp môn cao tột nhất, gọi là “Thắng 
pháp” (Abhidhamma). 

Đức Thế Tôn quán xét theo tuần tự, trước tiên là bộ Dhammasanganl 
(Pháp tụ), rồi đến bộ Vibhanga (Phân tích), Dhatukatha (Nguyên chất 
ngữ), Puggalapanñatti (Nhân chế định), Kathavatthu (Những điểm khác 
biệt), Yamaka (Song đối). 

Với sáu bộ Thắng pháp này, pháp còn hạn chế nên hào quang sáu màu 
của Đức Phật không hiện khởi. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn quán xét bộ Patthana (Ví trí) với nhiều khía 
cạnh và đi sâu vào “tột cùng”, bấy giờ Toàn giác trí (Sabbaññutaññana) 
của Đức Phật có cơ hội hiễn lộ, vì bộ này “quảng đại vô lượng”, có nghĩa lý 
thâm sâu vi tế hơn tất cả các bộ kinh mà Đức Phật đã quán xét, khi ấy tâm 
Đức Thế Tôn phát sinh hỷ lạc và hào quang 6 màu của Ngài phóng ra (sáu 
màu đó là: Xanh lá cây (ma), vàng (pita), đỏ (lohita), trắng (odata), cam 
(mañjittha) và màu chói sáng (pabhassara)). 

Ví như đại kình ngư Timirapingala dài soo dotuần được địp vẫy vùng 
thỏa thích trong đại hãi sâu 84.ooo do tuần, đại kình ngư Timirapingala 
luôn phấn chấn và vui thích trong lòng đại dương sâu rộng. 

Cũng vậy, khi Đức thế Tôn suy xét đến bộ Vỷ trí, tâm của Ngài hưng 
phấn tràn đầy hỷ lạc với pháp nghĩa “rộng và thâm sâu”. 

Hào quang sáu màu của Ngài tự hiển lộ, không phải thành tựu do chú 
nguyện, cũng không phải thành tựu do tu tiến ®, hào quang sáu màu này 
hiển lộ tự nhiên. 

Vì khi ấy dòng tâm của Ngài phát sinh hoan hỷ tột độ, hào quang 6 màu 
của Ngài phát ra là do năng lực pháp hỷ trong dòng tâm “quán xét pháp cao 
siêu bằng Nhất thiết trí”. 

Với Nhất thiết trí hòa chung với “hỷ lạc tột cùng”, máu trong thân Ngài 
trở nên tỉnh khiết dẫn đến thịt da tỉnh khiết và từ làn da tỉnh khiết hào 
quang 6 màu hiển lộ ra chung quanh thân Ngài, hào quang dày đặc khoảng 
một sãi tay (# 2m), nhưng những tia hào quang có thể xuyên suốt đến cõi 
Phạm thiên Sắc Cứu Cánh, bên dưới xuyên suốt đến tận cối địa ngục ATỳ. 

Bản Jinalankara TIkã còn cho rằng: “Hiện giờ ánh hào quang ấy vẫn còn 
xuyên suốt vào vô số thế giới khác. 

Hào quang 6 màu ấy là “sắc thời tiết do tâm sinh ra” (gọi là sắc thời tiết 
tâm - utujacittarũpa), hào quang này vẫn tồn tại cho đến khi Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn bị hoại, khi Giáo pháp của Đức Như Lai không còn tồn tại thì 
hào quang ấy cũng tắt lịm. Nên Đức Phật có dạy: 

Diva tapatIi adico; rattIm obhati candima. 

Sannaddho khattiyo tapati; Jhay1 tapatI brahmano. 

Atha sabbam ahoratim; buddho tapati teJasa. 

“Mặt trời chiếu sáng ban ngàu; mặt trăng chiếu sáng ban đêm. 

SátĐế1,ụ chói sáng nhờ nhung ụ; Thiên định chiếu sáng Bàlamôn. 

Mọi thời đều rực sáng; là tuệ giác Đức Phật.2 


@)- ĐĐ Khải Minh (d). Sớ giải Bộ Vị Trí (tập 1). 
)- Dhp. Câu số 387. 
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Nơi này về sau được xây dựng một bảo tháp để tôn thờ, có tên là 
Ratanaghara cetiya (Bảo tháp “nhà Châu báu”). 

Các Giáo thọ sư tiền bối giải thích “hào quang 6 màu” của Đức Thế Tôn 
như sau: 

a- Hào quang từ thân Đức Thế Tôn tỏa ra theo sáu hướng: 

- Hào quang ở thân trước của Đức Thế Tôn phóng ra xuyên thấu vô số 
thế giới về hướng Đông. 

- Hào quang ở thân sau của Đức Thế Tôn phóng ra xuyên thấu vô số thế 
giới về phương Tây. 

- Hào quang ở thân phải của Đức Thế Tôn phóng ra xuyên thấu vô số 
thế giới về phương Nam. 

- Hào quang ở thân trái của Đức Thế Tôn phóng ra xuyên thấu vô số thế 
giới ở hướng Bắc. 

Hào quang ở hai bàn chân của Đức thế Tôn có màu cam (hay màu san 
hô hồng vàng) phóng ra xuyên thấu hướng dưới đến các địa ngục. 

Hào quang ở trên đầu Đức Phật phóng ra xuyên thấu đến cõi Phạm 
thiên Sắc Cứu cánh cùng bốn cối Vô sắc thấu đến thượng tầng hư không, 
cho đến tận cùng uô biên thế giới. Không nơi nào rmnà hào quang không 
lan tỏa chiếu đến 0) (säd). 

Các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và “chói sáng” là do gọi theo thứ tự 
từ trên đầu xuống chân và từ bên ngoài vào trong thân. 

- Màu xarth. Những phần trong thân của Đức Thế Tôn có màu đen hay 
xanh như tóc, tròng đen mắt, lông mày, lông mi... phóng ra hào quang 
xanh rực rỡ, có đậm có nhạt. 

Tức là khi dày đặc có màu xanh xám, không dày đặc thì có màu xanh lục 
như màu của hạt đậu xanh hoặc hoa sen xanh. 

- Màu uàng. Những phần trên thân Đức Thế Tôn có màu vàng như da 
.. phát ra hào quang màu vàng như bột nghệ vàng, hoặc như màu hoa 
kanikara sáng rực rỡ. 

- Màu đỏ. Những phần thân của Đức Thế Tôn có màu đỏ như thịt, máu 
.. phát ra hào quang đỏ như màu hoa hồng đỏ. 

- Màu trắng. Những phần trong thân của Đức Thế Tôn có màu trắng 
như xương, móng, răng, tròng trắng mắt ... phóng ra hào quang trắng rực 
rỡ, giống như dòng sữa trắng tuôn ra từ chiếc bình bằng bạc. 

Hoặc giống như màu hoa sen trắng, màu hoa lài trắng. 

- Màu cam 0à rmràu chói sáng. Túa ra từ khắp châu thân. 

Sau đây là những kệ ngôn của các vị Giáo Thọ Sư trước tác tán dương 
hào quang sáu màu của Đức thế Tôn, để mang lại lợi ích cho những ai 
muốn tầm cầu trí tuệ, nhất là “Nhất thiết trí”. 

a- SattasattahamaJJjhamhi, natho yo satta sammasI 

Patva samanta patthanam, okasam labhate tada 

Nghĩa là: 

Giữa nhân thiên, Đức Thế Tôn suy xét trọn 7 bộ Thắng pháp. Khi suy xét 
đến bộ Vị trí (Patthana), hào quang đã phát ra. 

b- YoJananam satayamo, pañca timirapIngalo. 


&)- Nên hiểu như thế nào về vấn đề này? vì “cối Vô sắc” mà hào quang Đức Phật “tràn ngập” thì 
không còn là “cỏi vô sắc”. Vì tôn trọng dịch phẩm nên chúng tôi ghi “đúng nguyên văn” theo bản 
Sớ giải bộ “VỊ trí” tập 1 — Ñs. 
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Kiokasam samudd'eva, gambire labate yatha. 

Nghĩa là: 

Như cá Timirapingala dài soo dotuần đùa giỡn nơi đại hãi. 

Cũng vậy, hào quang tỏa sáng từ nơi thâm sâu như thế (nơi thâm sâu là 
chỉ cho Nhất thiết trí của Đức thế Tôn). 

c- Samantassa tam; tada satthu sarirato. 

Tam tam dhavanti chabbanna; lohitadi pasidana 

Nghĩa là: 

Khi suy xét đến bộ ấy, từ nơi thân của Bậc Đạo sư hào quang sáu màu 
trong sáng đã phóng ra (dhavanti). 

d- Nilayo milatthanehiI, pItodata ca lohita. 

Tamha tamha tu mañJettha, nikkhaminisu pabhassara. 

Nghĩa là: 

Màu xanh ở nơi có màu xanh, màu vàng, trắng và đỏ. Màu cam cùng 
“màu chói sáng” có khắp nơi thân Ngài. 

e- Evam chabbannaramsiyo, eta ya vaJ]J]avasara. 

Sabba disa vidhavanti, pabha nassanti tatthika. 

Nghĩa là: 

Ánh sáng khác phải lánh xa ánh sáng sáu màu này. Hào quang sáu màu 
phóng ra các hướng, vẫn còn cho đến nay. 

(“ánh sáng khác phỏi lánh xa”. Nghĩa là: Các loại ánh sáng khác như: 
Hào quang Phạm thiên, hào quang chư thiên, ngọc quang, hào quang từ 
những cây quý như cây Kappa rukkha ... khi chạm phải hào quang của Đức 
Phật đều biến mất). 

f- Iti chabbannaramsIta, angiraso tï namaso. 

Loke pathatagunam tam, vande Buddham namassiyam. 

Nghĩa là: 

Hào quang sáu màu của bậc có danh hiệu Angirasa, bậc có ân đức tối 
thượng trên thế gian. Con kính đảnh lễ Đức Phật hiện tại ấy. 

Bản Sớ giải Phật Tông có giải thích: Hào quang của chư Phật Chánh giác 
có sự sai biệt nhau, tuy đều có 6 loại ánh sáng, nhưng từ thân phát ra thì 
dày mỏng khác nhau, như: 

- Hào quang từ thân của Đức Phật Mangala bao trùm cả 10 ngàn thế 
ĐIỚI. 

Tương truyền, có một thời tiền thân của Đức Phật Mangala, Bồtát bỏ 
vương quốc, Ngài cùng vợ con vào rừng ẩn tu, trú ngụ trong núi Vanka 
(tương tự như Bồtát Vessantara). 

Khu rừng này có một dạxoa tên là Kharadathika thường bắt người ăn 
thịt, nên cư dân trong vùng không dám đi vào khu rừng ấy. 

Dạxoa Kharadathika được nghe Bồtát có đại nguyện “xin Ngài cái gì 
Ngài cũng sẵn sàng bố thí”, nên dạxoa Kharadathika hóa ra một Bàlamôn 
đến xin hai người con của Bồtát, Bồtát bố thí hai người con của mình. 

Bàlamôn hiện nguyên thân hình là dạxoa hung ác, hai mắt đỏ ngầu, 
những chiếc răng nanh nhọn bén, dạxoa bóp chết hai con Bồtát như bóp 
nắm sen rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến trước mặt Bồtát, nhưng Ngài 
không chút động tâm. 
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Khi thấy máu của con mình trào ra từ miệng dạxoa, Ngài ước nguyện 
rằng: “Mong rằng trong tương lai ta thành bậc Chánh giác, hào quang từ 
thân của Ta tuôn chảy mãi không dứt như những dòng máu kia vậy”. 

Trong một kiếp khác khi còn là Bồtát, có lần Ngài đi đến bảo tháp thờ 
Xálợi của vị Chánh Giác quá khứ, Bồtát suy nghĩ: “Ta hãy cúng dường thân 
này đến Bảo tháp”. 

Bồtát lấy vải quấn quanh thân mình nhiều lớp như chiếc tay cầm của 
cây đèn nhỏ, Bồtát tẩm trên những lớp vải ấy đầy bơ lỏng như đổ bơ vào 
chiếc bình vàng, gắn trên lớp bơ loảng đã khô lại một trăm ngàn chiếc tim 
đèn. Sau đó Ngài châm lửa vào tim đèn, toàn thân Ngài sáng rực, rồi đi 
nhiễu quanh Bảo tháp trọn đêm, tâm Ngài tưởng niệm đến ân Đức Phật . 

Tuy lửa cháy sáng rực, nhưng thân thể Ngài không hề bị tổn hại, ví như 
Ngài đi vào lòng cánh hoa sen mát rượi. Thật vậy, chính Pháp đã bảo vệ 
Bồtát và Bồtát là bậc khéo hành pháp, như Phật Ngôn: 

Dhamma have rakkhitum dhamma carim .... 

“Pháp gìn giữ người hành pháp”... 

Do những công hạnh trên, nên Đức Phật Mangala hào quang tỏa từ thân 
Ngài sáng rực bao trùm cả 10 ngàn thế giới 0), 

- Hào quang của Đức Phật Padumuttara bao phủ chung quanh người 
Đức Phật dày 12 do tuần. 

- Hào quang của Đức Phật Vipassil bao phủ chung quanh người, dày 7 
do tuần. 

- Hào quang của Đức Phật Sikhi bao phủ chung quanh người, dày 3 
dotuần. 

- Hào quang của Đức Phật Kakusandha bao phủ chung quanh người, là 
10 dotuần. 

- Hào quang của Đức Phật Gotama bao phủ chung quanh người, dày 
một sải tay (khoảng 2m) (2), 

Các vị Phật còn lại chưa xác định chính xác ®). 

Về sau nơi Đức Phật ngồi quán xét tạng Thắng Pháp, được xây dựng 
ngôi tháp Ratana (Ratanacetiya). 

* Lá cờ Phật giáo. 

Từ hào quang sáu màu này, một Đại Tá Hải quân người Mỹ tên là 
Henry Steel Olcott, nảy ra sáng kiến tạo ra lá cờ Phật giáo. 

Ô, Henry Steel Olcott sinh ngày 2-8-1832 tại New Jersey, Hoa Kỳ; mất 
ngày 17-2-1007 tại Adgar Ấn Độ. 

Năm 1889 ông thảo luận cùng Đại trưởng lão Sumangala Tích Lan (là 
SảI vương của chư Tăng Tích Lan) phỏng theo hào quang 6 màu của Đức 
Phật, phác họa ra “lá cờ Phật giáo”. 

Lá cờ này được Tích Lan công nhận và được treo tại các chùa trong xứ 
Tích Lan vào ngày lễ “Tam hợp” (Vesak), từ năm 1889. 

Sáu mươi mốt năm sau, Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu tiên tổ chức 
ở Colombo thủ đô Tích Lan, từ ngày 25-5-1050 đến 8-6-1950. 


@- Tkhưu Siêu Minh (d). Chú giải Lịch sử chư Phật (Buddhavamsa Atthakatha). Lịch sử Đức 
Phật Mangala. 

©)- Không thấy Bộ Sớ giải Phật Tông (Buddavamsa — Atthakatha) nêu ra tiền hạnh của Bồtát để có 
được hào quang xa -gần khác nhau. 

@)- TỳKhưu Siêu Minh (d). Lịch sử chư Phật, tr. 85o. 
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Hội nghị đã chọn “lá cờ Phật giáo Tích Lan” làm cờ Phật giáo thế giới 0). 

5- Tuần lễ thứ s. Đức Thế Tôn ngự trú ở cội câu Đa. 

Vào tuần lễ thứ năm, Đức Thế Tôn đi đến cội cây nigrodha ®, ở về 
hướng Đông cội BồôĐêề, cây này còn có tên là Ajapala nigrodha (cây đa của 
những người chăn đê). 

Ngài Dhammapala có giải thích xuất xứ từ Ajapala như sau: 

*Nơi những người chăn dê thường đến nghỉ trưa dưới bóng mát của cội 
cây, nên có tên gọi là A7apala. 

*Những vị Bàlamôn cao niên không còn khả năng tụng niệm kinh 
PhệĐà (Veda), sống tụ họp nơi đây, thành lập một hàng tường rào bao 
chung quanh, khu vực này gọi là aJapa (không tụng niệm) như giải thích: 

Na Japantitl = aJapa: 

“Không tụng niệm, gọ! là q]apa”. 

Hoặc những vị Bàlamôn không còn nhớ “kinh điển hay chú thuật”, như: 

Mantanam anaJjhayaka = aJapa: 

“Những người không còn nhớ kinh điển, gọi là qjapda”. 

Hay: “AJapa alenti nivasam etthatI = aJapalotI”. 

“Chỗ trú ngụ ổn định của những người không tụng niệm, gọi là 
q7apda. 

Hoặc là: “Chỗ những con dê đến tránh nắng, gọi là a7apala” ®), 

Theo Phật giáo Bắc truyền thì “cây đa này do những đứa trẻ chăn dê 
trông để che nắng cho Bồtát khi Ngài thực hành khổ hạnh “ngồi ngoài 
nắng” trong mùa nóng (2, 

Bấy giờ, một người Bàlamôn thuộc dòng “Humhunka” 
(humhunkajatiko) ® đi đến gặp Đức Thế Tôn. 

Sau những lời thăm hỏi thân thiện, Bàlamôn ấy đứng một bên hỏi Đức 
Thế Tôn rằng: 

- Này Ngài Gotama (CồĐàm), như thế nào mới được gọi là Bàlamôn? VỊ 
Bàlamôn phải thực hành những pháp nào? 

Sau khi hiểu thấu đáo ý nghĩa này, Đức Thế Tôn hoan hỷ, nói lên “lời 
cảm hứng” rằng: 

Yo brahmano bahitapapadhammo. 

Vị Bàlamôn nào đã diệt trừ ác pháp 

Nihunhunko nikkasavo yatatto. 

Diệt tận mọi ô nhiễm, không nói tiếng “hunhun”. 

Vedantagu vusita brahmaecariyo. 

Thông suốt PhệĐà, grữ gìn phạm hạnh. 

Dhammena so brahmavadam vadeyya. 

VỊ ấu tuuên thuuết pháp Phạm thiên. 

Yass°ussada nˆathi kuhincl loke. 

(bất thiện) không tăng trưởng, trong thế gian không a1 hơn (uị ấu)”. 

Về kệ ngôn này, Đại Luận sư Dhammapala (Pháp Hộ) giải thích: 


0)- Xem thêm: Minh Đức - Ý nghĩa lá cờ Phật giáo (nguồn 
http//chuahoangpha1p,com.vn/news.php?id=536). 

2)~ Một số vị dịch chữ nigrodha là “cây bàng ở Ấn Độ” - Ns. 

@)- UdA. 51. Xem Tỳykhưu Siêu Minh (d). Chú giải kinh Phật Tự Thuyết. 

)- Mahävastu. iii, 3o2. Ấn Độ có ba mùa là: Mùa khô từ tháng 2 âl đến tháng 6 â]; mùa mưa từ 
tháng 6 âl đến tháng 1o âl; mùa lạnh từ tháng 1o âI đến tháng 2 â] (tính theo lịch VN). 

G)- Bản Ceylon viết là “Huhunka”. 
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“Đâu là một Bàlamôn thuộc dòng họ “hurnhunka”. 

Những Bàlamôn này rất kiêu hãnh vì giai cấp Bàlamôn của mình, họ 
thường phát ra âm thanh “hum hum” như một dấu hiệu được sinh ra từ 
Phạm Thiên (tiếng Hum là tiếng nói ban sơ của loài người), nên được gọi là 
“dòng Humhunka”. 

Ngoài tính ngã mạn, những Bàlamôn thuộc dòng “Humhunka” thường 
sân hận, nên những giai cấp thấp kém như “giai cấp thương buôn hoặc nô 
lệ” thường né tránh họ. 

Bàlamôn này đã có lần gặp Bồtát khi Ngài đang thực hành khổ hạnh, 
ông khâm phục sức “khổ hạnh” của Bồtát, nên khi đến “đã có lời thăm hỏi 
thân thiện và biết được họ Gotama của Đức Thế Tôn”. 

Tuy lời dạy của Đức Thế Tôn “chuyên chở lý chân đế”, nhưng những 
người nghe kệ ngôn của Đức Phật trước khi Ngài “khai mở cửa Bất tử bằng 
bài kinh Chuyển Pháp Luân”, đều thiếu cận y duyên để chứng đạt đạo quả. 

Do vậy, những người này không thể thấu triệt “lý Tứ Diệu Đế”, đây là 
“một quy luật pháp” (dhammaniyama), hay là một “pháp tánh” 
(dhammata) tự nhiên. 

Những người này chỉ được lợi ích là “có ấn tượng tốt” mà thôi, như du sĩ 
lõa thể Upaka (Upaka ajrvaka), hoặc hai thương nhân Tapussa và Bhallika 
chỉ có lợi ích là “quy ngưỡng Đức Thế Tôn và Giáo pháp”. 

Cũng vậy, Bàlamôn dòng “humhunka” khi nghe Đức Thế Tôn nói kệ 
ngôn trên, ông không hiểu chi cả, nên đã bỏ đi. 

Ý nghĩa của “lời cảm hứng” trên của Đức thế Tôn được hiểu tóm lược 
như sau: 

Được gọi là Bàlamôn chân chánh, do có được 7 pháp: 

1 Đoạn trừ các ác pháp. 

2ˆ- Thoát khỏi sân và kiêu mạn. 

3j- Không làm tăng trưởng (ussada) 5 pháp: Tham dục (rag ussada), sân 
(dos°ussada), sĩ (mohussada), mạn (man”ussada) và kiến (ditth'ussada). 

4-Thoát khỏi các pháp ô nhiễm (asava). 

5- An trú tâm trong giới. 

6 - Chứng đạt Nípbàn. 

7 Thành tựu pháp bậc Thánh. 

Sau khi Bàlamôn dòng “Humhunka” ra đi, Đức Thế Tôn quán xét pháp 
môn Tứ niệm xứ. 

Ngài thấy rõ pháp môn này là: “Con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh cho các chúng sinh, uượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt 
chân lú, thành tựu Nípbàn” 0), 

Tiếp đến Đức Thế Tôn quán xét về “năm quyền” (pañcindriya) là: Tín 
quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. 

Năm quuền nàu được tu tập, làm cho sung mãn, thể nhập uào Bất tử 
(2) 

Trong khi Đức Thế Tôn quán xét về hai pháp môn “Tứ niệm xứ” và 
“Năm quyên”, Đại Phạm thiên Sahampati nhận biết được tâm của Đức Thế 
Tôn, đã đi đến tán thán pháp môn vi diệu này. 


@)- S.v, 167. Tương ưng Niệm Xứ (Satipatthanasamyutta), kinh Phạm thiên (Brahmasuttam)). 
sv, 185. Kinh con đường (Maggasuttam). 
)- S.v, 232. Tương ưng Quyền (Indriyasamyuttam), kinh Phạm thiên (Brahmasuttam). 
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Đồng thời Đại Phạm thiên Sahampati cũng trình cho Đức Thế Tôn biết 
“xưa kia trong thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân 
của Đại phạm thiên Sahampati là vị trưởng lão có tên là Sahaka, từng tu 
tập về “năm quyền”. 

Trưởng lão Sahaka chứng đạt Sơ thiền, sau khi mệnh chung tái sinh về 
cối Sơ thiên, chính là Đại phạm thiên Sahampati” , Chữ SahampatI từ chữ 
Sahakapati (Chủ nhân Sahaka) mà ra. 

Ma ương chấp rrthận thất bạt. 

Suốt 7 năm Ma vương theo chân Đức Thế Tôn để tìm lỗi lầm của Đức 
Thế Tôn dù khi ấy Ngài còn là Bồtát chưa chứng đắc Vô thượng Chánh giác, 
nhưng không hề bắt gặp một lỗi nhỏ nhặt nào của Đức Thế Tôn và Ma 
vương thất bại trong cuộc chiến “tranh đoạt Bảo tọa”. 

Nhưng Ma vương không từ bỏ “quấy nhiễu” Đức Thế Tôn, nên Ma 
vương lại đi đến nói với Đức Thế Tôn rằng: 

Sokavatinno nu vanamhi Jhayasi; vittam nu Jino uda patthayano. 

“Có phỏi uì nặng sầu, haụ khát uọng tài sản tốt, ngươi thiền tịnh trong rừng. 

Agum nu gamasmimakasi kiñãci. 

Haụ ngươi đã phạm uòài tội lỗi trong làng. 

Kasma Janena na karosil sakkhim. 

Sao ngươi không gặp người khác 

SakkhI na sampaJJati kenacl te t1? 

Ngươi không thân thiết uới người? 

Nghĩa là. 

“Này Samôn Gotama, có phải do phiền não nên ngươi ngồi đây một mình trong 
khu rừng này? 

Có phải ngươi buồn phiền vì đánh mất tài sản quý báu như ngôi vị vua Chuyển 
luân? Hay ngươi ngồi đây vì muốn có được những tài sản quý báu ấy?. 

Ngươi ngồi một mình phải chăng ngươi đã vi phạm lỗi lầm trầm trọng đối với 
dân làng, nên ngươi không dám gặp một a1? 

Vì sao ngươi không thân thiết với ai cả? Hay mọi người không thích ngươi và xa 
lánh ngươi? 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

Sokassa mulam palikhaya sabbam. 

Tất cả rê sầu cùng trái, đã diệt tận (2) 

Anagu JhayamI asocamano. 

Ý 0ô tội, uô phiền, ta thiền tịnh. 

Chetvana sabbam bhavalobhaJappam. 

Tất cả tham, hữu ái đã cắt đứt 

Anasavo Jhayami pamattabandhuti. 

Vô nhiễm ta thiên tịnh, nàu thân tộc của phóng dật”. 

Nghĩa là. 


Đức Thế Tôn trả lời rằng: Này Ma vương, Ta đã diệt trừ mọi ô nhiễm, đã diệt trừ 


tất cả nhân sinh khởi ô nhiễm, ngay cả chút ít bất thiện ta cũng không có. 
Ta hoàn toàn thoát khỏi mọi sầu muộn, với ý an tịnh ấy ta thiền tịnh (7hana). 
Ta đã đoạn tận mọi ái hữu (bhavatanha), không như ngươi nghĩ, này Ma vương. 


()- SA.1, 155; SnA.1, 476. 
Œ)- Khayita nghĩa đen là “ăn hết”. 
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thế. 


Ta ngồi một mình không phải vì tiếc tài sản đã mất hay muốn có tài sản quý 

báu. Ta ngồi một mình để hưởng an lạc của thiền định. 

Ma Vương tranh luận rằng: 

Yam vadanti mama yidanti: Điều ngươi uừa nói đến. 

Ye vadanti mamanti ca: Chính là “ngươi” hau “của ngươ””. 

Ettha ce te mano atthi: Ở đâu chính là ú của ngươi; 

Na ne samana mokkhasểtI: Này Samôn ngươi chưa giỏi thoát 

Nghĩa là. 

Ma vương lý luận rằng: “Này Samôn Gotama, chính điều ông vừa nói 

“Ta thoát khỏi ô nhiễm”, äó là “ông” hoặc là “của ông” (nghĩa là ông 

còn “chấp vào bản ngã” hay chấp vào “của bản ngã”). 

Như vậy, này Samôn Gotama, ông chưa giải thoát”. 

Đức Phật đáp rằng: 

Yam vadanti na tam mayham: Lời nói lên không phải là ta haU ngươi. 

Ye vadanti na te aham: Điều nói lên không phải là “ta ha ngươ”. 

Evam papima JanahIl: Này kẻ xấu xa kia, ngươi hấu biết như Uuậu; 

Na me maggamplI dakkhasrtIl: Ngươi không biết rõ con đường của ta”. 

Nghĩa là. 

Đức Phật dạy: Này Ma vương “lời nói” hay “điều được nói” không phải 

là “ta hay ngươi”. 

Nghĩa là “lời nói hay điều được nói” không gọi là “tự ngã hay tha ngã”. 
Này Ma vương điều lý luận của ngươi không đúng, ngươi hãy biết như 


Này Ma vương, ngươi không thấy được “con đường của ta đi”, hỡi này 
“kẻ ác xấu” (papima) kia”. 

(Con đường ở đầy chỉ cho “trí đạo”, nghĩa là: Đức thế Tôn ngầm dạy 
Ma vương rằng: Này Ma vương, ngươi không thể biết được đạo lộ dẫn đến 
Nípbàn, đồng thời ngươi không thể đo lường trí của Đấng Như Lai). 

Ma vương lại tranh biện: 

Sace maggam anubuddham: Nếu thông suốt đường giác ngộ. 

Khemam amatagaminam: Đưa đến an lạc bất tử. 

ApehI gaccha tvameveko: Đường ấu tự ngươi bit. 
KimaññamanussasTtI: Người khác đâu biết được?”. 

Nghĩa là. 

Này Samôn Gotama, ông nói “con đường dẫn đến bất tử an lạc” mà ông 
thông đạt đó. Con đường ấy chỉ mình ông biết, có ai biết được đâu. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Amaccudheyyam pucchanti: Người nào hỏi đến bất tử giớt. 

Ye Jana paragamino: Những người muốn đến bờ kia. 

Tesaham putto akkhamiI: Khi hỏi Ta giải đáp. 

Yam saccam tam nirupadhini: Về sự thật uiên tịch. 

Nghĩa là. 

Này Ma vương, thật sự con đường ấy chỉ có ta thấu đạt, bất tử giới ấy ta 
đã chứng đạt. 

Những người nào muốn đến “bờ kia”, khi hỏi đến con đường ấy, hỏi đến 
cứu cánh bất tử, Ta sẽ giải thích “sự thật về sự diệt tắt” ấy. 

Tức là Đức Thế Tôn xác nhận “hiện nay con đường dẫn đến giác ngộ chỉ 
có riêng Ta thông suốt và chứng đạt. 
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Nhưng ta sẽ cho ngươi thấy rõ “sự thật ấy”, khi có người đến hỏi ta về 
“eon đường giác ngộ” và “cảnh giới bất tử”. 

Ta sẽ giải thích cho những người ấy hiểu rõ, và những người ấy sẽ thấu 
triệt “sự thật” của “sự chấm dứt sinh tử”. 

Nghe Đức Thế Tôn trả lời như thế, Ma vương hết phương tráo trở, 
quanh co. 

Chấp nhận thất bại về phương diện tranh biện, Ma vương đã tự ví mình 
như “con cua bị những đứa bé đập gãy hai càng cùng các chân”. 

Trong nổi niềm thất vọng, Ma vương đã nói lên lời kệ ngôn: 

Medavannam va pasanam, vayaso anupariyaga. 

Tảng đá uàng như mở, quạ bau lượn chung quanh. 

Apettha mudum vindema, ap1 assadana siya. 

Hụ uọng tìm uật mềm, hqụ tìm được chất ngọt”. 

Aladdha tattha assadam, vayasetto apakkamI. 

VỊ ngọt không nhận được, từ đó quạ ba đi. 

Kakova selama sajJJa, nibbiJJapema gotamam. 

Như quạ mổ trúng đá, ta gặp phải CôĐàm. 

Rồi Ma vương bỏ đi, ngồi “tréo chân trên hai đùi” (kiết già) trên đường 
chính không xa Đức Thế Tôn, cúi đầu thụt vai, im lặng trong sự hổ thẹn. 

Ma vương cầm gậy vạch lên đất ©, 

Bq nàng con gái của Ma 0ương. 

Ma vương buồn rầu, suy gẫm: “Ta thua kém SĩĐạtTa những pháp nào 
nhỉ?”, sau khi tự so sánh mình không bằng Đức Thế Tôn một điều nào đó, 
Ma vương vạch lên đất một vạch, tổng cộng có 16 vạch như sau: 

1-Ta không thực hành viên mãn pháp bố thí balamật (danaparamn) như 
SIĐạtTa. 

2- Ta không thực hành viên mãn pháp trì giới balamật (sillaparam) như 
SIĐạtTa. 

3'- Takhông thực hành viên mãn pháp xuất ly balamật 
(nekkhammapatramn) như SIĐạtTa. 

4¬ Ta không thực hànhviên mãn pháp trí tuệ balamật (paññaparamn) 
như S1ĐạtTa. 

5 Takhông thực hành viên mãn pháp tinh tấn balamật (viriyaparami) 
như S1ĐạtTa. 

6 - Takhông thực hành viên mãn pháp nhãn nại balamật (khantiparaml) 
như S1IĐạtTa. 

7 Ta không thực hành viên mãn pháp chân thật balamật (saceaparam]) 
như S1ĐạtTa. 

8- Ta không thực hành viên mãn pháp chí nguyện balamật 
(aditthanaparamn) như SĩÐạtTa. 

o- Ta không thực hành viên mãn pháp từ ái balamật (mettaparaml) 
như S1ĐạtTa. 

10- Ta không thực hành viên mãn pháp xả balamật (upekkhaparamn), 
như S1ĐạtTa. 

11- Ta không thực hành viên mãn 1o pháp balamật, nên ta không chứng 
được Trí uŠ các Quuên mạnh haqụ uếu (Indriyaparapariyatti ñana) ® như 
SIĐạtTa. 


@- S.1, 122. Tương ưng Mavương. Kinh Bảy năm theo chân (Sattavassanubandhasuttam). 
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12”- Ta không thực hành viên mãn 1o pháp balamật như SĩĐạtta, nên ta 
không chứng được trí uế pháp ngủ ngắm mạnh hau uếu 
(asayanusayaññana) ®) như S1ĐạtTa. 

13- Ta không thực hành viên mãn 1o pháp Balamật, nên ta không 
chứng được Trí Đại bi định (Mahakarunasamapattiññana) ®) như S1Đạtta. 

14 Ta chưa thực hành viên mãn 1o pháp balamật, nên ta không chứng 
được Song thông trí (Yamakapatihariya ñana) 4 như SĩĐạtTa. 

15- Ta không thực hành viên mãn 10 pháp balamật, nên ta không chứng 
được Trí Vô chướng ngại (avaranaññana) ®) như SĩĐạtTa. 

16”- Ta không thực hành viên mãn 1o pháp balamật, nên ta không chứng 
được Toàn giác trí (sabbaññutaññana) như S1ĐạtTa. 

Theo bộ Vô Ngại giải Đạo (Patisambhidamagga), sáu loại trí này chỉ bậc 
Toàn giác mới có. 

Ngay cả Đức Phật Độc giác hay Thượng thủ Thinh Văn cũng không thể 
có sáu loại trí này. 

Có câu hỏi rằng: Vì sao Ma vương biết được “sáu trí này”? 

Đúáp. Do nghe chư Phật quá khứ giảng dạy cho các Thánh Thinh văn, 
nhưng Ma vương chỉ tính ra như thế thôi. 

Thực tế Ma vương chỉ tin chắc rằng “mình thua kém SĩÐạtTa về 1o pháp 
balamật”, còn sáu “Như Lai trí” Ma vương cho rằng “SĩĐạtTa chưa thành 
tựu”, nên Ma vương vẫn theo “quấy nhiễu Đức Phật”. 

Ma vương có ba cô con gái là Thiên nữ cối Tha Hóa Tự Tại, đó là nàng 
Tanha (Khát ái), nàng Arati (Bất lạc) và Raga (Tham dục)®@), 

Ba nàng thiên nữ này nhìn quanh không thấy Ma vương trên cõi Tha 
Hóa tự tại, suy nghĩ rằng: “Cha ta hôm nay đi đâu?” và ba nàng thấy Ma 
vương đang sầu khổ ngồi trên đường cầm cây vạch trên đất. 

Ba nàng đi đến hỏi Ma vương rằng: 

- Thưa cha, vì sao cha buồn bã như thế? 

- Này các con, SĩĐạtTa đã thoát khỏi trói buộc, đã vượt ra khỏi vòng 
kềm tỏa của ta rồi. 

Ta đã theo sát chân SĩÐạtTa suốt bảy năm, nhưng không tìm thấy một 
lõi lầm nào của SĩĐạtTa. 

Do vậy, ta buồn bã và tuyệt vọng vì sẽ có những người khác theo chân 
SIĐạtTa, họ sẽ thoát ra sự thống trị của ta. 

- Ô! Nếu thế thì cha không phải lo buồn chỉ cả, ba đứa con gái của cha sẽ 
mang STĐạtTa về đây . 

Như có kệ ngôn sau: 


@)- Trí uề các quuền cao thấp, là “hiểu biết rõ chúng sinh này có quyền này cao tột, có quyền này 
còn thấp kém. Quyền ở đây chỉ cho 5 quyền là: Tín, tấn, niệm, định và tuệ”. 

@®)- Trí uề các pháp ngủ ngầm mạnh-uếu, là “hiểu biết chúng sinh này có pháp ngủ ngầm này 
mạnh, pháp ngủ ngầm này yếu”. 

@)- Trí Đại bi định . Là Đức Thế Tôn muốn rải tâm từ bi đến bất cứ nơi nào Ngài muốn. Nên hiểu 
rằng: “Trong thiền chỉ tịnh thì trí hổ trợ cho định, trong thiền qún thì định hổ trợ cho trí”. Đại bi 
định thuộc về thiền chỉ tịnh, định này được hổ trợ bởi “Toàn giác trí”, nên không một Thánh 
Thinh văn hay Độc Giác Phật có được. 

&)- Tức là “cùng một lúc hai loại thần thông đều thành tựu như: Nước và lủa từ thân phóng ra, 
hoặc xanh - đỏ cùng lúc phún ra từ thân ... 

G)- Trí uô chướng ngạt, là khi Đức Thế Tôn muốn biết pháp nào, pháp ấy tự hiện khởi lên lập tức, 
hoặc khi Đức Thế Tôn muốn thi triển thần thông đến bất kỳ luân vi nào đều dễ dàng, không bị trở 
ngại. 

()- S.1, 124. Tương ưng Ma vương (Marasamyuttam), kinh Congái Ma vương (Maradhitusuttam) 
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Kenasi dummano tata, purIsam kam nu socasi. 

Thưa cha, uì sao sầu khổ; người nào làm (cha) sầu muộn. 

Mayam tam ragapasena, araññamiva kuñJaram. 

Chúng con bẩu ái như rừng; kẻ ấu như uoi trong rừng, 

Bandhitva anayIssama, vasago te bhavIssatfLI. 

Bị bắt trói uà dẫn dắt đến đâu; trở thành dưới quuền cha”. (sảd). 

Ma vương trả lời: 

- Này các con, trong thế gian này, không có ai có thể mê hoặc được 
Gotama. 

Samôn Gotama (CồĐàm) đã khéo an trú tâm vào “vùng bất động” rồi. 

Tâm vị ấy vững chắc như núi TuDi cắm sâu vững chắc vào đất cứng 
trong đại hải. 

Viấy đã trở thành bậc ALaHán, vượt thoát mọi ái dục. 

Ma vương nói lên kệ ngôn rằng: 

Araham sugato loke, na ragena suvanayo. 

Bậc LaHán Thiện Thệ trong thế gian; không khát ái tốt đẹp. 

Maradheyyam atikkanto; tasma socamaham bhusan”ti. 

VỊ ấu uượt khỏi ma giớt; do uậu ta phiên muộn” (säd). 

Nghe Ma vương nói như vậy, ba nàng Thiên nữ đi đến bên Đức Thế Tôn 
thưa rằng: 

- Thưa Ngài Đại Samôn, chúng em xin được hầu hạ dưới chân Ngài 
(theo nghĩa đen “hầu hạ dưới chân” nghĩa là “làm uợ”). 

Nhưng Đức Thế Tôn không hề chú ý, Ngài an trú tâm vào quả định 
(palasamapattl). 

Ba nàng bàn bạc với nhau: “Nam nhân thường có sở thích khác nhau, 
có người thích thiếu nữ, có người thích thiếu phụ chưa sinh con, có người 
thích thiếu phụ có một con, thiếu phụ có 2 con, thiếu phụ trung niên, thiếu 
phụ lớn tuổi”. 

Rồi họ hóa ra 10O thiếu nữ với mọi vẽ đẹp đương xuân từ giai cấp công 
nương, tiểu thư đến các nàng thôn nữ ... dùng tất cả những cách thức khêu 
gợi, đi đến quyến rũ Đức Thế Tôn. 

Nhưng Đức Thế Tôn bất động, chẳng hề nhìn họ. 

Lần lượt họ hóa ra 100 thiếu phụ, 1oo thiếu phụ một con, 100 thiếu phụ 
hai con, 1oo thiếu phụ trung niên, 1oo thiếu phụ lớn tuổi; tất cả đều có 
những vẽ đẹp riêng của từng lứa tuổi, có những cách khêu gọi riêng theo 
từng lứa tuổi. Nhưng tất cả đều vô hiệu trước Đức Thế Tôn. 

Ba thiên nữ ma thừa nhận: “Cha ta đã nói đúng sự thật. Nếu chúng ta 
tấn công với những loại vũ khí này, một Samôn hay Bàlamôn còn khát ái, 
người ấy cố chống lại sẽ bị bể tim hoặc trào máu ra khỏi miệng, hoặc bị 
loạn tâm cuồng ý ngay. 

Ví như cây lau xanh bị đứt gốc sẽ khô héo tàn rụi; cũng vậy người ấy sẽ 
héo mòn, khô cằn, tiều tụy khi còn ái dục”. 

Để tìm hiểu vì sao Đức Thế Tôn có thể vững trú trước những cuộc tấn 
công, khêu gợi của mình. 

Lần lượt ba nữ Thiên ma đi đến hỏi Đức Thế Tôn. 

Nàng Khát ái (Tanha) hỏi: 

Sokavatinno nu vanamhi JhayasI. 

Có phải sắu đè nặng, người thiền tịnh ở rừng. 
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Vittam nujnno uda patthayano. 

Haụ tài sản suụ sụp, hoặc ước muốn tài sản. 

Agum nu gamasamimakasi kiãci. 

Haụ nơi xóm làng, ngươi phạm trọng tội. 

Kasma Janena na karosi sakkhim. 

Vì sao ngươi lánh xq Tnọi người, 

SakkhI na sampaJJati kenaci te 11. 

Vì sao không ai thân Uới ngươi. 

Đức Thế Tôn dạy: 

Atthassa pattIm hadayassa santim, 

Từ an tịnh tâm, thành tựu được lợi ích. 

Jetvana senam pIyasatarupam. 

Thân hoan hủ dễ chịu, đã chiến thắng quân ma. 

Ekoham Jhayam sukhamanubodhim, 

Ta thiên tịnh một rnình, uới an lạc giác ngộ. 

Tasma Janena nakaromi sakkhim, 

Do uậu ta không thân cận chúng sinh, 

SakkhI na sampaJJati kenacIi metI. 

Chúng sinh không gần uới ta. 

Nghĩa là. 

Đã trở thành bậc Giác Ngộ, Đức Phật vượt lên mọi trạng thái “chúng 
sinh”. Do vậy Đức Phật không còn là “một chúng sinh” theo nghĩa thông 
thường, Đức Phật không phải là “người, chư Thiên hay Phạm thiên” mà là 
vị đã vượt lên tất cả mọi “trạng thái” ấy. 

“Do uậu, ta không gần chúng sinh” được hiểu theo nghĩa này. Tức là 
“trạng thái chúng sinh theo thông thường, Đức Phật đã dứt bỏ, xa lánh rồi”. 

Vì sao? Vì chúng sinh theo trạng thái thông thường là “còn tham, sân, 
sĩ” mà Đức Phật đã diệt trừ mọi ô nhiễm này rồi. 

“Chúng sinh không gần ta”. Cũng hiểu theo nghĩa ở trên, Tức là “những 
tham, sân, sĩ” không thể có cho Đức Phật, “không thể đến gần Đức Phật”. 

Và sự an lạc của giác ngộ, chỉ có thể “đi một mình”. 

Lại nữa, Ngài chỉ ra rằng: “Chính vì chiến thắng mọi cuộc tấn công từ 
các “đội quân ái dục” của các ngươi, nên các ngươi không thể đến gần ta”. 

Nghe vậy, nữ Thiên ma Bất lạc (arati) hỏi. 

Katham vibharIbahulodha bhikkhu. 

Giữa nhiều trói buộc, làm sao u† Tùkhưu. 

Pañcoghatinno ataridha chattham. 

Vượt thoát “năm giòng nước xóa” 4)? 

Katham JhayIm bahulam kamasañña. 

Ở đâu lại gắng 0uượt “thứ sáu” (2). 

Làm sao thiên tịnh được, giữa nhiều dục tưởng? 

Paribahira honti aladdha yo tanˆH. 

Tất cả là bên ngoài, không thể đạt điều ấu. 

Nghĩa là. 


@- Chỉ cho 5 dây trói buộc bậc thấp là: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sân và tham dục. 
(2)- “Thứ sáu”, chỉ cho “năm dây trói buộc bậc cao” là: Á1 sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng đật và vô 
minh. 
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Thiên ma nữ Bất lạc nói: “Ở giữa nhiều trói buộc, vị Tỳkhưu không thể 
vượt qua “năm dây trói buộc bậc thấp”, thì còn nói gì “vượt khỏi năm dây 
trói buộc bậc cao” mà lại cố gắng. 

Giữa nhiều dục tưởng ở bên ngoài thì làm sao thiền tịnh được, không 
thể đạt thiền tịnh. 

Thiền tịnh mà người vừa nói, chỉ là hình thức bên ngoài, sự an tịnh bên 
trong làm sao người có thể đạt được”. 

Sở dĩ nữ Thiên ma Bất lạc nói như thế, vì nữ Thiên ma thường gieo nghi 
hoặc đến chúng sinh, để những chúng sinh này rơi vào bãy rập của mình. 

Đức Thế Tôn dạy: 

Passaddhakayo suvimuttacitto: Thân an tịnh ®, tâm khéo giỏi thoát. 

Asankharano satima anoko: Không tạo tác (2) do có niệm “giỏi thoát ”. 

Aññaya dhammam avitakkaJhayI: Thiên giả không tìm kiếm pháp khác. 

Na kuppatI na saratI na thino. 

Không phẫn nộ, không thích thú, không uể oải. 

Nghĩa là. 

Đức Phật dạy “khi an trú tâm vào quả định, lấy Nípbàn làm cảnh, khi ấy 
không tao ra “ba loại hành”, đồng thời không còn tìm kiếm pháp nào khác, 
vì Nípbàn là pháp cao tột nhất, không một pháp nào so sánh được. 

Trong trạng thái “nhập quả định”, không có bất lạc hay thích thú hoặc 
đã dượi chỉ cả. 

Đức Phật dạy tiếp: 

Evam vihar1 bahulodha bhikkhu. 

Như uậu, u† Tùkhưu; giữa nhiều trói buộc. 

Pañcoghatinno ataridha chattham. 

Vượt thoát năm dòng nước xoáu, 

Ở đâu, cố gắng uượt thứ sáu. 

Evam JhayIm bahulam kamasañña, 

Như uậu, thiên giả giữa nhiêu dục tưởng, 

ParIpahrra honti aladdha yo tant1. 

Tất cả là bên ngoài, không thể đạt điều ấu. 

Nghĩa là. 

Với vị Tỳkhưu như kệ ngôn ở trên, vị ấy vượt thoát 5 dây trói buộc bậc 
thấp và nỗ lực vượt khỏi 5 dây trói buộc bậc cao ở đây. 

Thật sự vị thiền giả sống giữa dục tưởng bên ngoài thì không thể đạt 
thiền tịnh. 

Nhưng vị Tỳykhưu “như vậy” (tức là như kệ ngôn trên), các dục tưởng chỉ 
ở bên ngoài vị ấy và vị ấy “đạt được thiền tịnh bên trong”. 

Tức là, Đức Thế Tôn dạy: 

“Này nữ thiên ma, chính vì ngươi sống giữa những dục tưởng bên ngoài, 
nên chính ngươi không thể đạt được “an tịnh bên trong”. 

Ngươi không đạt được “an tịnh bên trong” thì làm sao ngươi hiểu được 
“sự an tịnh bên trong” mà người khác đạt được. 


@)- “Thân an tịnh”, chỉ cho tâm sở “thân an tịnh”. Không phải thân sắc pháp. 

@)- “Không tạo tác” là không tạo ba loại hành: Bất thiện hành, phúc hành và bất động hành. 
- Phi phúc hành hay bất thiện hành dẫn tái sinh xuống bốn khổ cảnh. 

- Phúc hành dẫn đến tái sinh vào nhàn cảnh lẫn cõi Sắc. 

- Bất động hành dẫn đến tái sinh vào cõi Vô sắc. 
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Nghe Đức Thế Tôn trả lời như thế, nữ thiên ma Bất lạc không còn gì để 
nói. Tiếp theo nữ thiên ma Tham dục (Raga) đi đến Đức thế Tôn nói rằng: 

Acchejja tanham ganasanghacarl. 

Không phá được khối khát ái hiện hữu. 

Addha carissanti bahu ca saddha. 

Thật sự uới nhiêu an tịnh uà tin tưởng. 

Bahum vatayam Janatam anoko. 

Không dính mắc đến nhiều chúng sinh nắm giữ lợi tức. 

AccheJJa nessati maccuraJassa parantI. 

Không phá được, uượt ra uương quốc ma, để đi đến bờ kia. 

Nghĩa là. 

Nữ thiên ma Tham dục nói rằng: “Chỉ với sự an tịnh, niềm tin, không 
dính líu đến chúng sinh nhiều an lạc. 

Những điều ấy “chắc chắn” (addha) không phá được “khát ái thành khối 
vững chắc”, không phá được “vương quốc ma”, để đi đến bờ kia”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Nayanti ve mahävirã: Được hướng dẫn bởi các bậc Đại hùng. 

Saddhammena tathagato: Từ điệu pháp của đấng Như Lai. 

Dhammena nayamanäanam: Dẫn dắt (chúng sinh) theo pháp. 

Ka usuya vIiJanatan”tI. 

Dù có ganh tụ, (ngươi) cũng không thể không biết” ©), 

Nghĩa là. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: “Này thiên ma nữ, dù ngươi có ganh ty, nhưng 
ngươi không thể không biết: “Các bậc Đại hùng (chỉ cho Đức Chánh Giác) 
đã hướng dẫn chúng sinh bằng pháp, pháp ấy đã dẫn chúng sinh thoát ra 
vương quốc ma”. 

Đức Phật Chánh giác trong quá khứ đã thực hiện điều này, ngươi đã 
từng biết, từng thấy các bậc trí đã thoát ra vương quốc ma trong quá khứ 
rồi, chẳng lẽ ngươi không thấy không biết sao? 

Tức là: “Này nữ thiên ma, với niềm tin vào Đấng giác ngộ, thực hành 
pháp an tịnh, không còn dính mắc đến "năm uẩn” (tức chúng sinh), người 
có trí ấy đã vượt khỏi ma giới, phá tan khối ái dục. 

Điều này ngươi đã từng thấy, đã từng biết, vì sao ngươi bảo “không thể 
phá được khối khát ái?” 

“Vì sao ngươi lại nói “không phá tan được ma giới?”. 

Lời nói của ngươi “chỉ là sự ganh ty thôi”, nhưng ngươi ganh ty thì ngươi 
làm được gì đối với những bậc ấy?”. 

Và thiên ma nữ Tham dục đành im lặng. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các thiên nữ ma, các ngươi ra sức quyến rũ ta, nhưng các ngươi 
không được lợi ích chi cả. 

Các ngươi chỉ có thể thành công với những chúng sinh còn tham ái, sân 
hận, si mê. 

Đối với Như Lai, Bậc đã diệt tận tham, sân, sĩ rồi, các ngươi chẳng thu 
hoạch được gì, các ngươi chỉ mệt nhoài thôi. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 


@- S.1, 124. Tương ưng Ma vương (Marasamyuttam), kinh Congái Ma vương (Maradhitusuttam) 
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Yassa JItam navaJJIyati; Jitam yassa, no yati kocl loke. 

Tam buddhamantagocaram, apadam kena padena nessatha. 

Vị chiến thẳng không bại; uị bước đi trên đời. 

Không dấu tích chiến thắng; Phật giới rộng mênh mông. 

Ar dùng chân theo dõi; bậc không để dấu tích. 

Yassa Jalinr visattika, tanha natthI kuhiñcl neteve, 

tam buddhamantagocaram; apadam kena padena nessattha. 

Ai giải tỏa lưới tham; đi phược hết dẫn dắt. 

Phật giới rộng mênh mông; ai dùng chân theo dối. 

Bậc không để dấu tích (HT. TMC dịch)0), 

Sau khi nói lên kệ ngôn, Đức Phật bảo: 

- “Này các thiên ma nữ, các ngươi hãy đi đi”. 

Do uy lực của Đức Thế Tôn, các nữ thiên ma không thể ở đó, phải biến 
mất khỏi nơi ấy, đi đến trước Ma vương. 

Như vậy, ba nữ thiên ma trước tiên tấn công Đức Thế Tôn bằng những 
vũ khí “dục tình”, nhưng thất bại, tiếp đến các nữ thiên ma “gieo nghỉ hoặc” 
vào tâm của Đấng Đại hùng, nhưng trong trận chiến này Đức Thế Tôn đã 
dùng pháp thoại nhiếp phục ba nữ thiên ma, khiến họ không còn lối tranh 
biện và cuối cùng ba nữ thiên ma phải ra đi với sự hổ thẹn. 

Ba nữ thiên ma đi đến gặp Ma vương, thấy các nữ thiên ma từ xa đi đến, 
Ma vương nói kệ ngôn rằng: 

Bala kumudanalehi, pabbatam abhimatthatha. 

Girim nakhena khanatha, ayo danteh1 khadatha. 

Như những kẻ ngu, ước muốn lấu cọng sen phá đá, 

Dùng móng tau đào núi, dùng răng nhai sắt thép. 

Selamva sirasuhaecca, patale gadhame satha 

Khanumva urasasaJJa, nibbiJJapetha gotama ti. 

Như húc đầu uào đá; như người đứng trong uực thẳm 

Như dùng ngực hứng lao nhọn, thất uọng chúng bỏ CôĐàm. 

Một số sách dị bản cho rằng “việc ba nữ thiên ma là không có thật, đó 
chỉ là những tư tưởng “khát ái, bất lạc và tham dục” xuất hiện trong tâm. 

Và Đấng Đại sĩ đã chống lại những tư tưởng ô nhiễm này”. 

Điều này không hợp lý, vì đây là tuần lễ thứ năm, sau khi Bồtát đã 
chứng đạt quả vị Vô thượng Chánh giác. 

Về sau, chư Tỳkhưu có bàn luận về việc ba nữ Thiên ma quyến rũ Đức 
Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn không hề nhìn “thiên sắc mỹ diệu” ấy, điều 
này thật là kỳ diệu. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: “Điều ấy không có gì là vi diệu, vì Ngài đã trở 
thành Đấng Giác ngộ, đã diệt trừ mọi ô nhiễm”. 

Điều vi diệu là “khi còn là phàm nhân; Ngài cũng đã từng không nhìn 
thiên sắc mỹ diệu, nhờ đó Ngài làm chủ một đại vương quốc”. 

Theo lời thỉnh cầu của chư TỳKhưu Đức Thế Tôn thuật lại “tiền tích” 
của Ngài khi còn là Bồtát, nhờ nghe lời chỉ dạy của Đức Phât Độc giác, Ngài 
không nhìn nữ dạ xoa hóa hiện thiên nữ tuyệt sắc, đang đi theo phía sau 
Ngài. Nhờ đó Ngài được trị vì đại vương quốc Gandhara. 

Chuuện bát dầu (telapatta) 0©). 


@- Dhp. Câu 179 — 180. 
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Tóm lược như sau: Thuở xưa, khi Đức vua Brahmadatta trị vì kinh 
thành BaLaNại, Bồtát là vị hoàng tử út của Đức vua. 

Thời ấy chư Phật Độc Giác thường được Đức vua cung thỉnh về hoàng 
cung để cúng dường vật thực đến các Ngài, Đức vua và Bồtát thường phục 
vụ chư Độc Giác Phật.. 

Khi đến tuổi trưởng thành, Bồtát suy nghĩ: “Ta có rất nhiều anh trai, 
không biết ta có được là quốc vương của kinh thành BaLaNại này chăng? 
Ta hãy hỏi các vị Phật thường đến hoàng cung, sẽ biết được điều này”. 

Và Bồtát đem sự suy nghĩ của mình trình lên chư Phật Độc Giác. Chư 
Phật Độc Giác dạy Bồtát rằng: 

- Này Hoàng tử, Ngài không được vương quốc này đâu. Cách thành phố 
BaLaNại này khoảng 2oo dotuần có một vương quốc là Gandhara, có kinh 
thành là Takkasila (Đá biết nói). 

Nếu hoàng tử đến nơi ấy trong vòng 7 ngày, Ngài sẽ được vương quốc 
rộng lớn và hùng mạnh ãy. 

Nhưng có nhiều nguy hiểm, vì Ngài phải vượt qua con đường xuyên qua 
khu rừng lớn dài 5o dotuần, đó là khu rừng hoang vu của các “nữ dạxoa”. 

Các nữ dạxoa thường tạo ra những cạm bẩy: Sắc, thỉnh, hương, vị và xúc 
để quyến rủ “khách qua rừng” rơi vào cạm bẩy và chúng sẽ bắt những 
người ấy để ăn thịt. 

Hoàng tử cần phải lánh xa những cạm bẩy ấy với sự thận trọng (sati) 
đầy đủ, phải gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đừng nhìn, đừng thân cận, 
đừng tiếp xúc với các nữ dạxoa. 

Vượt khỏi những cạm bẩy ấy, Ngài sẽ thừa hưởng một vương quốc rộng 
lớn và hùng mạnh là Gandhara. 

- Thưa vâng, kính bạch các Ngài. 

Bồtát trở về tư dinh, báo cho các tùy tùng biết “Ngài sẽ lên đường đến 
kinh thành Takkasila để nhận vương quốc Gandhara”. 

Có năm người tùy tùng xin theo Ngài, Bồtát thuật lại cho 5 tùy tùng 
nghe lời dạy của chư Phật Độc Giác, bảo rằng: 

- Này các bạn, các bạn dừng theo ta vì sự nguy hiểm rất lớn đang chờ 
đợi. 

- Thưa chủ, đi với chủ, làm sao chúng tôi có thể nhìn các sắc đẹp khả ái 
ấy. Chúng tôi sẽ theo Ngài đến thành Takkasila. 

Bồtát lên đường cùng với 5 tùy chúng thân yêu. 

Khi đi đến đầu rừng, Bồtát cảnh báo cho 5 tùy chúng rằng: 

- Này các bạn, nguy hiểm lớn đang chờ đợi chúng ta trong khu rừng này. 
Hãy thận trọng, hãy gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

Các nữ dạxoa hóa hiện ra làng mạc trù phú trong khu rừng, một người 
tham đắm vào nhan sắc xinh đẹp do các nữ dạxoa hóa ra, đã tìm cách ở lại 
và là mồi ngon cho nhóm nữ dạxoa. 

Người thứ hai lại đắm nhiễm vào âm thanh du dương, người thứ ba thì 
đắm nhiễm trong hương thơm ngây ngất, người thứ tư thì đắm nhiễm 
trong vị vật thực, người thứ năm thì rơi vào cạm bẩy xúc lạc. 

Tất cả đều trở thành mồi ngon cho các nữ dạ xoa, ngoại trừ Bồtát. 


@)- B. Trần Phương Lan (d). JA. Chuyện số oó, Telapattajataka (Bổn sinh bát dầu). Xem thêm 
chuyện số 132, chuyện “năm dục lạc” (PañcagaruJataka). 
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Nữ chúa dạxoa thấy Bồtát kiên trì, không rơi vào các cạm bẩy sắc, thính, 
hương, vị và xúc lạc. Nữ chúa dạxoa suy nghĩ: 

- Người này thật kiên trì, nhưng dù ngươi có kiên trì như thế nào chăng 
nữa, ta cũng đưa ngươi vào cạm bãy của ta, ta sẽ ăn thịt ngươi. 

Nữ chúa dạxoa hóa ra một cô gái trẻ xinh đẹp đi theo sau lưng Bồtát, 
những người thợ rừng trông thấy liền hỏi nữ dạxoa rằng: 

- Người thanh niên đi trước nàng là aI vậy? 

- Thưa các ông, đây là chồng tôi. 

Những người thợ rừng hỏi Bồtát: 

- Này bạn, sao bạn không đi cùng với vợ mình?. 

- Thưa các ông, đây không phải là vợ tôi, đó là nữ dạxoa, các nữ dạxoa 
đã ăn thịt 5 người bạn của tôi rồi, nay nó muốn ăn thịt tôi nên hóa thân nữ 
nhân xinh đẹp đi theo sau tìm cách sát hại tôi đấy. 

Dạxoa nói: 

- Này các ông, đừng tin lời chồng tôi. Lẽ thường người chồng giận vợ 
thường vu khống cho vợ như thế. 

Bồtát tiếp tục đi không hề nhìn lại, đến nơi khác nữ dạxoa hóa ra người 
nữ có mang, hóa ra người nữ bồng con nhỏ ... lẻo đẻo theo sau lưng Bồtát. 

Trên đường đi, những người nhìn thấy “người chồng chẳng đoái hoài 
đến người vợ đang mang thai”, “người chồng chẳng đoái hoài đến người vợ 
đang bồng đứa con than khóc trên tay người vợ”. 

Họ chê trách, chỉ trích Bồtát nhiều lời, nhưng Ngài chẳng mang quan 
tâm đến những lời chỉ trích ấy, cứ thản nhiên tiến bước. 

Khi đến kinh thành Takkasila, nữ chúa dạxoa hóa ra một thiếu nữ xinh 
đẹp như tiên nữ vẫn tiếp tục theo sau lưng Bồtát. 

Bồtát đi đến một ngôi đền, vào ngôi nhà dành cho người đến chiêm bái, 
do uy lực của Bồtát nên nữ dạxoa không thể vào ngôi nhà đó được, nữ 
dạxoa đứng bên ngoài nhà. 

Khi ấy, Đức vua trị vì xứ Gandhara ở kinh thành Takkasila, trên đường 
đến vườn Thượng Uyển du ngoạn, nhìn thấy nữ dạxoa xinh đẹp. 

Đức vua bị đắm nhiễm trước nhan sắc xinh đẹp của nàng, sai người đến 
hỏi “nàng có chồng hay chưa?”. Nữ dạxoa đáp: 

- Thưa ông, chồng tôi đang ngồi trong nhà. 

Nghe vậy, Bồtát nói với người ấy rằng: 

- Này ông, đó là một nữ dạxoa hóa hình, không phải là vợ của tôi. Dạxoa 
sẽ ăn thịt những ai đắm nhiễm trong bẩy “sắc đẹp” của nó đấy. 

Nữ dạxoa lừa mỊ rằng: 

- Thưa các ông, khi một người chồng phẫn nộ, sẽ nghĩ ra nhiều điều để 
vu khống cho vợ, xem vợ như một “nữ dạxoa”. 

Người hầu về trình lại Đức vua câu chuyện, Đức vua vì mê muội đã nói: 

- Những gì vô chủ thì thuộc về Đức vua. 

Đức vua cho gọi nữ dạ xoa đến hỏi, rồi đưa về hoàng cung. 

Đêm ấy Đức vua hưởng dục lạc với nữ dạxoa, rồi nữ dạxoa khóc rưng 
rức, Đức vua hỏi, nữ daxoa đáp rằng: 

- Thưa đại vương, trong cung này có nhiều cung nữ, tôi thì chỉ có một 
mình, tuy được Đại vương thương yêu mang tôi về đây, nhưng tôi e có 
nhiều tai hại đến cho mình. 

- Này nàng, chớ nên lo sợ. Ta sẽ thương yêu và bảo vệ cho nàng. 
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- Nếu Đại vương thật tâm thương yêu tôi, xin Đại vương ban cho tôi đặc 
ân là “được trọn quyền đối với quốc độ này” đi. 

- Này nàng, điều ấy không được đâu, ta không có quyền đối với chúng 
dân khi họ vô tội, chỉ khi nào họ phạm tội ta mới có quyền trừng trỊ họ. 

- Nếu vậy, Đại vương hãy ban cho tôi đặc ân là “toàn quyền trong hoàng 
cung này vậy”. 

- Này nàng, không được đâu, hoàng cung này rộng lớn, ta không có 
quyền trong hoàng cung vì còn các hoàng tộc, đồng thời họ vô tội. Chỉ khi 
nào họ phạm tội ta mới có quyền xử phạt họ. 

- Thưa Đại vương, nếu vậy Đại vương hãy cho tôi “toàn quyền trong hậu 
cung này vậy”. 

Vì đắm nhiễm trong sắc đẹp của nữ dạxoa, nên Đức vua ưng thuận. 

Rồi Đức vua lại tiếp tục ngủ say, nữ dạxoa đi về thành dạxoa, mang theo 
cả dân thành dạxoa đến hoàng cung, chúng ăn thịt tất cả người và vật như 
heo, gà ... trong hậu cung, chỉ để lại những khúc xương trắng. 

Chỉ trong một đêm hậu cung trở thành tha ma mộ địa. 

Sáng hôm sau, khi thấy cửa hậu cung còn đóng kín, bên trong yên lặng 
đáng kinh ngạc, mùi tanh tưởi theo gió phảng phất vọng đến. 

Mọi người phá cửa hậu cung, đi vào, thấy xương trắng rải rác khắp nơi, 
đại chúng nói rằng: 

- Chàng thanh niên đã nói đúng, nữ nhân hôm qua thật sự là nữ dạxoa. 

Đức vua vì say mê nhan sắc của nữ dạxoa đã mệnh chung, còn làm hại 
đến nhiều người trong hậu cung. 

Chàng thanh niên ấy vừa khôn ngoan lại dũng cảm nên nữ dạxoa chỉ 
dám theo sau lưng mà không dám làm hại. 

Nay Đức vua đã chết, không nên để vương quốc này trống rỗng, người 
xứng đáng trị vì vương quốc này chính là chàng thanh niên ấy. 

Sau khi dọn đẹp sạch sẽ hậu cung, đại chúng cung thỉnh Bồtát trị vì 
quốc độ Gandhara. 

Khi ngồi trên vương vị dưới chiếc lọng trắng o tầng, thấy được sự vinh 
hiển của mình, Bồtát ôn lại những gì đã xảy ra. 

Ngài hoan hỷ thốt lên “cảm hứng ngữ rằng”: 

Kusalupadese dhitiya dalhaya ca. 

Anivattitattabhayabhurutaya ca. 

Na rakkhasinam vasamagamimhase. 

Sa sotthibhavo mahata bhayena. me ti 0, 

Vâng theo lời dạu của bậc hiền trí, 

Và kiên trí, tâm không lau động. 

Không bị cám dỗ đầu nguụ hại của dạxoa. 

Thoát ra sợ hãi lớn, ta được an lành. 

Trong thời Đức Phật hiện tại, năm tùy tùng khi xưa, nay là 5 vị Tykhưu 
xuất gia trong Tăng đoàn. 

Một lần nọ, năm vị ngồi bàn luận với nhau: 

- Này chư hiền, tôi là người chế ngự được “mắt”, “nhãn quuền” khó chế 
ngự hơn tất cả những giác quan kia. 

VỊ khác nói: 


@)- JA. Chuyện số 132. 


sÝN 


- Này chư hiền, “tai” là giác quan khó chế ngự hơn cả, tôi là người chế 
ngự được “nhĩ quuền”. 

VỊ khác cho rằng: 

- Này chư hiền, theo tôi “mũi” là giác quan khó chế ngự hơn cả. Tôi đã 
chế ngự được “tủ quuền”. 

Một vị cho rằng: 

- Này chư hiền, tô cho là “lưỡi” khó chế ngự hơn cả, nhưng tôi là người 
chế ngự được “thiệt quuền”. 

VỊ còn lại nói: 

- Thưa chư hiền, thật ra chính “thân” là cơ quan khó chế ngự hơn cả, 
nhưng tôi đã chế ngự được “thân quuền”. 

Năm vị đem câu chuyện bàn luận đến bạch Đức Thế Tôn. 

Ngài dạy rằng: “Tất cả các môn quyền ấy đều khó chế ngự”. 

Sau đó, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự, rồi phán dạy rằng: 

“Này các Tkhưu, trong quá khứ, chỉ vì không chế ngự mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân mà các ngươi bị dạxoa sát hại”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn: 

“Cakkhumã samvaro sadhu: Mắt được gìn giữ, lành thau 

Sadhu sotena samvaro: Lành thaụ, tai được gìn giữ. 

Ghatena samvaro sadhu: Mũi được gìn giữ, lành thaụ. 

Sadhu Jivhaya samvaro: Lành thaụ, lưỡi được gìn giữ. 

“Kayena samsaro sadhu; sadhu vacaya samvaro: 

Thân được gìn giữ, lành thau: lành thaqụ, lời nói được gìn giữ. 

Manasäã samvaro sãdhu: Ý được gìn giữ, lành thaụ. 

Sadhu sabbattha samvaro: Lành thaụ, tất cả được gìn giữ. 

Sabbattha samvuto bhikkhu: Tùkhưu gìn giữ tất cả. 

Sabbadukkha pamuccatl: Thoát khỏi mọi khổ đau” 0), 

Tôn kính pháp. 

Đức Thế Tôn sau khi xuất khỏi quả định, Ngài suy nghĩ: “Thật bất hạnh 
nếu sống không có pháp cung kỉnh. Vậu ta nên cung kỉnh a12”. 

Đức Thế Tôn quán xét rằng : “Trong thế gian này, không một Samôn, 
Bàlamôn nào có thể ngang bằng ta về Giới - định - tuệ - giải thoát và giải 
thoát tri kiến. 

Vậy ta hãy cung kinh Pháp mà ta đã giác ngộ, ta hãy sống nương nhờ 
nơi pháp mà ta đã giác ngộ” ®), 

Phạm thiên Sahampati với tâm mình biết được tâm của Đức Thế Tôn, 
biến mất ở Phạm thiên giới xuất hiện trước mặt Đức Thế Tôn. 

Phạm thiên Sahampati sau khi đấp lại thượng y ở một bên vai phải, quỳ 
xuống một chân, đầu gối phải chạm đất, chấp tay vượt khỏi đầu cung kinh 
Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, như vậy là hợp lẽ. Bạch Thế Tôn, chư Phật trong quá 
khứ sống cung kinh và nương nhờ Pháp. 

Bạch Thế Tôn, chư Phật trong tương lai sẽ sống cung kỉnh và nương nhờ 
Pháp. 

Bạch Thế Tôn, mong rằng trong hiện tại bậc Chánh giác sống cung kinh 
và nương nhờ Pháp. 


@)- DhpA. Câu số 36O — 361. 
)- Chỉ cho Nípbàn. Nói rộng hơn là o pháp Siêu thế: 4 Thánh Đạo— 4 Thánh quả và Nípbàn. 
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Rồi Phạm thiên Sahampati nói lên ba kệ ngôn như sau: 

Ye ca atita sambuddha, ye ca buddha anagata. 

Yo cetarahI sambuddho, bahunam sokanasano. 

Chư Phật thời quá khứ; chư Phật thời uị lai. 

Đức Phật trong hiện tại; đoạn sũu muộn nhiều người”. 

Sabbe saddhammagaruno, vihamsu viharanti ca; 

TathapI viharIssanti ; esa buddhana dhammata. 

Tất cả các uị ấu; đã, đang uà sẽ sống. 

Cung kỉnh uà tôn trọng, pháp chân chánh 0ì diệu. 

Tasma hi attakamena, mahattamabhikankhata. 

Saddhammo garukatabbo, saram buddhana sasanan ti. 

Pháp tánh là như uậu; đối uới chư Chánh giác. 

Do uậu muốn lợi ích; tước uọng là đại nhân. 

Hããu cung kỉnh, tôn trọng; pháp chân chánh 0ï diệu. 

Hãu ghỉ nhớ giáo pháp; Chư Phật Chánh đẳng giác (HT. TMC dịch) 0. 

Sau khi nói lên ba kệ ngôn cúng dường Đức Thế Tôn, Phạm thiên 
Sahampati đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đi quanh Đức Thế Tôn ba vòng và trở 
về cõi Phạm thiên. 

Ngoài sự cung kỉnh Pháp đã giác ngộ (ám chỉ Nípbàn), Đức Phật còn 
cung kỉnh chư Tăng. 

Về sau khi giáo pháp của Đức Thế Tôn làm tăng thịnh 4 điều: 

- Tăng thịnh về các bậc Thánh ALaHán. 

- Tăng thịnh về tứ chúng. 

- Tăng thịnh về Phạm hạnh (brahmacariya mahatta). 

- Tăng thịnh về lợi đắc (Iabhagga mahatta). 

Bà MahapaJapati GotamI (di mẫu của Bồtát SĩĐạtTa) cúng dường đến 
Đức Thế Tôn xấp vải, Đức Thế Tôn dạy : “Hãy cúng dường đến chư Tăng”. 

Điều này chứng tỏ Đức Thế Tôn sống cung kỉnh và nương nhờ Tam Bảo. 
Tăng bảo ở đây nên hiểu là “bốn quả Siêu thế”. 

Cũng trong tuần lễ này, một nhóm Bàlamôn lớn tuổi đi đến, thấy Đức 
Phật vẫn ngồi yên. 

Sau những lời thăm hỏi thân hữu, các Bàlamôn lớn tuổi ấy hỏi; “Có 
phải Ngài không tôn trọng trưởng lão chăng? Nếu thật sự là như thế thì 
Ngài không tốt đẹp (na sampannam)”. 

Và Đức Thế Tôn thuyết giảng cho các Bàlamôn ấy về “bốn pháp tác 
thành bậc trưởng lão”, đó là: 

- Có giới hạnh. 

- Bậc Đa văn. 

- Thành tựu các thiền chứng. 

- Diệt trừ các ô nhiễm 2), 

Về sau, vào hạ thứ 12, khi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa tại xứ Verañja, 
Bàlamôn Verañja lập lại điều này rằng: 

“Thưa Ngài Gotama, tôi đã được nghe điều này: “Samôn Gotama không 
cung kỉnh hoặc không đứng dậu, không mời chỗ ngồi đến các Bàlàmôn 
già cả, uụ tín lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến gia1 đoạn cuối cùng của cuộc 
đời”. Thưa Ngài Gotama, điều này thật đúng như thế, bởi vì Ngài Gotama 


@- S.1, 137. Tương ưng Phạm Thiên ( Brahmasamyuttam), kinh Cung kinh (Garavasuttam) 
@)- A.1i, 22. Chương bốn pháp , kinh Uruvela 2 (Dutiya Uruvelasuttam). 
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không cung kỉnh hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị 
Bàlamôn già cả, uy tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của 
cuộc đời. Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật không thích đáng”. 

Đức Phật dạy: 

“Này Bàlamôn, trong thế gian tính luôn cối chư thiên, cối Ma vương, cõi 
Phạm thiên, cho đến dòng dõi Samôn, Bàlamôn, chư thiên và loài người. 

Ta không thấy một ai mà Ta có thể cung kỉnh, hoặc có thể đứng dậy, 
hoặc có thể mời chỗ ngồi. 

Này Bàlamôn, nếu Như Lai cung kỉnh, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ 
ngồi người nào thì đầu của người ấy sẽ vỡ tan”. 

Rồi Ngài đưa ra ví dụ: 

“Này Bàlamôn, giống như con gà mái có được 8 hoặc 1o, hoặc 12 quả 
trứng. Nếu con gà mái nằm trên quả trứng đúng cách, ủ đều đúng cách và 
trong số những con gà con mới nở ấy, con nào dùng vuốt của móng chân 
hoặc mỏ phá vỡ vỏ trứng và nở ra an toàn trước tiên, thì điều nên nói về 
con gà con ấy như thế nào, lớn nhất hay nhỏ nhất?. 

- Thưa Ngài Gotama, nên gọi nó là “con lớn nhất”, bởi vì nó lớn nhất 
trong đàn. 

Và Đức thế Tôn dạy Bàlamôn VerañJa: 

“Vỏ trứng uí như uô ninh”, sự chứng đắc “Túc mạng minh là phá vỡ vỏ 
trứng lần thứ nhất” của Như Lai. 

Sự chứng đắc “Sinh tử minh là phá vỡ vỏ trứng lần thứ hai” của Như Lai. 

Sự chứng đắc “Lậu tận minh là phá vỡ toàn bộ quả trứng thoát ra ngoài” 
của Như Lai 0, 

Như vậy, Như Lai là bậc “trưởng thượng nhất trong thế gian này”. 

Sở đi Bàlamôn VerañJa trách cứ Đức Thế Tôn như thế là do sự kiêu mạn 
của ông, ông là trưởng làng Verañja, lại nữa ông thuộc dòng Balamôn, đồng 
thời cũng đã cao tuổi. 

6- Tuần lễ thứ sáu. Tại bờ hồ Mucalinda. 

Sau 7 ngày thiền tịnh ở dưới cội cây Ajapala nigrodha, Đức Thế Tôn xuất 
khỏi thiền tịnh. 

Ngài đi đến cội cây Mucalinda (là loại cây có lá to lớn hình trái tim giống 
như lá của cây Kadamba, nhưng lá của cây Mucalinda lớn hơn, cây 
Mucalinda có bông màu trắng nhọn rất lớn) ở cạnh bờ hồ nằm về hướng 
Đông cội BồĐề. 

Đức Luận sư Dhammapala trong tập Sớ giải kinh Phật Tự thuyết 
(Udana) giải thích: Cây Mucalinda được đề cập đến với tên là nicula vì mọc 
ở vùng gần đó; một số người cho rằng “đó là cây Mucala”. 

Muecalinda = mucala+inda. 

Nghĩa đen của Mucalinda là “chúa Muecala”. 

Đây là cây lâu đời nhất trong khu rừng Uruvela. 

Và Đức Thế Tôn ngồi nơi cội cây Mucalinda, an trú tâm vào quả định để 
hưởng hương vị giải thoát. 

Bấy giờ một cơn mưa lớn sái mùa đã khởi lên, kéo dài 7 ngày đêm. 

Tương truyền rằng: Cơn mưa lớn sái mùa kéo dài 7 ngày đêm này chỉ có 
với hai trường hợp: 

- Đức vua Chuyển Luân xuất hiện trong thế gian. 


6)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Phân tích Tỳkhưu I, số 2-3. 
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- Đức Chánh giác xuất hiện trong thế gian. 

Cơn mưa sái mùa này làm cho bầu trời trở nên tối đen không chút ánh 
sáng, những luồng gió lạnh vần vũ trên không trung, mưa đổ như trút nước 
từ một hồ lớn xuống. 

Có con rồng chúa hùng vĩ ở dưới hồ, được gọi là rồng chúa Mucalinda 
(gọi theo tên cây Mucalinda), suy nghĩ: 

“Cơn mưa lớn khởi lên trong khi Đức Thế Tôn đang trú gần chỗ ở của ta, 
ta hãy bảo vệ Đức Thế Tôn, đừng cho mưa gió xâm phạm vào thân Đức Thế 
Tôn. Đó là điều mang lợi ích lớn đến cho ta”. 

Với thần lực của mình, rồng chúa Mucalinda có thể hóa ra tòa cung điện 
rộng lớn bằng 7 lọai vật báu để cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Nhưng Long vương Mucalinda suy nghĩ: 

“Sẽ không có lợi ích lớn nếu ta hóa hiện tòa lâu đài 7 báu cúng dường 
đến Đức Thế Tôn. 

Sẽ có lợi ích lớn khi ta dùng thân mình bảo vệ Đức Thế Tôn”. 

Và rồng chúa Mucalinda rời khỏi hồ đi đến cây Mucalinda hóa thân to 
lớn quấn quanh cội cây cùng Đức Phật 7 vòng, cái đầu rồng giương rộng ra 
che phía trên của Đức Thế Tôn giống như mái cong giảng đường. 

Theo bộ Sớ giải Kanthaka 6, bên trong vòng thân của Long vương rộng 
như căn phòng trong Lohapasada (Kim đồng điện), có diện tích khoảng 
450 m2 (tương đương 100 cubiït vuông). 

Sở dĩ Long vương nới rộng bên trong như vậy, vì Long vương suy nghĩ 
“đừng để Đức Thế Tôn phải chịu đựng sức nóng từ thân ta tỏa ra, đồng thời 
Đức Thế Tôn khi xuất thiền có thể thoải mái đi, đứng, nằm ở bên trong 
thân ta”. 

Nhưng Đức Thế Tôn an trú trong thiền định bên trong “vòng thân rồng” 
trọn 7 ngày đêm, tựa như Ngài đang an trú trong hương thất ấm cúng và 
rộng rãi. 

Khi cơn mưa lớn dứt hạt, mặt trời chói rạng giữa hư không, Long vương 
tháo gỡ thân mình ra khỏi cây Mucalinda, hiện thân là chàng thanh niên 
trẻ tuổi chấp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Khi ấy Đức Thế Tôn hiểu rõ ý nghĩa này, hoan hỷ Ngài nói lên “lời cảm 
hứng” như sau: 

Sukho viveko tu†thassa, sutadhammassa passato; 

AbyapajJjam sukham loke, panabhutesu samyamo. 

“Vui thích uiên lụ là an lạc; được nghe uà thấu pháp; 

Vô hạt là an lạc trong đời; tự chế không hại chúng sinh. 

Sukha viragata loke, kamanam samatikkamo; 

Asmimanassa yo vinayo, etam ve paramam sukhan”i. 

Lìa bỏ tham ái đời là an lạc; uượt qua các dục lạc; 

Dứt bỏ mọi kiêu mạn, đó là an lạc cao tột t2). 

(Viễn Tụ (viveka) ở đây chỉ cho Nípbàn, Nípbàn là an lạc vì không còn 
liên kết với bốn cách tái sinh (upadhi): Noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và 
hóa sinh. 

Hân hoan (tuttha), là hân hoan liên kết với tứ đạo tuệ. ..) 

Z- Tuần lễ thứ bả. Dưới cội câu Ra?auatanga. 


@)- Sớ giải Tạng Luật, bộ Đại Phẩm. 
@+- Ủd, 1o. Chương 2: Phẩm Mucalinda (Mucalindavagga), kinh Mucalinda (Mucalindasuttam). 
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Từ cội cây Mucalinda, Đức Thế Tôn đi về hướng Nam của cội BồĐề, rồi 
Đức Thế Tôn tọa thiền dưới cội cây RaJayatana 7 ngày. 

Suốt 49 ngày Đức Thế Tôn không hề ăn uống, tắm rửa hay vệ sinh chi 
cả, thậm chí đến rửa tay rửa chân cũng không, đồng thời cũng “không 
nằm”. 

Đến ngày 5 nửa tháng sau của tháng Asalha ®, khi Đức Thế Tôn xuất 
khỏi quả định, Ngài khởi ý “vệ sinh thân thể”, vua trời Sakka (ĐếThích) 
dâng lên Ngài trái thuốc Myrobalan ®). 

Khi Đức Thế Tôn dùng trái thuốc Myrobalan, Ngài đã đi vệ sinh tiêu - 
tiểu, vua Trời Sakka lại dâng lên Ngài cây chà răng ở cõi rồng cùng nước ở 
hồ Anotatta, Đức Thế Tôn súc miệng rửa mặt, rồi trở lại gốc cây 
RaJayatana. 

Hai cận sự nam đầu tiền nương nhờ Nhị bảo ®), 

Có hai thươbng buôn tên là Tapussa và Bhallika ở vùng biên địa Ukkala 
(UkkalaJanapada), Bhallika là người em út của Tapussa. 

Hai thương buôn này trên đường từ Pokkharavati đến Majjhimadesa 
(Trung Ấn) (2 với soo cổ xe thương phẩm để buôn bán. 

Khi đoàn xe đang đi trên đường chính đến gần cội cây RaJayatana, đột 
nhiên đoàn xe dừng lại như đang bị lún lầy, mặc dầu đất vẫn bằng phẳng và 
khô ráo. Các thương nhân hỏi nhau : “Có chuyện gì lạ vậy”. 

Mẹ của hai thương nhân ®), sau khi mệnh chung tái sinh là một thiên 
nhân, bà hiện thân trên một nhánh cây cho hai thương nhân thấy, bảo 
rằng: 

-“Này các người trẻ tuổi, Đức Phật hưởng hương vị giải thoát suốt 49 
ngày Ngài chưa dùng vật thực. 

Hiện Đức Phật đang ngự dưới cội cây RaJayatana, các người hãy mang 
vật thực cúng dường Ngài đi. Sự tôn kính và cúng dường đến Đức Phật có 
lơi ích, có quả báo lâu dài vậy”. 

Nghe thiên nhân mách bảo, hai thương nhân vô cùng hoan hỷ, ho suy 
nghĩ : “Nếu nấu cơm thì mất thời gian lắm”. 

Hai người liền mang lương khô là những chiếc bánh nướng bằng bột gạo 
cùng những viên mật ong, đi đến nơi ngự của Đức Thế Tôn. 

Hai thương nhân đến gần Đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Đức Phật và 
bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn thọ nhận vật thực này, 
để chúng con được sự an vui lâu dài. 

Đức Phật suy xét : “Chư Phật quá khứ có dùng tay thọ nhận vật thực 
không?”, Ngài thấy rằng “không có”. 

Ngài suy nghĩ tiếp: “Hiện nay ta không có bát, vậy ta sẽ dùng vật gì để 
thọ lãnh vật thực này”. 


@)- 5 tháng 6 â], tính theo lịch VN. 

®)- Tương tự như thuốc xổ. 

@)- A.1, 24. Chương một pháp, phẩm “Người tối thắng”. 

@)- Majjhimadesa chỉ cho hai vương quốc Magadha và Kosala. Trong đó vương quốc Magadha 
cường thịnh về thương mại hơn cả. 

@6)~ AA.1, 207. Trong Luật Đại Phẩm I (Mahavagga T), có ghi nhận: “Là thân quyến cùng huyết 
thống với hai thương nhân Tapussa và Bhallika”. 
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(Chiếc bát do Phạm thiên GhatiKara dâng cho Bồtát đã biến mất khi 
nàng Sujata cúng dường cơm sữa ghana đến Bồtát vào ngày Ngài chứng Vô 
thượng Chánh giác). 

Biết được sự suy nghĩ của Đức Thế Tôn, bốn vị đại vương là: Kuvera, 
Dhatarattha, Virulhaka và Virũpakkha cùng xuất hiện, mỗi vị dâng đến Đức 
Thế Tôn một chiếc bát. 

Đức Thế Tôn nhận lãnh cả bốn bát, rồi Ngài dùng thần lực “gép bốn bát 
trở thành một”, chiếc bát có bốn đường viền, như thể bị nứt được “nối vào 
nhau”. 

Có chiếc bát trên tay, Đức thế Tôn đưa bát ra thọ lãnh vật thực của hai 
thương nhân Tapussa và Bhallika cúng dường. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn ban lời phúc chúc an lành đến hai 
thương nhân. 

Đức Phật Chánh Giác khi thọ thực xong, Ngài mới ban lời phúc chúc hay 
giảng pháp thoại thích ứng, làm hoan hỷ đến gia chủ cúng dường. 

Còn chư Phật Độc Giác chúc phúc trước khi Ngài thọ thực, vì sau khi 
nhận vật thực xong, Ngài theo đường hư không về núi Gandhamadana 
(Hương sơn) để thọ thực. 

Và hoan hỷ với lời chúc phước an lành, hai thương nhân xin nương nhờ 
nơi Đức Thế Tôn và Giáo pháp như sau: 

“Ete mayam bhante Bhagavantam saranam gacchama dhammañca. 

“Chúng con đi đến nương nhờ Đức Phật uà Giáo pháp”. 

Và hai thương nhân này là “cận sự nam đầu tiên rrương nhờ Nhị 
bảo”. 

Sau khi nói lên ba lần câu nương nhờ Nhị bảo, hai thương nhân xin “tín 
vật nơi Đức Thế Tôn” để tôn thờ: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn vì lòng bi mẫn, thương xót đến 
chúng con. 

Kính xin Đức Thế Tôn ban cho chúng con “tín vật” để chúng con tôn 
thờ, chúng con sẽ được sự lợi ích, sự an vuIl lâu dài. 

Đức Thế Tôn đưa tay phải vuốt lên đầu Ngài, theo tay của Ngài rơi 
xuống 8 sợi tóc, Ngài ban cho hai thương nhân 8 sợi tóc. 

Hai thương nhân Tapussa và Bhallika mang “tóc Xálợi” tôn trí vào chiếc 
hộp bằng vàng. 

Sau khi buôn bán những thương phẩm xong trở về quê hương, hai Ngài 
tạo bảo tháp tôn thờ “tám sợi tóc của Đức Thế Tôn” tại thành phố 
AsitañJana. Vào những ngày Bốtát (ngày trai giới) là mùng 8, 14 và 15 mỗi 
nữa tháng, bảo tháp này tỏa ra ánh sáng màu xanh ở chung quanh ©), 

Trước và trong thời Đức Phật, chỉ có ba ngày Bốtát (uposatha) trong 
mỗi nửa tháng, đó là ngày 8, 14 và 15 2), 

Sau cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ I, các Đại trưởng lão Thánh Tăng 
ALaHán chế định thêm ngày 5 mỗi nửa tháng, do nhân theo sự kiện Đức 
Thế Tôn ban tín vật đầu tiên cho thế gian tôn thờ. 

Từ đó ngày Bốtát trong Phật giáo có 8 ngày trong mỗi tháng là ngày 5, 8, 
14, 15 vào mỗi nửa tháng. 

Hỏt: Vì sao gọt là “nhị bảo”, khi Đức Thế Tôn chưa khai giảng pháp? 


()- AA. 1, 208. 
(2)- A,1. 143. Chưng ba pháp. Kinh Sakka (sakkasuttam) 
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Đúp. Vì người quy ngưỡng Đức Phật, tức là quy ngưỡng Pháp, như Đức 
Phật có dạy Ngài Vakkali: 

“Yo kho Vakkali dhammam passati, so mam passati; yo mam passatl, so 
dhammam passatl ... 

- Nàu Vakkalhi, ai thấu pháp người ấu thấu Như Lai; ai thấu Như Lai 
người ấu thấu Pháp ....0. 

Ở đây, gọi là “Phật bảo chỉ cho ân đức Phật”, “pháp bảo chỉ cho ân đức 
Pháp”. 

Lại nữa, Phật là quả, pháp là nhân. Tức là “chứng đắc pháp, vị ấy trở 
thành Phật”. 

Có câu hỏi: Phật uà Pháp điều nào cao thượng hơn? 

Đúáp. Ví như hai khúc cây nương tựa vào nhau mới đứng vững, cũng vậy 
Phật và Pháp nương tựa lẫn nhau. 

Bồtát chứng đạt Pháp, Bồtát trở thành vị Chánh đẳng giác, do đó nói 
rằng “Phật là quả, Pháp là nhân”. 

Tuy Pháp là nhân, Phật là quả, nhưng khi Ngài trở thành bậc Chánh 
Đảng giác, Ngài là chủ nhân của Pháp. 

Ví như có được xe báu, vị ấy trở thành vua Chuyển Luân rồi những tài 
sản quý khác xuất hiện như voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, tướng 
quân báu và cư sĩ báu. 

Tuy tước hiệu vua Chuyển luân là “quả” của 7 báu ấy (hay “quả” của 
Thiên báu luân), nhưng vua Chuyển luân sử dụng 7 báu ấy theo ý muốn. 

Cũng vậy, tuy Phật là quả của Pháp, nhưng khi thành Phật rồi, Ngài là 
“chủ của Pháp”. 

Tuy Đức Phật cung kỉnh pháp, nhưng không nên cho là Pháp hơn Phật. 

Vì sao? Vì Pháp lúc nào cũng hiện diện, cho dù Đức Chánh Giác có 
xuất hiện trên thế gian hay không xuất hiện thì pháp vẫn có như bốn chân 
lý: Khổ, tập, diệt, đạo vẫn có. 

Điển hình như thời không có giáo pháp bậc Chánh Giác, vẫn có chư Độc 
Giác phật xuất hiện trên thế gian. 

Nhưng Đức Phật thì “lâu lắm mới hiện khởi trên thế gian”. 

Như có Phật ngôn: 

“Ekapuggalassa, bhikkhave, patubhavo dullabho lokasmis Katamassa 
ekapuggalassa? Tathagatassa arahato araham sammasambuddhassa . 

Nàu các Tùkhưu, sự xuất hiện của một người, khó gặp được ở đời. 
Của người nào? Của Như Lai, bậc ALaHán Chánh đẳng giác 2). 

Đức Phật tôn kính pháp, ví như đặt một báu vật quý nhất trong thế gian 
ở nơi cao tột, gìn giữ báu vật quý nhất trong thế gian, nhưng người ấy có 
quyền sử dụng báu vật được trân trọng gìn giữ ấy. 

Quê hương của Ngài Tapussa - Bhallika. 

Tapussa (hay Tapassu) là một thương gia ở Ukkala, Bhallika là người 
em út của Tapussa. 

Trong bản Theragatha ghi nhận: Bhallika con của người đánh xe của 
đoàn thương buôn ®), 


@- ThagA. Ngal2 Vakkali. 
@)- A.1,22. Chương một pháp, phẩm Người. 
@)- Thag. 2. Ngài Bhalliya. 
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Nhưng trong bản Sớ giải Kệ trưởng lão Tăng, Ngài Dhammapala giải 
thích “Bhallika là em út của Tapussa” ©, 

Dkkala là một tỉnh ly (janapada) “vùng phụ cận” nằm trong quốc độ 
Uttarapatha. 

Dkkala hiện nay là Orissa 2). Có khả năng Pokkharavati là một thị trấn 
trong tỉnh Ukkala, Pokkharati là trú quán của hai Ngài Tapussa và 
Bhallika. 

Dân chúng ở Ukkala, Vassa và Bhañña thường theo chủ thuyết “đoạn 
diệt” như “Vô hành luận” (akiriyavada), “Vô nhân luận” (ahetukavada) và 
“Vô quả luận” (natthikavada) ®), 

Uttarãäpatha là vùng “Bắc Ấn”, nhưng ranh giới không được kinh điển 
Pali xác định rõ. 

Có giả. thiết cho rằng “Uttarapatha ” là tên con đường “thương mại” quan 
trọng Ở vùng Bắc Ấn, con đường này đi từ XáVệ (Sãvatth) đến Takkasilä 
của quốc độ Gandhãra, chính tên con đường là Uttarapatha dùng để gọi 
cho ' vùng đất mà con đường đi qua”, tương tự như Dakkhinapatha. 

Nếu giả thiết này “đúng như sự thật” thì vùng đất ' 'Uttarapatha bao gồm 
trọn miền Bắc Ấn, từ Vương quốc Anga ở phía Đông đến quốc độ Gandhara 
ở Đông bác Ấn và từ HyMãLạpSơn ở phía Bắc Ấn đến núi Vindhyä ở phía 
Nam. 

Nhưng theo truyền thống của Bàlamôn được ghi nhận trong 
KavyamInamsa (p.o3): “Uttarapatha nằm về phía Tây của Prithudaka” 
(Pehoa, lối 14 dotuần về phía Tây của Thaneswar). 

Vùng đất Uttapatha nổi tiếng về ngựa Sindhu, ngựa Sindhu được mang 
đến Baranasl (BaLaNại) +) để bán, đồng thời “người xem ngựa” ở 
Uttarapatha cũng nổi tiếng 6), 

Vùng đất Uttarapatha có những địa danh được kể trong kinh điển Pali 
là: Kasmira, Gandhara, Kamboja, một học đường lớn nổi tiếng của 
Uttarapatha là Takkasila (Takkasila cũng là tên kinh đô của xứ Gandhara). 

Trong Uttarapatha có xứ Kamsabhoga (9, thủ phủ của Kamsabhoga là 
AsitañJana. 

Asttaf?ana trước kia là kinh đô của vua Mahakamsa và vua 
Andhakavenhudasaputta 0). 

Trong thời Đức Phật, AsitañJana chỉ còn là một thành phố lớn và đó 
cũng là sinh quán của hai Ngài Tapussa và Bhallika®). 

Trong tập Divyavadana (Thiện nghiệp thí dụ) còn kể thêm một thành 
phố khác nửa là Utpalavati ®), 

Trong tập Mahavastu (Đại sự), Tapussa và Bhallika trú ở Ukkala trong 
vùng Uttarapatha. 


@)- ThagA. 1, 48. 

(2)- CAGI.p, 733. 

(3)- A.ii, 31.; S.11, 72. 
()- J.1, 287. 

()- Vịn. 11, 6. Sp.1, 175. 
(6)~ J.1v. 79. 

Œ)- jJ.iv, 70; PvA. 111. 
(8)~ AA. 1, 2O7. 

(9)~ p- 470. 
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Giữa Uttarapatha và XáVệ việc buôn bán diễn ra rất thuận lợi tốt đẹp 0). 


*Kasmira. Là một vùng đất trên miền Bắc Ấn, hiện nay là Kashmir. 

Trong kinh điển Pali, Kasmira được xem là một thủ phủ của xứ 
Gandhara. 

Có thể Kasmra có thời là một vương quốc độc lập, nhưng về sau bị 
Gandhara thôn tính ®), 

Sau cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba, Đại trưởng lão Moggaliputta Tissa 
có cử một đoàn truyền giáo đến vùng này, vị Đại trưởng lão trưởng đoàn là 
MaJjhantika đến Kasmira — Gandhara hoằng pháp. 

Trưởng lão Majjhantika thu phục được rồng chúa Aravala, đó là mối 
hiểm họa đối với cư dân địa phương. 

Theo sách Mahavamsa (Đại sử) 3), lúc bấy giờ tại Kasmira — Gandhara, 
có rồng chúa đại uy lực là Aravala, thường hay tạo những cơn mưa đá để 
phá hoại mùa màng của cư dân xứ này. 

Khi đoàn truyền giáo đi đến Kasmira — Gandhara, bấy giờ vụ mùa lúa 
đang chín, các con rồng ở hồ Arava]a tạo ra những cơn mưa bảo lớn. 

Trưởng lão Majjhantika thực hiện thần thông, ngăn chận cơn mưa lớn. 

Các rồng nhỏ về báo cho rồng chúa Aravala biết, rồng chúa Aravala tức 
giận, phô trương thần lực của mình, tạo ra những luồng gió dữ dội, mưa, 
bảo, sấm sét... Chính long vương Aravala phun lửa, khói ra thiên đốt 
Trưởng lão Majjhantika, nhưng tất cả đều vô hiệu. 

Sau cùng long vương đã bị trưởng lão Majjhantika nhiếp phục, Trưởng 
lão an trú rồng chúa Aravala vào Tam quy và ngũ giới, luôn cả 8o ngàn 
rồng cùng Cànthátbà, Dạxoa, Cưubàn trà ... 

Đức Majjhantika thuyết lên bài kinh Xà dụ (Asivisipamäsuttam) +, tế 
độ chúa Dạxoa Pandaka và vợ là Harita cùng 50O dạxoa tùy tùng chứng 
quả Dự lưu. 

Đoàn truyền giáo của Đức Trưởng lão Majjhantika đã thành công khi có 
được 8o ngàn vị chứng đắc Thánh quả, 100 ngàn người xuất gia trong Giáo 
pháp này, cư dân Kasmira — Gandhara nương nhờ nơi Tam bảo rất nhiều. 

Và “y vàng” được cung kỉnh khắp nơi trong xứ Kasmira (sđd). 

Về sau, tại Kasmira Tăng chúng rất hưng thịnh, lễ đặt viên đá xây dựng 
bảo tháp MahaThupa, có 28o ngàn vị Tỳkhưu do Đại trưởng lão Uttimna là 
vị trưởng đoàn đi từ Kasmira đến Anuradhapura tham dự lễ 6), 

Vào thời Ngài Huyền Trang, Kasmira dường như là một vương quốc độc 
lập, Đức vua là tín đồ của đạo “Naga” (thờ thần rắn), Hoàng hậu lại là tín 
đồ Phật giáo. 

Gần kinh đô vương quốc Kasmrra là bảo tháp thờ “Xálợi Răng nhọn” 
của Đức Thế Tôn, nhưng sau đó “Răng nhọn XáLợi” này đã bị 
Harsavardhana của Kano]† lấy đi 6), 

Kasmira cách Sagala 12 do tuần 0), 


(@- Mu. li, 303. và Mtu.ii, 166. 

2)- Nhiều Bổn sanh nói: “Đó là hai vương quốc, nhưng có một vị vua trị vì, tương tự như xứ Añga 
và Magadha”, xem J.iii, 364; 378. 

@)-Mhv. Chương XII. 

4)- M.1. 

@)_ Mhv. Chương XXIX. 37.. 

(6)- CAG.I. 104 ff; Beal,1. 116. 
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* Vương quốc Gandhara (xem phần sau). 

Thương rrhân Tapussa 0à Bhoallika. 

Lần thứ hai, hai thương buôn này lại tải thương phẩm đến thành Vương 
Xá buôn bán. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự đến thành Vương Xá để tế độ vua BìnhSa 

Nghe Đức Thế Tôn ngự đến thành Vương Xá, hai thương nhân đi đến 
hầu Đức Thế Tôn, được nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn. 

Ngài Tapussa đắc quả Dự lưu, còn Ngài Bhallika xin xuất gia, và trở 
thành vị Thánh ALaHán lục thông trong giáo pháp của Đức Thế Tôn ®), 

Trong Kệ trưởng lão Tăng (Theragatha) có ghi nhận: “Có lần Ma vương 
hóa hiện hình dạng cực kỳ kinh khiếp để hù dọa Trưởng lão Bhallika, 
nhưng Ngài vượt qua kinh hãi, nói lên kệ ngôn như sau, khiến Ma vương 
thất vọng biến mất. 

Yo panudI maccuraJassa senam; nalasetumva sudubbalam mahogho. 

VijitavI apetabheravohI, danto so parinibbuto thitatto”ti. 

Người nào quét sạch đội quân của thần chết; 

Như câu cầu uững chắc trước dòng nước xoáu uếu mạnh. 

Chiến thắng, xua đuổi mọi sợ hãi; 

UỊ ấu an trú trong an tịnh trọn uẹn (sđäd). 

VTiên nghiệp của Ngài Tapussa uà Bhaltika. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân hai Ngài là hai anh em Bàlamôn ở 
trong thành ArunavatI của vua Arunava 6). 

Được nghe hai thương buôn Ujïita và Ojita cúng dường vật thực đầu tiên 
đến Đức Phật Sikhi sau khi Ngài vừa chứng đạt quả vị Vô thượng Chánh 
Giác và trở thành hai cận sự nam đầu tiên “nương nhờ Nhị bảo”. 

Hai Bàlamôn này hoan hỷ, ước nguyện đạt được địa vị này trong thời 
Đức Phật Chánh giác tương lai. 

Hai anh em Bàlamôn này đã cung thỉnh Đức Thế Tôn Sikhi và chư Tăng 
đến tư dinh của mình, cúng dường đến Đức Phật Sikhi cùng chư Tăng trọn 
7 ngày, rồi ước nguyện được địa vị “là hai cận sự nam đầu tiên nương nhờ 
Nhị bảo”. 

Và hai ông được Đức Phật Sikhi thọ ký “ước nguyện của hai thiện gia tử 
này sẽ thành sự thật trong thời Đức Phật Chánh Giác, có hồng danh là 
Gotama”. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), hai Ngài là con một đại trưởng giả 
Gopala, là một chủ trại bò thường cúng dường cơm sữa đến chư Tỳkhưu 
nhiều năm 3). 

Trong một tiền kiếp, tiền thân Ngài Bhallika có cúng dường đến Đức 
Phật Độc Giác Sumana một trái cây và ước nguyện chứng đắc an lạc pháp 
mà Đức Độc Giác chứng ngộ. 

Do duyên lành này, Ngài Bhallika chứng quả ALaHán lục thông trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama. 


@- MII. 82. 

@)- Thag. Chương một kệ. Ngài Bhalliya. 
(3)- S.1, 155. 

()- ThagA. 1, 48. 
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Theo truyền thuyết Tích Lan ghi nhận trong PuJavaliya thì: Ngài 
Tapussa và Bhallika có đến viếng bờ biển phía Đông của Đảo Tích, đồng 
thời có kiến tạo nơi đây một tự viện, có bia ký xác nhận sự kiện này. 

8- Đức Thế Tôn không rmruốn giảng pháp. 

Đức Thế Tôn sau khi dùng vật thực do hai thương nhân Tapussa và 
Bhallika cúng dường, Ngài rời cội cây RaJayatana đi đến cội cây Nigrodha 
Ajapala. 

Trong khi độc cư an tịnh, một tư tưởng sau đây khởi lên cho Đức Thế 
Tôn: 

“Pháp được ta chứng ngộ thật thâm sâu, khó lĩnh hột, khó nhận thức, 
thanh tịnh, cao quú, uượt trên lú luận, tĩnh tế; nên hiểu biết bởi các bậc 
trí. Hơn nữa chúng sinh đời nàu có sự thỏa thích trong ngũ dục, được 
thỏa thích trong ngũ dục, được 0uui sướng trong ngĩi dục. 

Đối uới chúng sinh có sự thỏa thích trong ngĩ dục, được thỏa thích 
trong ngĩi dục, được uui sướng trong ngĩ dục, thật khó lĩnh hội pháp nàu,. 

Tức là luật nhân quả cùng sự sữnh khởi theo lú tương sinh 
(idappaccatq pa[Iccasamnuppada). 

Lại nữa, một điều càng khó lĩnh hội là “làm uên lặng các pháp hành” 
(sabba sankhara), dứt bỏ các gốc rễ sinh khởi (sabbupadn), diệt tận đi 
(tanha), uô nhiễm (uagg) uà 0ên tịnh Nípbàn. 

Nếu ta giảng pháp mà những người khác không hiểu được, sẽ khiến ta 
mệt mởi uà nhiều phiền toái 0), 

Bản Sớ giải có giải thích đoạn kinh văn ấy như vầy: 

Pháp được ta chứng ngộ. Là “bốn chân lý cao quý” (catuttha 
ariyasacca), bốn pháp chân lý này được Đức Thế Tôn chứng đắc bằng Trí tự 
ngộ (sayambhu ñana). 

Thật thâm sâu. Là rất rộng lớn, ví như đại hãi thâm sâu có khả năng 
nâng đở quả địa cầu. 

Pháp ấu khó nhận thức. Ví như khó tìm thấy hạt cải chìm sâu trong 
núi TuDI. 

Pháp ấu khó Fnh hội. Ví như khó chia chẻ sợi tóc hay lông đuôi con 
thú ra thành nhiều mảnh nhỏ khác. 

Pháp ấu tịch tịnh cao quý. Là ám chỉ o pháp Siêu thế “bốn Đạo, bốn 
quả Siêu thế và Nípbàn”. 

Vượt trên lý luận. Là phải thực chứng mới hiểu thấu, không thể hiểu 
được pháp cao quý, tịch tịnh này do nhân suy luận, do nhân tưởng tượng.... 

Pháp cao quý ấy phải được trí nhận thức do thành đạt. 

Càng khó nhận thức hơn là “pháp duyên sinh”. 

Chúng sinh lại vui thích trong năm dục, ưa thích sự “nương sinh” 
(upadhi) 2), sôm: “Dục nương sinh” (kamupadhi), “uẩn nương sinh” 
(khandhupadhi), “phiền não sinh y” (kilesupadhi) và “hành sinh y “ 
(sankharupadhn), thì rất khó khăn để đạt đến trạng thái tịch diệt là Nípbàn. 

Mặt khác, sự tỉnh tấn thực hành pháp để làm khô cạn 108 dòng ái dục, 
làm tắt lịm 1. 5oO loại phiền não có gốc rễ từ tham ái (kilesamulatanha) để 
cắt đứt dòng sinh tử rất khó khăn với chúng sinh nào còn vui thích năm 
dục, còn thỏa thích hưởng thụ năm dục. 


@)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I. 7. 
)- “Upadhi”, nghĩa là: “liên hệ, ràng buốc với tái sinh”. 
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Khi Ta giảng pháp thậm thâm vi diệu với mục đích thoát ly khỏi luân 
hồi khổ, chúng sinh bao gồm: Nhân loại, chư thiên, Phạm thiên với năm 
quyền: Tin, tấn, niệm, định, tuệ chưa vững mạnh, chưa đầy đủ, sẽ không 
thể hiểu được những pháp môn dẫn đến giác ngộ, chứng đạt trạng thái “vô 
sinh bất tử”. Và sự giảng pháp của ta thật hoài công. 

Rồi hai kệ ngôn sau đây đã xuất hiện rõ rệt trong dòng tâm của bậc Đại 
Giác: 

a- “Kicchena me adhigatam; halam dan1 pakasitum. 

Ragadosapareteh1; ñayam dhammo susambuddho. 

Thật khó khăn ta mới giác ngộ; giờ đâu, thôi giảng pháp. 

Chúng sinh nhiêu tham, sân; khó hiểu pháp giác ngộ”. 

Ngĩu. 

“Thật khó khăn”. Nghĩa là Bồtát phải dày công tích lấy pháp Balamật 
suốt thời gian là 4 atăngkỳ và 10oo.oOO kiếp trái đất. 

Lại nữa, Ngài phải nỗ lực thực hành pháp khổ hạnh, cơ hồ “chết đi sống 
lại”, cuối cùng mới tìm thấy “con đường giác ngộ”. 

“Giác ngộ”. Pháp Đức Thế Tôn giác ngộ chính là “vòng luân hồi” bao 
gồm 12 căm, hay “bốn chân lý cao quý” (ariyasaceca). 

“Thôi giảng pháp”. Giờ đây, chỉ với tâm bi mẫn chưa đủ yếu tố để Ta 
giáng lên pháp thoại cao quý này. 

Với nhân bên trong (aJJjhatta nidana) chưa đủ điều kiện để Ta làm hiển 
lộ pháp mà Ta phải khó nhọc mới chứng đạt được. 

Cần phải có duyên bên ngoài (bahira paccaya) dẫn nhập nữa. 

“Khó hiểu pháp giác rrgộ”. Pháp tương sinh hay bốn chân lý cao 
thượng này, thật khó cho chúng sinh đang đắm chìm trong “vùng khát ái, 
sân hận, sĩ mê” tỏ ngộ được. 

b- “Patisotagamim nipunam; gambhiram duddasam anum. 

Ragaratta na dakkhanti; tamokhandhena avuta. 

“Con đường đi ngược hoàn toàn; thâm sâu khó nhận thức. 

Đắm chìm khát ái khó nhận thức (nàu); chính do sỉ mê bao phủ đầu”. 

Nghĩa là. 

“Đi ngược hoàn toàrt”. Là đi ngược với dòng đời, đi ngược với những 
quan điểm đang hay đã có trước đây, đi ngược với dòng tham ái mà chúng 
sinh đang chạy theo. 

“Thâm sâu”. Pháp tương sinh này (paticca samuppada dhamm) rất 
thâm sâu, đồng thời rộng lớn như đại hãi, có thể nâng đở cả thế gian. 

Hoặc lý tứ đế này rất vi tế, khó thấy như tìm hạt cải trong núi TuDi. 

“Đám chìm trong khát át”. Là chư thiên , Phạm thiên hay nhân loại 
luôn chìm đắm trong ba loại ái là: Dục ái (kamatanha), hữu ái 
(bhavatanha) và phi hữu ái (vibhavatanha). 

“Chính do sỉ mê phủ dầu”. Sở dĩ chúng sinh khó thấu triệt chân lý 
dẫn đến giác ngộ, thoát ra vòng sinh tử luân hồi, là do vô minh phủ đầy 
đặc, che án không cho trí tuệ phát sinh, không cho trí sinh khởi được tăng 
trưởng. 

Ý nghĩ “không giảng pháp” là thông lệ của chư Phật. 

Sau khi quán xét chúng sinh bằng Phật nhãn và suy gẫm như thế chư 
Phật “không có ý muốn giảng pháp ngay” vì ba lý do: 

- Tâm của chúng sinh dãy đầy phiền não. 
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- Giáo pháp rất thâm sâu. 

- Đức Phật là bậc tôn kính Pháp. 

Sự suy gãm của Đức Phật ví như sự suy nghĩ của một lương y đại tài. 

Để trị dứt những chứng bịnh nguy kịch của mình, bệnh nhân cần phải 
làm đúng theo sự hướng dẫn của vị lương y. 

Muốn như thế thì: Hoặc là bịnh nhân thỉnh cầu vị lương y trị bịnh cho 
mình, hoặc là vị lương y gợi ý để bịnh nhân “thỉnh cầu vị lương y” trị bịnh. 

Cũng vậy, sự suy nghĩ trên của chư Phật là “sự gợi ý” để Đại Phạm thiên 
thỉnh cầu. 

Lại nữa, vì có thỉnh cầu nên bịnh nhân mới kính trọng vị lương y, quý 
trọng “những vị thuốc” dùng trị bịnh, đồng thời bịnh nhân sẽ suy nghĩ “loại 
thuếc trị bịnh hiểm nghèo của ta thật đắc giá và khó tìm”. 

Để bảo tôn mạng sống, bịnh nhân phải kiên trì, gắng sức tìm cho được 
loại dược phẩm đó. 

Cũng vậy, do có sự thỉnh cầu của Đại Phạm thiên, chúng sinh sẽ kính 
trọng Đức Phật cùng Giáo Pháp. 

Khi có kính trọng Đức Đạo sư, người này mới thực hành theo lời dạy 
của Đức Đạo sư, từ đo người này mới chứng đạt Thánh quả và Nípbàn. 

Vì Đại Phạm thiên thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng pháp, người có trí sẽ 
nhận thức “pháp vi diệu này thật khó tìm gặp”, ngay chính vị Phạm thiên 
cao trọng trong thế gian (lokagaru) còn phải thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng 
pháp. Như vậy “pháp này thật cao quý vô cùng”. 

Người ấy sẽ “tôn kính Pháp”, sẽ nỗ lực thực hành pháp, không có sự 
khinh thường “Giáo pháp thâm sâu vi diệu ”, nhờ đó sẽ dẫn đến an lạc 
trong hiện tại lẫn tương lai. 

Các Giáo Thọ sư lại nêu ra hai nguyên nhân khác là: Nguyên nhân bên 
trong và nguyên nhân bên ngoài, khi hội đủ hai nhân này Đức Chánh Giác 
mới khai giảng Giáo pháp. 

* Nguuên nhân bên trong (aJj]hattika). Đó là tâm đại bi ( Mahakaruna) 
đối với chúng sinh. 

*Nguuên nhân bên ngoài (bahira). VỊ được thế gian đương thời tôn 
kính nhất là Đại Phạm thiên thỉnh cầu. 

Vào lúc Đức Thế Tôn suy xét bản chất “chúng sinh thế gian”, bấy giờ 
tâm Đại bi của Đức Thế Tôn đã sinh khởi lên. 

Vì rằng: “Nếu không có tâm đại bi này, thì Đức Thế Tôn không cần phải 
quán xét “chúng sinh thế gian” để làm gì. 

Ví như không quan tâm đến người thì không cần phải “tìm hiểu người 
ấy”, chính vì có sự quan tâm đến người, nên có sự tìm hiểu người ấy. 

Cũng vậy, vì có tâm đại bi đối với “chúng sinh”, nên Đức Thế Tôn “mới 
tìm hiểu xem chúng sinh có thể chứng đạt pháp mà Đấng Như Lai chứng 
đạt hay không?”. 

Điều này cho thấy “Đức thế Tôn muốn mang pháp giải thoát đến cho 
chúng sinh”. 

Nhưng “nguyên nhân bên trong” cần phải hội đủ “duyên bên 
ngoàt” mới hình thành trọn vẹn. 

“Duyyên bên ngoài” là gì? Là phải có người thỉnh cầu. 
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Ví như người có viên bảo ngọc Như ý, nếu tự động mang ra cho người 
chiêm ngưỡng, người ta sẽ xem thường viên bảo ngọc Như ý và người ấy 
cũng không xem trọng viên bảo châu Như ý. 

Trái lại khi nài nỉ được xem viện bảo ngọc, bấy giờ họ sẽ trân trọng viên 
bảo ngọc Như ý ấy và người có viên bảo châu cũng được xem là “người biết 
quý trọng bảo châu”. 

Cũng vậy, với pháp thậm thâm vi diệu “vô sinh bất tử”, phải khó khăn 
lắm Đức Thế Tôn mới tìm thấy, nếu không người thỉnh cầu Đức Thế Tôn 
giảng pháp, Đức Thế Tôn tự khai giảng Giáo pháp, chúng sinh sẽ không tôn 
kính pháp Siêu việt này, đồng thời Đức Thế Tôn cũng không quý trọng 
Pháp. 

Do đó, để được Đức Thế Tôn giảng pháp phải có người thỉnh cầu., đồng 
thời nêu lên ý nghĩa “ Đức Thế Tôn là bậc tôn kính pháp”. 

Nhưng người thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng pháp là ai? Là bậc tôn chủ 
cao nhất thời ấy. 

Ví như người thường dân đánh lễ Đức vua, đó là việc thường tình, 
nhưng vị Đại đế đảnh lễ vị Đại đế, vị Đại đế thứ hai sẽ được tăng thêm 
trang trọng gấp trăm ngàn lần. 

Cũng vậy, người thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng pháp là vị Đại Phạm 
thiên, một vị tôn chủ được đương thời tôn sùng là “Đấng Tạo hóa”. 

Đấng Tạo hóa phải cung thỉnh Đức Thế Tôn “khai thị pháp âm” thì pháp 
âm này cực kỳ quý báu và ngôi vị Pháp vương của Đức Thế Tôn sẽ nhân lên 
hằng trăm ngàn lần. 

Sự kiện tôn chủ Đại Phạm thiên cung thỉnh Đức Thế Tôn “khai giảng 
pháp thoại" sẽ mang đến niềm tín tâm vô lượng của thính chúng đặt vào 
Đức Phật và Giáo pháp. 

Nhờ đó sẽ mang lại cho thính chúng nhiều lợi ích lớn, nhiều quả báo 


cao thượng. 
- Khi chứng đác Vô thượng Chánh giác rồi, Đức Phật có ý “không muốn 
giảng pháp”. 


- Phải có người thỉnh cầu, Đấng Như Lai mới thuyết giảng pháp thoại. 

Đây là “hai trong 3o thông lệ của Đức Phật Chánh Giác”. 

VỊ Phạm thiên thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng pháp lại là “Bậc Thánh 
ANaHàm”, đó là một thông lệ. 

Hai nguyên nhân “trong và ngoài” như đã nêu trên là thông lệ có chung 
cho tất cả chư Chánh giác Phật. 

Riêng đối với Đức Thế Tôn Gotama, ngoài hai nhân nói trên, còn một 
nguyên nhân ngoại lệ khác khiến Đức Thế Tôn “chần chừ, không muốn 
giảng pháp”, đó là: “Qua sáu năm khổ hạnh cực kỳ khốc liệt, thân của Đức 
Thế Tôn chưa hồi phục hoàn toàn. 

Ví như người dốc hết toàn lực để thành tựu mục tiêu cần đạt đến, khi 
đạt được mục tiêu rồi người ấy cảm thấy mỏi mệt, cần sự yên nghỉ. 

Cũng vậy Bồtát dốc hết toàn lực thực hành khổ hạnh khốc liệt và sau khi 
thành tựu quả vị Vô thượng Chánh Giác, dư âm khổ hạnh khốc liệt ấy vẫn 
còn, nên Ngài chần chừ trong sự “thuyết giảng Pháp Bất tử”. 

Đại Phạm thiên Sahampati “thỉnh cầu Đức Thế Tôn giảng pháp” đã kích 
thích sự tỉnh tấn vốn có của Đức Thế Tôn chỗi dậy. 
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Và với tâm đại bi đối với chúng sinh, Đức Thế Tôn đã từ khước an lạc 
vĩnh hằng là viên tịch (parinibbana), Ngài nỗ lực “giảng pháp” để tế độ 
chúng sinh. 

Việc Bồtát khổ hạnh khốc liệt trong sáu năm dài đã mang lại hậu quả là: 
“Đức Thế Tôn thường đau lưng và thường bị bịnh kiết ly”. 

Trong tập Apadana (Ký sự), phẩm Pubbakammapilotika, Đức Thế Tôn 
có giải thích “đó là do quả của nghiệp xấu trong quá khứ của Ngài”, nhưng 
chính sự khổ hạnh này làm duyên khiến nghiệp ác - bất thiện kia có cơ hội 
trổ quả: 

- Trong một kiếp quá khứ, Bồtát là một võ sĩ đấu vật. Trong một cuộc 
đấu vật, Ngài đã đấm vào lưng một võ sĩ người Malla và hạ gục võ sĩ ấy. 

Quả của ác nghiệp này khiến Ngài phải chịu đau lưng thường xuyên. 

- Trong một kiếp quá khứ, Bồtát là vị lương y, do bất cẩn đã cho người 
con trai của một Trưởng giả dùng thuốc xổ. Do quả của việc làm bất cẩn ấy, 
nên hiện tại Ngài có bịnh tiêu chảy. 

Đại Phạm thiên Saharnpatt cưng thừnh Đức Phật giảng pháp. 

Trong khi Đức Thế Tôn suy nghĩ như thế, Ngài đắn đo cân nhắc việc 
giảng pháp, tâm Ngài nghiêng về “viên tịch”. 

Với tâm mình Đại Phạm thiên Sahampati biết được tâm của Đức Thế 
Tôn, nên đã thốt lên rằng: 

“Nassati vata bho loko, vinassati vata bho loko, 

“Như thế nàu, thế gian bị tiêu hoại, như thế nàu thế gian bị húu diệt, 

vatra hi nama Tathagatassa arahato sammasambuddhassa 

bởi uì tâm của Đấng Như Lai bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác 
apposukkataya cittam namatI, no đhammadesanayä't1. 
nghiêng uề thụ động, Ngài không mnuốn thuuết giảng giáo pháp”. 

Đại Phạm thiên Sahampati biến mất ở cối Phạm Thiên, xuất hiện trước 
Đức Thế Tôn. 

Sau khi đấp lại thượng y một bên vai, quỳ một gối bên phải xuống đất, 
chấp tay lên đầu hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: 

“Desetu bhante, Bhagava dhammam; desetu sugato dhammam. 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãu thuuết giảng giáo pháp, 

kính bạch Đức Thiện Thệ, xin Ngài hãu thuuết giảng giáo pháp. 

“SantI satta apparaJakkhaJatika assavanata dhammassa parihayanti, 

Có những chúng sinh “mắt có ít bụi (apparajjakkha) ®), sẽ hiểu được 
Giáo pháp; 

bhavIssanti dhammassa aññataro t1. 

nếu không được nghe Giáo pháp chúng sinh ấu sẽ rơi uào thối hóa.” 

Tiếp theo Đại Phạm thiên Sahampati nói lên kệ ngôn: 

“Paturahosi magadhesu pubbe; dhammo asuddho samalehI cintito. 

Trước đâu trong xứ MaKiệtĐà xuất hiện, : 

Pháp không thanh tịnh do những người ô nhiềm suụ luận, 

Apapuretam amatassa dvaram, sunantu dhammam vimale 
nanubuddham. 

Cửa bất tử được rộng mở, được nghe pháp do bậc Giác ngộ chứng 
đạt. 

Bản Sớ giỏi giải thích. 


@- ApparaJakkha = appa (chút ít) + raja (bụ1) + akkha (tri giác). 
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Đại Phạm thiên Sahampati bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

“Bạch Thế Tôn, trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện, trong xứ MaKiệtĐà đã 
có những tà thuyết không trong sạch. 

Những tà thuyết ấy được các ngoại đạo sư tôn sùng như: Makkhali 
Gosala, Purana kassapa ..., đó là những người không trong sạch. 

Những tà sư này do suy luận, đã lập ra những tà thuyết ấy. 

Cửa Bất tử đã đóng lại sau thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp). 

Kính bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy mở rộng cửa Bất tử ấy, chúng sinh sẽ 
nghe được Giáo pháp thậm thâm do Ngài tự chứng ngộ được”. 

Sele yatha pabbatamuddha niItthito, 

YathapI passe Janatam samantato. 

Tathupamam dhamma mayam sumedha, 

pasadamaruyha samantacakkhu. 

Sokavatinnam Janatamapetasoko, 

Avekkhassu JatiJarabhibhutam 

Như người đứng trên ngọn núi đá, 

Nhìn thấu chúng sinh bên dưới, 

Cũng uậu, bậc thông tuệ, Ngài bước lên đòi cao, 

được xâu dựng bằng pháp, 

Ngài thoát khỏi khổ sầu, đưa mắt nhìn chúng sinh, 

bị đắm chìm trong sầu khổ, bị sinh già bức hại. 

Nghĩa là. 

Đức Thế Tôn là bậc cao quý, Ngài là bậc thông tuệ, với pháp nhãn Ngài 
thấu rõ tất cả chúng sinh. 

Như người đứng trên đỉnh ngọn núi cao, với cặp mắt tinh tường, người 
ấy có thể thấy tất cả ở bên dưới. 

Cũng vậy, Đức Thế Tôn đã bước lên lầu cao trí tuệ, lâu đài được dựng 
xây bằng Pháp. 

Đức Thế Tôn đã thoát ra mọi sầu khổ, Ngài đã nhìn thấy nhân loại, chư 
thiên, Phạm thiên đang chơi vơi trong vực thảm sầu khổ, đang bị già - chết 
bức hại. 

“Utthehi vira viJitasangama. 

Satthavaha anava vicayaloke. 

Desassu bhagava dhammam. 

Aññataro bhavIssanti. 

Hõi bậc Chiến thắng thếgian, 

Bậc đại hùng đứng lên, hướng dẫn cổ xe pháp. 

Không bị trói buộc nào, 

Lăn đi khắp thế gian. 

Nghĩa là. 

“Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc tỉnh cần tối thắng, là bậc cao quý, là bậc 
Chiến thắng tất cả, không hề biết thất bại. 

Đức Thế Tôn là bậc thoát ra mọi trói buộc, Ngài với chí nguyện tế độ 
chúng sinh, chúng sinh đang tha thiết nghe lời dạy của Ngài, để thoát ra 
những bức hại sinh già. 

Đức Thế Tôn như người trường đoàn lão luyện, hướng dẫn đoàn lữ hành 
đi đến nơi an toàn. 

Kính bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy cho cổ xe pháp lăn đi khắp thế gian”. 
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Nghe Đại phạm thiên Sahampati thỉnh cầu như vậy. Đức Thế Tôn đã nói 
với Đại Phạm thiên Sahampati rằng: 

Này Đại Phạm Thiên, Ta đã khởi lên ý nghĩ: “Pháp đã được ta chứng 
ngộ, pháp ấy rất thâm sâu .... Và tâm của ta thiên về “không thuyết giảng 
Giáo pháp”. 

Lần thứ hai Đại Phạm thiên Sahampati lại thỉnh cầu Đức Thế Tôn 
“thuyết giảng giáo pháp”. 

Lần thứ hai, Đức Thế Tôn đã trả lời Đại Phạm thiên Sahampati (như 
trên). Lần thứ ba Đại Phạm thiên thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo 
pháp. 

Theo thông lệ, Đức Thế Tôn được thỉnh cầu đến lần thứ ba, Ngài sẽ 
quán xét căn duyên thích hợp, khi thấy thích hợp Ngài sẽ nhận lời. 

Như khi Đức Thế Tôn gợi ý cho Đức Ananda “hãy thỉnh cầu Như Lai 
sống trọn kiếp hay một phần kiếp còn lại”, nhưng Đức Ananda đã bỏ qua cơ 
hội. Ma vương đã nhân cơ hội ấy, thỉnh Đức Thế Tôn viên tịch và Đức Thế 
Tôn nhận lời. 

Khi Đức Thế Tôn từ bỏ “thọ hành” ®, quả đất rung chuyển, Đức Ananda 
nghe “đất rúng động” vội đi đến hỏi Đức Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì khiến trái đất rung chuyển. 

Đức Thế Tôn cho biết “8 nguyên nhân khiến trái đất rung động”,và 
trong hiện tại trái đất rung động do “Đấng Như Lai từ bỏ sự sống” 
(ayusankhara). 

Đức Ananda thỉnh Đức Thế Tôn duy trì mạng sống trọn tuổi thọ, Đức 
Thế Tôn dạy Đức Ananda rằng: 

“Nàu Ananda, nếu ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ hai 
lần cầu thỉnh, nhưng lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời” t2). 

Hoặc như Trưởng lão Bahiya Darucrraya tìm đến cầu pháp nơi Đức Thế 
Tôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trên đường đi khất thực, vừa thấy được 
Đức Thế Tôn, Ngài Bahiya Daruciraya hoan hỷ đến hỏi pháp, nhưng Đức 
Thế Tôn từ chối hai lần, lần thứ ba khi nghe Ngài Bahiya Daruciraya cầu 
pháp, Đức thế Tôn dạy vắn tắt rằng: 

“Nàu Bahiua trong cái thấu chỉ là “sự thấu”, không có người thấu; nàu 
Bahtua trong cái nghe chỉ là sự nghe, không có người nghe... 

Đức Thế Tôn dạy Đức Bahiya “lý vô ngã” một cách vắn tắt. Và Ngài 
Bahiya ngay tại chỗ ấy đã quán xét lời dạy ngắn gọn của Đức Thế Tôn, 
chứng quả ALaHán G), 

Đức Thế Tôn quán xét thế gian hitu tình. 

Nghe Đại Phạm thiên Sahampati thỉnh cầu lần thứ ba, Đức Thế Tôn đưa 
Phật trí quán xét thế gian hữu tình. 

Đức Thế Tôn thấy rõ có nhiều hạng chúng sinh sai biệt nhau, có hạng 
chúng sinh ít ô nhiễm, có chúng sinh nhiều ô nhiễm. 

Ví như trong hồ nước có nhiều loại hoa sen: Sen xanh, sen hồng, sen 
trắng; một số hoa sen sinh ra trong nước, được nước nuôi dưỡng nhưng 
còn chìm trong nước. 


Œ@)_ Tức là “quyết định không duy trì sự sống nữa” — Ns. 
2)- D.iii, Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta). 41. 
@)- DhpA. Kệ ngôn số 101. 
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Một số hoa sen sinh ra trong nước được nước nuôi dưỡng đang sống 
ngang bằng mặt nước. 

Một số hoa sen sinh ra trong nước, được nước nuôi dưỡng nhưng vượt 
ra khỏi nước, không bị thấm ướt. 

Cũng vậy, có nhiều hạng chúng sinh sinh ra trong đời như: Người, chư 
thiên, Phạm thiên..., một số sinh ra trong đời, được đời nuôi dưỡng và bị 
chìm đắm trong đời. 

Một số sinh ra trong đời, được đời nuôi dưỡng, đang sống ngang với 
đời. 

Một số sinh ra trong đời, được đời nuôi dưỡng, có khả năng vượt thoát 
khỏi đời, có ý muốn thoát khỏi đời. 

Sau khi quán xét thế gian hữu tình với Phật nhãn (Buddhacakkhu), Đức 
Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm thiên Sahampati bằng lời kệ 
rằng: 

Aparuta tesam amatassa dvara; 

ye sotavanto pamuñncantu saddham. 

“Cửa Bất tử ấu được mở rông, 

Ai có tai thanh tịnh, thỏ rơi tà tín. 

Vihimsasaññ1 pagunam na bhasim, 

dhammam panItam manuJesu brhame”H. 

Nghĩ đến tổn hạt, (khi) điều tốt đẹp không nói, 

Nàu Phạm thiên, nhân loại được pháp cao thượng”. 

Nghĩa là. 

Này Phạm Thiên, Như Lai mở rộng cửa Bất tử đối với nhân thiên. 

Cửa Bất tử sẽ không đóng lại với người có “tai thanh tịnh” (ám chỉ bậc 
có trí) với niềm tin đặt vào Đấng Như Lai, kẻ ấy sẽ buông bỏ “những niềm 
tin sai lệch”. 

Sự tổn hại sẽ có với nhân thiên, nếu pháp cao thượng không được Đấng 
Như Lai thuyết giảng. 

Này Phạm thiên, chư thiên và nhân loại sẽ nhận được pháp cao thượng. 

Nhưng này Phạm thiên, chỉ với “taI trong sạch” (nghĩa là “nghe và có sự 
ghi nhớ”), nhưng không có chánh tín, tức là không đặt niềm tin vào Đấng 
Như Lai, thì chúng sinh ấy không thể chứng đạt giải thoát. 

Đại Phạm thiên Sahampati nghe Đức Thế Tôn nói như thế, suy nghĩ 
rằng: “Việc thỉnh cầu ĐứcThế Tôn giảng pháp, đã được Đức Thế Tôn 
mhận lời”. 

Đại Phạm thiên Sahampati đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhiểu quanh Đức Thế 
Tôn về hướng phải ba vòng, rồi biến mất tại chõ. 

Hỏi: Đức Thế Tôn quán xét thế gian bằng loại trí nào? Và Ngài thấu 
rõ “chúng sinh trong thế gian” ra sao? 

Đứúáp. Thế gian. Có ba loại thế gian là: 

- Chúng sinh thế gian (sattaloka). 

- Hukhông thế gian (akasaloka). 

- Pháp hành thế gian (sankharaloka). 

Thế gian ở đầy chỉ cho chúng sinh. 

Ngài Dhammapala (Pháp Hộ) trong bản Sớ giải kinh “Lời cảm hứng của 
Đức Phật” (Udana) có giải thích: 
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Từ ngữ Phật Nhãn (buddhacakkhu) là chỉ cho hai loại trí: Trí hiểu rõ 
các pháp ngủ ngầm (asayanusaya ñana) và Trí biết rõ các quuÊn rnạnh uếu 
(indriyaparoparIyatta ñana). 

*Với Trí hiểu rõ các pháp ngủ ngắm, Ngài thấy có những chúng 
sinh có “pháp ngủ ngầm” nhiều, có những chúng sinh có “pháp ngủ ngầm 
ít”. Trong các pháp “ngủ ngầm” ấy, có chúng sinh có pháp ngủ ngầm này 
mạnh, có pháp ngủ ngầm khác yếu ... 

Đức Thế Tôn thấy rõ tất cả các dạng chúng sinh sai biệt nhau do nương 
theo pháp ngủ ngầm như vậy. 

Có 7 pháp ngủ ngầm (anusayadhamm8) là: 

1 Dục ái ngủ ngầm (kamaraganusaya). 

2'- Hữu ái ngủ ngầm (bhavaraganusaya). 

3'- Phẫn nộ ngủ ngầm (patighanusaya). 

4- Ngã mạn ngủ ngầm (mananusaya). 

5 - Tà kiến ngủ ngầm (ditthanusaya). 

6 '- Hoài nghi ngủ ngầm (vicikicchanusaya). 

7- Vô minh ngủ ngầm (avijjanusaya)©). 

* Với Trí biết rố các quuền mạnh yếu. Đức Thế Tôn thấy: Có 
những chúng sinh có các quyền này mạnh, có quyền kia yếu, có số lượng 
quyền tốt đẹp nhiều, có số lượng quyền tốt đẹp yếu ... 

Đức Thế Tôn thấy rõ tất cả các chúng sinh sai biệt nhau do nương theo 
các quyền như vậy. 

Có tất cả 22 quuền, bao gồm ba loại: sắc quyền, danh quuÊn uà 
danth - sắc quuÊn. 

Sắc quyÊn có 7 là: 

- Nhãn quuền. Chỉ cho thần kinh mắt. 

- Nhĩ quuền. Chỉ cho thần kinh tai. 

- Tỷ quuền. Chỉ cho thần kinh mũi. 

- Thiệt quuền. Chỉ cho thần kinh lưỡi. 

- Thân quuền. Chỉ cho thần kinh thân. 

- Nữ quuền. Chỉ cho sắc nữ tính. 

- Nam quuền. Chỉ cho sắc nam tính. 

Với 7 quyền này Đức Thế Tôn không cần quán xét. 

Danh quuÊn có 14 là: 

- Thọ quyền có 5: Hỷ quyền, lạc quyền, ưu quyền, khổ quyền và xả 
quyền. 

- Giác quyền có 5 (2: Tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và 
tuệ quyền. 

- Ba quyền siêu thế thuần nhất: 

* VỊ tri quyền. Là trí thấy Nípbàn lần đầu, chỉ cho trí trong tâm Sơ đạo. 
Là “biết Nípbàn là pháp chưa từng biết”. 

* Dĩ tri quyền. Là trí trong 6 tâm Siêu thế: Sơ quả, Nhị đạo, Nhị quả, 
Tam đạo, Tam quả và ALaHán đạo. Là “biết rõ Nípbàn đã từng biết”. 

* Cụ tri quyền. Là trí trong ALaHán quả. Là “biết trọn vẹn Nípbàn”. 

- Ý quyền. Là chỉ cho tất cả tâm. 


@)- A.iv, o. Chương bảy pháp. Kinh Tùy miên (anusayasuttam). 
)- Các quyền dẫn đến giác ngộ (bodhindriyäa), tức dẫn đến đắc chứng Nípbàn - Ns 


56 


Đức Thế Tôn quán xét tất cả các loại quyền trên của “chúng sinh hữu 
duyên”, rồi Ngài vận chuyển pháp môn thích hợp để tế độ chúng sinh ấy 
chứng đắc đạo quả từ : thấp đến khi chứng đắc ALaHán quả. 

Danh - sắc quuền. là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. 

Đức Thế Tôn quán xét danh-sắc mạng quyền của chúng sinh hữu duyên, 
khi thấy chúng sinh này có tuổi thọ ngắn ngủi, Ngài sẽ ngự đi tế độ chúng 
sinh ấy trước khi “nghiệp tử” đến với chúng sinh ấy. 

Như trường hợp Ngài ngự đi tế độ Đức Pukkusati, tế độ cô con gái người 
thợ dệt... 

Tuy nhiên, phần lớn chúng sinh đương thời có tín quyền rất kém, đa 
phần rơi vào “tà tín” 

Nguyên nhân là do có nhiều chủ thuyết sai lệch do các vị tà sư rao 
giảng, chúng sinh lại tin tưởng vào những tà thuyết ấy. 

Do đó trong kệ ngôn trả lời Đại phạm thiên SahampatIl, Đức Phật nêu 
lên “để buông bỏ tà tín”. 

Ngoài ra, Đức thế Tôn thấy rõ có hai loại chúng sinh: Chúng sinh có khả 
năng giải thoát (bhabba puggala) và chúng sinh “không thể giải thoát” 
(abhabba puggala). 

Đức thế Tôn không quán xét đến chúng sinh “không thể giải thoát”; 
Ngài chỉ quán xét đến chúng sinh có “khả năng giải thoát”. 


Đức Thế Tôn thấy rõ: “Chúng sinh có thể giác ngộ có ba loại, ví như ba 
hạng búp sen trong nước”. 

- Búp sen đang vươn ra khỏi nước, sẽ nở ngay trong ngày hôm nay. 

- Búp sen đang sống ngang với mặt nước, sẽ nở vào ngày mai. 

- Búp sen đang chìm đắm trong nước sẽ nở vào ngày thứ ba. 

Cũng vậy, có những chúng sinh “mắt có ít bụi” (ít ô nhiễm) sẽ giải thoát 
trong thời Đức Như Lai hiện tiền. 

Có những chúng sinh sẽ giải thoát sau khi Như Lai viên tịch. 

Có những chúng sinh sẽ giải thoát vào lúc cuối thời Giáo pháp của Như 
Lai. 

Khác với ba loại búp sen trên là loại sen thứ tư; loại sen này chưa ra búp, 
không thể nở hoa và không thể vươn khỏi nước. 

Loại hoa sen này là loại sen “bịnh nhiều”, loại sen này chỉ là “vật thực” 
cho cá, rùa . 

Cũng vậy, có bốn loại chúng sinh là: Chúng sinh ít phiền não, chúng 
sinh có phiền não trung bình, chúng sinh nhiều phiền não và chúng sinh có 
phiền não dày đặc. 

Đức Thế Tôn quán xét “thế gian hữu tình”, Ngài thấy: 

- Có những chúng sinh thấu triệt “tứ Thánh Đế” khi chỉ nghe hai câu kệ 
đầu của bài kệ bốn câu, hoặc khi chỉ vừa nghe “mẫu đề” (matika udesa), 
như những búp sen vươn ra khỏi nước. 

Hạng chúng sinh này gọi là “khai thị giả” (ugghatitaññu puggala), như 
Đức XáLợiPhất, Đức Mục KiềnLiên, Đức Bahiya ... 

- Có hạng chúng sinh sẽ thấu triệt lý “tứ Thánh Đế” sau khi nghe trọn 
vẹn bài pháp, pháp cần được phân tr: rộng rãi theo nhiều khía cạnh 
(vitthara niddesa padabhaJam), ví như những búp sen sống ngang với mặt 
nước. Như Đức Kiều TrầnNhư, bà Visakha, ông Cấp Cô Độc .. 
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Hạng chúng sinh này gọi là “quảng điễn giả” (vipañcitaññu puggala). 

- Có những chúng sinh sẽ thấu triệt lý “tứ Thánh Đế”, nhưng cần phải nỗ 
lực nhiều, cần phải thực hành pháp theo từng bước, cần phải bổ túc thêm 
những pháp trợ duyên cần thiết, như những búp sen còn nằm trong nước. 

Hạng chúng sinh này gọi là “tuần tự giả” (neyya puggala). 

- Có những chúng sinh không thể thấu triệt lý “tứ thánh đế”, như loại 
sen không thể ra hoa. 

Hạng chúng sinh này gọi là “tối vi giả” (padaparama puggala). 

Chữ padaparama = pada (bước chân) + parama (cao nhất). 

Nghĩa đen padaparama là “bước chân dài nhất”; nghĩa bóng là “vị trí 
thấp nhất”. 

Ví như người leo lên lầu: Người thứ nhất chỉ cần một bước ngắn là lên 
lầu, người thứ hai phải “bước dài hơn” mới lên lầu, người thứ ba phải soãi 
chân dài ra mới có thể bước lên lầu và người thứ tư đang đứng ở chân cầu 
thang, dù cố gắng soãi một bước chân, cũng không thể lên lầu. 

Đức Thế Tôn thấy nhóm chúng sinh “có khả năng giải thoát” có sáu 
khuunh hướng (carita) khác biệt nhau, đó là: 

- Chúng sinh có khuynh hướng tham (lobhacarita). 

- Chúng sinh có khuynh hướng sân (dosacarita). 

- Chúng sinh có khuynh hướng s1 (mohacarIta). 

- Chúng sinh có khuynh hướng tín (saddhacarita). 

- Chúng sinh có khuynh hướng trí (ñanacarIta). 

- Chúng sinh có khuynh hướng tầm (vitakkacarita). 

Sau khi quán xét thấy rõ “thế gian hữu tình” có duyên lành giác ngộ; nếu 
không được nghe Giáo pháp, chúng sinh ấy sẽ phải rơi vào thối đọa, như lời 
Đại Phạm thiên Sahampati trình bạch. 

Đức Thế Tôn quyết định “Như Lai sẽ giảng pháp”. 

Và Đức Thế Tôn đã đáp lời Đại Phạm thiên Sahampati bằng lời kệ trên. 

Đại Phạm thiên Saharmnpatti. 

Trong thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân Đức Phật Gotama là 
Bồtát Jotipala (Hộ Minh), Bồtát xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn 
Kassapa, Ngài kết thân với một trưởng lão có tên là Sahaka. 

Trưởng lão Sahaka tu tập “năm quyền” trong thời Đức Phật Kassapa, 
Ngài đã chứng quả AnaHàm cùng với Sơ định, khi mệnh chung Ngài 
Sahaka tái sinh về cõi Sơ Thiền, là vị Phạm chủ cõi ấy được gọi là 
Sahampat. 

Nên vào tuần lễ thứ năm khi Đức Thế Tôn ngồi dưới cội cây Ajapala 
Nigrodha, quán xét về “năm quyền”, thấy rằng “năm quyền” có thể dẫn đến 
giác ngộ. 

Đại phạm thiên Sahampati biết được tư tưởng của Đức Thế Tôn, nên đi 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thuở xưa con sống đời sống phạm hạnh trong Giáo 
pháp Đức Phật Kassapa. Tại đấy mọi người gọi con là Tỳkhưu Sahaka. 

Bạch Thế Tôn, nhờ tu tập, làm sung mãn “năm quyền”, sau khi từ bỏ 
dục tham đối với các dục, mệnh chung con sinh về cối Sơ thiền. Tại đấy con 
được gọi là Sahampatl. 
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Bạch Thế Tôn, con nhận biết như sau, con nhận thấu như sau: “Năm 
quuền được tu tập, được làm cho sung rnãn, có thể đạt được Bất tử, lấu 
Bất tử làm mnục đích, lấu Bất tử làm cứu cánh” 0©, 

Ngài Buddhaghosa trong bản Sớ giải kinh Tương Ưng cho biết: Ngài 
Sahaka chứng đạt quả ANahàm cùng với sơ định, khi mệnh chung Ngài 
Sahaka tái sinh về cõi Sơ thiền, sống trọn phần kiếp trái đất còn lại này. 

Sau đó Ngài tái sinh về cõi Tịnh cư (suddhavasa) ®), 

Bản Sớ giải Phật Tông (Buddhavamsa — atthakatha) có giải thích: “Tên 
thật của Đại phạm thiên Sahampati là “Sahakapati” (nghĩa là “chủ nhân 
Sahaka”) ®). Sahampati là từ chữ SahakapatI mà ra. 

Khi Bồtát SĩĐạtTa sắp chứng quả Vô thượng Chánh Giác, đang ngồi trên 
bảo tọa chiến thắng, Đại phạm thiên Sahampati cầm lộng trắng che mát 
cho Đức Bồtát, chiếc lộng trắng có đường kính là 3 dotuần 1. 

Ngoài ra, Đại Phạm thiên Sahampati cùng dường đến Đức Phật chuỗi 
ngọc (ratanadama) lớn như núi TuDi khi Đức Phật ngự lên cối Phạm thiên 
để tế độ Phạm thiên Baka 6). 

Trong thời Đức Phật, Đại Phạm thiên Sahampati là vị Đại Phạm thiên 
cao tột nhất (jettha mahabrahmana) trong cõi Sơ thiền %9), 

Trong kinh Tương Ưng, phẩm Tương Ưng Phạm thiên 
(Brahmasamyutta) có đề cập nhiều đến Đại Phạm thiên Sahampati như: 

- Một thời, khi Đức Thế Tôn ngự trú tại thành XáVệ (Savatthi), trong 
tịnh xá KỳViên (Jetavanavihara). 

Trưởng lão Brahmadeva xuất gia trong Giáo pháp này, Ngài tỉnh cần 
thực hành pháp, không bao lâu chứng đạt quả ALaHán. 

Để tế độ mẹ mình, Trưởng lão đi khất thực theo từng nhà, rồi đi đến nhà 
của mẹ mình. 

Nhưng mẹ Ngài là một nữ Bàlamôn rất tôn sùng Đại Phạm thiên theo 
giáo hệ Bàlamôn. 

Bà thường cúng dường lễ vật đến Đại phạm thiên theo cách tế đàn của 
Bàlamôn giáo, không thích cúng dường đến các samôn. 

Đại phạm thiên Sahampati đã làm chấn động tâm nữ Bàlamôn thân 
mẫu của Trưởng lão Brahmadeva, Đại Phạm thiên Sahampati hiện ra giữa 
hư không trên nhà của nữ Bàlamôn cho nữ Bàlamôn trông thấy. 

Rồi Đại Phạm thiên Sahampati cho biết mình là vị Phạm thiên thường 
được nữ Bàlamôn này cúng dường. 

Nhưng đó không phải là “vật thực dùng trong phạm thiên giới”, rồi Ngài 
khuyên bà nên cúng dường đến Trưởng lão Brahmadeva 0), 

- Khi Tỳykhưu Kokalika có tâm hận thù với hai vị Thượng thủ XáLợiPhất 
và MụcKiềnLiên. 

Kokalika mệnh chung, tái sinh vào địa ngục sen hồng (padumaniraya); 
Đại phạm thiên Sahampati đến trình bạch cho Đức Thế Tốn biết là: 


@- S.v, 233. Tương ưng Niệm xứ (Satipatthanasamyuttam), kinh Phạm thiên (Brahmasuttam.). 
(2)- SA. 155; SnA. ii, 476. 

)- BuA. p. 11; xem thêm p. 29. 

(- BuA. 239; J.iv, 266. 

G)~- KhdA. 171; Sp. 1. 115; Vsm. 2OI. 

(6)- DA.iI, 467. 

Œ)- S.1, 14O. 
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“Bạch Đức Thế Tôn, Tỳkhưu Kokalika có tâm hận thù hai vị Thưởng thủ 
XáLợiPhất và MụcKiềnLiên. 

Sau khi mệnh chung, Tykhưu Kokalika đã tái sinh vào địa ngục Sen 
hồng 4), 

- Khi Tôn giả Devadatta với ý định chia rẽ Tăng, thỉnh cầu Đức Thế Tôn 
năm điều là: 

Chư Tykhưu phải ở rừng trọn đời. 

Chư Tỳkhưu phải ở gốc cây trọn đời. 

Chư Tykhưu phải đi khất thực trọn đời. 

Chư Tykhưu phải mặc y “quăng bỏ” trọn đời. 

Chư Tykhưu không được dùng cá, thịt. 

Đức Thế Tôn dạy: 

* Tỳkhưu nào muốn ở rừng thì ở rừng, Tỳykhưu nào muốn thọ dụng liêu, 
thất do cư sĩ cúng dường thì thọ dụng. 

* Tỳkhưu nào muốn ở cội cây thì ở cội cây, nhưng chỉ được 8 tháng, còn 
bốn tháng mùa mưa phải tìm chỗ ở có mái che. 

Tykhưu nào không muốn ở cội cây, có thể dùng nơi trú có mái che kín 
đáo như hang, động ... 

* Tỳkhưu nào muốn đi khất thực thì đi khất thực, Tỳkhưu nào được cư sĩ 
cung thỉnh đến tư gia thọ thực, có thể đến tư gia gia chủ thọ thực. 

* Tykhưu nào muốn dùng y “quăng bỏ” thì cứ dùng, Tỳkhưu nào được 
cư sĩ cúng dường y có thể thọ dụng y ấy. 

* Tykhưu nào không muốn dùng cá thịt thì không dùng, Tykhưu nào 
muốn dùng cá thịt thì cứ dùng, nhưng phải là loại thịt “tam tịnh nhục” (là 
không thấy người khác giết sinh vật ấy rồi cúng dường đến mình; không 
nghe “sinh vật ấy chết vì mình”; và không nghi “sinh vật ấy bị giết” để cúng 
dường đến mình). 

Nghe Đức Thế Tôn từ khước 5 điều xin của mình, Tôn giả Devadatta 
chia rẽ Tăng và cùng 5oo vị Tykhưu đi đến GayasIsa. 

Đại Phạm thiên Sahampati đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

“Phalam ve kalim hanti; phalam velum phalam nalam 

Sakkaro kapurisam hanti; gabbho assatarim yatha ti”. 

“Buồng chuốt hại câu chuốt; tương tự như tre, lau t2). 

Danh uọng hại kẻ ác; thai bào hại con la” 3), 

Đức Thế Tôn im lặng chấp thuận . 

- Một thời Đức Thế Tôn trú ở giữa cư dần xứ MaKiệtĐà, ở 
Andhakqauindu. Đức Thế Tôn trú ở ngoài trời trọn đêm, mưa từng hạt 
một rơi xuống. 

Khi đêm gần tàn, Đại Phạm thiên Sahampati đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
nói lên kệ ngôn tán thán “đời sống tu tập cùng những lợi ích của tu tập” ®). 
- Đức XáLợiPhất khi sắp viên tịch, Ngài trở về làng Nalanda để tế độ 
thân mẫu là bà SarI, Ngài chọn căn phòng nơi Ngài sinh ra đời, là nơi ngụ 

cuối cùng của dòng sinh tử luân hồi đối với Ngài. 


Œ)- S.1, 1B1. 

)- Nghĩa là “măng tre hại cây tre; măng lau hại cây lau”. 

)- Assata là con la . Con la là thành quả của con “lừa đực” và con “ngựa cái”. Con La cái sau khi 
sinh con thì chết, nên Đại Phạm Thiên Sahampati nói “thai bào hại con la”. 

(2)- S.1, 153. 

@)- S.i, 151. Tương ưng Phạm Thiên. Kinh Andhakavinda (Andhakavindasuttam) 
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Trong đêm cuối cùng ấy, vào lúc hừng sáng Đại Phạm thiên Sahampati 
đến đảnh lễ Đức XáLợiPhất lần cuối cùng (đầu hôm là Tứ Đại vương đến 
đảnh lễ Đức XáLợiPhất, giữa đêm là vua trời ĐếThích), tạo duyên lành cho 
bà Sar! tin tưởng Giáo pháp. 

Khi các vị Thiên vương đến đảnh lễ Đức XáLợiPhất lần cuối, đã làm cho 
căn phòng của Ngài sáng rực, khiến bà SarI kinh ngạc. 

Sáng ra bà hỏi Đức XáLợi Phất: 

- Này con, đầu hôm vì sao căn phòng của con sáng rực như vậy? 

- Này bà gia chủ, đó là Tứ đại thiên vương đến viếng thăm. 

- Ồ! Con còn lớn hơn Tứ đại vương sao? 

- Đúng vậy, này bà gia chủ. 

- Này con, giữa đêm ai đến mà căn phòng của con sáng rực hơn ánh 
sáng đầu hôm vậy? 

- Này bà gia chủ, đó là vua Trời ĐếThích. 

- Ồ!, vậy con còn lớn hơn vua trời Đế Thích sao? 

- Này bà gia chủ, sự thật là như vậy. 

- Này con, gần sáng ai đến viếng thăm mà hào quang càng sáng rực hơn 
hai loại hào quang trước đó vậy?. 

- Này bà gia chủ, đó là Đại Phạm thiên Sahampati. 

- Ô! Con còn lớn hơn cả Đại phạm thiên sao? 

- Đúng như thế này bà gia chủ. 

Bà Sar1I hoan hỷ rằng: “Con ta cao thượng hơn cả vị Đại Phạm thiên. 
Con ta có được ân đức cao thương như thế này, thì còn nói gì đến ân đức 
của Đức Thế Tôn là vị thầy của con ta chứ”. 

Tâm bà SarI hoan hỷ vô cùng, phát sinh thành tín nơi ân đức của Đấng 
Như Lai. 

Và nhân đó trước khi viên tịch, Đức XáLợiPhất đã thuyết lên pháp thoại 
tế độ thân mẫu chứng quả Dự Lưu. 

- Vào đêm cuối cùng của Đức Thế Tôn ở vườn hoa Sala Upavattana, 
trong xứ Kusinara; Đại Phạm thiên Sahampati cùng với thiên chủ Đế Thích 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Thế Tôn viên tịch, Đại Phạm thiên Sahampati cảm thán rằng: 

“Sabbe va nikkhipissanti bhuta loke samussayam. 

Yatha etadIso Sattha loke appati puggalo. 

Tathagato balappatto sambuddho parinibbuto”. 

“Tất cả chúng sinh trong đời, đều từ bỏ thân (năm uẩn). 

Bậc Đạo sư cao quú nhất trên đời, Ngài cũng như thế ấu. 

Đống Như Lai, bậc Chánh giác đại lực đã uiên tịch”. 

Tiếp theo vua Trời Đế Thích, nói kệ cảm thán rằng: 

“Anicca vata sankhara uppadavayadhammino. 

Ủppajjitva niruJJhanti, tesam vupasamo sukho'ti. 

Các pháp hữu uï là uô thường, có tính sinh rồi diệt. 

Đã có sinh tất có diệt, uên lặng chúng là an lạc”). 

Tương truyền Đức Alindakavasi - Mahaphussadeva người Tích Lan, 
Ngài là bậc an trú tâm trong thiền tịnh khi đi khất thực suốt 21 năm, bất 
chấp sự dị nghị của các cư dân hay nông dân trong làng. 


@- D.1ii, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana); .1, 157. Tương ưng Phạm thiên, kinh Đại viên tịch. 
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Dù nỗ lực tỉnh tấn, nhưng Ngài chưa chứng đắc Đạo quả nên vào ngày lễ 
Tự Tứ (pavarana), nghĩ đến việc “chưa thành đạt cứu cánh”, Ngài bật khóc. 
Nhưng không chán nãn, Ngài vẫn kiên trì thực hành pháp. 

Vào mùa an cư thứ 21, duyên lành hội đủ, trong đêm sắp chứng đạt 
thánh quả ALaHán, toàn thân Ngài rực sáng, hoan hỷ với điều kỳ diệu này, 
một thiên nữ trú ở cuối đường kinh hành, dùng ngón tay trỏ phát sáng để 
soIl đường cho Trưởng lão đi kinh hành. 

Trưởng lão Mahaphussadeva chứng quả ALaHán trong đêm ấy, bấy giờ 
Tứ đại vương, vua trời Đế Thích cùng Đại Phạm thiên Sahampati lần lượt 
đến đảnh lễ Ngài, khiến quanh vùng cư trú của Ngài trở nên sáng rực. 

VỊ Trưởng lão trú trong rừng (vanavas1) là Mahatissa đang thực hành 
pháp trong rừng gần đó, chứng kiến quang cảnh rực sáng vùng cư trú của 
Trưởng lão Mahaphussadeva. 

Sáng hôm sau Trưởng lão Mahatissa đi đến gặp Trưởng lão 
Mahaphussadeva hỏi về điều kỳ diệu trong đêm qua. 

- Này hiền giả, vì sao hôm qua nơi này sáng rực như thế? 

Trưởng lão Mahaphussadeva né tránh rằng: 

- Thưa Tôn giả, trú xứ sáng cũng là việc thường tình. 

Nhưng với sự tra gạn của trưởng lão Mahatissa, trưởng lão 
Mahaphussadeva đành nói lên sự thật ©). 

Làng Andhakqauinda. 

Làng Andhakavinda nằm trong vương quốc MaKiệtĐà, cách thành 
Vương Xá ba gavuta (= 12km). 

Có lần Đức Thế Tôn cùng 1250 vị Tykhưu đi du hành từ BaLaNại đến 
thành Vương Xá, có nhiều cư sĩ tháp tùng. 

Những cư sĩ này mang theo lương thực, thay phiên nhau cúng dường 
đến Đức Phật và chư Tăng. 

Một gia chủ là Bàlamôn ở làng Andhakavinda phải đợi đến hai tháng 
vẫn chưa đến phiên ông, nhận thấy vật thực mình chuẩn bị để cúng dường 
đến Đức Phật và chư tăng sắp hư, lại nhiều công việc phải làm khi đến làng 
Andhakavinda. 

VỊ Bàlamôn gia chủ này đến những cổ xe chứa lương thực của đại chúng, 
xem có thiếu món gì, ông sẽ cúng dường món ấy, ông nhận thấy không có 
món cháo và mật viên. 

Thông qua Đức Ananda, Bàlamôn làng Andhakavinda xin phép Đức Thế 
Tôn cho ông được dâng cháo và mật viên, Đức thế Tôn nhận lời. 

Hôm sau vào buổi sáng ông Bàlamôn làng Andhakavinda cúng dường 
đến Đức Phật và chư tăng cháo dùng với mật viên. 

Sau khi dùng cháo với mật viên, Đức thế Tôn giảng cho gia chủ Bàlamôn 
làng Andhakavinda về 1o lợi ích của cháo là: 

*Đối uới người cho có năm lợi ích: Cho tuổi thọ, cho dung sắc, cho an 
lạc, cho sức mạnh và cho trí tuệ. 

*Đối uới người nhận có ø lợi ích: Dút sự đói, dứt sự khát, điều hòa chất 
gió trong cơ thể, làm sạch bàng quang và tiêu hóa vật thực còn dư sót 2), 


@)- SA.1ii, 154; VibhA. 352; MA.1, 208. 
@)- Luật Đại phẩm II (Mahavagga II). Chương Dược phẩm (Bhejjakkhandhakam). Số 61. Chuyện 
một Bàlamôn và 1o lợi ích của cháo. 
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Nhân đó, Đức thế Tôn cho phép chư Tỳkhưu thọ dụng cháo loãng vào 
buổi sáng. 

Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng về những 10 lợi ích của cháo, đồng thời 
cho phép chư Tỳkhưu được nhận cháo loãng dùng vào buổi sáng, nên bà 
Visakha xin Đức Phật ban cho bà đặc ân là “được cúng dường cháo loãng 
vào buổi sáng đến chư Tăng trọn đời”. 

Từ khi được Đức Phật cho phép thọ dụng cháo loãng vào buổi sáng, chư 
Tykhưu đã dùng cháo đặc thỏa thích, đến nổi buổi trưa chỉ dùng chút ít vật 
thực. 

Bấy giờ có một vị Đại thần vừa nương nhờ nơi Tam Bảo, cung thỉnh Đức 
Phật và chư Tăng về tư dinh để cúng dường trai thực. 

VỊ Đại thần chuẩn bị cho 1250 vị Tỳkhưu mỗi vị một đĩa thịt. 

Khi đến giờ thọ thực, chư Tỳkhưu nói với vị Đại thần rằng: “Này gia chủ, 
chỉ nên dâng chút ít thôi. 

- Kính bạch các Ngài, vì sao vậy? 

- Vì chúng tôi dùng cháo buổi sáng no rồi. 

VỊ Đại thần phàn nàn rằng: 

- Vì sao các Ngài đã nhận lời thỉnh cầu thọ thực tại tư dinh của tôi, các 
Ngài lại thọ dụng cháo dùng với mật viên ở nơi khác. 

Rồi vị Đại thần vừa nương nhờ Tam Bảo ấy, khi cúng dường thịt vào bát 
của chư TyKhưu đã gay gắt rằng “Hãy ăn đi, hãy mang đi”. 

Khi cúng dường xong, vị Đại Thần có tâm hối hận rằng: “Tại sao ta lại 
gay gắt với các Ngài, như vậy phước thí mà ta đã tạo có kết quả hay 
không?”. 

VỊ Đại thần đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bạch lên Đức Thế Tôn ý 
nghĩ của mình, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này gia chủ, kể từ khi gia chủ thỉnh mời hội chúng Tăng có Đức Phật là 
vị thượng thủ đến tư dinh thọ thực ngày hôm sau, gia chủ đã có nhiều 
phước báu rồi. 

Này gia chủ, kể từ khi mỗi phần vật thực của gia chủ cúng dường đến 
chư Tăng, mỗi một vị Tỳkhưu thọ dụng vật thực ấy, gia chủ đã tạo nhiều 
phước báu rồi. Các cõi trời đã thành tựu cho gia chủ. : 

VỊ Đại thần nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, phát sinh hoan hý rằng: “Ô! 
theo lời Đức thế Tôn dạy: Các cõi trời đã thành tựu cho ta”. 

Hân hoan vị Đại thần đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về Đức Thế 
Tôn nhiễu quanh Ngài ba vòng rồi ra về với tâm trạng hân hoan. 

Nhân đó Đức Phật chế định “VỊ Tỳkhưu không nên thọ dụng cháo đặc 
của người khác khi đã nhận lời thỉnh thọ thực nơi khác. 

Vị Tỳkhưu nào vi phạm, phạm vào tội Ưng đốitr] (pacittiya)” (sđd). 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú ở Andhakavinda đến khi thích hợp, Ngài từ 
làng Andhakavinda du hành đến thành Vương Xá cùng với 1250 vị Tỳkhưu. 

Một thương gia tên là Belattha Kaccana trên đường từ thành Vương Xá 
đến làng Andhakavinda cùng với 50O cổ xe chở mật đường. 

Nhìn thấy thương nhân Belattha Kaccana từ xa, Đức Thế Tôn đến một 
cội cây cổ thụ và ngồi xuống nơi đó. 

Nhìn thấy Đức Thế Tôn, thương nhân Belattha Kaccana đi đến đánh lễ 
Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên bạch rằng: 
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-Bạch Đức Thế Tôn con muốn cúng dường mỗi vị Tỳkhưu một hủ mật 
đường. 

- Này Kaccana, vậy gia chủ hãy mang lại đây một hủ mật đường. 

Với một hủ mật đường gia chủ Belattha cúng dường đến 1.250 vị 
Tỳkhưu, nhưng hủ mật đường vẫn còn. Ông bạch lại Đức Thế Tôn, Ngài 
dạy: 

- Này gia chủ, hãy cúng dường mật đường đến chư Tỳkhưu theo ước 
muốn của vị ấy. 

Nhưng hủ mật đường vẫn còn, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này gia chủ, hãy cho mật đường đến 5oo người dùng tàn thực của chư 
Tykhưu. 

Hủ mật đường vẫn còn, Đức Phật dạy: 

- Hãy cho mật đường đến 5oo người dùng tàn thực của chư Tỳkhưu theo 
ước muốn của người ấy. 

Hủ đường vẫn không hao cạn, Đức Thế Tôn dạy gia chủ Belattha mang 
số đường còn thừa đổ xuống nước nơi không có sinh vật, đường rơi vào 
nước sủi bọt, bốc khói, tựa như lưỡi cày nóng được đưa vào nước. 

Kinh hoàng, thương nhân Belattha Kaccana lông tóc dựng ngược, đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch trình lên Đức Thế Tôn sự kiện trên. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ thương nhân Belattha Kaccana chứng 
quả Dự lưu (sđd). 

Tại làng Andhakavinda, Đức Phật dạy Đức Ananda phải khích lệ, sách 
tấn những tân Tỳkhưu (là môn đệ của Đức Ananda) thực hành 5 pháp: 

- Nghiêm trì giới luật. 

- Gìn giữa các môn quyền: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

- Ít nói. 

- Sống ở rừng. 

- Có chánh kiến ®), 

Có lần, tại Andhakavinda Đức Thế Tôn bị bịnh đau bụng, Đức Ananda 
đi tìm cháo để trị bịnh cho Đức Thế Tôn, vợ một lương y trong làng cúng 
dường cháo đến Đức Thế Tôn với tâm thành kính. 

Sau khi mệnh chung bà tái sinh về cối Ba mươi Ba (Tavatimsa), là chủ 
nhân một thiên cung có tên là KañJikadayIka ®). 

Một gia chủ ở Andhakavinda kiến tạo một Hương thất (gandhakuti) 
cúng dường đến Đức Phật, tự thân ông phục vụ Đức Thế Tôn khi Ngài ngự 
trú trong làng Andhakavinda. 

Mệnh chung, ông tái sinh về cối Đạo Lợi, là chủ nhân một thiên cung 
bằng vàng G), 

Một người con gái của một tiểu trưởng giả (Culasetthi) ở BaLaNại có 
chồng ở Andhakavinda. 

Khi cha bà chết, bà nghĩ “Ta sẽ cúng dường đến vị Bàlamôn nào có tên 
như cha ta, nhờ đó cha ta sẽ sinh về cối trời”. 

Nhưng việc làm này không mang lợi ích đến cha của bà, cha bà tái sinh 


- s22 


vào cảnh giới “ma đói” (petadheyya) 4). 


@- A.11, 138. Chương năm pháp. Kinh Tại Andhakavinda. 
(2)- VvA. 185 — 6. 

(3)- VvA, #O2-3. 

(4- PvA. 105. 
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9- Vùng Bodhtùnurnrda uà câu “Đại giác” (anahabodhiukkha). 

a- Vùng Bodhimandu. 

Bodhimarndda là “vùng đất quanh cội BồĐề”, rộng một kar1sa (khoảng 
một mẫu vuông). 

Nơi đây là điểm giữa trái đất, được xem như là “rún quả địa cầu” 
(puthuvinabhn) ®), 

Bodhimarnnda là vùng đất đầu tiên khi “trái đất hình thành”, cũng là nơi 
có cụm sen mọc lên. 

Nếu cụm sen có bao nhiêu hoa sen thì có bấy nhiêu vị Chánh giác xuất 
hiện trong kiếp trái đất đó, nhưng không quá 5 bông sen ©), 

Khi trái đất bị hoại thì vùng đất Bodhimanda bị hoại sau cùng. 

Cụm sen trên vùng đất Bodhimanda, nở hoa sen báo hiệu có vị Chánh 
giác xuất hiện trong thế gian, thì không một thiên nhân nào kể cả vua Trời 
ĐếThích hay Phạm thiên có thể du hành ngang qua khuôn viên này ®), 
muốn đi đến điểm phía trước, các vị thiên nhân phải đi vòng qua vùng 
Bodhimanda. 

Lúc “cây Giác ngộ” (bodhirukkha) chưa mọc lên, cây cỏ không thể mọc 
lên trong khuôn viên này, cát trắng phủ trên khuôn viên trơn láng như 
chiếc đĩa bạc, nhưng chung quanh khuôn viên Bodhimanda cỏ dại, dây leo, 
cây rừng ... mọc lên um tùm để bao bọc chung quanh (sđd). 

Ngày Thái tử SĩĐạtTa sinh ra đời, cây Assattha mọc lên ngay “vùng đất 
trước tiên này” (2, sau này trở thành “cây Giác ngộ” (bodhirukkha). 

Đây là nơi có thể chịu đựng uy lực của Đấng Đại sĩ khi Ngài sắp giác 
ngộ, chứng đạt Chánh Đăng Chánh giác. 

Ví như 1o giòng thác lớn đều tập trung đổ đồn về một nơi, nơi ấy phải 
rắn chắc mới có thể chiu đựng nỗi sức mạnh của 10 giòng thác. 

Cũng vậy, khi sắp chứng đạt quả vị Vô thượng Chánh giác, cả 10 pháp 
balamật cao tột đều tập trung cho quả vị Vô thượng Chánh giác. 

Do vậy chỉ có “địa điểm này” mới có thể chịu đựng nổi uy lực đó, bất kỳ 
nơi nào khác đều không thể chịu đựng nổi, đất nơi ấy có thể bị vỡ ra ®). 

Nơi đây ba vị Chánh Đăng giác trong quá khứ là Đức Phật Kakusandha 
(CùLưưTôn), Đức Phật Konagamana (CâuAHàmMâuN!) và Đức Phật 
Kassapa (CaDiếp) đã chứng đắc Vô thượng Chánh Giác; hiện tại là Đức 
Phật Gotama (CồĐàm), trong tương lai là Đức Chánh Giác Metteyya 
(DiLặc) cũng chứng đạt Vô thượng Chánh giác ở địa điểm này 6), 

b- Câu Giác ngộ (bodhirukkha). 

Sở đi gọi là “cây Giác ngộ” (bodhi rukkha), vì nơi ấy nổi lên một bảo 
tọa, Đấng Đại sĩ ngồi trên bảo tọa ấy chứng đạt “Vô thượng Chánh Giác”. 

Gọi là “giác ngộ” (bodhi), đó là tên gọi chỉ cho “bốn trí đạo” (là Dự lưu 
đạo trí, Nhất lai đạo trí, Bất lai đạo trí và ALaHán đạo trí). 

Như Ngài Buddhaghosa có giải thích: “Bodhỉ vuccati catusu ñanam: 

“Bốn trí đạo, gọi là Giác ngộ” 0). 


Œ)- jJ.1v, 233. 

(2)~ DA.I, 412. 

(3)- J.1v, 232. 

(2)- DA. 1i. 425; BuA. 248. 
(@)- J.iv, 229. 

(6)~ BuA. 247. 

0)- MvA.1. 
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Gọi là “cây giác ngộ”, vì nơi cội cây này, Đấng Đại sĩ chứng đắc cả bốn trí 
đạo, nương theo đó Ngài chứng đạt Vô thượng Chánh Giác. 

Ngoài ra, được gọi là “cây Giác ngộ” vì nơi gốc cây ấy nổi lên “bảo tọa 
chiến thắng”. 

Đức Đại sĩ ngồi trên bảo tọa nơi cội cây này, “chiến thắng toàn bộ ma 
vương, chứng đạt Vô thượng Chánh Giác”. 

Sau đó Ngài ngồi trên bảo tọa, an trú tâm vào quả định (phalasamadhi) 
nhận Nípbàn làm cảnh, hưởng hương vị giải thoát trọn 7 ngày ©), 

Tuy các Bậc Thánh ALaHán hay Đức Độc Giác có thể chứng đắc “cả bốn 
đạo trí ở gốc cây nào đó”, nhưng có hai điều khác biệt là: 

- Nơi ấy không nổi lên bảo tọa chiến thắng. 

- Các bậc ấy không thể nương “trí đạo ALaHán” để chứng đắc Toàn giác 
trí. 

Do vậy, cây ấy không được gọi là “cây giác ngộ” (bodhirukkha) hay “cây 
đại giác” (mahabodh]). 

Danh từ “Giác ngộ” (Bodhi âm là BồĐề) hay “Đại giác” (Mahabodh]) là 
danh từ chung chỉ cho “cây nổi lên bảo tọa chiến thắng, chính tại nơi ấy 
Đấng Đại sĩ chứng quả Vô thượng Chánh Giác” 2 
* Sự khác biệt uề “bảo tọa chiến thắng” của chư Phật. 

Theo bán Sớ giải Phật Tông (Buddhavamsa) thì: 

- Bảo tọa của Đức Phật Dipankara, Revata, Piyadassl. Atthadassl, 
Dhammadassi, Vipassi là rộng và cao 53 hắc tay (# 26,5m) 6), 

- Bảo tọa của Đức Phật Kondañña, Mangala, Narada, Sumedha rộng và 
cao 57 hác tay (# 58,5m)). 

- Bảo tọa của Đức Phật Sumana rộng và cao 6o hắc tay (# 3o m). 

- Bảo tọa của Đức Phật Sobhita, AnomadassIl, Paduma, Padumuttara, 
Phussa rộng và cao 38 hắc tay (# 1om). 

- Bảo tọa của Đức Phật SuJata, Sikhi rộng và cao 32 hắc tay (# 16m). 

- Bảo tọa của Đức Phật Siddhatta, Tissa, Vessabhu rộng và cao 4o hắc 
tay (# 2om)). 

- Bảo tọa của Đức Phật Kakusandha rộng và cao 26 hắc tay (# 13m). 

- Bảo tọa của Đức Phật Konagamana rộng và cao 2o hắc tay (# 1om). 

- Bảo tọa của Đức Phật Kassapa rộng và cao 15 hắc tay (# 7,5m). 

- Bảo tọa của Đức Phật Gotama rộng và cao 14 hắc tay (# 7m). 

Đây là sự khác biệt về kích thước “bảo tọa chiến thắng” +), 

* Sự khác biệt uề tên riêng “câu Đại Giác”. 

“Cây Đại Giác” của mỗi vị Phật có tên riêng khác nhau, như sau: 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) có tên là 
Kapitthana (cây táo) 6), 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Kondañña (KiềuTrầnNhư), Vessabhu là 
cây Sala (Vô ưu) khả ái. 


(@)- D.1i, 476. 

)_ Để phân biệt, chúng tôi dùng danh từ “ cây Đại giác” để chỉ cho cây mẹ, còn những cây con 
chúng tôi dùng từ “cây Giác ngộ” —Ns. 

@)- Bản Sớ giải Phật Tông Miến Điện ghi là “58 hắc tay”. Cũng nên hiểu là: “Dài — rông và cao” 
như nhau. 

4)- BuA. Chương 28: Những sự khác nhau của chư Phật (Buddhapakinnakakath3). 

G)- Bản Sớ giải Phật Tông của Miến Điện ghi là cây “Pipphali”. 
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- Cây Đại Giác của Đức Phật Mangala, Sumana, Revata, Sobhita là cây 
Naga. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Anomadassi là cây AJJuna. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Paduma, Narada là cây cổ thụ Sona. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Padumuttara là cây Salala. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Sumedha là cây NIpa. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật SuJata là cây Velu (cây tre). 

- Cây Đại Giác của Đức Phật PiyadassI là cây Kakudha. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Atthadassi là cây Campaka. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Dhammadassi là cây Kuravaka (Bản Sớ giải 
Phật Tông của Miến Điện ghi là cây Rattakaruvaka). 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Siddhattha là cây Kanikara. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Tissa là cây Asana. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Phussa là cây Alamaka. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Vipassi là cây Patalr (cây San hô). 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Sikhi là câyPundarika. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Kakusandha là cây SirIsa. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Konagamana là cây Udumbara. 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Kassapa là cây NÑigrodha (cây Đa). 

- Cây Đại Giác của Đức Phật Gotama là cây Assattha. 

Đây là sự khác biệt về tên riêng “câu Giác ngộ ”(sảd). 

* Quả phước “nhặt lá bôđê đổ bỏ”. 

Trong tập Apadana có ghi nhận: Một vị Thánh ALaHán có danh hiệu là 
BodhisammaJjhaka nghĩa là “vị quét dọn (sammajjha) ở cội cây Bồđề 
(bodhi) 6®), trong một tiền kiếp Ngài là người “quét dọn lá bồđề rơi rụng 
trên sân Bảo tháp”, là một trong những tiền hạnh giúp Ngài chứng đạt quả 
vị ALaHán trong thời Đức Phật Gotama hiện tại. 

Do duyên sự này vị Trưởng lão ấy (có khả năng là Trưởng lão Tissa 
trong tập “Kệ trưởng lão Tăng”, trưởng lão Tlssa là em chú hác họ với Đức 
Thế Tôn). 

Ngài BodhimajJjhaka có tường thuật “hai mươi quả lành” mà Ngài nhận 
được do công hạnh “nhặt đổ bỏ lá bồ đề” như sau: 

1¬ Khi còn lưu chuyển trong luân hồi, Ngài chỉ có hai sinh thú là: Người 
và chư thiên. 

2”- Khi là người chỉ sinh vào hai gia tộc là: Bàlamôn và Sátđếty. 

3'- Có thân xinh đẹp, sạch sẽ, đầy đủ các bộ phận chính và phụ. Cơ thể 
được toàn vẹn không có khuyết điểm. 

4 Dù là thân nhân loại hay chư thiên đều có “làn da màu vàng” xinh 
đẹp như vàng được đốt nóng. 

5- Làn da mềm mại, mịn màng, láng bóng, nhạy cảm và thanh nhã. 

6ˆ- Dù là thân người hay thân chư thiên, đều không có cáu bẩn, bụi bặm 
không thể bám vào. 

7”- Khi thời tiết nóng bức, hoặc có gió nóng, hoặc có hơi nóng của lửa, 
mồ hôi không tiết ra. 

8'- Bệnh cùi, mụt nhọt, bệnh chàm, tàn nhang hay mụn trứng cá và 
bệnh ngứa không có trong thân. 


@)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Thánh nhân ký sự tập II (Appadana —dutiyabhago).Trưởng lão 
Bodhima]jhaka. 
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9”- Khi sinh là thân nhân loại ít bị bịnh . 

10”- Tâm luôn được an lạc, không có sự ức chế sinh lên. 

11- Không có kẻ thù nghịch dù là người hay chư thiên. 

12”- Tài sản không thiếu hụt dù ở cảnh giới nào. 

13- Không có tai họa gây ra do nước, lửa hay do đức vua hoặc kẻ cướp. 

14'- Có tùy tùng luôn tuân lời, làm đúng theo ý muốn. 

15- Sống trọn tuổi thọ của thời ấy 0, 

16”- Thân tộc hay người ngoài đều có sự gắn bó. 

17- Có tài sản, có danh vọng, có vinh quang, có tùy chúng và mọi người 
cảm thấy sợ hãi khi phải xa lìa (tôi). 

18 - Chư thiên, Hương thần, dạxoa, Atula luôn hộ trì. 

19- Chứng đạt Nípbàn. 

20”- Diệt trừ được tất cả mọi ô nhiễm. 

* Quả phước “rưới rrưước thơm lên cội Böđề”. 

Một vị Thánh Tăng ALaHán khác, có danh hiệu là Bodhisiñcaka nghĩa là 
“vị tưới nước” (siãcaka) cây bồđề (bodh]). 

Vào thời Đức Phật VipassI (cách hiện kiếp này o1 kiếp trái đất), một 
thiện gia tử có tâm muốn xuất gia, nhân đại chúng tổ chức “lễ hội cây Đại 
giác” của Đức Phật VipassI. 

Thiện gia tử ấy đi đến lễ hội, tưới nước thơm lên cội Đại Giác nguyện 
rằng: “Ngài đã giỏi thoát, Ngài sẽ giúp cho chúng con được giải thoát như 
Ngài. Ngài đã uiên tịch, Ngài sẽ giúp chúng con được uiên tịch như NgàT”. 

Kể từ đó trở đi, thiện gia tử ấy không hề rơi vào khổ cảnh là “địa ngục, 
súc sanh và đọa xứ”. 

Các đây 33 kiếp trái đất, vị ấy làm vua Chuyển Luân 8 lần, đều có danh 
hiệu là Udakasecana. 

Vào thời Đức Phật Gotama hiện tại, hậu thân thiện gia tyử ấy xuất gia 
trong Giáo pháp này. Ngài thành đạt quả vị ALaHán tuệ phân tích ®), 

c- Câu BồĐề Ananda. 

Khi Đức Phật Gotama còn tại thế, các cư sĩ tại gia ở thành XáVệ yêu cầu 
có một “biểu tượng” của Đức Thế Tôn, các cư sĩ sẽ tưởng nhớ đến Đức Thế 
Tôn khi nhìn thấy “biểu tượng” của Ngài. 

Đức Ananda đã bạch trình lên Đức Thế Tôn nguyện vọng của các cư sĩ 
thành XáVệ. 

Đức Phật cho phép lấy một quả BồĐề ở Bodhigaya (BồĐề đạo tràng) 
mang về trồng tại trước cổng KỳViên tịnh xá. 

Đức Ananda cung thỉnh Đức MụcKiềnLiên mang về cho Ngài một quả 
BồôĐề ), Đức MụcKiềnLiên dùng thần thông đi đến BồĐề đạo tràng, hứng 
một quả BồĐề vừa rụng xuống (chưa chạm đất) mang về cho Đức Ananda 


&)- Nghĩa là “vào thời chúng sinh có tuổi thọ là 1oo tuổi thì sống hết 1oo năn, vào thời chúng sinh 
có tuổi thọ là 1oo ngàn tuổi thì sống trọn 10o ngàn năm...” — Ns. 

)- ĐĐ Nguyệt Thiên(đ). Thánh nhân ký sự tập I (Apadana pathamo bhago). Trưởng lão 
Bodhisiñcaka. 

@)- Chúng tôi ghi đúng theo bản dịch của Gs Trần Ngọc Lợi (pd Chơn Quán) trong bộ 
Propernams Pali Dictionnary từ Anh ngữ chuyển sang Việt ngữ, trong bản dịch Việt ngữ Ga Trần 
Ngọc Lợi dịch là “trái bồđề”. 

Trái BồĐề có thể cho nhiều cây BồĐề con, nên một số sách cho là “nhánh BồĐề”. Một số sách 
khác ghi là “cây BồĐề con”, cá hai điều có lẽ “đúng nhất”. 
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Tự thân Đức Ananda trồng quả BồĐề ấy vào chiếc chậu bằng vàng của 
Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) dâng cúng. 

Khi cây BồĐề con này mang sức sống vững mạnh, Đức Ananda tổ chức 
“lễ trồng cây BồĐề” rất trọng thể. 

Đức Thế Tôn đã thánh hóa cây BồĐề này, Ngài ngồi nơi gốc cây BồĐề 
ấy, nhập định trọn đêm. 

Và cây BồĐề này có tên là “cây BồĐề Ananda” (Anandabodhi) 0). 

Từ ý nghĩa “biểu tượng của Đức Thế Tôn”, về sau các Gíao Thọ sư có 
dạy: “Đối với cây Bồđề được tôn kính lễ bái, nếu vô cớ đốn nhánh, xem như 
phạm vào một trong 5 trọng nghiệp lớn là “làm chảy máu Đức Thế Tôn”. 

Có thể được đốn nhánh Bồđề khi nhánh ấy làm hư hoại bảo tháp tôn thờ 
XáLợi, hay làm hư hại đến Kim thân Phật, hoặc có thể làm hư hoại mái 
chánh điện thờ Kim thân Phật. 

d-Vua A Dục uà câu Đại Giác. 

Vua ADục (Asoka) sau khi quy ngưỡng Tam Bảo, Đức vua rất tín thành 
cây Đại Giác, Đức vua thường đi đến đảnh lễ cây Đại Giác ở Buddhagaya. 

Vua ADục có xây dựng một tịnh xá cạnh cây Đại Giác này, tịnh xá có tên 
là Bodhimandavihara. 

Vào tháng Kattika (khoảng tháng 1o -11 dÌ) 2 mỗi năm, vua ADục cho tổ 
chức lễ hội “cây Đại Giác” rất trọng thể. 

Vào năm thứ 12 triều vua ADục, Hoàng hậu Asandhimitta mệnh chung. 

Vào năm thứ 14, vua ADục tấn phong bà Tissarakkha vào địa vị Hoàng 
hậu. 

Nhận thấy vua ADục quý trọng “cây Đại Giác” hơn mình, Hoàng hậu 
Tissarakkha nổi cơn hờn ghen, cho người “lén sát hại “cây Đại Giác” bằng 
loại gai độc rmmandu (3), cầy Đại Giác tại Bodhimanda chết đi, bốn năm sau 
vua ADục mệnh chung. 

Một rễ nhỏ của cây Đại Giác lại vươn sức sống và cây Đại Giác lại mọc 
lên. 

Vào thời vua Sasanka (không rõ niên đại, chỉ biết là sau thời vua ADục). 
vị vua này cũng ghen tức khi thấy chúng dân sùng mộ cây Đại Giác hơn 
mình, ông ra lịnh “phóng hỏa thiêu rụi cây Đại Giác”. 

Nhưng rồi “cây Đại Giác ” vẫn đâm chồi nảy tược rồi vươn lên lớn mạnh 
như trước. 

Tương truyền, vào thế kỷ thứ XI —XII khi Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ, họ 
đã bứng gốc cây Đại Giác lên rồi đốt cháy, nhưng về sau một rễ phụ lại đâm 
chồi non, rồi trở thành cây Đại Giác như trước. 

Cây này hiện nay vẫn tồn tại ở BồĐề đạo tràng 0. 

*Tịnh xá đầu tiên của người Tích Lan tại Bodhimaanda. 


Với năng lực thần thông thì việc di dời “cây bồđề con” hay tách lìa một nhánh “Giác ngộ” ra khỏi 
cây mẹ là điều thật dễ dàng. Và Đức Phật có dạy “Vô tội khi sử dụng thần thông”, cho dù trong 
Luật có ghi: 
— Vị Tỳkhưu nào đốn cây, phạm vào giới Ưnmg Đối trị. 
- Vị Tỳkhưu nào đào đất, phạm vào Giới Ưng đối tri. —Ns. 
(@)- JA.Iv, 228. 
@)- Mhv. Chương XV. 
@)- Mhv. Chương XX. 
&)- Tư liệu lịch sử này, chúng tôi chưa tìm thấy, chỉ nghe truyền thuyết —Ns. 
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Vào khoảng thế kỷ thứ o — 11 Phật lịch, Phật giáo hệ phái Theravada 
không. còn hưng thịnh tại Ấn Độ, gần như biến mất kbỏi ¡ vùng Trung Ấn, 
thay vào đó là Phật giáo Bắc truyền hưng thịnh nơi đất Ấn. 

Theo ký sự của Ngài Pháp Hiển người Trung Hoa đi sang Ấn Độ vào 
thời điểm này có ghi nhận: “Những vùng Ngài đi qua trên đất Ấn, đều thấy 
Phật giáo hưng thịnh, ngoại trừ một vài nơi như CaTỳLaVệ, làng Rama, 
Vesalr (Quảng Nghiêm), Buddhagaya (BồĐề đạo tràng) chỉ có năm ba ngôi 
chùa mà thôi. Còn tại Afghanistan có hơn 3.0o0O ngôi tịnh xá Phật giáo”. 

Vua xứ Tích Lan là Kittisirimegha (còn gọi là Meghavannabhaya) 0) cử 
sứ giả đến Ấn Độ, xin vua Samudragupta cho phép xây cất một tự viện, để 
Phật tử cùng chư Tăng Tích Lan sang hành hương, đến BồĐề đạo tràng có 
nơi trú ngụ. : 

Đức vua Samudragupta tuy thuộc Ấn giáo, nhưng vẫn có tâm nâng đở 
các tôn giáo khác nên đồng ý. Chư Tăng Tích Lan cho xây một tự viện ở tại 
BồĐề đạo tràng. 

Có thể chính nơi đây Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) gặp được Ngài 
Revata, bị Ngài Revata nhiếp phục và Ngài Buddhaghosa quy ngưỡng Tam 
bảo, xuất gia trong Tăng đoàn. 

Ngài Huyền Trang có mô tả tự viện này 2), 

e-Nhánh Giác ngộ được đưa sang đảo Tích ®). 

Vào năm thứ 12 của triều đại vua ADục, vua Devanampiyatissa (Tïssa 
được chư thiên ái kính) của vương quốc Tích Lan cho gọi vị đại thần Nhiếp 
chánh là Maha - Arittha, cũng là cháu trai của mình đến, hỏi rằng: 

- Này Arittha, con có thể đến xứ Ấn thỉnh nhánh “Giác ngộ” cùng 
Trưởng lão ni Sanghamitta, đến kinh thành Anuradhapura này không? 

- Thưa Đại vương, được. Nhưng khi nhánh “Giác ngộ” cùng Trưởng lão 
ni Sanghamitta đến nơi này, Đại vương cho phép con được xuất gia. 

- Lành thay, này Arittha. Con sẽ được như ý 4), 

Đại thần Maha - Arittha lên đường đến đất Ấn vào ngày thứ hai của 
tháng AssayuJa (tháng o âÏTVN) sau ngày lễ Tự tứ (pavarana) 4) (có sử liệu 
khác cũng trong sách Mahavamsa nói rằng: “ArIttha lên đường trước mùa 
mưa”, có thể do ghi chép sai lệch của hai tự viện trong xứ Tích Lan). 

Đại thần Maha - Arittha cùng ba đại thần khác là: Quan Tế tự, 1 vị đại 
thần và quan Thủ khố cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền tại hải cảng 
Jambukola đến Pupphapura (một tên gọi khác của kinh đô HoaTh†Thành) 
mất 14 hôm, kể cả 7 ngày từ cảng Tamalitti đến kinh đô HoaTh†Thành 6), 


&)- Đức vua Kittimegha đã cung nghĩnh XáLợi Răng nhọn của Đức Phật vào tôn trí trong giảng 
đường của Tự viện Dhammacakka (xem pha62n sau). 

(2)- Beal: Records oƒthe Western Word, 133 ff 

6)- Một nhánh Bồđề được bà Trưởng lão ni Sañghamitta mang sang Tích Lan là có thật. 

Tuy nhiên lồng vào những sự kiện, bộ Mahavamsa đã “thần thánh hóa” nhiều điều. Và chính vì 
thế, tính trung thực của bộ Mahävamsa không cao, có thể nói “mang tính huyền sử rất nhiều”. Ở 
đây chúng tôi chỉ nêu ra sự kiện, không ghi chép những chỉ tiết, độc giả có thể tìm hiểu thêm trong 
bộ Mahavamsa -Ns. 

4)- Ngài Maharittha là đệ tử đầu tiên của Đức Mahinda tại Tích Lan. 

Theo sách Mahavamsa (Đại sử) cùng các tư liệu lịch sử khác, cuộc kết tập Phật ngôn đầu tiên tại 
nước Tích Lan được diễn ra trong thời vua Devanampliyatissa. 

VỊ trùng tuyên Luật tạng là Đức Maharittha. Chủ tọa cuộx kết tập này là Đức Mahinda. 

@)~- Mhv. Chương XVIII. 

(6)- Mhv. Chương XI, 24. 
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Đại thần Maha - Arittha trao thư của vua Devanampliyatissa bạn của Đại 
đế ADục. Trong thư vua Devanampiyatissa ngỏ ý “xin thỉnh nhánh Giác 
ngộ về xứ Tích lan”. 

Tiếp theo Đại thần Maha - Arittha trình với Đại Đế ADục rằng: 

- Thưa Đại vương, Vương phi Anula vợ của Phó vương Mahanaga (Đại 
Long) của vua Devanampiyatissa, có ý muốn xuất gia trong giáo pháp này. 
Đức vua Devanampiyatissa người bạn thân của Đại vương, vị ấy kính 
thỉnh Trưởng lão ni Sanghamitta sang đảo Tích để tế độ cho Vương phi 
Anula cùng 500 cung nhân tùy tùng, được xuất gia trong Giáo pháp của 

Đức Thế Tôn”. 

Theo sách Mahavamsa (Đại Sử), một nhánh “Giác ngộ” ở hướng Nam 
của cây “Đại giác” tự tách ra khỏi thân cây mẹ, Đức vua ADục cung nghĩnh 
“nhánh Giác ngộ” này về kinh thành Pataliputta (HoaTh†Thành), rồi được 
bà Trưởng lão ni Sanghamitta mang sang Tích lan. 

Nhánh “Giác ngộ” này được rước từ cảng Jambukola về kinh thành 
Anuradhapura mất năm ngày đường bộ, được trồng ở trước cổng Đại Tự 
viện (Mahavihara). 

Theo sách Mahavamsa (Đại sử), từ nhánh “Giác ngộ” này, vua 
Devanampiyatissa cho trồng tám cây Bồđề con ở tám nơi là: 

- Một cây được trồng ở hải cảng Jambukola, nơi chậu vàng nhánh Giác 
ngộ được vua Devanampiya đội trên đầu mang lên bờ đặt xuống. 

Tương truyền, khi thấy thuyền cung thỉnh “nhánh Giác ngộ” cùng bà 
Trưởng lão ni Sanghamitta đến đảo Tích. Vua Devanampliyatissa không 
kềm được sự hoan hỷ, Đức vua cùng 16 đại thần lội xuống nước cho đến khi 
nước đến cổ mới dừng lại, rồi Đức vua cùng 16 vị đại thần đội chiếc chậu 
vàng có trồng nhánh “Giác ngộ” đi vào bờ, khi lên bờ đến một địa điểm, 
chậu vàng trồng “nhánh Giác ngộ” được đặt xuống. 

Một cây Bồôđề con từ “nhánh Giác ngộ” được trồng nơi địa điểm ấy. 

- Một cây được trồng trước cổng làng Tivakka. 

Trên đường đưa “nhánh Giác ngộ” đến kinh thành Anuradhapura, 
“nhánh Giác ngộ” được dừng trước cõng làng Tivakka, nên một cây Bồđề 
con được trồng nơi địa điểm ấy. 

Trong chương XIX của Bộ Mahavamsacó ghi: “TIivakkassa Brahmanassa 
gamadvare ca bhapati thapapetva mahabodhim thanesu tesu tesu ca”. 

“Và từ nơi câu Đại giác, một đã được trồng nơi cổng làng Bàlamôn 
Tiuakka”. 

Câu dẫn chứng trên cho thấy hai điều: 

- Làng Tivakka chỉ cho ngôi làng Bàlamôn, trong đó có Tivakka sinh 
sống. 
- Làng có Bàlamôn Tivakka là thôn trưởng, làng này không nhất thiết 
phải là “làng Bàlamôn”. 

Kết hợp hai điều này, ta có thể hiểu Tivakka là thôn trưởng của một ngôi 
làng Bàlamôn. 

Điểm nỗi bật củ sự kiện này từ sáu- bảy thế kỷ về trước là: “Trước khi 
Phật giáo du nhập vào Tích Lan đã có Bàlamôn, nhóm Bàlamôn này không 
phải là Phật tử, cũng không phải là Bàlamôn bản địa xứ Simhala (Tích Lan 
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cổ), mà chỉ là “nhóm Bàlamôn từ Đất Ấn sang, trú trong cộng đồng dân bản 
địa” ®), 

- Một cây được trồng trong khuôn viên Thũparama. 

- Một cây được trồng trong khuôn viên tịnh xá Cetiyapabbata. 

- Một cây được trồng trong khuôn viên Tịnh xá Issarasamanaka. 

- Một cây được trồng cạnh Pathamacetiya (tháp Pathama), nơi Đức 
Mahinda đặt chân đến kinh thành Anuradhapura đầu tiên. 

- Một cây được trồng ở KaJaragama (làng KaJara), đây là một làng quý 
tộc rất quan trọng. Các quý tộc trong làng đến tham dự lễ “trồng nhánh 
Giác ngộ” ở kinh thành Anuradhapura. 

- Một cây trồng ở Candanagama (làng Candama) ®), 

* Hải cảng Tamdlifti. 

Nay là cảng Tamluk, trước kia bến cảng Tamalitti nằm trên sông Hằng, 
nơi đổ ra biển. Hiện nay thuộc về bờ Tây của Ruipnarayana. : 

Khi Ngài Pháp Hiến trở về Trung Hoa bằng đường thủy, Ngài từ Ấn Độ 
sang đảo Tích, cũng xuất phát từ bến cảng này6), 

* Hỏi cảng Jambukola. 

Hải cảng này nằm trên đảo Rồng (NagadIpa) miền Bắc Tích Lan. 

Jambukola cách hải cảng Tamalitti 7 ngày đường biển, cách kinh thành 
Anuradhapura năm ngày đường bộ. 

Nơi “nhánh Giác ngộ” dừng lại khi đưa từ biển vào bờ, về sau Đức vua 
Devanampiyatissa có kiến tạo một tự viện có tên là Jambukolavihara 4, 
trước cổng tự viện là “cây bồđề con” có từ “nhánh Giác ngộ”. 

Geiger nói rằng: “Có một địa danh cũng có tên là Jambukola, nhưng 
không phải là hải cảng, Jambukola này nằm sâu trong nội địa, hiện nay là 
Dambulla” 6), 

Tự viện Jambukola được xây dựng bằng loại đá nổi tiếng ở Jambukola, 
tự viện cách Matale hiện nay khoảng 26 dặm Anh về phía Bắc. 

Tự viện này được vua Vijayabahu I trùng tu ®) và vua Kittinissanka kiến 
tạo lại. 

Trong tự viện có 73 kim thân Đức Thế Tôn bằng vàng do vua 
Kittinissanka cúng dường 0). 

* Đảo Lanka (Tích Lan). 

Lankadrpa là tên Pali của đảo Tích Lan, tên này thường xuất hiện trong 
Dipavamsa (Đảo sử), Mahavamsa (Đại sử), cùng một số sách phụ sớ giải 
(TIka) hay Dipani khác. 

Ngoài tên LankadIpa, còn có những tên tương tự như: Lanka, Lankatala. 


Œ)~- Như Quang (d). Theo TẠP CHÍ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 
http://jbe.gold.ac.uk/1o/đhammavihari-sri-lanka-conf.php; By Bhikkhu Professor 
Dhammavihari. 


@)_ Mhv. Chương XIX. 

G)- Giles: op. c. p. 65. 

&)- Mhv. Chương XX. 25. 

(5)~ Cv. Trs. ¡. 203, n. 1; xem Cv. Ìxx. 72; lxxii. 136. 
()- Cv, Chương LX. 6o. 

Œ)- Cv. Chương LXXX. 23. 


72 


Theo sách Mahavamsa: Vào thời Đức Phật Gotama, trên đảo là trú xứ 
của Dạxoa, có hai thành phố quan trọng của Dạxoa là: SirIsavatthu và 
Lankapura. 

Đức Thế Tôn ngự đến đảo này, sau khi dùng thần thông di dời chúng 
Dạxoa sang đảo Girl (GiridIipa) ©), 

Chữ Srilanka là tên ghép từ hai thành phố Dạxoa: SirIsavatthu và 
Lankapura. 

Ngoài ra đảo còn có tên là Tambapamr (Tambapannlidipa). 

Theo sách Mahavamsa: Tương truyền Đức vua xứ Vanga lập nàng công 
chúa xứ Kalinga làm Hoàng hậu. 

Hai người có được một nàng công chúa, các nhà chiêm tĩnh tiên đoán 
“công chúa sẽ kết hôn với vua thú”. 

Cô công chúa tuy xinh đẹp nhưng rất đa tình, vì sự “đa tình” của công 
chúa, Đức vua xứ Vanga cảm thấy xấu hổ, nên tẩn xuất nàng ra khỏi hoàng 
cung. 

Công chúa tháp tùng theo một đoàn thương buôn đến thành Vương Xá, 
nhưng khi đến một khu rừng rậm, đoàn thương buôn bị một con sư tử chúa 
tấn công (khu rừng ấy sau này trở thành quốc độ La]a), sư tử chúa nhìn 
thấy cô công chúa phát sinh luyến ái, đã cống nàng về hang. 

Sư tử chúa g1ao hợp với nàng công chúa xứ Vanga, sinh ra một trai và 
một gái, lông tay và lông chân của hai đứa bé mọc dài như lông sư tử, nên 
nàng đặt tên con trai là Sihabahu, gái là SihasIvali. 

Khi Sihabahu được 16 tuổi nghi ngờ về nguồn gốc của mình, cậu hỏi mẹ 
và được công chúa xứ Vanga cho biết mọi việc. 

- Vì sao chúng ta không ra khỏi nơi này? 

- Này con, sư tử chúa đã dùng một tảng đá lớn chận cửa hang rồi. 

Nhưng Sihabahu vốn có sức mạnh bẩm sinh, cậu đã vác tảng đá lớn ấy 
trên vai đi xa một đoạn đường dài 5o do tuần. 

Nhân lúc sư tử chúa đi tìm mồi, Sihabahu cõng mẹ và em gái trên vai 
chạy trốn, ba mẹ con của nàng công chúa xứ Vanga đi đến một ngôi làng ở 
ven rừng. VỊ lãnh chúa vùng ấy là vương tử con người em của vua xứ Vanga, 
bấy giờ vương tử lãnh chúa đang trông coi những thuộc hạ làm việc. 

Trong thấy ba me con Sihabahu đi đến, vị lãnh chúa hỏi rằng: 

- Các người là a1 vậy? 

- Thưa Ngài, chúng tôi là “những người rừng”. 

VỊ lãnh chúa bảo người mang y phục đến cho họ, khi khoác y choàng 
vào, y ấy trở nên xinh đẹp. Khi mang vật thực đến cho ba người dùng, do 
phước riêng của họ những chiếc lá đựng vật thực trở nên “những chiếc đĩa 
vàng”. 

Sau khi biết rõ “đây là con gái Đức vua xứ Vanga, cũng là người con của 
bác mình”, vương tử lãnh chúa đã mang ba mẹ con về kinh đô xứ Anga. 

Sau đó vị vương tử kết hôn với nàng công xứ xứ Vanga. 

Sư tử chúa trở về hang thấy trống vắng, nhớ thương hai người con, sư tử 
chúa đi tìm, những ngôi làng ven rừng khi sư tử chúa đi qua trở nên hoang 
vắng, vì su tử chúa rất hung hăng, giết hại rất nhiều người cùng gia súc. 

Tin “một con sư tử hung hăng đã phá hoại xứ sở Anga được lan rộng”, 
để tuyển mộ dũng sĩ sát trừ sư tử, Đức vua cho treo giải thưởng 10oO đồng 


@)- Mhv. Chương I. 
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vàng trên lưng voi, đi khắp thành phố rao rằng “ai có khả năng sát sư tử 
hung hăng, hãy nhận 1.ooo đồng vàng này”. 

Nghe vậy, Sihabahu xin mẹ đi “giết sư tử”, nhưng mẹ của Sihabahu ngăn 
cản vì sợ Sihabahu chết dưới món vuốt sư tử chúa. 

Giải thưởng được tăng lên là 2.ooo đồng vàng, lần thứ hai Sihabahu lại 
xin mẹ đi “giết sư tử” và cũng bị cản ngăn. 

Giải thưởng lại tăng lên 3.ooo đồng vàng, lần này S1ihabahu lén mẹ đi 
“giết sư tử”. Đức vua xứ Anga bảo rằng: 

- Nếu ngươi giết được sư tử, ta sẽ cho ngươi vương quốc này. 

Sihabahu đi đến cửa hang, thấy sư tử chúa từ xa, Sihabahu bắn một mũi 
tên trúng vào trán con sư tử, nhưng khi ấy sư tử khởi lên tâm thương mến 
con mình, nên mũi tên bị bật ra rơi xuống đất. 

Cả ba lần đều như thế, rồi sư tử chúa nổi giận, mũi tên thứ tư trúng vào 
trán và ghim sâu vào trong, sư tử ngả xuống chết. 

Sihabahu cắt đầu sư tử có cả bườm mang về thành phố, bấy giờ vua xứ 
Anga đã mệnh chung 7 ngày, Đức vua lại không có con traI. 

Khi biết Sihabahu là cháu ngoại của Đức vua, lại vừa lập được kỳ công 
“giết sư tử chúa”, triều thần tôn Sihabahu lên làm vua xứ Anga. 

Nhưng rồi Sihubahu giao xứ Anga lại cho vương tử (chồng của công 
chúa mẹ của Srhabahu). 

Sihabahu dẫn em gái là Sihasivali trở lại khu rừng nơi sinh ra mình, 
thành lập một vương quốc là Lã]a (một vùng đất ở Nam Ấn, nay là Gujerat 
và là Larika của Ptolemy). 

Kinh đô vương quốc Lã]a được gọi là Sihapura, lập nàng SIhasIvalI làm 
hoàng hậu. 

Hoàng hậu SihastIvalr sinh song thai 16 lần, hai người con đầu là Vijaya 
và Sunitta ©@, 

Tuy được phong là phó vương, nhưng Hoàng tử ViJaya cùng với tùy tùng 
có bản tính hung bạo nên bị dân chúng phản đối, sau ba lần khiển trách, 
trừng phạt, nhưng hoàng tử ViJaya vẫn không thay đổi tính tình hung bạo. 

Dân chúng yêu cầu vua S1habahu: “Hãy giết chết hoàng tử Vijaya”. 

Vua SIhabahu cho bắt Hoàng tử Vĩijaya cùng tất cả 7oO gia đình tùy 
tùng, tất cả được đưa lên ba chiếc thuyền thả trôi ra biển, phó mặc cho 
nghiệp dI. 

Ra đến biển mỗi thuyền trôi theo hướng riêng, thuyền của những người 
nữ thân tộc của 700 tùy tùng trôi dạt vào một hoang đảo, hoang đảo ấy sau 
này có tên là MahiladIpaka (đảo nữ nhân). 

Thuyền của những đứa bé, con của 7o0O tùy tùng trôi dạt vào một hoang 
đảo khác và sau này đảo ấy có tên gọi là NaggadIpa (đảo Lõa thể), vì những 
đứa bé không được mặc quần áo. 

Thuyền của hoàng tử Vijaya cùng 7ooO tùy tùng trôi dạt vào hải cảng 
Supparaka của quốc độ Sunaparanta (quê hương của Trưởng lão Punna). 

Nhưng do bản chất hung bạo của nhóm tùy tùng, Hoàng tử Vijaya nhận 
thấy nơi đây có nhiều nguy hiểm cho mình cùng tùy tùng, vì dân xứ 
Sunaparanta cũng hung bạo không kém, nên hoàng tử ViJaya cùng 70O tùy 
tùng xuống thuyền ra biển khơi ®). 


@- Dpv. Chương IX. 5; Mhv. Chương VI. 5, 36. 
2)- Mhv.Chương VI. 
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Từ hải cảng Supparaka ra đi, Hoàng tử Vijaya cùng 7oo tùy tùng đến 
đảo Lanka, ngày Hoàng tử Vijaya đến đảo Lanka cũng là ngày Đức Thế Tôn 
viên tịch ở vườn KusInara, trong xứ Malla. 

Khi lên bờ, tất cả đều mệt mỏi ngồi chống tay xuống đất, những bàn tay 
của họ bị đất đỏ trên đảo bám vào, trở nên đỏ thắm. 

Nên ngôi làng này có tên là làng Tambapanni (làng “Bàn tay đỏ”), về sau 
đảo này cũng được gọi là Tambapanni ©), 

Hoàng tử Vijaya là vị vua đầu tiên của xứ Tích Lan. 

Nhưng theo Bổn sanh Valahassa 2), Đức Phật có đề cập đến tên đảo 
Tambapannl xứ Tích Lan, có một thành phố dạxoa tên là SirIsavatthu. 

Điều này cho thấy tên “Tamnpaparnnr” có trước khi hoàng tử Vijaya đến 
đảo Tích. 

Sớ giải kinh Bổn sanh (Jataka Atthakatha) được Ngài Buddhaghosa viết 
theo lời yêu cầu của ba vị trưởng lão là: Trưởng lão Atthadassl, Trưởng lão 
Buddhamitta và Trưởng lão Buddhadeva. 

Trưởng lão Buddhadeva được xem là “người của Hóa địa bộ” 
(Mahisasaka), nhưng bản Sớ giải này được viết theo truyền thống của tự 
viện Mahavihara 6®), 

Có khả năng Giáo Thọ sư Mahanama, vị biên soạn bộ Mahavamsa (Đại 
Sử) thuộc bộ phái khác, không thuộc truyền thống của tự viện Mahavihara. 

Mặt khác, ngay chương đầu tiên của bộ Mahavamsa (Đại sử) có ghi 
nhận: “Đức Thế Tôn Gotama ngự đến đảo Tích, Ngài dùng thần lực di dời 
toàn bộ dạxoa trên đảo, đến cư trú tại đảo GirŸ. 

Nhưng đến chương VII, khi Hoàng tử Vijaya cùng 7oo tùy tùng đến đảo 
này thì “thành phố dạxoa là SirIsavatthu vẫn tràn ngập dạxoa”. 

Điều này thiếu nhất quán, thật khó hiểu. 

Theo bản Sớ giải Tương Ưng kinh 2, đảo Tambapanni rộng 100 dotuần. 

* Kimh thành Anuradhapura. 

Kinh thành Anuradhapura nằm ở “uùng giữa” (maJJhimadesa) đảo 
Tambapanni, phần còn lại gọi là “vùng phụ cận” (paccantimadesa) 6). 

Được gọi là Anuradhapura vì được xây dựng ở làng Anuradha trên bờ 
sông Kadamba. 

Làng có tên là Anuradha, là do hai người cùng có tên là Anuradha đến 
định cư 9), đầu tiên là một tùy tùng của vua Vijaya, người thứ hai là 
Anuradha anh của Hoàng hậu Bhadda Kaccana đến để phát triển. 

Về sau, vua Pandukabhaya (414 — 307 tT]), sau khi giết chết 8 người 
cậu, từ kinh thành Upatissa dời về đây, xây dựng kinh thành mới và kinh 
thành mới được gọi là Anuradhapura 0). 


@- Mhv. Chương VII. 38-42. 

@)- B. Trần Phương Lan (d). Chuyện tiền thân Đức Phật. Valahassajataka (chuyện con ngựa bay), 
chuyện số 196. 

)- Hữu Song - Nguyễn Đức Tư (d). 2.500 năm Phật Giáo. Nxb Thông Tìn Văn Hóa, nắm 2002. 
tr.o7. 

(4)- SA.1I, 83. 

G)~- AA.1, 265. Paccantimadesa thường được dịch là “vùng biên địa” — NÑs. 

()- Mhv. Chương X. 76. 

0)- Mhv. Chương X. 75-7. 
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Nhưng cách giải thích này, về sau dường như bị lãng quên, vì trong 
Mahabodhivamsa (Sử liệu cây Bôđề) nói rằng: “Gọi là Anuradhapura, vì là 
nơi cư trú được cư dân thích thú” 0). 

Diễn tiến sự kiên như sau: 

Khi vua Sihabahu của vương quốc Lã]a mệnh chung, vương quyền được 
g1ao cho hoàng tử Sumitta (em của Đức vua Vĩijaya). 

Đức vua Vijaya cai trị xứ Tích Lan lại không có con trai, vào năm cuối 
đời vua Vijaya suy nghĩ: “Không nên để vương quyền này lọt ra bên ngoài 
gia tộc”. Đức vua Vijaya viết thư cho em là vua Sumitta rằng: 

- Hãy cho một vị tử hoàng, con của em đến đây cai trị xứ Tích Lan. 

Thư đi chưa bao lâu thì vua ViJaya mệnh chung, đảo Tích trải qua một 
năm không có vua. 

Vua Sumitta có ba người con trai, Hoàng tử út là Panduvasudeva tình 
nguyện sang Tích Lan cùng với 32 vương tử là con của các đại thần trong 
vương quốc La]a. 

Tất cả giả dạng Samôn đi vào đảo Tích qua cửa sông Mahakandara, rồi 
đi đến thành Upatissagama. 

Sau khi trưng ra thư của vua Vijaya, các Đại thần hoan hỷ giao vương 
quyền cho hoàng tử Panduvasudeva, nhưng vì chưa có Hoàng hậu nên chưa 
thể làm lễ “tôn vương”. 

Con gái của Thích tử Pandu là nàng Bhaddakaccana càng lớn càng xinh 
đẹp, có 7 vị vua gửi thư cầu hôn. Nhưng Thích tử Pandu e ngại các đại thần 
trong lãnh địa của mình nổi loạn. 

Các chiêm tĩnh gia lại tiên đoán “nàng Bhaddakaccana phải có một 
chuyến đi định mệnh mới đạt được sư vinh quang”. 

Thích tử Pandu cho nàng Bhaddakaccana cùng 32 người bạn gái lên 
thuyền ở bến sông Hằng, tất cả đều giả trang là “nữ đạo sĩ”. 

Rồi cho thuyền ra sông Hằng, tuyên bố rằng: “Ai theo kịp thuyền của 
nàng Bhaddakaccana, sẽ cưới được nàng Bhaddkaccana”. 

Nhưng không một thuyền nào đuổi kịp thuyền của nàng 
Bhaddakaccana. Ngày thứ hai thuyền đã đi vào bến cảng Conagamaka, ba 
mươi hai “nữ đạo sĩ giả hiệu” đi lần đến kinh thành Upatissagama. 

Quan giữ thành đã được một nhà tiên tri cho biết “sẽ có các nữ đạo sĩ 
giả hiệu đến”, và đã phát hiện 33 “nữ đạo sĩ giả hiệu”. 

Quan giữ thành mang tất cả nữ đạo sĩ đến cho hoàng tử Panduvasudeva. 

Và nàng Bhaddakaccana trở thành Hoàng hậu của vua Panduvasudeva, 
32 nữ đạo sĩ giả hiệu trở thành 32 vương phi của 32 vương tử tùy tùng vua 
Panduvasudeva ®), 

Hoàng hậu Bhaddakaccana sinh ra 10 con trai, hoàng tử đầu có tên là 
Abhaya và công chúa út tên là Citta. 

Nàng công chúa Citta rất xinh đẹp, nam nhân nào nhìn thấy nàng “đều 
điên đảo tâm hồn”, nên nàng có mỹ danh là Ummadacitta (nàng Citta gây 
sóng gió). 

Các Bàlamôn chiêm tĩnh tiên đoán “con trai của công chúa 
Ummadacitta sẽ giết các người cậu” để đoạt vương quyền cai trị xứ Tích, 
nên o vị hoàng tử con vua Panduvasudeva quyết định “giết chết nàng 


()~ Mbv. 116. 
2)- Mhv. Chương VINI. 
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Citta”, chỉ riêng hoàng tử Abhaya bác bỏ rằng: “Điều ấy chắc gì là đúng, 
mặt khác nếu Citta có con trai thì hãy giết đứa con trai, bản thân công chúa 
Citta vô tội”. 

Tuy thoát chết, nhưng công chúa Citta bị an trí trên lầu cao được xây 
dựng trên một cột trụ, chỉ có một nữ tỳ hầu hạ, con đường đi đến lầu cao 
của nàng phải đi xuyên qua Hoàng cung, mặt sau lâu đài của nàng là tường 
thành cao và chỉ có cánh cửa sổ để công chúa Citta ngắm cảnh. 

Hoàng hậu Bhaddakaccana có 7 người anh, chỉ có người anh thứ 7 là 
Thích tử Gamani ở lại đất Ấn, sáu người anh lớn đều đến đảo Tích Lan. 

Sáu người anh của Hoàng hậu Bhaddakaccana được sự giúp đở, cho 
phép của Đức vua Panduvadeva, họ đã xây dựng 6 thành phố và trở thành 
“những lãnh chúa”, đó là: 

- Nơi Rama định cư được gọi là làng Ramagona. 

- Nơi Uruvela định cư, gọi là làng Uruvela. 

- Nơi Anuradha định cư, gọi là làng Anuradha. 

- Nơi định cư của Vijita, gọi là làng ViJItagama. 

- Nơi định cư của DIghayu là làng DIighayu. 

- Nơi định cư của Rohana là làng Rohana. 

Với sự trợ giúp của nàng nữ tỳ, con của “trưởng làng Dighayu” là 
Dighagamann đã tư thông với nàng Citta. Hai người sinh ra một trai, đó là 
vua Pandukabhaya sau này 0, 

Tên Pandukabhaya là ghép từ Pandu (tên của ông ngoạ1) và Abhaya (tên 
người cậu cả). 

Trong số 10 người cậu của vương tử Pandukabhaya, chỉ có hai người còn 
sống sót, không bị vương tử Pandukabhaya giết chết, đó là: Abhaya và 
Girikandasiva. 

Hoàng tử Abhaya đã đối xử tốt với công cúa Ummadacitta, ngoài ra về 
sau còn trợ giúp vương tử Pandukabhaya, nên vua Pandukabhaya (con của 
công chúa Citta) chẳng những tha chết cho Abhaya mà còn cho Abhaya cai 
trị vương quốc vào ban đêm (2), 

Còn người cậu Girikandasiva là lãnh chúa của vùng núi Girikanda, thân 
phụ của nàng Suvannapali, nàng Suvannapal là hoàng hậu của vua 
Pandukabhaya, đồng thời Girikandasiva không tham gia trong cuộc chiến 
cuối cùng giữa 8 người cậu còn lại với vương tử Pandukabhaya. 

Trong trận chiến cuối cùng này, vương tử Pandukabhaya đã giết sạch 
tám người cậu cùng quân lính của họ. 

Chữ SuvannapalI nghĩa là “nữ nhân giữ vàng”. Người con gái út của 
vương tử Girikandasiva rất xinh đẹp, do phước riêng, khi nàng đặt vật thực 
vào những miếng lá để cho người khác, những chiếc lá biến thành đĩa vàng, 
nên nàng có danh hiệu là Suvannapali. 

Đức vua Pandukabhaya làm lễ đăng quang lúc 37 tuổi, cai trị vương 
quốc Tích Lan được 7o năm (sđd). 

Kinh đô Anuradhapura tồn tại cho đến đời vua Aggabodhi IV (626-541 
sT]). Sau một thời gian gián đoạn ngắn, Anuradhapura lại được chọn làm 
kinh đô một lần nữa và tồn tại cho đến khi hoàng cung được dời đi. 


@- Mhv. Chương IX. 
2)- Mhv. Chương X. 
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Một thủ đô mới hình thành là Puratthinagara, ban đầu Puratthinagara 
được xem như một cung điện của Đức vua ©), đần đần trở thành kinh đô. 

Và Anuradhapura trở nên hoang phế trong suốt thế kỷ XI. 

Đức vua Pandukabhaya làm tăng vẻ đẹp của Anuradhapura bằng cách 
cho đào hai hồ nhân tạo, đó là: Nơi Đức vua chiến thắng và giết chết 8 
người cậu, Đức vua cho đào một hồ rộng lớn, hồ này có tên là Jayavapi (hồ 
chiến thắng), một hồ khác là Abhayavapi. 

Sau vua Pandukabhaya là vua Mutasiva, vua Mutasiva kiến tạo vườn 
Thượng Uyển Medhavana nằm về phía Nam của kinh thành 
Anuradhapura, bên ngoài kinh thành về phía Nam là công viên Nandana 
hay Jotivana ®), 

Nối ngôi vua Mutasiva là Đức vua Devanampiyatissa, dưới triều vua này 
Phật giáo du nhập vào Tích lan. 

Đức vua Devanamplyatissa kiến tạo 1o công trình nổi tiếng dành cho 
Phật giáo 3) ở kinh thành Anuradhapura cùng nhiều công trình khác. 

Vườn Thượng Uyển Mahamegha được cúng dường đến chư Tăng có Đức 
Mahinda là người nhận lãnh. 

Nơi vườn Thượng Uyển này, Đức vua Devanampiyatissa trồng nhánh 
Giác ngộ được cung thỉnh từ cây Đại giác ở Ấn Độ mang về. 

Vườn Mahamegha về sau trở thành trung tâm Phật giáo của toàn đảo. 

Sau khi vua Devanampiyatissa qua đời, khoảng gần một thế kỷ sau, kinh 
thành Anuradhapura bị người Tamrl chiếm lấy, nhưng rồi vua 
Dutthagamanli (101-77 tT]) chiếm trở lại. 

Sau khi vua Dutthagamani mệnh chung, vài năm sau dân TamIl lại đánh 
chiếm kinh thành Anuradhapura một lần nữa. 

Vua Vattagamani lại dẹp tan người Tamil, thu hồi kinh thành 
Anuradhapura trở lại. 

Kinh thành Anuradha là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng, nhiều học 
giả trong Phật giáo đã đến nơi này nghiên cứu Phật pháp, trong đó có Đức 
Buddhadatta (tác giả bộ Sớ giải Phật Tông), Đức Buddhaghosa cũng đến 
nơi đây để soạn và dịch kinh điển từ tiếng Simhala sang Pali, bộ sách 
Visuddhimagøsa (Thanh Tịnh Đạo) cũng được soạn ra tại nơi này, Đức 
Dhammapala nối tiếp sự nghiệp chưa hoàn tất của Ngài Buddhaghosa, Đức 
Dhammapala đã viết “Sớ giải” cho những phần còn lại của Tiểu bộ kinh, 
như Sớ giải kinh Udana,Sớ giải Ngạ quỷ sự, Sớ giải Thiên cung sự... 

* Sông Kadambu. 

Sông Kadamba chảy ngang qua kinh thành Anuradhapura, phía Đông 
dòng sông nay là Malvatu Oya. 

Gần bờ sông Kadamba có tháp NÑivatta, nơi Đức Mahinda quay trở lại 
vườn Thượng Uyển Mahamegha. 

Theo bộ Đại sử (Mahavamsa): Đức Mahinda khi trú ngụ tại vườn hoa 
Nandana, Ngài thuyết bài kinh Balapanditasutta (Kinh Hiền Ngu, trong 
Trung Bộ kinh) tế độ vương phi Anula cùng 500 cung nhân tùy tùng chứng 
quả Nhất Lai. 

Rồi Đức Mahinda cùng đoàn truyền giáo trở về núi khi chiều xuống. 


@)- Xem Cv. Chương XLVI, 34 
2) - Mhv. Chương XV. 2, 11. 
@)- xem Mhv. Chương XX. 17 
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Được tin này, vua Devanampiyatissa đi đến bạch với trưởng lão rằng: 

- Thưa Trưởng lão, chiều đã xuống mà núi còn xa. Khu vườn NÑandana 
này khả ái, có thể là chỗ nghĩ cho các Ngài. 

- Thưa Đại vương, nơi quá gần thành phố không thích hợp với chúng 
tôi. 

- Thưa Trưởng lão, vườn Mahamegha không quá gần cũng không quá xa 
thành phố. Xin cung thỉnh các Ngài hãy quay lại, đến vườn Mahamegha. 

Và chư trưởng lão đã quay lại, nơi ấy về sau vua Devanampiyatissa cho 
lập một tháp thờ, có tên là NÑIvattacetiya ( tháp “Quay lại”) ©). 

Con đường từ kinh thành Anuradhapura lên núi Cetiya đi ngang qua 
sông Kadamba, có nhiều vị vua mộ đạo cho trải thảm từ sông lên núi để 
khách hành hương rửa chân dưới sông có thể đi chân sạch lên đảnh lễ các 
bảo tháp ®), 

* Đức uua Deuqanarmnpiuatissa (Tissa được chư tthiên ái kính). 

Theo sách Đại sử (Mahavamsa) thì: 

VỊ vua đầu tiên của Tích lan là Vijaya trị vì vương quốc là 38 năm, tiếp 
thep là vua Panduvasudevatr] vì được 30 năm. 

Kế tiếp là vua Abhaya, tuy vậy vương quốc Tích trở thành “những lãnh 
địa” của các vương tử em của vua Abhaya, thời kỳ này kéo dài 37 năm. 

Pandukabha sau khi giết chết 8 người cậu mình, đã làm lễ đăng quang 
vào năm 37 tuổi, trị vì xứ Tích Lan được 7o năm. 

Nối ngôi vua Pandukabhaya là vua Mutasiva (307-247 tT]), trị nước 
được 6o năm 6G), 

Theo sách DIpavamsa (Đảo sử) 4),Đức vua Mutasiva xem như đồng thời 
với vua ADục nhưng lớn tuổi hơn. 

Năm thứ sáu của triều đại ADục là năm thứ 48 của triều đại Mutasiva. 
Vua Mutasrva lên ngôi vào năm 14 của triều đại Candaguppa (xem như 
triều đại của vua Mutasiva kéo dài gần ba triều đại Khổng Tước). 

Khi cuộc Kết tập Phật ngôn lần thứ III tại Pataliputta (HoaTh†Thành) 
diễn tiến, vua Mutsiva vẫn còn tại thế, nhưng bấy giờ đã già yếu. 

Đây là lý do khiến Đức Mahinda trì hoãn “việc hoằng pháp” tại Tích 
Lan, Đức Mahinda chờ đợi vua Devanamplyatissa đăng quang vương vị, 
Ngài mới sang Tích Lan hoằng pháp. 

Vua Mutasiva có 10 người con trai là: Abhaya, Tissa, Naga (Mahanaga), 
Uttiya, Mattabhaya, Mitta, SIva (MahasIva) Asela, Suratissa và Kira. Có 
được hai công nương là Anula và SIvalI (sđd). 

VỊ vương tử thứ hai của vua Mutasiva là Tissa có đức hạnh và thông 
minh hơn các vị vương tử khác. Đồng thời lại là người có tâm “ân cần đến 
hạnh phúc của người khác”, do đó vị vương tử này được mọi người yêu 
mến, tặng cho mỹ danh Devanamplyatissa (Tissa được chư thiên ái kính)G). 

Đức vua ADục cũng có mỹ danh là Devanampiya, có lần Đức vua ADục 
nghe các thương nhân hàng hải thuật: “Ơ đảo Tích một vị vương tử cũng có 


@)- Mhv. Chương XV. 

2)- Mhv. Chương XXXIV, 78. 

)~- Có khả năng vua Mutasiva lên ngôi lúc 7O tuổi. 
4)- Dpv. Chương XI,5. 

@G)- Mhv. Chương XI. 
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mỹ hiệu là Devanamplya”; Đức vua ADục vô cùng hoan hỷ, gửi thư cùng các 
tăng vật để kết bạn với vương tử Devanampiyatissa. 

Như vậy, vua Devanampyatissa là bạn của vua ADục tuy hai người chưa 
diện kiến nhau, chỉ giao du qua thư từ cùng các tặng vật. 

Vào ngày lễ Đăng quang của vương tử Devanamplyatissa ©, do phước 
riêng, những kho báu chôn sâu trong lòng đảo nổi lên mặt đất, những 
rương châu báu của các thương thuyền bị đắm chìm cũng trôi dạt vào bờ 
biển đảo Tích Lan, những viên ngọc trai trong lòng biển được nước ngầm 
dẫn vào bờ vô số, lấp lánh dưới ánh mặt trời. 

Ngoài ra, những loại ngọc báu khác như: Ngọc bích, lưu ly, hồng ngọc ... 
cũng phát sinh đến cho Đức vua Devanampiyatissa. 

Một phần châu báu được Đức Vua Devanampiyatissatrích gởi tặng vua 
ADục để thắt chặc tình hữu nghị giữa hai nước cùng với tình bạn. 

Vì vua ADục có trợ giúp cho Đức vua Devanampiyatissa được đăng 
quang kế vị vua Mutasiva. : 

Đáp lại, ngoài những châu ngọc quý chỉ có ở nước Ấn do chư thiên mang 
đến, Đức vua ADục còn gửi tặng vua Devanampiyatissa “ngũ hiệu lịnh” của 
Đức vua là: Quạt, vương miện, kiếm, lọng và đôi giày, tất cả làm bằng ngọc 
quý, và chỉ dẫn “nghi thức đăng quang”. 

Đồng thời, vua ADục gửi thư giới thiệu Phật giáo đến vua 
Devanampiyatissa, tạo tiền đề thuận lợi cho Đức Mahinda truyền bá giáo 
pháp của Đức Phật ở Tích Lan. 

Và vua Devanampiyatissa làm lễ đăng quang lần thứ hai, theo nghi thức 
được vua ADục chỉ dẫn. 

Vào ngày Đức vua Devanampliyatissa “làm lễ đăng quang lần thứ haï”, 
đoàn truyền giáo do Đức Mahinda dẫn đầu ©®) đi đến đảo Tích. 

Khi Đức Mahinda đến đảo Tích, ngày hôm sau Ngài đã tế độ được vua 
Devanamplyatissa cùng 40.OOO ngàn quy ngưỡng Tam bảo qua bài kinh 
Culahatthipadupanasuttam (Ví dụ dấu chân voi tiểu kinh) ®). 

Ngày hôm sau, Đức vua Devanampyatissa cho trang hoàng Hoàng cung 
thật xinh đẹp. Các cung phi được nghe Đức vua Devanampiyatissa tán thán 
về những ân đức cao thượng của quý Trưởng lão, nên họ mong muốn được 
chiêm bái, đảnh lễ các Ngài. 

Một khánh đường được thiết lập trước Hoàng cung và những bảo tọa 
dành cho các Ngài được sắp đặt ở nơi cao, rồi Đức vua cho cổ xe đến thỉnh 
các Ngài ngự vào Hoàng cung. 

Đức vua cúng dường vật thực đến Đức Mahinda cùng chư Tăng, sau khi 
các Ngài thọ thực xong, Đức vua ngồi dưới chân các vị Trưởng lão, cho gọi 
Vương phi Anula (vợ của Phó vương Mahanaga) cùng 500 cung nhân tùy 
tùng đến đảnh lễ các vị Trưởng lão. 

Đức Mahinda thuyết lên Ngạ quỷ sự (Petavatthu), rồi đến Thiên cung sự 
(Vimanavatthu). Khi thấy tâm các nữ nhân đã trong sạch, Đức Mahinda 


@ Có khả năng vị vương tử đầu lòng mệnh chung lúc nhỏ, nên Hoàng tử Devanampiyatissa kế vị. 
©@)- Ngoài Đức Mahinda là vị trưởng đoàn, trong đoàn còn có 4 Đại trưởng lão là: Itthiya, Dttiya, 
Sambala và Bhaddasala. Một vị Sadi là Sumana (con trai của Trưởng lão ni Sanghamitt3), một cận 
sự nam đắc quả AnaHàm là Danduka (con trai ngời em gái của Hoàng Hậu Devi của vua ADục). 
Như vậy đoàn truyền giáo đến Tích Lan có 7 người. Theo sách Mahavamsa cận sự nam Danduka 
được thọ giới Tykhưu tại Tích Lan, vào hôm Đức Mahinda gặp đức vua Devanampliyatissa. 

)- M.1. 


So 


thuyết lên bài kinh “Tương ưng sự thật” (saccasamyutta), Vương phi Anula 
cùng 500 cung nhân chứng quả Dự Lưu. 

Đức vua Devanampiyatissa rất thành tín Phật giáo, Đức vua cúng dường 
vườn Thượng Uyển Mahamegha và vườn Nandana đến chư Tăng. 

Trong vườn Mahamegha Đức vua cho kiến tạo một Đại Tự viện 
(Mahavihara), Mahavihara là đại tự viện đầu tiên của Phật giáo ở Tích Lan, 
cũng là một “trung tâm Phật giáo” quan trọng bậc nhất trên lãnh thổ Tích 
Lan. Lễ lạc thành Mahavihara xảy ra vào năm 236 PI. 

Ngoài ra, vua Devanampiyatissa còn tạo các công hạnh, tuần tự như 
Sau: 

2'- Tịnh xá Cetiyapabbata trên núi Sumanakuta, núi này được đổi tên 
thành Cetiyagiri, do sự kiện: Đức Sadi Sumana con của bà Trưởng lão ni 
Sanghamitta, thỉnh Xálợi về an vị tại núi này, trước khi vua 
Devanampiyatissa thỉnh về kinh thành Anuradhapura©). 

Vì vậy, tịnh xá có tên gọi là Cetiyapabba, Tịnh xá này được cúng dường 
đến Đức Mahinda và chư Tăng trú ngụ tu tập thiền tịnh. 

Đức Mahinda sống những năm cuối cùng và viên tịch tại nơi đây. Trong 
tự viện có tháp thờ Xálợi của Đức Mahinda ®), 

3'- Tháp Thupacetiya, là Bảo tháp đầu tiên tại Tích Lan, tôn trí Xálợi 
Xương vai phải của Đức Thế Tôn, do Đức Sadi Sumana thỉnh từ cung trời. 
Đạo Lợi về nhân giới, tháp này nằm cạnh cây Bồđề được cung thỉnh đất Ấn 
sang. 

Theo sách Thupavamsa (Sử liệu bảo tháp) ®, sau khi nhánh Bồđề ở phía 
Nam cây Đại giác được cung thỉnh từ Ấn Độ sang Tích Lan và được trồng 
trước tự viện Mahavihara.Đức Mahinda muốn Đức vua Devanampliyatissa 
lập bảo tháp tôn thờ XáLợi Phật, nên đã gợi ý với Đức vua 
Devanamplyatissa rằng: 

- Thưa Đại vương, lầu lắm rồi chúng tôi không được chiêm bái Đức Thế 
Tôn. 

- Bạch Trưởng lão, chăng phải Đức Thế Tôn đã viên tịch rồi sao? 

- Đúng vậy, nhưng thưa Đại vương, Đức Thế Tôn có lưu lại cho thế gian 
XáLợi. 

- Ô! Bạch trưởng lão tôi hiểu rồi, tôi sẽ xây dựng bảo tháp. Nhưng làm 
sao tôi có được XáLợi Phật. 

- Đại vương hãy hỏi ý Sadi Sumana. 

Đức vua Devanampiyatissa đi đến gặp Đức Sadi Sumana, hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, tôi sẽ nhận được XáLợi từ nơi đâu? 

- Thưa Đại vương, Ngài không phải bận tâm về điều ấy. Đại vương hãy 
cho sửa sang con đường thật bằng phằng, trang hoàng con đường hoàng 
những cờ phướn ... Đại vương cùng với đoàn tùy tùng hãy thọ trì trai giới, 
trang điểm con vương tượng thật xinh đẹp, che chiếc lọng trắng trên đầu 
vương tượng để cung nghĩnh XáLợi Phật. 

Rồi Đức Sadi Sumana đi đến núi Cetiya yết kiến Đức Mahinda, Đức 
Mahinda dạy rằng: 


@- Mhv. Chương XXII, 23 ff. 
2)- Mhv. ChươngXX, 32, 45. 
)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Sử liệu Bảo tháp. Chương VII. 
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- Này Sadi hãy đến gặp vua Asoka (ông ngoại của Đức Sumana), nói 
rằng: “Thưa Đại vương, bạn của Đại vương là Đức vua Devanamplyatissa 
đã tin tưởng Phật Pháp, nay vị ấy muốn kiến tạo tháp để tôn thờ XáLợi 
Phật, Đại vương hãy dâng cho Đức vua Devanampliyatissa XáLợi Phật cùng 
chiếc bát của Đức Thế Tôn. 

Này Sadli, sau đó ngươi hãy đến cung trời Đạo Lợi thỉnh XáLợi Xương 
vai phải của Đức Thế Tôn mang về nơi đây. 

Đức Sadi Sumana làm theo lời dạy của Đức Mahinda, mang đến núi 
Cetiya một bát đầy XáLợi Phật do Đức vua Asoka (ADuc) dâng cho xứ Tích 
Lan, rồi Đức Sumana đi đến cung trời Đạo Lợi yêu cầu Đức Đế Thích trao 
lại XáLợi Xương vai phải của Đức Thế Tôn. Riêng XáLợi Răng nhọn vẫn 
được tôn thờ trong bào tháp Culamanl ở cối Đạo LỢI. 

Và XáLợi Xương vai phải được lập tháp để tôn thờ trong vườn Thượng 
Uyển Mahamegha, Bảo tháp được gọi là Thuparama. 

Những ngôi XáLợi do Đức vua Asoka cúng dường, được vua 
Devanamplya cho lập tháp tôn thờ trong toàn xứ Tích Lan, mỗi tháp cách 
nhau một dotuần. 

4¬ Tự viện Thuparama, phía trước là bảo tháp Thupacetiya thờ Xálợi 
Phật, nên tự viện có tên là Thuparama. 

Một trong 8 cây BồĐề con từ cây Giác ngộ ở Mahavihara, được trồng 
trong khuôn viên tự viện. 

5 - Trồng nhánh Giác ngộ trước cổng tự viện Mahavihara. 

6ˆ- Một trụ đá xinh đẹp, đánh dấu là nơi xây dựng Đại bảo tháp 
(MahaThupa) sau này. 

Một địa điểm trong vườn Thượng Uyển Mahamegha được Đức Mahinda 
tiên đoán sẽ là nơi xây dựng Đại bảo tháp (Mahathupa), Đức vua 
Devanampiyatissa muốn xây dựng ngôi bảo tháp tại nơi ấy, nhưng Đức 
Mahinda dạy: “Việc này do vua DutthagamanI Abhaya cháu của Đại vương 
thực hiện”. Do đó, vua Devanamplyatissa cho xây đựng một cột trụ cao 12 
cánh tay và cho khắc trên trụ đá hàng chữ: “Cháu trai của Đức vua 
Devanampiyatissa tên là DutthagamanI Abhaya sẽ xây dựng ngôi Đại Bảo 
Tháp tại khu vực này” ©, 

Theo truyền thuyết Tích Lan, nơi được xây dựng Đại Bảo Tháp 
(Mahathupa), trong quá khứ “nơi đây là những bảo tháp tôn thờ bình lọc 
nước của Đức Phật Kakusandha, dây buộc thân của Đức Phật Konagamana 
và y choàng tắm của Đức Phật Kassapa” t2), 

7 Tịnh xá Issarasamanaka. Đây là nơi đại thần Maha - Arittha cùng 
500 quý tộc xuất gia, nên có tên gọi là Issarasamanaka. 

Một trong tám cây BồĐề con của cây Giác ngộ Mahavihara, được mang 
đến trồng trong tự viện này. 

8'- Hồ nước Tissa. 

o- Tháp Pathama. 

1o- Tịnh xá Vessagirl. Nơi đây có 5oo thương nhân được Đức Mahinda 
truyền giới Cụ túc, nên tịnh xá có tên là Vessagiri (núi thương nhân). 

Khi Trưởng lão ni Sanghamitta đến Tích Lan để tế độ Vương phi Anula 
cùng 500 cung nhân trở thành Tykhưu n1 trong giáo pháp này. 


@)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Sử liệu bảo tháp. Chương IX. 
)- Mhv. Chương XV. 
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Đức vua Devanampiyatissa cho xây nhiều Tịnh xá cúng dường đến Ni 
đoàn, trong đó quan trọng nhất là hai Tịnh xá Hattha]ha và Upasika®'). 

Ngoài các công hạnh trên, vua Devanamplyatissa còn xây dựng trai 
đường Mahapali, Tịnh xá Jambukola ở NÑagadIpa (đảo Rồng), Tịnh xá 
Tissamaha, Tự viện PacInarama (nơi nhánh Giác ngộ dừng chân trên 
đường đi từ hải cảng Jambukola đến kinh thành Anuradhapura) và tháp 
Tissavap1 ở Anuradhapura®). 

Đức vua Devanampiyatissa làm vua nước Tích Lan được 40 năm (247 — 
207 tT]) và mệnh chung trước Trưởng lão Mahinda 8 năm. 

Đức vua Devanamplyatissa không có con trai nên người em trai là 
vương tử Uttiya nối ngôi. 

Năm thứ 8 của triều vua Uttiya, Đức Mahinda viên tịch ở núi Cetiya vào 
ngày mùng 8 tháng Assayuja (khoảng tháng 1o -11 đ]), khi ấy Trưởng lão 
thọ được 61 tuổi. Và ngày này, dân đảo Tích gọi là “ngày Mahinda”. 

* Vương phi Anula. 

Bà là con gái của vua Mutasiva (chị của vua Devanampiyatissa), vợ của 
Phó vương Mahanaga, Mahanaga là em của vua Mutasiva 3), 

Bà cùng 500 cung nhân tùy tùng chứng quả Dự Lưu (như đã trình bày ở 
trên), ngày hôm sau, trong vườn Thượng Uyển Mahamegha, bà nghe Đức 
Mahinda thuyết kinh kinh Balapanditasuttam (kinh Hiền Ngu, trong Trung 
bộ kinh T), bà và soo cung nhân tùy tùng chứng quả Nhất Lai. 

Bà xin vua Devanampiyatissa được xuất gia, Đức vua thỉnh Đức 
Mahinda tế độ cho vương phi Anula cùng 50O cung phi được xuất gia trong 
Giáo pháp này. Đức Mahinda đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi không được phép cho nữ giới xuất gia 
Tykhưu ni. Nhưng ở kinh đô HoaTh{Thành có Trưởng lão ni Sanghamitta, 
là bậc có đạo hạnh, Đại vương hãy cung thỉnh Trưởng lão ni Sanghamitta 
cùng 5oo Tỳkhưu ni tùy tùng đến đây. Những vị nữ ni ấy sẽ tế độ cho bà 
Anula cùng 500 cung nhân (2, 

Trong khi chờ đợi Thánh nữ Sanghamitta đến đảo Tích, bà Anula cùng 
500 cung nhân thọ trì 1o giới, sống trong khu vực biệt lập. 

Đức vua Devanampliyatissa cho kiến tạo một biệt viện cho vương phi 
(Tịnh xá Cận sự nữ) 6). 

Sau khi thọ giới Tykhưu ni xong, bà tỉnh cần hành đạo, chẳng bao lâu bà 
chứng quả ALaHán, bà là vị Thánh nữ ALaHán đầu tiên ở Tích Lan. 

* Đại thần Maha - Arittha. 

Đại thần Maha - Arittha là cháu trai của vua Devanampiyatissa, được 
vua Devanampiyatissa tin cẩn, cử vào chức vụ “nhiếp chánh”. 

Được nghe rằng: Sắp đến mùa an cư đầu tiên, Trưởng lão Mahinda đi 
đến núi Cetiya để chuẩn bị cho mùa an cư. 


@-Chuyện được tóm tắt từ Mhv (chapas. xI., xi, xx); và từ Dpv. xi. 14 ff.; xii. 7; Xvil. 92. 

)- Cv. Chương.XXXYVII, o4. Nói rằng tháp Dhammacakka cũng do vua Devanampliyatissa xây, ở 
Anuradhapura. Về sau tháp này được tôn trí Xálợi Răng nhọn của Đức Thế Tôn.. 

@)- Xem ra cũng “khó gọi”, bà vừa là chị cũng vừa là “thiếm” của Đức vua Devanampiyatissa. Đức 
vua Devanampiyatissa gọi Vương phi Anula “là gì nhỉ”? Chị hay thiếm? 

4)- Mhv. Chương XV. 

@)- Mhv. Chương.XVIII. 9-12. 
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Đức vua Devanampiyatissa cùng các Đại thần (trong đó có Maha - 
Arittha) đi đến núi Cetiya, đảnh lễ Đức Mahinda, bạch hỏi: 

- Vì sao Trưởng lão đi đến ngụ nơi núi này? 

- Thưa Đại vương, chúng tôi đến nơi này để an cư mùa mưa. 

- Kính bạch Trưởng lão, vì sao phải “an cư mùa mưa”? 

Đức Mahinda thuyết lên Vassupanayikakhandha (phẩm an cư mùa 
mưa) trong Tạng Luật. Dứt thời pháp, đại thần Maha - Arittha cùng với 5 
người em trai xin Đức vua Devanampiyatissa được xuất gia. 

Cả 6 vị chứng quả ALaHán khi vừa cạo tóc xong và Đức Maha - Arittha 
là đệ tử đầu tiên người Tích Lan của Đức Mahinda tại đảo Tích 0). 

Nhưng trong chương XVIII.3, trong bộ Mahavamsa (Đại sử) lại ghi 
nhận: “Đức Arittha sang Ấn cung thỉnh Trưởng lão ni Sanghamittä cùng 
nhánh Giác ngộ, khi mãn mùa an cư đầu tiên của Đức Mahinda tại Tích 
Lan”, sau khi “nhánh Giác ngộ” cùng Trưởng lão ni Sanghamitta đến đảo 
Tích Lan, Đức Maha Arittha cùng 500 tùy tùng mới xuất gia trong Giáo 
pháp này. 

Có lẽ có sự nhầm lẫn giữa hai truyền thống của hai tự viện lớn ở Tích 
Lan là Mahavihara và CetiyapabbatavIhara. 

Trong thời vua Devanampiyatissa, nước Tích Lan có cuộc kết tập Phật 
ngôn do Đức Mahinda là chủ tọa, “hội nghị” (Sang1ti) này có 68.OOO vị 
Tkhưu tham dự tại “Giảng pháp đường “ (parivena) gần Bảo tháp 
Thuparama (Bảo tháp này có tôn trí XáLợi Xương vai phải của Đức Thế 
Tôn) do vị Đại thần Maghavannabhaya xây dựng cúng dường đến chư 
Tăng, có Đức Mahinda là vị chủ tọa. 

Theo sách Samantapasadika, Đức Mahinda yêu cầu Đức Maha — Arittha 
ngồi vào Pháp tòa (đdhammasana) ở hướng Bắc được vây quanh 68.000 vị 
Tykhưu, Đức Mahinda ngồi trên chiếc ngai đối diện và Đức Maha - Arittha 
trùng tuyên Luật tạng 2), 

Một vương tử em của Đức vua Devanampiyatissa là Matthabhaya, 
chứng kiến được “năng lực” kỳ diệu của XáLợi Phật khi đến Tích Lan, Ngài 
hoan hỷ cùng với 1.ooo tùy tùng xin được xuất gia trong giáo đoàn này ®), 

Trong lúc Đức Maha-Arittha trùng tuyên Tạng Luật, Đức Mahinda yêu 
cầu Trưởng lão Mattabhaya cùng 5oO vị Tỳkhưu khác học Tạng Luật . 

Đức Maha - Arittha có ba vị đệ tử là: Ngài TIssadatta, Ngài Kalasumana 
và Ngài Dighasumana. 

* Vườn “mưa lớn ”(Mahqrmneghauana). 

Vườn Thượng Uyển Mahamegha ở phía Nam kinh thành 
Anuradhapura, vườn còn có tên gọi là Tissarama (chùa T1Issa). 

Giữa Mahamegha và thành phố Anuradhapura có vườn Nandana hay 
Jotivana, vườn Nandana nằm bên ngoài thành Anuradhapura. 

Vườn Thượng Uyển Mahamegha do Vua Mutasiva kiến tạo, trong lúc 
xây dựng vườn, có một đám mây lớn bao phủ rồi một cơn mưa lớn đổ 
xuống địa điểm này, nên vườn được gọi là Mahamedha 6). 


@- Mhv. Chương XVI. 10. 
()- Sp. I, 102. 

G)- Mhv. Chương XVII, 20. 
(4)- Sp.1, 103. 

@G)- Mhv. Chương XI, 2. 


84 


Đức vua Devanampiyatissa cúng dường vườn Thượng Uyển 
Mahamegha đến Đức Mahinda®0!), 

Trong vườn Thượng Uyển Mahamegha có ngôi tự viện đầu tiên của Phật 
giáo tại đảo Tích là tịnh xá Mahavihara, Tịnh xá này được vua 
Devanampiyatissa xây dựng cúng dường đến Đức Mahinda và chư Tăng. 

Ngoài ra trong vườn còn nhiều Thánh tích khác như: Cây Giác ngộ do bà 
Trưởng lão ni Sanghamittä mang từ Ấn Độ đến, 32 sân vòng tròn (malaka), 
Catussala (trai đường bốn cạnh), Đại tháp MahaThupa (do vua 
Dutthagamani xây dựng), Tự viện 7Thuparama, Lohapasada (Kim đồng 
điện) 2), và nhiều “Giảng pháp đường” ®) (parivena) do Trưởng lão 
Mahinda chỉ định vị trí. 

Về sau, trong vườn có xây cất thêm Tịnh xá Abhayagiri (Vô Úy sơn) và 
Jetavanarama (KyViên tự).t. 

Ranh giới ban đầu của vườn Mahamegha chính là sữna của 
Mahavihara, nhưng về sau được Vua Kanitthatissa nới rộng ra, vì Đức vua 
có xây dựng Tịnh xá Dakkhina, cúng dường đến chư Tăng 6). 

Ngôi Xá Lợi Răng nhọn đến Tích Lan. 

Theo bộ Dathavamsa (Sử liệu XáLợi) do Đức Dhammakitti 9) biên soạn 
thì: Khi Đức Thế Tôn viên tịch, ngọn lửa chư thiên bốc cháy trên hỏa đài có 
chiếc hòm bằng vàng, bên trong là kim thân của Đức Thế Tôn được quấn 
quanh với 500 lớp vải quý, khi ngọn lửa tàn một nguồn nước từ không 
trung đổ xuống, một nguồn nước từ dưới đất phún lên dập tắt ngọn lửa. 

Những ngôi XáLợi được phân tán do nguyện lực của Đức Thế Tôn óng 
ánh như ngọc, riêng có 7 ngôi XáLợi vẫn còn nguyên vẹn là: XáLợi xương 
sọ (unh1sa), hai XáLợi vai (akkhaka) và bốn XáLợi răng nhọn (danta). 

Đức ALaHán Khema nhặt được ngôi XáLợi Răng nhọn trái ở hỏa đài, 
nơi thiêu kim thân Đức Thế Tôn 

Với lòng từ mẫn , Đức Khema đi về phương Nam, đến kinh đô 
Dantapura của quốc độ Kalinga. 

Bấy giờ đang trị vì xứ Kalinga là Đức vua Brahmadatta. Đức Khema 
giảng pháp tế độ vua Brahmadatta trở thành một cận sự nam thuần thành 
trong giáo pháp này và Đức Khema ban cho dân xứ Kalinga ngôi XáLợi 
Răng. Đức vua Brahmadatta lập một bảo tháp bằng ngọc báu để tôn thờ 
XáLợi Răng, đồng thời thường cúng dường đến Bảo tháp. Trong bảo tháp 
này, Xálợi của Đức Khema cũng được tôn trí. 

Các vị vua kế tiếp Đức vua Brahmadatta vẫn tôn kính ngôi bảo tháp 
thiêng liêng này. 

Cho đến đời vua Guhasiva, Đức vua mê muội không tin Phật pháp, tin 
vào lý thuyết tà vạy của những du sĩ lõa thể. Đức vua tỏ ra bạc đãi chư Tăng 
gâsy khó khăn cho chư Tăng. 

VỊ Đại thần xứ Kalinga suy nghĩ: 

* 'Ta phải tìm cách đưa Đức vua trở về với Phật pháp”. 


@)- Mhv. Chương XV, 8. 

2)- Chữ Loha là: Kim khí, kim loại đồng. 

Lohapasada là điện thờ mà ngói làm bằng đồng, ở trong kinh thành Anuradhapura đảo Tích Lan. 
)- Tương tự như những “Đại học Phật giáo”. 

()- Mhv. Chương XV, 58; 92; 126. 

@G)- Mhv. Chương XXXVI, 12. 

(6)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Sử liệu XáLợi (Dathavamsa). 
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Một lễ hội “tôn vinh XáLợi” được cư dân trong thành Dantapura tổ 
chứng, tất cả đường phố đều treo cờ hoa, trước cổng đi vào Bảo tháp được 
trang hoàng như “cõng đi vào thành phố chư thiên”, bên trong khuôn viên 
Bảo tháp rực rỡ với hoa, đèn, cờ, phướn, lộng ... 

Cư dân trong thành phố vang lên tiếng tán thán ân Đức Phật, ân đức 
XáLợi, một lễ hội khai mở với tất cả nhạc khí vang lên, những vòng hoa 
được tung lên cao ... 

Đức vua Guhasiva nghe tiếng kinh động, mở cửa sổ ở Hoàng cung ra 
nhìn, ngạc nhiên Đức vua hỏi người hầu: 

- Này con, cư dân trong thành đang vui thích việc chỉ thế? 

- Thưa Đại vương, cư dân trong thành đang mở lễ hội “tôn vinh XáLợi 
Đức Thế Tôn”. 

Thế rồi, khi lâm triều Đức vua hỏi các Đại thần về lễ hội này. Một Đại 
thần vốn là một cận sự nam của giáo pháp Đức Thế Tôn,. Đã khéo léo giảng 
cho Đức vua GuhasrIva hiểu rõ ân đức Phât qua XáLợi. 

Lắng nghe lời thuyết giảng của cận sự nam Đức vua GuhasIva đưa tâm 
quán xét ân đức Phật, chứng đắc Thánh quả Dự lưu. 

Đức vua cùng cư dân đi đến Bảo tháp thờ XáLợi Răng, cúng dường đến 
Bảo tháp nhiều vật quý, và Đức vua tẩn xuất những du sĩ lõa thể ra khỏi 
vương quốc Kalinga. 

Nhóm đạo sĩ lõa thể căm phẫn đi đến kinh thành Pataliputta 
(HoaTh†Thành), Đức vua trị vì Ấn độ thời ấy là Pandu có binh lực hùng 
mạnh, nhà vua lại theo đạo Tân Bàlamôn. Các đạo sĩ lõa thể ấy đã xuyên 
tạc Đức vua GuhaSIva với Đức vua Pandu rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương thường tôn kinh các vị thần như Visnu, 
Brahma ... Nhưng vua GuhasIva xứ Kalinga không tôn kính các vị thần ấy, 
chê bai các vị thần ấy là thấp kém, vua Guhasiva chỉ tôn kính “xương người 
chết”. 

Nghe nhóm đạo sĩ xuyên tạc đồng thời kích động, vua Pandu phãn nộ, 
truyền lịnh vị Phó vương Cittayana đang cai trị vùng Nam Ấn rằng: 

- Hãy tấn công xứ Kalinga, hãy bắt vua GuhasIva cùng “xương người 
chết” mà y tôn sùng mang về kinh thành kinh thành Paat.aliputta. 

Phó vương Cittayana củng cố bốn loại binh chủng là: Tượng binh, mã 
binh, xa binh và bộ binh kéo đến kinh thành Dantapura, đóng quân không 
xa thành phố. 

Vua Guhasiva suy nghĩ “chiến tranh sẽ mang lại chết chóc, đau thương, 
ta nên cầu hòa là điều tốt nhất”, rồ Đức vua mang lễ vật đến cầu hòa, vua 
Cittayana đi vào hoàng thành, và đưa ra lịnh của vua Pandu. 

Biết không thể cưỡng lại lịnh của vua Pandu, vua Guhasiva đồng ý. 

Đức vua cùng vua Cittayana đi đến Bảo tháp, đến nơi tôn trí XáLợi răng 
nhọn, Đức vua cảm niện ân đức Phật, ngôpI XáLợi đã rời khỏi hòm ngọc, 
đứng lơ lửng giữa hư không, từ XáLợi những tia hào quang chiếu rực hòa 
lẫn vào nhau, đồng thời khói và lửa cùng phún ra từ Xálợi chỉ trong giây 
lát. Rồi ngôi XáLợi trở về an vị trong hôp ngọc. 

Chứng kiến điều hy hữu này, Phó vương Cittayana phát sinh niềm tin 
vào ấn đức Phật. 
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Đức vua Guhasiva cho trang hoàng thành phố Dantapura lộng lẫy, tự 
thân Đức vua Guhasiva đội trên đầu hộp ngọc có XáLợi răng nhọn, cùng 
Phó vương Cittayana đến thành Pataliputta. 

Đức vua Pandu nhìn thấy vua Guhasiva đi vào kinh thành Pataliputta, 
trên đầu vẫn đội hộp ngọc XáLợi răng nhọn, tư thế rất điềm tỉnh, chăng lộ 
vẽ sợ hãi chỉ cả, Đức vua Pandu tức giận, bảo các đạo sĩ lõa thể rằng: 

- Người này từ bỏ cung kính các thần Phạm thiên, chỉ tôn thờ “xương 
người chết”. Hãy ném hộp ngọc ấy vào lửa để thiêu rụi đi. 

Nhóm đạo sĩ lõa thể vui mừng, cho đào ở giữa khuôn viên hoàng cung 
một hố sâu rộng, chất đầy củi rồi đốt lửa lên, sau đó chúng ném hộp ngọc 
có XáLợi Răng nhọn vào lửa. 

Từ trong ngọn lửa hừng hực sức nóng, một cánh hoa sen lớn như bánh 
xe ngựa vươn cao, xẻ đôi ngọn lửa phấn sen rơi rụng tỏa hương thơm ngát. 
Ngôi XáLợi răng nhọn đã ngự giữa đài sen, từ XáLợi chiếu ra những tia hào 
quang sáng rực át cả ngọn lửa. 

Nhìn thấy oal lực của XáLợi phần đông cvư dân thành Pataliputta phát 
sinh niềm tin, dứt bỏ được tà kiến. Nhưng vua Pandu không từ bỏ “lưới tà 
kiến”, cho người dập tắt ngọn lữa, rồi mang XáLợi đặt trên chiếc đe thép, ra 
linh dùng búa đập nát XáLợi. 

Nhưng XáLợi Răng không hề sứt mẻ, lại lún sâu vào chiếc đe thép, như 
thể người ta ấn viên ngọc quý vào tấm thảm nhung mềm mại, hào quang từ 
XáLợi vẫn chiếu sáng như mặt trời vào buổi trưa. 

Kinh hoàng trước uy lực của XáLợi, nhưng nhóm đạo sĩ lại thưa rằng: 

- Đại vương chớ kinh sợ, Đấng Janaddama (một danh hiệu khác của 
thần Krisna) thường giáng trần với nhiều hình thức khác nhau. Đây có lẽ là 
phần xương của Đấng Janaddama ấy. 

- Lời nói của các ngươi có lẽ là sự thật. Các ngươi thường ca ngợi vô số 
đức hạnh của thần Narayana, vậy các ngươi hãy lấy “chiếc răng nhọn ấy” ra 
khỏi đe đi. 

Các đạo sĩ lốa thể tán thán thần Visnu theo nhiều cách, nhưng không 
thể nào lấy “XáLợi răng” ra khỏi chiếc đe thép. 

Vua Pandu cho đánh trống truyền rao trong thành phố rằng: 

“Ai có thể lấy “XáLợi” ra khỏi đe thép, sẽ được ban thưởng trọng hậu 
đồng thời sẽ là quan hầu cận của ta”. 

Thanh niên Subhadda là con một đại trưởng gả trong kinh thành 
Pataliputta, là người có niềm tin nơi Tam Bảo. Chàng mạnh dạn đi đến 
chiếc đe, quỳ xuống đảnh lễ XáLợi Phật, rồi tán thán Phật hạnh qua các 
pháp thập độ cùng với uy lực của Đấng Giác Ngộ, rồi thanh niên Subhadda 
nguyện rằng: “Do lời chân thật này, con cung thỉnh Đức XáLợi hãy ngự 
giữa hư không, phá tan sự hoài nghi của đại chúng”. 

XáLợi rời khỏi đe thép đứng giữa hư không tỏa sáng hào quang khắp 
mọi hướng, rồi đi đến ngụ trên đầu thanh niên Subhadda. 

Nhóm lõa thể xuyên tạc rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là do chú thuật của thanh niên Subhadda, không 
phải do uy lực của XáLợi. 

Rồi chúng yêu cầu vua Pandu để cho cúng thử uy lực của XáLợi, vua 
Pandu đồng ý. Nhóm lõa thể này mang XáLợi ném vào hố chứa xác chết 
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của các tử tội, lập tức hố xác chết ấy trở thành hồ nước trong vắt như hồ 
Nanda ở cõi chư thiên với năm loại hoa sen nở rộ. 

Chứng kiến năng lực kỳ diệu của XáLợi, vua Pandu chuyển tâm tôn kính 
Tam bảo. 

Ngôi XáLợi rắng nhọn được cung nghĩnh trở lại kinh thành Dantapura. 

Một vị Hoàng tử có tên là Danta con trai của Đức vua trỊ vì ở UJJenl, 
được tin xứ Kalinga có bảo tháp thờ XáLợi răng nhọn của Đức Thế Tôn, 
Hoàng tử Danta đi đến kinh thành Dantapura để đảnh lễ và chiêm bái 
XáLợi. 

Đức vua GuhasIva có một người con gái xinh đẹp là Hemamala, nhận 
thấy hoàng tử Danta xuất thân từ dòng dõi SátĐÐếLy, đồng thời có niềm tin 
nới Tam bảo. Đức vua GuhasIva gả công chúa Hemamala cho hoang tử 
Danta và glao cho hoang tử Danta giữ gìn XáLợi Răng nhọn. 

Nghe xứ Kalinga có XáLợi Răng nhọn của Đức Thế Tôn, các vương tộc ở 
Malaya xứ Tích Lan kéo quân đến kinh thành Dantapura, nhắn tin đến Đức 
vua Guhasiva rằng: 

“Hãy giao XáLợi hay là chiến tranh?”. 

Đức vua GuhasIva nhận thấy mình không thể chiến thắng được quân đội 
hùng hậu của những vương tử xứ Malaya, nên đã bảo hoàng tử Danta cùng 
nàng Hemasmala hãy mang XáLợi trốn đi, đến Tích Lan trao cho người 
bạn thân của vua Guhasiiva là vua Mahasena. 

Còn nhà vua sẽ chiến tranh với nhóm vương tử xứ Malaya. Và Đức vua 
Guhasrva đã chết trong chiến trận ấy. 

Nhận được tin vua Guhasiva đã tử thương, hoàng tử Danta cùng nàng 
Hemamala vội vã cải trang thành hai người Bàlamôn, mang hộp ngọc có 
XáLợi Răng nhọn, trốn ra khỏi thành Dantapura, tìm đường đi đến đảo 
Tích. Hai người vvượt qua nhiều gian khổ, đi đến Sarabhasa ở khu vực phía 
Nam Ấn, rồi từ đó hai người sang đảo Tích. 

Khi ấy Đức vua Mahasena đã mệnh chung, nối ngôi vua xứ Tích Lan là 
Đức vua Sirimeghavanna (362 -4o9 sT]), ngôi XáLợi Răng nhọn được dâng 
cho Đức vua Sirimeghavanna. Ngôi XáLợi Răng nhọn của Đức Thế Tôn 
được tôn thờ nơi Giảng đường Dhammacakka trong tu viện Abhayuttara©), 

Chương IX. Khai rrở cửa Bất tử. 

1- Trên đường đếm rừng Nơi (Migadaya). 

Nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm thiên Sahampati, Đức Thế Tôn suy 
nghĩ: “Như Lai giảng pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này 
nhanh chóng?”. 

Rồi Ngài nghĩ đến Đạo sư Alara Kalama rằng: “Đạo sư Alara Kalama là 
người ít ô nhiễm, vậy Như Lai hãy giảng pháp đến Đạo sư Alãra Kalama. Vị 
ấy sẽ hiểu pháp này được nhanh chóng”. 

Một thiên nhân không hiện thân, đứng giữa hư không bạch với Đức Thế 
Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Đạo sư Alara Kalãma đã từ trần cách đây 7 ngày 
TỒI. 

Đức Thế Tôn đưa trí quán xét và Ngài thấy: “Thật sự Đạo sư Alãra 
Kalama đã mệnh chung cách đây 7 ngày”. 

Bản Sớ giải Luật Tạng, bộ Mahavagga Atthakatha giải thích: 


()- Xem thêm “Sử liệu XáLợi” (Dathavamsa). 
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“Đạo sư Alara Kalama là bậc ít ô nhiễm vì vị ấy có được ba loại trí: Trí 
bẩm sinh (Jatipañña), trí do tu tập (bhavanapaññ3) và trí thiền kiên cố 
(parijharikapañña). 

VỊ ấy là người có “ít bụi trong mắt” (apparajjakkha), do thường xuyên 
an trú tâm trong thiền tịnh”. 

Mỗi khi nghe thiên nhân tác bạch, Đức Thế Tôn không hề chấp nhận 
ngay, Ngài sẽ đưa trí quán xét xem “sự thật như thế nào?”. 

Nếu là đúng theo chân pháp, Ngài sẽ im lặng chấp thuận, nếu không 
đúng Đức Thế Tôn sẽ tùy thời giải thích. 

Do đó khi nghe vị thiên nhân không hiện thân, đứng giữa hư không tác 
bạch: “Bạch Đức Thế Tôn, Đạo sư Alara Kalama đã mệnh chung cách đây 7 
ngày”, Đức Thế Tôn đưa trí quán xét để biết rõ sự thật. 

Sau khi biết rõ sự kiện, Đức Thế Tôn suy nghĩ : “Thật là một mất mát 
lớn với Đạo sư Alara Kalama, vị ấy không thể nghe được pháp của Đấng 
Như LaT”. 

Vì sao? Vì Đức Thế Tôn biết rõ Đạo sư Alara Kãalãma tái sinh về cõi Vô 
sở hữu xứ, cõi thiền thứ ba trong bốn cối Vô sắc. 

Đứúp. Đức Thế Tôn biết bằng Tha tâm thông. 

Rồi Đức Thế Tôn nghĩ đến Đạo sư Uddaka Ramaputta: 

“Đạo sư Uddaka Ramaputta là bậc có trí , ít ô nhiễm. Vị ấy sẽ nhanh 
chóng hiểu pháp của Đấng Như Lai. Như Lai hãy giảng pháp đến Uddaka 
Ramaputta trước tiên”. 

Một thiên nhân không hiện thân, đứng giữa hư không tác bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Đạo sư Uddaka Ramaputta đã mệnh chung vào 
giữa đêm qua. 

Đức Thế Tôn đưa trí quán xét, Ngài thấy : “Thật sự, đạo sư Uddaka đã 
mệnh chung vào giữa đêm qua, tái sinh về cối Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thật là một mất mát lớn đối với Đạo sư Uddaka 
Ramaputta”. 

Rồi Đức Thế Tôn nghĩ đến “nhóm năm KiêuTrầnNhư”: 

“Nhóm năm KiêềuTrầnNhư đã phục vụ ta rất chu đáo khi ta thực hành 
khổ hạnh pháp. Ta nên giảng pháp đến “nhóm năm KiềuTrầnNhư'”, hiện 
nay họ đang ở đâu?”. 

Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ngài thấy “nhóm năm 
KiềuTrầnNhư” đang ở trong rừng Nai, vùng Isipatana trong xứ BaLaNại. 

Có câu hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn lại nghĩ đến những vị ấy? 

Đúp. Vì đó là “pháp tri ân” của bậc trí giả. Đối với hai vị Đạo sư, đó là 
những vị thầy hướng dẫn Bồtát trên đường tu tập, giúp cho Ngài thành đạt 
hai tầng thiền Vô sắc. 

Đối với nhóm năm KiềuTrânNhư, những người này đã phục vụ Ngài chu 
đáo trong thời gian thân cận với Ngài. 

Hỏi. Có phải Đức Thế Tôn chỉ giảng pháp đến những người thân quen 
chăng? 

Đứp. Không phải thế, đối với người có duyên lành trong hiện tại, dù 
thân hay không thân với Đức Thế Tôn, Ngài vẫn ngự đến tế độ. 

Như Ngài ngự đi tế độ Đức Maha Kassapa, Đức vua Maha Kappina... 

Hoặc nhận thấy “người ấy có duyên với vị Thánh đệ tử nào trong Tăng 
đoàn”, Đức Phật dạy “vị Thánh đệ tử ấy đến tế độ”. 
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Như trường hợp Đức Phật dạy “Đức MụcKiềnLiên đến tế độ trưởng giả 
Kosiya keo kiệt” ©, dạy Đức Sadi Sankiccha theo hầu 3o vị Tỳkhưu trong 
mùa an cư, để tế độ 5oo tên cướp trong rừng 2)... 

Cũng nên hiểu rằng: “Tuy trong hiện tại “không thân với Đức Thế Tôn”, 
nhưng trong quá khứ, phần lớn các bậc ấy đã tạo “mối nhân duyên” đến 
Đức Bồtát , do duyên lành ấy nên Đức Thế Tôn sẽ tế độ những vị ấy”. 

Do đó, Đức Thế Tôn có hồng danh Anuftaropurisadarnmmasarafthi (Vô 
thượng sĩ -Điều ngự trượng phu). 

2- Tạo duyên lành cho du sĩ Upakd. 

Khi biết rõ “nhóm năm KiềuTrầnNhư” đang trú ở rừng Nai trong xứ 
BaLaNại, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai đi đến rừng Nai, khai giảng pháp 
Bất tử, tế độ “nhóm năm KiềuTrầnNhư”. 

Thông thường chư Chánh giác lần đầu tiên ngự đi “khai giảng pháp bất 
tử” thường dùng thần thông ngự đi. 

Riêng Đức Thế Tôn đi bộ, vì thấy được duyên lành của du sĩ lõa thể 
Upaka (aJrvaka Upaka). 

Khoảng cách từ Bodhimanda (vòng đai cây Giác ngộ) đến Gaya là 3 
gavuta (= 12km); khoảng cách từ Gaya đến rừng Nai trong xứ BaLaNại là 15 
do tuần 6), 

Đức Thế Tôn cầm lấy y bát, rời Bodhimanda đi đến Gaya khất thực; rồi 
Ngài hướng về rừng Nai. 

Bấy giờ du sĩ lõa thể Upaka cũng trên đường đi từ Bodhimanda đến 
Gaya. Nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi trên đường, du sĩ Upaka rất thán 
phục, nên đi đến gần hỏi chuyện rằng: 

- Này hiền hữu, các quyền của hiền hữu thật trong sáng, nước da của 
hiền hữu bóng sáng và tươi nhuận. 

Này hiền hữu, vì sao hiền hữu từ bỏ đời sống gia đình? Thầy của hiền 
hữu là ai? Hiền hữu đang truyền bá giáo lý của ai? 

Đức Thế Tôn đáp: 

a-“Sabhabhibhu sabhavidu ham asmI. 

“Ta uượt trên tất cả, thấu triệt toàn bộ. 

Sabhesu dhammesu anupalitto. 

Không còn uướng mắc trong tất cả các pháp. 

Sabhañaho tanha ˆkkhaye vimutto. 

Đã giải thoát khi diệt trừ tốt cả ái dục. 

Sayam abhiññaya kam uddiseyyam. 

Tự mình chứng đắc, không người chỉ dạu”. 

“Ta không có người dạu (2; bằng ta tìm không thấu. 

Sadevakasmim lokasmim; nˆatthi me patIpugsgalo. 

Trong thiên giới, nhân giới; không có ai bằng ta.” 

c- “Aham hi araha loke; aham sattha anuttaro. 

“Ta là bậc ALaHán trên đời; ta là bậc đạo sư tối thượng. 


&)~- DhpA. Kệ ngôn số 49. 

)- DhpA. Kệ ngôn số 110. 

G)-, MA. ¡. 387 f.; Ngài Pháp Hiển nói rằng khoảng cách giữa Gaya và Cội Bồ Đề khoảng 3, 5 dặm 
Anh. Sách Jinalankara TIkã ghi nhận: Khoảng cách từ Bodhimanda đến Isipatana là 18 dotuần. 
&)- Chỉ cho “eon đường giác ngộ, tự Ngài tìm ra không có thầy dạy”. Khi còn Bồtát, Ngài vẫn có 
những người thầy. 
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Ekomhi sammasambuddho; sItibhutosm1i nibbuto. 

Ta là bậc Chánh Giác duụ nhất; ta chứng đạt Nípbàn tịch tịnh. 

d- Dhammacakkam pavattetum; gacchamI kasinam puram. 

“Ta đi đến thành Koasi, uận chuuểnbánh xe Pháp. 

Andhribhutasmim lokasmim; 

Đánh lên tiếng trống uang động thế gian; 

Ahancham amatadundubim. 

Mang Bất tử đến những người rnù” 0), 

Nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, du sĩ Upaka nói: 

- Này hiền hữu, nếu đúng như lời hiền hữu nói, thì hiền hữu xứng đáng 
là “bậc chiến thắng vô song” (anantaJina). 

Đức Phật đáp: 

“Madlsa ve JIna honti; yepatta asavakkhayam. _ 

“Các bậc Chiến thắng giống nhau; đã diệt trừ mọi ô nhiễm. 

Jita me papaka dhamma; tasma” ham upaka Jino. 

Tu chiến thẳng tất cả ác pháp; nàu Dpaka, Ta là bậc chiến thắng uậu”. 

Nghe vậy, du sĩ Upaka nói rằng: 

- Này hiền hữu, những lời hiền hữu nói có thể đúng là như vậy. 

Du sĩ Upaka gục gặc đầu, rồi rẽ sang con đường khác, đi đến xứ 
Vankahara. 

Cơ hội được chuyện trò với Đức thế Tôn là một duyên lành, để về sau 
Upaka nhớ đến Đức Phật. 

Ông tìm đến xuất gia trong giáo pháp này và chứng đạt quả ANaHàm. 

* Thị trấn Gaụa. 

Là một thị trấn nằm giữa Bodhimanda và BaLaNại. 

Theo Đại Luận sư Buddhaghosa (Giác Âm) thì: “Gaya là tên một ngôi 
làng có bến tắm là Gayapokkharann. 

Theo Đại Luận sư Dhammapala (Pháp Hộ) thì: “Gayanadi và 
Gayapokkharanm là hai bến tắm riêng biệt, nhưng được gọi chung là 
Gayatittha. 

Theo tín ngưỡng Bàlamôn: “Cả hai đều có năng lực gột sạch tội lỗi” ®), vì 
thế, dân chúng thường đến bến nước này dâng lễ, đọc kinh Veda (VệĐà) rồi 
ngâm mình dưới nước. 

Thị trấn Gaya thường được gọi là Brahmagaya để phân biệt với 
Buddhagaya hay Bodhigaya (tên gọi khác của Bodhimanda). 

Kinh điển Pali có ghi nhận: “Hằng năm, vào hai tuần lễ đầu của tháng 
Phagguna (tháng 3 â], theo lịch VN), dân chúng trong thị trấn Gaya tổ chức 
lễ hội “tắm sông GayaphaggunT” trên bến Gaya, lễ hội này có tên 
“GayaphaggunT” 6), 

Chính Trưởng lão Gaya Kassapa trong tập “Kệ trưởng lão Tăng” 
(Theragatha) có nói: “Ngài từng tắm ở bến Gayatittha, mỗi ngày ba lần 
trong thời gian có lễ hội Gayaphagegu để gột rửa tội lõi. 

Trước vì theo truyền thống Bàlamôn nên Ngài tin là như vậy, khi được 
nghe Giáo pháp của Đức Thế Tôn, Ngài tắm trong “dòng nước Bát Chánh”, 
đã gột hết mọi tội lỗi, chứng đắc ALaHán Tam minh. Như kệ ngôn: 


G)- Chỉ cho những ai chưa chứng đắc Nípbàn. 
(z2)- UdA. 74, 75; SnA. 1, 3O1. 
()- ThagA. 1. 388 f, 418; Thag. v. 287. Trưởng lão Gaya Kassapa. 
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“Pato majJJhanhIkam sayam; tikkhattum divasassanam, 

Sáng, trưa, chiêu ta xuống; một ngàu đủ ba lần, 

Otarim udakam soham; gayaya gayaphagguya. 

Tu tắm nước Gauaq; ở bến Gauaphagguuä. 

Yam maya pakatam papam; pubbe aññasu Jatisu, 

Điều ác ta thường làm, luôn cả đời sống trước, 

Tam danidha pavahemi; evam ditthi pure ahum. 

Nơi nàu ta rửa sạch, trước ta thấu như uậu”.... (säd). 

Cũng trong một lễ hội này, Ngài Senaka được gặp Đức Phật 

Một số học giả cho rằng:“Sông NiLiên (Nerañjara) chảy ngang qua 
Gaya, sông được gọi tên khác là Phaggu” 0), 

Cách thị trấn Gaya một dotuần về hướng Tây nam, có ngọn đồi 
Gayas1sa. 

Bản Sớ giải ©) giải thích: “Sở đĩ ngọn đồi có tên là Gayas1sa, vì trên đồi 
có tảng đá bằng, giống như đầu voi (gajasIsa sadisa pitthipasano), nơi ấy có 
thể chứa cả ngàn người”. 

Hiện nay đồi GayasIsa được gọi là Brahmayon1. 

Ngài Huyền Trang cho biết: “Vê phía Đông nam của đồi GayasIsa có ba 
tháp thờ “ba vị đạo sĩ tóc bện” ®), : 

Nơi đồi GayasIsa Đức Phật thuyết bài kinh Adiftapariuaua Sutta (Kinh 
Giải về lửa) tế độ ba Ngài UruvelaKassapa, ÑadI Kassapa và Gaya Kassapa 
chứng quả ALaHán. 

Ngoài ra, tại Gaya có tảng đá Tankitamañca (Tamkitamañea) là trú xứ 
của Dạxoa Suciloma (4). 

Du sĩ Upakd. 

Du sĩ Upaka gặp Đức Thế Tôn trên đường đi từ Bodhimanda đến Gaya. 

Sau khi đàm đạo với Đức Thế Tôn, ông có vẻ hoài nghi “Đức Thế Tôn 
không phải là bậc chiến thắng vô song” (anantajina), nên rẽ sang đường 
khác, đó là một con đường ngắn dẫn đến làng thợ săn Vankahara 6), 

Người thơ săn trưởng đoàn rất kính trọng du sĩ Upaka, du sĩ Upaka 
sống trong một thảo am nhỏ ở ven làng. 

Vì làng có nhiều ruồi nhặng, do những người thợ săn mang thịt rừng về 
làng, nên Upaka phải sống trong một cái lu lớn (6), Sách Diuuauadana gọi 
Upaka là Upagana 0). 

Một lần nọ, người trưởng đoàn cùng nhóm thơ săn đi săn ở khu rừng xa, 
ông dặn người con gái của mình là Capa hộ độ cho du sĩ Upaka chu đáo. 

Khi du sĩ Upaka đến nhà nhận vật thực cúng dường, nàng Capa mang 
vật thực dâng cúng đến du sĩ Upaka. 

Nhìn thấy nàng Capa, tâm du sĩ Upaka rơi vào đắm nhiễm trong nhan 
sắc xinh đẹp của nàng, trở về am thất, du sĩ Upaka bỏ ăn suốt 7 ngày. 


@- E,g. Cunningham: AGI. 524; Bothlinck and Roth”s Dict. s.u. Phalgu; Ñeuman (Majh. N. Trans. 
1. 271) nói rằng làng Gaya được gọi là Phaggu. 

(2)- SA. Hi. 4; UdA. 74. 

G)- CAGI. 524 f. “Ba đại sĩ tóc bện”, chỉ cho ba Ngài: Uruvela Kassapa, Nandi Kassapa và Gaya 
Kassapa. 

4)- S.1, 207. Tương ưng Dạxoa. Kinh Suciloma (Sucilomasuttam); Sn. 47. Kinh Suciloma. 

G)- Therl, 151. Nàng Capa . 

(6)- MA.1, 389. 

0)- p. 393. 
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Sau 7 ngày người trưởng đoàn săn trở về, không thấy du sĩ Upaka, nên 
hỏi con gái rằng: 

- Ngài ALaHán Upaka đâu rồi? 

- Thưa cha, vị thầy của cha chỉ đến một ngày rồi không đến nữa. Có lẽ 
Ngài đã rời khỏi nơi này sang xứ khác rồi chăng? 

Người trưởng đoàn săn đi đến thảo am, thấy Upaka đang kiệt sức nằm 
nơi đó. Sau khi hỏi nguyên nhân, Upaka thú thật rằng: “Nếu không có được 
nàng Capa, ta thà chết quyết không sống”. 

- Thưa Ngài, vậy Ngài có nghề nghiệp gì chăng?. 

- Này gia chủ, ta chẳng có nghề nghiệp chỉ cả. 

- Thưa Ngài, người không có nghề nghiệp, sẽ không thể chăm lo gia đình 
được. Tôi làm sao có thể gả Capa cho Ngài? 

- Tôi sẽ mang thịt rừng của ông săn được, mang ra chợ bán. 

- Thôi được, chúng tôi đang cần người mang thịt rừng ra chợ bán. 

Người thợ săn trưởng đoàn trao cho Upaka chiếc áo choàng, khi khoác 
vào người chiếc áo choàng, Upaka trở thành người thế tục. 

Người trưởng đoàn thợ săn đưa Upaka về nhà, gả nàng Capa cho 
Upaka. 

Trong Kệ trưởng lão n1 (TherIgatha) (sđd), có ghi nhận: “Nơi ở của hai 
người ở làng Nola. Đó là một ngôi làng nhỏ ở BôĐề Đạo tràng, cũng là 
sinh quán của paka” ©). 

Như kệ ngôn: 

Pakkamisañca na]|ato, kodhanalaya vacchatl. 

Bandhanti itthirupena, samane dhammajIvino. 

“Ta sẽ rời NaÏÌaq; ai ở lạt NaÏa. 

Khi nếp sống đúng pháp; tại đấu uị ẩn sĩ. 

Bị sắc đẹp nữ nhân; trói buộc uào quuến rũ” (HT. TMC dịch). 

Cũng trong tập Kệ Trưởng lão ni, Upaka được gọi bằng tên thân mật là 
“chàng ẩn sĩ mrắt đen” và Ka]a, vì Upaka có nước da đen sậm. 

Thời gian sau, hai người có được đứa con trai đầu lòng là Subhadda, khi 
con khóc, nàng Capa thường hát ru con bằng lời lẽ trêu cợt Upaka: 

“Ngủ đi hối con của Upaka, con của “ẩn sĩ mắt đen”, con của người bán 
thị rừng, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa này con của Upaka”. 

Nghe Capa hát ru con trêu cợt mình, Upaka nói rằng: 

- Nàng trêu cợt ta đó chăng? Ta sẽ bỏ đi đấy. 

Biết rõ Upaka không có người thân, tuy thấy chồng tức giận nhưng nàng 
Capa cứ trêu đùa chồng qua câu hát ru con. ' 

Upaka suy nghĩ: “Vì sao Capa khinh thường ta như vậy? Ô! Thì ra nàng 
thấy ta không có thân tộc nên cứ mãi trêu cợt ta”. 

Khi nghe nàng Capa hát ru con, Upaka tức giận nói rằng: 

- Này Capa, nàng đừng ngỡ rằng: “Ta không có người che chở, ta có một 
người bạn là “bậc chiến thắng tối thượng”(anantajina). Ta sẽ đến với người 
bạn ấy để nương nhờ, nàng đừng trêu cợt ta. 

Cho là Upaka không dám bỏ đi, vì không có nơi nương tựa, nàng Capa 
vẫn trêu cợt chồng bằng những lời ru như trên. 

Đến một hôm, Upaka quyết định ra đi, mặc cho nàng Capa sám hối van 
xin. Upaka đi đến kinh thành XáVệ (Savatthi), tìm đến Đức Thế Tôn. 


(Œ)- TherIA. 225. 


93 


Thấy được duyên lành của Upaka, nên Đức thế Tôn có dạy chư Tỳkhưu 
rằng: “Nếu có ai hỏi “Bậc chiến thắng tối thượng ”, hãy cho đến diện kiến 
Đấng Như Lai”. 

Trên đường đi, Upaka hỏi người này, người khác về “Bậc chiến thắng tối 
thượng”, nhưng không một ai biết cả. 

Có người tỏ vẻ hiểu biết bảo rằng: 

- Đức Thế Tôn chính là “Bậc chiến thắng tối thượng”. 

- Này bạn, Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu? 

- Đức Thế Tôn đang ngụ tại Tịnh xá KỳViên gần thành XáVệ. 

Upaka tìm đến thành XáVệ, đi đến Tịnh xá KỳViên hỏi chư Tỳkhưu 
rằng: 

- Thưa các Tôn giả, các Tôn giả biết “Bậc chiến thắngtối thượng” chăng?. 

- Này cư sĩ, chính là Đức Thế Tôn. 

Chư Tykhưu đưa Upaka đến yết kiến Đức thế Tôn. Upaka đảnh lễ Đức 
Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nhớ người năm xưa chăng? 

- Này Upaka, Như Lai vẫn nhớ đến người năm xưa, đó chính là ngươi. 

Nghe Đức Thế Tôn gọi tên mình, Upaka vô cùng hoan hỷ, tiếp theo Đức 
Thế Tôn hỏi: 

- Này Upaka, ngươi bây giờ như thế nào. 

Sau khi trình bày việc của mình, nghe xong Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Upaka, nay ngươi đã lớn tuổi hãy xuất gia tu tập đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi xuất gia Ngài Upaka nỗ lực tu tập, chứng Thánh quả ANaHàm, 
khi mệnh chung sinh về cõi Vô Phiền (Aviha) 6). 

Theo bản Sớ giải kinh Trung Bột: Ngài Upaka sau khi sinh về cõi Vô 
Phiền, ngay tại cõi ấy Ngài chứng quả ALaHán rồi viên tịch. 

Phạm thiên Ghatikara cũng bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

Aviham upapannase, vimutta satta bhikkhavo.... 

Được sinh uề Vô phiên thiên; bảu u† Tùkhưu giải thoát .... 

Upako phalagando ca, pukkusatI ca te tayo... 

Dpaka, Phalaganda uà Pukkusotfi...3) (HT. TMC dịch). 

Tuy nhiên có một số nghỉ vấn như sau: 

- Ngài Upaka tìm đến Đức Thế Tôn để nương nhờ, khi ấy vào hạ thứ bao 
nhiêu của Đức Thế Tôn? Chỉ biết khi ấy Đức Thế Tôn đang ngự trú tại Tịnh 
xá KỳViên. 

- Trong bảng danh sách của Phạm thiên Ghatikara thì Ngài Upaka đứng 
đầu. Điều này cho thấy Ngài Upaka mệnh chung trước 6 vị Trưởng lão kia 
và Ngài Upaka đã thành đạt Tứ thiền Sắc giới. 

Mặt khác, trong bảng danh sách 7 vị Trưởng lão sinh về cõi Vô phiền, 
Ngài Pukkusati đứng vào vị trí thứ ba, Ngài Pukkusati mệnh chung trong 
khoảng 25 năm sau cùng của Đức Phật, như thế “có khả năng 7 vị Trưởng 
lão này mệnh chung trong cùng một năm”. 

Và như thế, có khả năng Đức Upaka xuất gia trong Giáo đoàn này vào 
khoảng 25 hạ sau cùng của Đức Thế Tôn. 


@)- S.1, 35. S.1, 6O. Tương ưng Thiên tử. Kinh Ghatikara. 
(2)- MA.1, 389. 
)- S.1, 35. Tươn g ưng Phạm thiên (Brahmasam.vutta), kinh Ghatikara. 
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- Du sĩ Upaka bị nhiễm đắm nhan sắc của nàng Capa, khi ấy Ngài bao 
nhiêu tuổi? Độ tuổi nàng Capa là bao nhiêu? Khi có được con trai đầu lòng, 
Ngài Upaka được bao nhiêu tuổi? 0), 

Thông thường nữ nhân xinh đẹp sẽ lập gia đình trong độ tuổi 1ó, nếu sự 
kiện này đúng, thì khi du sĩ Upaka đến làng Vankahara thì nàng Capa chưa 
sinh ra đời. 

Nàng Capg. 

Nàng Capa sinh ra tại làng Vankahara, con của người trưởng làng cũng 
là trưởng đoàn thợ săn. 

Khi Upaka cương quyết ra đi, rời khỏi làng Nala, nàng Capa sầu muộn vì 
nhớ thương chồng. 

Khi con trai Subhadda được tròn năm, nàng giao con lại cho cha (ông 
ngoại của Subhadda) nhờ nuôi dưỡng, rồi ra đi tìm Upaka. 

Khi biết Upaka đã xuất gia trong Tăng đoàn, nàng Capa tìm đến Ni đoàn 
xin được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Nàng Capa nỗ lực tỉnh cần thực hành Samôn hạnh, chẳng bao lâu bà 
chứng quả ALaHán. 

Hồi tưởng lại chuyện đời mình, Trưởng lão ni Capa dùng những lời của 
Trưởng lão Upaka khi còn là cư sĩ, cùng với lời của mình, xướng lên “kệ 
Trưởng lão ni Capa” ®), 

Bản Sớ giải kinh Tương Ưng ®) có ghi nhận: “Hài tử Subhadda (con trai 
của Upaka và Capa) được 7 tuổi, thấy các bạn đồng trang lứa có cha me, 
còn mình thì không cha không mẹ. Hài tử Subhaddahỏi ông ngoại, được 
ông ngoại cho biết là: 

- Cha mẹ con đã xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. 

Hài tử Subhadda xin ông ngoại cho mình được xuất gia để gần cha mẹ. 

Nhận thấy đó là điều tốt cho hài tử Subhadda cũng như cho mình, người 
trưởng đoàn thợ săn (cũng là trưởng làng Vankahara) thường hổ thẹn khi 
nhìn thấy hài tử Subhadda, vì giai thoại du sĩ Upaka đắm nhiễm nàng Capa 
cả làng đều biết. 

Hài tử Subhadda được xuất gia trong Giáo pháp này, về sau Ngài nổ lực 
hành pháp chứng quả ALaHán. 

3- Khai giảng pháp bất tử. 

Vào xế chiều ngày trăng tròn tháng Asalha (15-6 âI, tính theo lịch VN), 
Đức Thế Tôn đến rừng Nai, ở Isipatana thuộc xứ BaLaNại, nơi cư ngụ của 
“nhóm năm KiềuTrầnNhữ'. 

Trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đang đi đến, “nhóm năm KiềuTrầnNhư 
bàn luận” với nhau rằng: 

“Samôn Gotama đang đi đến chúng ta, Samôn Gotama đã từ bỏ pháp 
tỉnh tấn, Samôn Gotama đã nghiêng về pháp lợi dưỡng. 

Ông ấy không đáng cho chúng ta kính lẽ, không đáng cho chúng ta đứng 
dậy chào, tiếp rước y bát hay hầu hạ như trước kia. Khi ông ấy đến đây, 
chúng ta hãy mặc kệ ông ấy. 


@- Chúng tôi cố gắng tìm, nhưng chưa phát hiện tư liệu lịch sử về những vấn đề này. Xin các bậc 
Đa văn hổ trợ cho phần sử liệu này được rõ ràng. 

(2)- Ther1, 151. Chuyện nàng Cãpa. 

(3)- SA. 1, 2óO. 
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Rồi nhóm năm sửa soạn sẵn một chỗ ngồi, như một dấu hiệu tỏ bày sự 
kính trọng trước đây, đồng thời có ý nghĩ: “Samôn Gotama đến đây, nếu 
muốn ngồi thì ngồi, không muốn ngồi thì cứ ra đi theo ý muốn”. 

Đức Thế Tôn đi đến rừng Nai, biết được tâm của “nhóm năm Kiều 
TrầnNhư”, Đức Thế Tôn rải tâm Từ biến mãn (odhissaka metta) đến nhóm 
năm Kiều Trần Như”. 

Chạm vào “tâm từ biến mãn” cùng với uy lực của vị Phật Chánh Giác, 
năm vị không còn tuân thủ theo quy ước “đã thỏa thuận với nhau”. 

Khi Đức Thế Tôn đi đến, cả năm vị quên mất điều thỏa thuận với nhau, 
cả năm vị đứng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn như trước đây từng làm. 

Một vị thỉnh Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn sẵn, một vị tiếp rước 
y bát, một vị mang nước rữa chân đến, một vị rửa chân Đức Thế Tôn, một 
vị mang vải sạch đến lau chân của Đức Thế Tôn, rồi đặt chân lên miếng vải 
sạch khác khi chân của Doức Thế Tôn được lau khô. 

Tuy vẫn cung kỉnh Đức Thế Tôn như trước đây, nhưng “nhóm năm 
KiềuTrầnNhư” vẫn gọi Đức Thế Tôn bằng “auuso” (Hiền giả). 

Đức Phật dạy: 

- Này các Đạo sĩ, không nên gọi Như Lai là “avuso”. Như Lai là bậc 
ALaHán Chánh giác, hãy lắng tai nghe, Như Lai sẽ giảng pháp Bất tử mà 
Như Lai đã chứng đạt được. 

Hãy thực hành pháp ấy, chẳng bao lâu các thầy sẽ thành tựu Thắng trí, 
tự mình chứng đạt an lạc tối thượng của đời sống Phạm hạnh. 

Khi nghe vậy, nhóm KiềuTrầnNhư đã nói: 

- Thưa hiền giả Gotama, trước kia với sự nỗ lực thực hành pháp khổ 
hạnh, nhưng hiền giả không thành đạt trí tuệ Siêu việt. 

Giờ đây, với nếp sống lợi dưỡng, từ bỏ sự nỗ lực khổ hạnh, thì làm sao 
hiền giả có thể chứng đạt trí tuệ siêu việt. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn đáp rằng: 

- Này các Đạo sĩ, Như Lai không từ bỏ sự nỗ lực, Như Lai không rơi vào 
lợi dưỡng. 

Này các đạo sĩ, Như Lai là bậc ALaHán Chánh giác, hãy lắng tai nghe 
NhưLai sẽ giảng pháp Bất tử mà Như Lai chứng đạt được. 

Hãy thực hành pháp ấy, chẳng bao lâu các thầy sẽ thành tựu Thắng trí, 
tự mình chứng đạt an lạc tối thượng của đời sống Phạm hạnh. 

Lần thứ hai... lần thứ ba... 

Đức Thế Tôn phán hỏi năm thầy KiềuTrầnNhư rằng: 

- Này các Đạo sĩ, trước đây có lần nào “Như Lai tuyên bố thành đạt pháp 
Bất tử” với các thầy không? 

- Thưa hiền giả, quả thật không. 

- Vậy này các Đạo sĩ, hãy lắng tai nghe, Như Lai sẽ thuyết giảng bất tử 
pháp mà Như Lai chứng đạt được. 

Năm thầy KiềuTrầnNhư suy nghĩ: “Quả thật, từ khi phục vụ Samôn 
Gotama cho đến khi chúng ta rời bỏ Samôn Gotama, chúng ta không hề 
nghe Samôn Gotama dối trá. 

Nay Samôn Gotama tuyên bố “đạt được pháp Bất tử”, điều này chắc 
chắn là sự thật. Như vậy, Samôn Gotama đã đạt được pháp Bất tử rồi”. 
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Lại nữa, “vào lúc Samôn Gotama thực hành tỉnh tấn khổ hạnh, nếu như 
vị ấy nói “Ta đã chứng đạt ALaHán”, chúng ta sẵn sàng tin ngay, nhưng 
Samôn Gotama không dối gạt chúng ta như vậy. 

Giờ đây, Samôn Gotama chỉ nói đến “trạng thái Bất tử” mà vị ấy đạt 
được, như vậy thật sự vị ấy đạt đến “trạng thái Bất tử”. 

Chỉ một lời hỏi, Đức Thế Tôn mang niềm tin cùng với sự kính trọng đến 
“nhóm năm KiềuTrầnNhữ'. 

Và năm thầy KiềuTrầnNhư ngồi yên lặng lắng tai nghe Đức Thế Tôn 
“khai mở cửa Bất tử” qua bài kinh “Dhammacakkappavattana” (Chuyển 
Pháp Luân)®), 

Kính Chuuến Pháp Luân. 
(Dharnu„nacakkappauaftanasuttamn). 

Tatra kho bhagava pañcavagsgiye bhikkhu amantesl. 

Khi ấu, Đức Thế Tôn nói uới nhóm năm uị Tùkhưu rằng. 

Dve me bhikkhave anta pabbaJitena na sevitabba. Katame dve? 

Nàu các Tùkhưu, đâu là hai cực đoan rnà bậc xuất gia không nên thực 
hành. Thế nào là hai? 

Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hno, gammo, pothuJJamko, 
anariyo, anatthasañhito. 

Đây là sự sau đắm về dục lạc trong các dục, kém cỏi, thô thiển, tầm 
thường, không cao thượng, không đem đến lợi ích. 

Yo cayam attakilamathanuyogo dukkho, anariyo, anatthasañhito. 

Đâu là sự uới uiệc hành hạ bản thân, đau khố, không cao thượng, 
không đem đến lợi ích. 

Ete te kho bhikkhave ubho ante anupagamma majJjhima patipada 
Tathagatena abhisambuddhaa cakkhukaram ñanakaran1I upasamaya 
abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattatI. 

Nàu các Tùkhưu, sau khi từ bỏ hai cực đoan ấu, con đường giữa được 
Đấng Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấu, trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thẳng trí, hoàn toàn giác ngộ Nípbàn. 

Katama ca sa bhikkhave maJjhima patipada Tathagatena 
abhisambuddhaa cakkhukaram ñanakaranI upasamaya sambodhaya 
nIibbanaya samvatH. 

Nàu các Tùkhưu, thế nào là con đường giữa được Đấng Như Lai tự 
mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấu, trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, 
thắng trí, hoàn toàn giác ngộ Nípbàn? 

Ayameva ariyo atthangIko maggo seyyathidam? 

Đó là con đường cao quú có 8 chỉ phầm, là thế nào? 

SammadhitthIi, sammasankappo, sammavaca, sammakammanto, 
samma-ajIvo, sammavayamo, sammasati, sammasamadhiI. 

Là “thấu đúng”, “suu nghĩ đúng”, “nói đúng”, “làm đúng”, “nuôi mạng 
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đúng”, “nỗ lực đúng”, “ghỉ nhận đúng” uà “định tâm đúng”. 


@)- Các học giả nghiên cứu Phật học cho rằng: “Bài kinh Chuyển Pháp Luân là bản tuyên ngôn 
đăng quang ngôi vị Pháp vương của Đức Thế Tôn”. Tuy bài kinh này được phổ biến rộng rãi, 
nhưng vì “Chuyển Pháp Luân” là bài kinh “khai mở cửa Bất tử”; bài kinh Vô ngã tướng dẫn ra khỏi 
luân hồi trọn vẹn, làm xuất hiện “Năm bậc Thánh Lậu tận trong Giáo pháp này”. 

Nên chúng tôi ghi chép “hai bài kinh” quan trọng này. Chư độc giả hoan hỷ vậy — Ñs. 
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Ayam kho sa bhikkhave maJJhima patipada Tathagatean 
abhisambuddhaa cakkhukaram ñanakaram upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattat. 

Nàu các Tùkhưu, con đường giữa ấu đã được Đấng Như Lai tự rnình 
giác ngộ, khiến cho mắt được thấu, trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, 
thắng trí, hoàn toàn giác ngộ Nípbàn. 

Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam JatipI dukkha Jarapl 
dukkha byadhipi dukkha maranampi dukkham 
sokaparidevadukkhadomanassupayasapI dukkha appIyeh1I sampayogo 
dukkho piyehI vippayogo dukkho yampIlccham nalabhati. Tampi dukkham 
sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha. 

Nàu các Tùkhưu, đâu là “ sự thật cao quú” uề khổ là: Sanh là khổ, già 
là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu-bi-khổ-ưu-ai cũng khổ, gắn bó uới 
những gì không ưa thích là khổ, chia lìa uới những gì ưa thích là khổ, 
không đạt được điều mong nuốn là khổ. Tóm lại, “nắm giữ năm uẩn là 
khổ”. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam yayam tanha 
ponobhavika nandiragasahagata. Tatra tatrabhinandin seyyathidam 
kamatanha bhavatanha vibhavatanha. 

Nàu các Tùkhưu, đâu là “sự thật cao quú”uề “sự hội hợp sinh khổ”, đó 
là “ái ” đưa đến tái sinh, liên kết uới khoái lạc uà đắm nhiễm. Có sự thỏa 
thích ờ nơi nàu nơi khác, tức là: “ái dục”, “ái hữu”, “ái phi hữu”. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam yo tassayeva 
tanhaya asesaviraganirodho cago patInIssaggo mutti analayo. 

Nàu các Tùkhưu, đâu là “sự thật cao quú” uề “sự diệt khổ”. Đó là sự 
đứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự diệt 
tận uà dứt bỏ lòng sau đắm không còn dư sót của chính đi ấu. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodhagamim1 patipada ariyasaccam 
ayameva arIyo atthangIiko magso seyyathidam? 

Nàu các Tùkhưu, đâu là “sự thật cao quú” uề sự thực hành theo con 
đường đưa đến sự diệt khổ, là thế nào? 

SammaditthI, sammasankappo, sammavaca, sammakammanto, 
samma-8]JIvo, sammavayamo, sammaäsati, sammasamadh. 

Là “thấu đúng”, “suu nghĩ đúng”, “nói đúng”, “làm đúng”, “tuôi mạng 
đúng”, “nỗ lực đúng”, “ghỉ nhận đúng” uà “định tâm đúng”. 

* [dam dukkham arIiyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum upapadi ñanam upapadi pañña udapadi vijJJa udapadi 
aloko udapadi. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, mrmh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uề sự 
khổ. 

Tam kho panidam dukkham ariyasaccam partffffeUyanfi me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñãanam 
udapadi pañña upapadi vIJJa upapadi aloko udapadli. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, mrmh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
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các pháp trước đâu chưa từng được nghe:ĐÐâu là “sự thật cao quú” 0Š sự 
khổ được hiểu rõ. 

Tam kho panidam dukkham arIiyasaccam par†fffiatarnrfi me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña 
upapadl vIJJa upapadi aloko udapadl. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe:ĐÐâu là “sự thật cao quú” 0uề sự 
khổ đã được hiểu rõ. 

*Tdam dukkhasamudayo ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum upapadi ñanam upapadi pañña 
udapadi vIJJa udapadi aloko udapadi. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, mmmnh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uŠ sự 
“hội hợp sinh lên khổ”. 

Tam kho panidam dukkhasamudayo ariyasaccam pahq†abbanri me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñãanam 
udapadi pañña upapadl vIJJa upapadi aloko udapadi. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uŠ sự 
“hội hợp để sinh lên khổ” cần phới đứt bỏ. 

Tam kho panidam dukkhasamudayo ariyasaccam pahtnưnfi me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñãanam 
udapadi pañña upapadi vIJJa upapadi aloko udapadi. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uŠ sự 
“hội hợp để sinh lên khổ”đã được dút bỏ. 

*Tdam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum upapadi ñanam upapadi pañña 
udapadi vIJJa udapadli aloko udapadi. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe:ĐÐâu là “sự thật cao quú” 0Š sự 
diệt khổ. 

Tam kho panidam dukkhasamudayo arlyasaccam sacchikatabbanri 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña upapadl vIJJa upapadi aloko udapadi. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uŠ sự 
diệt khổ căn được chứng ngộ. 

Tam kho panidam dukkhanirodho ariyasaccam sacchikatanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña upapadi vIJJa upapadi aloko udapadli. 
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Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uŠ sự 
diệt khổ đã được chứng ngộ. 

*Tdam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum upapadi ñanam upapadi paññãa 
udapadi vIJJa udapadi aloko udapadli. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, mmh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uề sự 
“thực hành con đường đưa đến diệt khổ”. 

Tam kho panidam dukkhagaminl patipada ariyasaccam 
bhauetabbœnfi me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi pañña upapadi vĩJJa upapadi aloko udapadi. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, rmnïnh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uŠ sự 
“thực hành con đường đưa đến diệt khổ” cần phải tu tập. 

Tam kho panidam dukkhagaminIl patipada ariyasaccam Dhquïtanti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña upapadi vIJJa upapadi aloko udapadli. 

Nàu các Tùkhưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sinh khởi, trí đã sinh 
khởi, tuệ đã sinh khởi, mnmh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi đối uới 
các pháp trước đâu chưa từng được nghe: Đâu là “sự thật cao quú” uề sự 
“thực hành cn đường đưa đến sự diệt khổ” đã được tu tập. 

Yavakrvañcame bhikkhave Imesu catusu arlyasaccesu evantiparivattam 
dvadasakaram yathabhutam ñanadassanam nasuvisuddham ahosil. 

Này các Tùkhưu cho đến khi nào tri kiến thấu đúng thực chất của ta uŠ 
ba luân (ba uòng xoq tròn) uà mrười hai thể (tính chất) trong bốn “sự 
thật cao quú” nàu chưa được thật sự thanh tịnh. 

Neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake 
sassamanabrahmanliya paJaya sadeva manussaya anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho paccaññasim 

Nàu các Tùkhưu, cho đến khi ấu ta chưa công bố uề sự tối thượng 
Chánh giác: “Ta đã hoàn toàn giác ngộ” ở thế gian tính luôn cối chư thiên, 
cối Ma uương, cối Phạm thiên, các Samnôn — Bàlamôn, các hạng chư thiên 
Uà loài người. 

Yato ca kho me bhikkhave Imesu catusu arIyasaccesu evantiparivattam 
dvadasakaram yathabhutam ñanadassan suvisuddham ahosl. 

Và nàu các Tùkhưu, bởi uì trì kiến thấu đúng thực chất của ta uề ba 
luân uà mười hơi thểtrong bốn “sự thật cao quú” đã được thật sự thanh 
tịnh. 

Athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmanliya paJaya sadevamanussaaya anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho paccaññasIm. 

Nàu các Tùkhưu, khi ấu ta công bố uề sự tối thượng Chánh giác: “Ta 
đã hoàn toàn giác rtgộ” trong thế gian, tính luôn cối chư thiên, cối Ma 
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Uương, cõi Phạm thiên, các Samôn — Bàlamôn, các hạng chư thiên uà 
loài người. 

Ñãnañca pana me dassanam udapadi akuppä me vimutti ayamantima 
Jati natthidanI punabbhavoti. 

Hơn nữa trí tuệ uà sự thấu biết của ta đã sinh khởi: “sự giải thoát 
của ta không thể tha đổi, đâu là kiếp sống cuối cùng, từ na 
không có sự tái sinh nữa”. 

Idamavoca bhagava attamana pañcavagsgiya bhikkhu bhagavato 
bhasitam abhinandumt. 

Đức Thế Tôn giảng thuuết như uậu, nhóm năm Kiêu Trần Như phát 
sinh hoan hủ uới lời dạu của Đức thế Tôn. 

Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane ayasmato 
Kondaññassa viraJam vitamalam dhammaccakkhum udapadi yankiñcl 
samudayadhammam sabbantam nirodhammanti. : 

Trong khi bài kính nàu được thuuết giảng, pháp nhãn không nhiễm 
bụt, không uết nhơ đã sinh khởi đếnNgòi KiêuTrầnNhư: “Điều gì có bản 
chất được sĩnh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tính hoạt diệt”. 

Pavattite ca bhagavata dhammacakke bhumma deva 
saddamanussavesum etam bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam samanena va brahmanena va 
devena va marana va brahmuna va kenacl va lokasmIntLi. 

Khi bánh xe Pháp được uận chuuển bởi Đức Thế Tôn, chư thiên ở địa 
cầu đã tán thán rằng: 

“Bánh xe Pháp tốt thượng đã được Đức thế Tôn uận chuuển ở 
BaLaNại, tại Isipatana trong rừng Nai, không thể bị chuuển uận nghịch 
lạt bởi Samôn, bàlamôn, thiên nhân, Ma uương, Phạm thiên hoặc bất cứ 
a1 ở trên đời”. 

Bhummanam devanam saddam sutva catummaharaJika deva 
saddamanussavesum. 

Chư thiên cối Tứ Đại uương nghe chư thiên ở Địa cầu tán thán, đồng 
nhau tán thán theo lời tán thán ất. 

CatummaharaJikanam devanam saddam sutva tavatimsa deva 
saddamanussavesum. 

Chư thiên cối ĐạoLơi nghe chư thiên ở cõi Tứ Đại uương tán thán, 
đồng nhau tán thán theo lời tán thán ấu. 

Tavatimsanam devanam saddam sutva yama deva 
saddamanussavesum. 

Chư thiên cối DạMa nghe chư thiên ở cỏi ĐạoLợi tán thán, đồng nhau 
tán thán theo lời tán thán ấu. 

Yamanam devanam saddam sutva tusita deva saddamanussavesum. 

Chư thiên cối ĐẩuSuất nghe chư thiên cối DạMa tán thán, đồng nhau 
tán thán theo lời tán thán ấu. 

Tusitanam devanam saddam sutva nimmanarati deva 
saddamanussavesum. 

Chư thiên cối Hóa Lạc nghe chư thiên cối ĐẩuSuất tán thán, đồng 
nhau tán thán theo lời tán thán ấu. 

Nimmanaratinam devanam saddam sutva paranimmittavasavatti deva 
saddamanussävesum. 
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Chư thiên cối Tha Hóa Tự Tại nghe chư thiên ở Hóa Lạc tán thán, 
đồng nhau tán thán theo lời tán thán ấu. 

Paranimmittavasavattinam saddam sutva brahmakayika deva 
saddammanussavesum etam bhagavata baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenacl va lokasminti. 

Chư Phạm thiên nghe tiếng tán thán của chư thiên cối Tha Hóa Tự 
Tại, cùng nhau tán thán rằng: 

“Bánh xe Pháp tốt thượng đã được Đức thế Tôn uận chuuển ở 
BaLaNại, tại Isipatana trong rừng Nai, không thể b† chuuếển uận nghịch 
lại bởi Samôn, bàlamôn, thiên nhân, Ma uương, Phạm thiên hoặc bất cứ 
at ở trên đời”. 

Itha tena khanena tean muhuttena yava brahmalokea saddo 
abbhuggaccI ayañca dasasahassI lokadhatu sankampi sampakampi 
sampavedhiI. 

Vào thời khắc ấu, uào giâu phút ấu, lời tán thán đã lan khắp cối trời 
Phạm Thiên. Cả mười ngàn thế giới đã bị lau chuuển, rung động, chấn 
động. 

Appamano ca u|laro obhaso loke paturahosI atkkammeva devanam 
devanubhavant1. 

Ánh sáng kù diệu không thể do lường được đã hiện ra trong thế gian, 
Uuượt thắng hơn hào quang siêu phàm của chư thiên. 

Athakho bhagava udanam udanesl aññasi vata bho kondañño aññasi 
vata bho kondaññoH. : 

Khi ấu Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng rằng: “Kondañña đã hiễu 
được, Kondañña đã hiểu được”. 

Iuhidam ayamato Kondaññassa aññakondañño tveva namam ahosIiI. 

Do uậu, Đức KiềuTrầnNhư được gọi là ANhãK†ÊuTrầnNhư 0). 

Khi dứt bài kinh “Chuyển Pháp luân”, Ngài Kiều Trần Như chứng đạt 
Thánh quả Dự Lưu. 

Và Đức KiềưTrần Như đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con có thể xuất gia trong Giáo pháp này không? Con có 
thể tu lên bậc trên với Đức Thế Tôn không?. 

Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải ra bảo rằng: 

“Ehi bhikkhu svakhato dhammo cara brahmacariyam samma 
dukkhassa antakiriyaya. 

-“Hấu đến đâu Tùkhưu” (ehi bhikkhu), pháp đã được khéo thuuết, hãu 
thực hành phạm hạnh đúng đắn để chấm dứt khổ đau” t). 

Theo bản Sớ Giải Phật Tông: Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh 
Chuyển Pháp Luân vừa dút, quả địa cầu rung chuyển và 32 điều kỳ diệu 
phát sinh lên, tương tự như khi Bồtát nhập thai bào. 

Theo bản Sớ giải kinh Chuyển Pháp luân: Khi Đức Thế Tôn vừa dứt câu 
“Due me bhikkhaque anta” ầm thanh giảng pháp của Đức Thế Tôn vang 
rộng khắp 1o.ooo thế giới, thấu đến cõi Phạm Thiên Sắc Cứu Cánh 
(Akanittha), Chư thiên và Phạm thiên chứng quả là 180 triệu vị. 


@- Nương theo bản dịch của ĐÐĐ Nguyệt Thiên trong Luật Đại Phẩm I. 
@)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm T, số 19. 
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Thời điểm Đức KiềuTrânNhư chứng đắc Thánh Đạo Dự Lưu, khi ấy 
“Tăng bảo” (sangharatana) khời lên và hiển lộ vào thời điểm Đức Phật đưa 
tay gọi “ehi bhikkhu” đối với Ngài KiềuTrầnNhư. 

Bấy giờ “Tam bảo” (Tiratana) đã hiển lộ trọn vẹn trên thế gian. 

* Tóm lược những ý chính trong kừnh Chuuến Pháp Luân. 

a- Hai cực đoan (due anta). 

Bậc xuất gia cần phải từ bỏ hai “thái quá” hay “cực đoan” là: “Đắm 
nhiễm trong dục lạc” và “khổ hạnh tự hành hạ xác thân”. 

Danh từ antã được Đức Phật nhấn mạnh, để chỉ rõ ra “sự thái quá”. 

Đối uới năm: dục lạc. Đó là sự luyến ái “khắn khít” với năm dục lạc. 
Và “cực đoan” này là thấp hèn, kém cỏi, phàm tục, không xứng đáng phẩm 
hạnh của bậc xuất gia, không xứng đáng tư cách của bậc Thánh. 

Nói thế, không nên hiểu lầm “Đức Phật dạy môn đệ phải từ bỏ thọ dụng 
5 dục: Sắc, thinh, hương, vị xúc”. 

Điều được nhãn mạnh ở đây là “không đắm nhiễm trong dục ”, riêng 
bậc xuất gia thì càng giữ “tâm cho an tịnh” ở mức độ cao, dứt khoát phải 
“từ bỏ quan hệ tình dục”. 

Đối với các Thánh cư sĩ, các Ngài vẫn có gia đình như bà Visakha, vua 
BìnhSa... 

Đối uới khổ hạnh. Tuy không phải “thấp kém”, “kém cỏiï”, “phàm tục” 
như “đắm nhiễm trong dục lạc”; nhưng sự tự hành hạ thân xác cũng không 
mang lại lợi ích gì. 

Vì ác-bất thiện pháp không phải do “bên ngoài”, nó nằm trong tâm. Tẩy 
rửa tội lõi không phải “tấy rửa thân xác”, mà “tẩy rửa” trong nội tâm. 

b- Lú Tứ Đẽ. Nhìn chung “đây là lý nhân quả”. 

Trước khi Đức Phật thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân, “lý nhân quả” 
là điều không hiện khởi trên thế gian, Đức Phật đi từ qguỏd để tìm nhân. 

Vì sao? Vì “cái khổ” (quả) dễ dàng nhận thấy. 

Đức Phật dẫn dắt chúng sinh đi từ “cái dễ nhận thức” đến “nhận thức 
điều vi tế, nhận thức được điều chưa từng biết. 

Sự thật uề khổ là quả, nó xuất phát từ nhân là ái, tức là “sự thật về 
nhân sinh khổ”. 

Đã có khổ tất phải có sự diệt khổ, “sự thật về sự diệt khổ” lại là quả. Và 
làm thế nào để “diệt khổ”? “Con đường dẫn đến diệt khổ” do chính Đức 
Phật tìm thấy, là hâm. 

Nói cách khác: “xuyên suốt con đường bát chánh sẽ diệt được khổ”, tuy 
có thể nói “Diệt khổ là quở, con đường Bát chánh là nhân”, nhưng không 
nên hiểu “eon đường Bát chánh sinh ra diệt khổ”. 

Cần hiểu là “xuyên suốt con đường Bát chánh thì “sự diệt khổ hiển lộ”. 
Ví như xuyên suốt con đường thì thành phố hiện ra, không nên hiểu “con 
đường sinh ra thành phố”. 

* Sự thật uề khổ. 

- Khổ phổ biến là: Sinh, già, bệnh, chết. Bốn loại khổ này thường có đối 
với tất cả chúng sinh, tuy các chư thiên hay Phạm thiên không có “già bịnh” 
hiển lộ như nhân loại, nhưng các Ngài vẫn có “già bịnh” tiềm ẩn. 

- Khổ cá biệt. Không thích thú mà phải gắn bó, thích thú lại phải xa lìa 
và ước muốn mà không được. 

- Khổ luân hồi. Là do “nắm giữ lấy năm uẩn”. 
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* Sự thật 0uề “nhâm sinh khổ”. Đó là do ái (tanh3). 

- Ái dục (kamatanhä). Là thích thú, dính mắc với sắc, thỉnh, hương, vị 
xúc. 

- Ái hữu (bhavatanhä). Là tích thú đính mắc với “eđi có”. 

- Ái phi hữu (bhavatanhä). Là đính mắc vào “cái không có”. 

Một số Giáo Thọ sư giải thích: “Ái hữu là chi cho thường kiến, ái phi hữu 
chỉ cho đoạn kiến”. 

Một số Giáo thọ sư khác giải thích: “Ái hữu là “dính mắc vào cõi sắc”, 
gọi là sắc đi (rũpatanh8); đi phi hữu là “dính mắc vào cõi Vô sắc”. 

Các vị Giáo thọ sư này giải thích: Bậc Thánh Dự Lưu đã diệt trừ tất cả tà 
kiến (micchaditthi). Bậc Thánh ANaHàm đã diệt trừ toàn bộ “tham 
dục”. Nếu “ái hữu và ái phi hữu là tà kiến, thì bậc ANÑaHàm đã giải thoát 
khỏi sinh tử luân hồi (vì ba loại ái là: Ái dục, cùng hai loại ái: Ái hữu (chỉ 
cho thường kiến), ái phi hữu (chỉ cho đoạn kiến) đã bị sát trừ. 

Nhưng thật tế bậc ANaHàm vẫn còn tái sinh, do vậy, ái hữu chỉ cho “ái 
sắc”, ái phi hữu chỉ cho “ái vô sắc”. 

* Sự thật 0uề sự diệt khổ. 

Là chỉ cho Nípbàn (nibbana). Nípbàn là trạng thái “chấm dứt hoàn 
hoàn uà điều bị diệt ấu không còn sinh khởi lên được”. 

Một định nghĩa khác về Nípbàn được Đức Thế Tôn dạy là: 

Yo kho, bhikkhu ragakkhayo dosa mohakkhayo Idam vuccati amatam: 

“Nàu Tùkhưu, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1, được gọt là 
bất tử. ©. (Bất tử (amata) là tên gọi khác chỉ cho Nípbàn). 

Và: 

Katamañca, bhikkhave, dukkhanirodham ariyasaccam? Ÿo tassayeva 
tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo. 

Nàu các Tùkhưu, thế nào là “sự thật cao quú Uuề khổ diệt”? Chính là sự 
chấm dứt ô nhiễm, ái không có dư tàn” ®), 

Như vậy, Nípbàn không phải là “cối”, không phải là “nơi trú của ngũ 
uẩn”, Ñípbàn chỉ là “trạng thái chấm đứt ô nhiễm”. 

Ví như người mù mắt bẩm sinh, người ấy tin tưởng vào vị Lương y đại 
tài, tìm những loại thuốc do vị lương y ấy chỉ bảo, thực hành những điều 
kiêng cử do vị ấy chỉ dạy. 

Thời gian sau, người ấy sáng mắt, người ấy “biết rõ”: Ta không còn bị 
mù và bệnh mù này không còn cơ hội sinh lên nữa. 

Cũng vậy, vị đệ tử vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thực hành Giới - 
Định - Tuệ, chứng được Nípbàn, vị ấy “biết rõ”: “Những ô nhiễm này đã bị 
diệt, những ô nhiễm này không còn sinh lại trong tương lai”. Đó là ÑNípbàn. 

Như bậc Thánh Dự Lưu đã diệt trừ tà kiến và hoài nghi, cho dù có luân 
lưu trong tam giới lâu đến hàng ngàn kiếp trái đất thì tà kiến và hoài nghỉ 
không hề sinh khởi trong tâm vị Thánh Dự lưu ấy. 

Tương tự như thế với bậc Nhất Lai, những phiền não thô là tham dục và 
sân không còn sinh khởi cho vị ấy, dù trong tâm của vị ấy đôi khi còn “tư 
tưởng hưởng dục lạc”, nhưng thân vị ấy không “quan hệ tình dục”, ngữ 
không nói “những lời tình tứ, trêu ghẹo với ẩn ý “quan hệ nhục cảm”. 


@)- S.v, 8. Tương ưng Đạo (Maggasamyuttam), kinh “Tỳkhưu khác thứ hai” (dutiya 
aññatarabhikkhusuttam) 
@)- S.v, 425. Tương ưng sự thật (saccasamyutta). Kinh Uấn (Khandhasuttam) 
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Dù đôi khi trong tâm của vị Thánh Nhất Lai có khởi lên “bất bình, khó 
chịu”, nhưng thân của các Ngài không “tàn hại chúng sinh”, ngữ không 
“mắng nhiếc, thô lỗ với chúng sinh”. Những phiền não sân và ái dục thô ấy 
không hề sinh lại cho vị Thánh Nhất lai, cho dù vị ấy còn lăn trôi trong dục 
giới một kiếp. 

Với Bậc Thánh ANaHàm đã diệt trừ “tham dục và sân”, dù cho có trôi 
nổi trong cõi Sắc giới hay cõi Vô sắc giới hàng ngàn kiếp trái đất, tham dục 
và sân không hề sinh khởi lại trong tâm của vị Thánh Bất Lai ấy. 

Với vị Thánh ALaHán thì mọi ô nhiễm đã tận diệt, sau đời sống này, vị 
ấy sẽ viên tịch, không còn tái sinh dù với hình thức nào. 

* Sự thật 0ê “con đường điệt khổ”. 

Đây là con đường tự Đức Thế Tôn tìm thấy, con đường này chư Phật 
Chánh Giác trong quá khứ đã đi qua. 

Ví như người trong rừng, tìm thấy con đường mà “người trước đã đ”, 
con đường ấy dẫn ra khỏi rừng. Cũng vậy, “eon đường Bát chánh” này, chư 
Phật quá khứ đã từng đi qua, nói rộng hơn là “các Bậc Thánh đã từng đi 
qua”, như Đức Độc Giác, Đức ALaHán trong quá khứ ... Con đường ấy, 
được Bồtát SĩĐạtTa tìm thấy. 

Trong tương lai, chư Bồtát Chánh giác cũng tự mình tìm thấy con đường 
này, thực hành và trở thành bậc Chánh giác. 

Như lời dạy của Đức Phật: 

Ye hi kecl, bhikkhave, atitamaddhanam arahanto sammasambuddha 
yathabhutam abhisambuJjhimsu, sabbe te cattari arIyasaccanl 
vathabhutam 

“Nàu các Tùkhưu, những bậc ALaHán Chánh Giác nào trong quá khứ 
như thật Chánh giác, tất cả đã như thật Chánh giác bốn “sự thật cao 
quý” 0), 

Con đường ấy gồm có 8 chỉ phần là: 

1- Chánh kiến (sarnmaadi{{†hi). 

Là sự hiểu đúng, thấy đúng. 

Nói về trí, trí có hai loại là: 

- Tùu giác trí (anubodhañana). Là loại trí do nghe, do suy gẫm, do thực 
hành nhưng chưa chứng đắc Nípbàn. Tùy giác trí là “trí hiệp thế”. 

- Thông đạt trí (pativedhañana). Là trí chứng đạt được NÍpbàn, thông 
suốt cà “bốn sự thật cao quý”. Thông đạt trí là “trí siêu thế”. 

Chánh kiến chính là trí thông đạt. 
Như vậy chánh kiến có hai loại: Chánh kiếp hiệp thế và chánh kiến Siêu 
thế 

Chánh kiến hiệp thế là loại trí: 

- Hiểu biết nhân quả. 

- Hiểu biết nghiệp báo. 

- Thấy được một trong tam tướng. 

Như bản kinh văn Kinh Chuyển Pháp Luân nêu: “Điều gì có bản chất 
được sinh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tính hoại diệt”. 

Trong sátna chứng Đạo - quả Siêu thế, chánh kiến là trí nhận thức rõ 
Nípbàn, diệt trừ “Vô minh ngủ ngầm” ( avijjanusaya) và “thấu suốt bốn sự 
thật cao quý”. Như Phật ngôn: 


@- S.v,433. Tương ưng sự thật (saccasamyuttam). Kinh ALaHán (Arahantasuttam). 
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“Yo, bhikkhave, dukkham passati dukkhasamudayampDI so passat1. 
Dukkhanirodhampi passati, dukkhanirodhagaminim patipadampI passat. 

“Nàu các Tùkhưu, ai thấu khổ, người ấu cũng thấu khổ tập, cũng thấu 
khổ diệt, cũng thấu con đường dẫn đến khổ diệt” 0. 

Trạng thái: Là thấy đúng (sammadassanalakkhan). 

Phận sự: là hiểu biết rõ ràng (tathappakasanarasa). 

Thành tựu: Là diệt bóng tối vô minh (avijjandhakaraviddham sana 
paccupatthan3). 

2” Chánh tư duụ (sarnmtasartkappa). 

Chánh tư duy là “suy gẫm, tìm kiếm đúng”. 

Trong đời sống thường nhật, “chánh tư duy” là: “Ly dục tâm” 
(nekkhammavitakka), “ly sân tâm” (asosavitakka) và “ly hại tầm” 
(ahimsavitakka). 

Nói cách khác, chánh tư duy bao gồm : Vô tham, tâm từ và tâm bi. 

Trong sátna chứng Đạo - quả Siêu thế, “tìm kiếm đúng” là đưa tâm cùng 
với những tânm sở đồng sinh “tiếp cận với Nípbàn” và trừ diệt tà tư duy. 

- Trạng thái: Là “tìm kiếm “đúng” (sammacittadhiniropanalakkhano). 

- Phận sự: Là kiên định (appanaraso). 

- Thành tựu: Là đoạn trừ tà tư duy 
(micchasankappapahanapaccupatthano). 

3ˆ~ Chánh ngữ (sanuanaduacg). 

Là “nói đúng”. Trong đời sống thường nhật là lánh xa: Nói dối, nói ác, 
nói chia rẻ và nói vô ích. 

Ngoài ra còn: Nói đúng sự thật, nói có lợi ích và nói hợp thời. 

Trong sátna chứng đạo và quả Siêu thế thì chánh ngữ phối hợp cùng 
chánh tư duy để “ngăn ngừa hư ngụy” và diệt trừ tà ngữ. 

- Trạng thái: Là “thu nhận các pháp” (patiggahalakkhan3). 

- Phận sự: Là “gìn giữ” (vinamanarasa). 

- Thành tựu: Là diệt trừ tà ngữ (micchavacappahanapaccupatthana). 

47- Chánth nghiệp (sanữnkqamtmtnta). 

Là “làm đúng”. Trong đời sống thường nhật, “làm đúng” là lánh xa ba 
thân ác hạnh là: Không sát sinh, không lấy của không cho, không tà hạnh 
trong các dục. 

Không hành năm nghề như: Buôn bán người, buôn bán thú, buôn bán 
vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán chất say. 

Ngoài ra còn “dùng thân” để tạo phước như : Bố thí, cung kỉnh, phục vụ, 
làm lợi ích đến người khác bằng thân ... 

Trong sátna chứng Đạo và quả Siêu thế, “làm đúng” là phối hợp với 
chánh tư duy “hướng dẫn các pháp đồng sinh đến đúng đối tượng là 
Nípbàn”, đồng thời diệt trừ ba tà nghiệp về thân. 

- Trạng thái: Là “làm việc đáng làm” (samutthapanalakkhano). 

- Phận sự: Là “gìn giữ” (vinamanarasa). 

- Thành tựu: Là “diệt trừ làm sái quấy” 
(micehakammantappahanapaccupatthana). 

5ˆ~ Chúnh rnạng (samma gÿiuq). 


@- S.v, 437. Tương ưng sự thật (saccasamyuttam). Kinh Gavampati 
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Là “nuôi mạng đúng”. Trong đời sống thường nhật thì “lánh xa sự nuôi 
mạng sái quấy”, như không hành 5 nghề ở trên để nuôi mạng sống, không 
lừa đảo, không gian trá ... 

Ngoài ra còn sống theo cách của bậc Thánh là “biết đủ và ít ham muốn”. 

Trong sátna đắc Đạo, quả Siêu thế, cháng mạng mang ý nghĩa “thuần 
khiết”, phối hợp với chánh tư duy diệt trừ “tà mạng”. 

- Trạng thái: Là “trong sạch” (vodanalakkhanam)). 

- Phận sự: Là “nuôi mạng đúng” (ñayaJnvapavattiraso). 

- Thành tựu: Là “diệt trừ tà mạng” (micchajivappahanapaccupatthano). 

6” Chánh căn (sarmnumauadmng). 

Là “nỗ lực, cố gắng đúng”. Trong đời sống thường nhật chánh cần là: 

- Cố gắng làm cho những pháp bất thiện chưa sinh, không sinh khởi. 

- Cố gắng làm cho những pháp bất thiện đang có, bị tiêu diệt. 

- Cố gắng làm cho những pháp thiện chưa sinh, được sinh khởi. 

- Cố gắng làm cho những pháp thiện đang có, được tăng trưởng. 

Ngoài ra còn nổ lực để “chu đựng” những nghịch cảnh, những quả ác 
nghiệp đang sinh khởi và “diệt trừ sự biếng nhác” do: Nóng quá, lạnh quá, 
đót quá, khát quá, vừa chớm bịnh, bịnh vừa khỏi, sắp đi xa, đi xa mới về. 

Trong sátna chứng Đạo, quả Siêu thế, chánh cần “nổ lực quét sạch các 
chướng ngại”, phối hợp với “chánh mạng”, cố gắng “thanh khiết hóa” các 
pháp đồng sinh, đồng thời diệt trừ “cố gắng sái quấy” (tà tỉnh tấn). 

- Trạng thát: Là “vươn lên” (paggahalakkhano). 

- Phận sự: Là “không cho bất thiện khởi lên” (anuppanna 
akusalanuppadanadiraso). 

- Thành tựu: Là “trừ diệt nổ lực sái quấy”. 
(micchavayamappahanapaccupatthano). 

7 Chúnh riệm (sarnmasoft). 

Là “ghi nhận hay ghi nhớ đúng”. Trong đời sống thường nhật, khi “ghi 
nhận ” danh sắc theo hai khía cạnh “định danh” và “thực tướng”. 

- Đinh danh như: Đất, nước, lửa gió, đi đứng, nằm, ngồi... 

- Thực tướng là “danh hay sắc”, như: tâm tham, tâm sân, sắc cảnh sắc, 
sắc cảnh thĩnh ... 

Đây chỉ là “ghi nhận” hay “ghi nhớ” (sat). 

Khi “ghi nhận” được tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Khi ấy 
là “ghi nhận đúng” (sammasati — chánh niệm). 

Trong sátna chứng đạt Đạo, quả Siêu thế, chánh niệm phối hợp với 
chánh cần, giúp cho tâm không nhầm lẫn khi tiếp cận với Nípbàn, đồng 
thời chánh niệm diệt trừ tà niệm. 

- Trạng thái: Là “ghi nhớ” hay “chú ý” (upatthanalakkhana). 

- Phận sự: Là “không quên lảng”(asammussanarasa). 

- Trạng thái: Là “diệt trừ ghi nhận sai” 
(micchasatippahanapaccupatthana). 

8 ”- Chánh định (sammasamaadhi). 

Là “vững trú đúng”. Trong đời sống thường nhận, khi an trú tâm vững 
chắc vào một cảnh, gọi là định. 

Có hai loại định là: Định thiền cảnh và định thiền tướng. 

- Định thiền cảnh. Là an trú tâm vững chắc vào cảnh chế định như “đất, 
nước, lửa, gió, hơi thở ...”. 
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- Định thiền tướng. Là an trú tâm vững chắc vào một trong ba tướng là: 
Tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã. 

Định thiền tướng gọi là chánh định. 

Trong sátna chứng đạt Đạo, quả Siêu thế, chánh định gom những danh 
pháp đồng sinh cùng an trú vào cảnh Nípbàn, đồng thời chánh định diệt 
trừ tà định. 

- Trạng thái: Là “không tán loạn” (avikkhepalakkhano) 

- Phận sự. Là “tập trung” (samadhanaraso). 

- Thành tựu: Là “diệt trừ tà định” 
(micchasamadhippahanapaccupatthano). 

c- Ba luân, mười hai thể (tipariua{{da1n duadasakaram). 

Ba luân. Là ba sự xoay chuyển như vòng tròn, đó là: 

- Trí hiểu sự thật (saccaññana). 

- Trí hiểu phận sự phải thực hành (kieccaññana). 

- Trí hiểu phận sự đã làm xong (kataññana). 

Ví như vị Tykhưu trong pháp Luật của Đức Thế Tôn có hai phận sự là: 
Học pháp và hành pháp. 

VỊ ấy hiểu rõ “phải học pháp”, “học pháp” và “đã học pháp xong”. 

Hiểu rằng “phải thực hành pháp”, “thực hành pháp” và “đã thực hành 
pháp xong”. 

* Trí hiểu rõ Uuề sự thật. Là chỉ cho trí quán 

Mỗi “sự thật” có ba”vòng quay” (pavatta), nhân bốn “sự thật” thành 
mười hai thể. 

“Sự thật uề khổ”có ba là: Hiểu biết “về khổ”, “hiểu rõ về khổ”, và “đã 
hiểu rõ về khổ”. 

“Sự thật 0uề nhân sinh khổ” có ba là: Hiểu biết “về nhân sinh khổ”, 
“nhân sinh khổ ấy cần phải đoạn trừ” và “Đã đoạn trừ được nhân sinh khổ 
ấy”. 
“Sự thật uề diệt khổ”có ba là: “Hiểu rõ sự diệt khổ”, “sự diệt khổ cần 
chứng đắc” và “đã chứng đắc sự diệt khổ”. 

“Sự thật uề con đường dẫn đến diệt khổ” có ba là: “Hiểu rõ con đường 
dẫn đến diệt khổ”, “tu tiến về con đường dẫn đến diệt khổ” và “đã tu tiến 
xong”. 

“Sự thật uề khổ”phỏi hiểu như thế nào? Là hiểu rõ: 

- Trạng thái. Là “phiền muộn, đau khổ” (badhanalakkhanam) 

- Phận sự. Là “nóng bức”(santapanarasam)). 

- Thành tựu. Là “hiện bày ra” (pavattipaceupatthanam)). 

“Sự thật uề hội hợp của khổ” phải hiểu như thếnào? Là hiểu rõ: 

- Trạng thát. Là “sinh ra” (pabhavalakkhanam)). 

- Phận sự. Là “không gián đoạn” (anupacchedakaranarasam). 

- Thành tựu. Là “cản trở” (palibodhapaccupatthanam). 

“Sự thật Uề diệt khổ phải hiểu như thế nào? Là hiểu rõ: 

- Trạng thát. Là “an tịnh” (santilakkhanam)). 

- Phận sự. Là “bất tử” (accutirasam) 

- Thành tựu. Là “không có dấu vết”(năm uẩn) 
(animittapaccupatthanam). 

“Sự thật uề con đường dẫn đến diệt khổ”, phải hiểu như thế nào? Là 
hiểu rõ: 
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- Trạng thái. Là “lối thoát ra” (niyyanalakkhanam)). 

- Phận sự. Là “diệt trừ nhơ bẩn” (kilesapahanarasam)). 

- Thành tựu. Là “thoát ra” (vutthanapaccupatthanam)). 

Có câu hỏi rằng: Đức Thế Tôn gọi “nàu các Tùkhưar”, do ý nghĩa 
nào? Vì sao Đức KiềuTrầnNhư đã là Tỳkhưu rồi lại còn xin xuất gia Tỳkhưu 
trong Giáo pháp này? 

Đứp. Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) trong tác phẩm Visuddhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo) chương giải rộng về Giới ©), có giải thích từ Tỳkhưu như 
sau: Bhikkhuti samsare bhayam Ikkhanataya: 

“Tỳ khưu là người thấu sợ hãi trong luân hồử. 

Va bhinnapatadharaditaya va evam laddhavohato saddhapabbajito 
kulaputto: 

Hoặc: Là người tẩu sạch “nhơ bẩn” hay: Là thiện nam tử xuất gia uì 
niềm tin. 

Ngài Dhammapala giải thích ®); 

“[khưu là người đoạn tận tất cả phiền não (bhinnakilesataya)”6). 

Như vậy, Tykhưu có 5 nghĩa là: 

- Là người có phẩm mạo xuất gia do niềm tin. 

- Là người nuôi mạng chân chánh bằng cách đi “xin ăn”. 

- Là người có tâm kinh cảm, sợ hãi luân hồi. 

- Là người đoạn trừ những ô nhiễm trong tâm. 

- Là bậc đã diệt trừ mọi ô nhiễm (chỉ cho bậc Thánh ALaHán). 

Do đó, tuy các Ngài trong “nhóm năm KiềuưTrầnNhư” chưa được nghe 
pháp của Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn vẫn gọi “này các Tỳkhưu”, 
Tùkhưu ở đầy “chỉ cho bậc xuất gia”. 

Sau khi chứng quả Dự Lưu, Đức KiềuTrầnNhư xin xuất gia, là “xuất gia 
trong giáo pháp của Đức Thế Tôn”. 

Nghĩa là nhận Đức Thế Tôn là “Bậc Đạo sư của mình”, vì rằng: “Tuy là 
bậc xuất gia, không còn phẫm mạo cư sĩ, nhưng có thể xuất gia theo giáo 
pháp khác”, như Đạo sĩ ATưĐà, nhóm môn đệ của SañJiva, nhóm môn đệ 
của Nigantha Nataputta ... 

Mặt khác, tuy phục vụ cho Đức Bồtát SĩĐạtTa, nhưng “nhóm năm 
KiềuTrầnNhư” chỉ xem Bồtát là bạn, do vậy thường gọi là “avuso”. Các vị ấy 
suy nghĩ: Bao giờ SIĐạtTa tìm ra pháp giải thoát, giúp chúng ta giải thoát, 
khi ấy chúng ta mới tôn vị ấy là “thầy”. 

Chính vì thế, khi Đức KiêuTrầnNhư chứng quả Dự Lưu, Ngài xin xuất 
gia trong Giáo pháp này để tỏ ra “kính trọng Đức Thế Tôn là bậc Đạo Sư 
của mình”. 

Hôm sau, trong khi ba vị đi khất thực, hai vị phục vụ cho Đức Thế Tôn, 
Ngài Vappa được Đức Thế Tôn tế độ chứng quả Dự lưu và Ngài Vappa được 
xuất gia theo cách “ehi bhikkhu”. 

Tiếp theo, ngày hôm sau thì Ngài Bhaddiya chứng quả Dự Lưu và cũng 
xuất gia theo cách Ehibhikkhu. 


@)- Vsm. Chương I: Giải rộng về GIới, 14. 

®)- Một số sách giải thích: Tỳkhưu có ba nghĩa là: Khất sĩ (người đi xin ăn), bố ma (kinh sợ phiền 
não) và phá ác (tiêu diệt ác pháp). 

@)- Tỳkhưu Siêu Minh (d). Chú giải kinh Phật Tự thuyết (Udana atthakatha); q.1, tr. 627. 
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Ngày thứ tư đến Ngài Mahanama chứng quả dự lưu và cũng xuất gia 
theo cách Ehibhikkhu. 

Ngày thứ năm đến Ngài Assaji chứng quả Dự Lưu và cũng xuất gia theo 
cách Ehibhikkhu. 

Vào ngày thứ sáu (tức là vào ngày 2o — 6 âÌ], theo lịch VN), Đức Thế Tôn 
thuyết bài kinh Vô ngã tướng (Anattalakkhana suttam) ©, 

Dứt bài kinh Vô ngã tướng, tâm của năm Ngài KiêuTrầnNhư thoát khỏi 
mọi ô nhiễm, các Ngài đều chứng quả ALaHán. 

Bấy giờ trên thế gian có một vị Chánh Giác và năm vị Thánh ALaHán. 

Kinh Vô ngã Tướng. 
(Anattalakkhanasuttarn). 

Tatra kho Bhagava pañcavagsgiye bhikkhu amantesl. 

Đức Thế Tôn đã dạu nhóm năm uị Tùkhưu rằng: 

Rupam bhikkhave anatta. 

Nàu các Tùkhưu, sắc là uô ngã. 

Rupañca hidam bhikkhave atta abhavissa na yIidam rupam abadhaya 
samvatteyya. Labbhetha ca rupe evam me rupam hotu evam me ruũpam 
ma ahosl. 

Nàu các Tùkhưu, nếu sắc nàu là ngã thì sắc nàu không thể đi đến 
bệnh uà có thể đạt được sắc (theo ú muốn) rằng: “Sắc của ta hãu là như 
Uầu, sắc của ta đừng trở thành như uầu”. 

Yasma ca kho bhikkhave rũpam anatta tasma rupam abadhaya 
samvattatIi. Na ca labbhatIi rũpe evam me rupam hotu evam me rupam ma 
ahosi. 

Nàu các Tùkhưu, sắc là uô ngã, do đó sắc đi đến bệnh uà không thể đạt 
được ở sắc (theo ú muốn) rằng: “Sắc của ta hãu là như uầu, sắc của ta 
đừng trở nên như uầu. 

* Vedana anatta. Thọ là oô ngã. 

Vedana ca hidam bhikkhave atta abhavissa na yidam, vedana abadhaya 
samvatteyya. Labbhetha ca vedanaya evam me vedana hotu evam me 
vedana ma ahosl. 

Nàu các Tùkhưu, nếu thọ nàu là ngã thì thọ nàu không thể đi đến bệnh 
uà có thể đạt được thọ (theo ú muốn) rằng: “Thọ của ta hấu là như uầu, 
thọ của ta đừng trở thành như uầu”. 

Yasma ca kho bhikkhave vedana anatta tasma vedana abadhaya 
samvattatIi. Na ca labbhati vedanaya evam me vedana hotu evam me 
vedana ma ahosIi1. 

Nàu các Tùkhưu, thọ là uô ngã, do đó thọ đi đến bệnh uà không thể đạt 
được ở thọ (theo ú muốn) rằng: “Thọ của ta hãu là như uầu, thọ của ta 
đừng trở nên như Uầu. 

* Sañña anatta. 

Tưởng là uô ngã. 

Sañña ca hidam bhikkhave atta abhavissa na yIdam, vedana abadhaya 
samvatteyya. Labbhetha ca saññaya evam me sañña hotu evam me sañña 
ma ahos1. 


@)- Xem ÐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I. ChươngI. Trọng yếu. 
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Nàu các Tùkhưu, nếtut tưởng nàu là ngã thì tưởng nàu không thể đi 
đến bệnh uà có thể đạt được tưởng (theo ú muốn) rằng: “Tưởng của ta 
hãu là như uầu, tưởng của ta đừng trở thành như uầu”. 

Yasma ca kho bhikkhave sañña anatta tasma sañña abadhaya 
samvattatIi. Na ca labbhati saññaya evam me sañña hotu evam me sañña 
ma ahosI1. 

Nàu các Tùkhưu, tưởng là uô ngã, do đó tưởng đi đến bệnh uà không 
thể đạt được ở tưởng (theo ú muốn) rằng: “Tưởng của ta hấu là như uầu, 
tưởng của ta đừng trở nên như Uầu. 

* Sankhara anatta. 

Hành là uô ngã. 

Sankhara ca hidam bhikkhave atta abhavissa na yIdam, sankhara 
abadhaya samvatteyya. Labbhetha ca sankharesu evam me sankhara hotu 
evam me sankhara ma ahosil. 

Này các Tùkhưu, nếu hành nàu là ngã thì hành nàu không thể đi đến 
bệnh uà có thể đạt được hành (theo ú muốn) rằng: “Hành của ta hấu là 
như uầu, hành của ta đừng trở thành như Uuầu”. 

Yasma ca kho bhikkhave sankhara anatta tasma sankhara abadhaya 
samvattatI. Na ca labbhati sankharesu evam me sankhara hotu evam me 
sankhara ma ahosIH. 

Này các Tùkhưu, hành là uô ngã, do đó hành đi đến bệnh uà không thể 
đạt được ở hành (theo Úú muốn) rằng: “Hành của ta hãu là như uầu, hành 
của ta đừng trở nên như Uầu. 

* Viññanam anatta. 

Thức là uô ngã. 

Viãññanañca hidam bhikkhave atta abhavissa na yIdam, viññanam 
abadhaya samvatteyya. Labbhetha ca viññane evam me viãñanam hotu 
evam me viãñanam ma ahosi. 

Nàu các Tùkhưu, nếtut thức nàu là ngã thì thức nàu không thể đi đến 
bệnh uà có thể đạt được thức (theo ú muốn) rằng: “Thức của ta hấu là 
như uầu, thức của ta đừng trở thành như Uuầu”. 

Yasma ca kho bhikkhave viññanam anatta tasma viññanam abadhaya 
samvattatIi. Na ca labbhatIi viññane evam me viãññanam hotu evam me 
viññanam ma ahosIi. 

Này các Tùkhưu, thức là uô ngã, do đó thức đi đếnbệnh uà không thể 
đạt được ở thức (theo ú muốn) rằng: “Thức của ta hãu là như uầu, thức 
của ta đừng trở nên như Uuầu. 

* Tam kim maññatha bhikkhave rũpam nicam va anIccam va tï? 

Nàu các Tùkhưu, các uị nghĩ gì uề sắc ấu, thường haụ uô thường? 

Aniccam bhante. 

Bạch Ngài, là uô thường. 

Yampananiccam dukkham va tam sukham va ti? 

Cái gì uô thường, cới ấu là khổ haụ lạc? 

Dukkham bhante. 

Bạch Ngài, là khổ. 

Yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallam nu tam 
Samanupassitum etam mama eso hamasmi eso me attatI? 
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Vậu cái gì (đã) là uô thường, khổ, có trạng thái thaụ đổi, có đúng 
không khi quán xét Uề cái ấu rằng: “Cái nàu là ta là của ta, cái nàu là ta, 
cái nàu là tự ngã của ta”? 

No hetam bhante. 

Bạch Ngài, không đúng. 

* Tam kim maññatha bhikkhave vedana nicam va anieccam va tỉ? 

Nàu các Tùkhưu, các u† nghĩ gì Uuề thọ ấu, thường haụ uô thường? 

Aniccam bhante. 

Bạch Ngài, là uô thường. 

Yampananiccam dukkham va tam sukham va ti? 

Cái gì uô thường, cái ấu là khổ hqụ lạc? 

Dukkham bhante. 

Bạch Ngài, là khổ. 

Yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallam nu tam 
Samanupassitum etam mama eso hamasmI eso me attat1? 

Vậu cát gì (đã) là uô thường, khổ, có trạng thái thaụ đổi, có đúng 
không khi quán xét Uề cái ấu rằng: “Cái nàu là ta là của ta, cái nàu là ta, 
cái nàu là tự ngã của ta”? 

No hetam bhante. 

Bạch Ngài, không đúng. 

* Tam kim maññatha bhikkhave sañña nicam va aniccam va tỉ? 

Nàu các Tùkhưu, các u† nghĩ gì Uuề tưởng ấu, thường hau uô thường? 

Aniccam bhante. 

Bạch Ngài, là uô thường. 

Yampananiccam dukkham va tam sukham va ti? 

Cái gì uô thường, cđi ấu là khổ haụ lạc? 

Dukkham bhante. 

Bạch Ngài, là khổ. 

Yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallam nu tam 
Samanupassitum etam mama eso hamasmI eso me attat1? 

Vậu cát gì (đã) là uô thường, khổ, có trạng thái thaụ đổi, có đúng 
không khi quán xét Uề cái ấu rằng: “Cái nàu là ta là của ta, cái nàu là ta, 
cái nàu là tự ngã của ta”? 

No hetam bhante. 

Bạch Ngài, không đúng. 

* Tam kim maññatha bhikkhave sankhara nicam va anIccam va tï? 

Nàu các Tùkhưu, các u† nghĩ gì uề hành ấu, thường haụ uô thường? 

Aniccam bhante. 

Bạch Ngài, là uô thường. 

Yampananiccam dukkham va tam sukham va ti? 

Cái gì uô thường, cới ấu là khổ haụ lạc? 

Dukkham bhante. 

Bạch Ngài, là khổ. 

Yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallam nu tam 
Samanupassitum etam mama eso hamasmIi eso me attat1? 

Vậu cát gì (đã) là uô thường, khổ, có trạng thái thaụ đổi, có đúng 
không khi quán xét Uề cái ấu rằng: “Cái nàu là ta là của ta, cái nàu là ta, 
cái nàu là tự ngã của ta”? 
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No hetam bhante. 

Bạch Ngài, không đúng. 

* Tam kim maññatha bhikkhave viññanam nicam va aniccam va ti? 

Nàu các Tùkhưu, các u† nghĩ gì uề thức ấu, thường haqụ uô thường? 

Aniccam bhante. 

Bạch Ngài, là uô thường. 

Yampananiccam dukkham va tam sukham va ti? 

Cái gì uô thường, cát ấu là khổ haụ lạc? 

Dukkham bhante. 

Bạch Ngài, là khổ. 

Yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallam nu tam 
samanupassitum etam mama eso hamasmI eso me attati? 

Vậu cái gì (đã) là uô thường, khổ, có trạng thái thaụ đổi, có đúng 
không khi quán xét Uề cái ấu rằng: “Cái nàu là ta là của ta, cái nàu là ta, 
cái nàu là tự ngã của ta”? 

No hetam bhante. 

Bạch Ngài, không đúng. 

* Tasma tiha bhikkhave yankiñcI rũpam atitanagatapaceuppannam 
aJJhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hIinam va panIitam va 
yandure santike va sabbam rupam, netam mamo neso hamasmi na meso 
attati evametam yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 

Nàu các Tùkhưu, như thế trong trường hợp nàu, bất cứ sắc nào 
thuộc Uề quá khứ, hiện tại, 0† lai, là trong thân haụ ngoài thân, là thô kệch 
hqụ 0ï tế, là kém cởi hau cao quú, là ở xa haụ ở gần, nên thấu toàn bộ sắc 
ấu là: “Cái nàu không phải là của ta, không phải là ta, cái nàu không phởi 
là tự ngã của ta”. 

* Yakacl vedana atItanagatapaccuppannam aJjhattam va bahiddha va 
olarIlkam va sukhumam va hIinam va panItam va yandure santike va sabba 
vedana, netam mamo neso hamasmi na meso attati evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 

Trong trường hợp nàu, bất cứthọ nào thuộc uề quá khứ, hiện tại, UỊ 
lai, là trong thân haqu ngoài thân, là thô kệch hqụ 0i tế, là kém cỏi haụ cao 
quú, là ở xa hau ở gần, nên thấu toàn bộ thọ ấu là: 

“Cái nàu không phỏi là của ta, không phải là ta, cái nàu không phải là 
tự ngã của ta”. 

* Yakacl sañña atitanagatapaccuppannam aJJhattam va bahiddha va 
olarIkam va sukhumam va hinam va panItam va yandure santike va sabba 
sañña, netam mamo neso hamasmi na meso attati evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 

Trong trường hợp nàu, bất cứ tưởng nào thuộc UuŠ quá khứ, hiện tại, 
UỊ lai, là trong thân hau ngoài thân, là thô kệch hqụ 0i tế; là kém cỏi ha 
cao quý, là ở xa hau ở gần, nên thấu toàn bộ tưởng ấu là: “Cái nàu không 
phải là của ta, không phải là ta, cái nàu không phải là tự ngã của ta”. 

* Yakacl sankhara atitanagatapaceuppannam aJjhattam va bahiddha va 
olarIlkam va sukhumam va hIinam va panItam va yandure santike va sabbe 
sankhara, netam mamo neso hamasmI na meso attati evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 
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Trong trường hợp nàu, bất cứ hànth nào thuộc uề quá khứ, hiện tại, 
UỊ lai, là trong thân hau ngoài thân, là thô kệch hqụ 0i tế; là kém cỏi ha 
cao quý, là ở xa haụ ở gần, nên thấu toàn bộ hành ấu là: “Cái nàu không 
phải là của ta, không phải là ta, cái nàu không phải là tự ngã của ta”. 

* Yankiñci viññanam atitanagatapaccuppannam aJJjhattam va bahiddha 
va olarIkam va sukhumam va hinam va panItam va yandure santike va 
sabbam viññanam, netam mamo neso hamasml na meso attati evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 

Trong trường hợp nàu, bất cứ thức rào thuộc Uề quá khứ, hiện tại, UỊ 
lai, là trong thân hau ngoài thân, là thô kệch hqụ 0ï tế; là kém cỏi ha cao 
quú, là ở xa haụ ở gắn, nên thấu toàn bộ thức ấu là: “Cái nàu không phải 
là của ta, không phải là ta, cái nàu không phải là tự ngã của ta”. 

*Evam passam bhikkhave sutva arIyasavako rupasmimpI nibbindati 
vedanayap1 nibbindati saññasup1 nibbindati sankharesupl nibbindati 
viññanasmimpI nibbindatI. 

Nàu các Tùkhưu, khi đã thấu được như thế; uị Thánh Thỉnh uăn đệ 
tử không còn thích thú sắc, không còn thích thú thọ, không còn thích thú 
tưởng, không còn thích thú hành, không còn thích thú thức. 

NÑibbindam viraJJati viraga vImuccat. 

Do không thích thú, uị ấu thoát ra khao khát, được giải thoát. 

Vimuttasmim vimuttamiti ñanam hoti khima JatIi vusitam 
brahmaecariyam. katam karanTyam naparam 1tthattayati paJanaH—. 

Trong khi giải thoát trí khởi lên rằng: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, uiệc cần làm đã làm xong, không còn phải làm gì nữa”. 

Idamavo ca bhagava. Attamana pañcavagsiya bhikkhu bhagavato 
bhasitam abhinandum. 

Đức Thế Tôn đã giảng uề điều ấu. Các Tùkhưu nhóm năm Uu† hoan hỦ 
thâu nhận lời dạu của Đức Thế Tôn. 

Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane pañcavaggIyanam 
bhikkhunam anupadaya asavehl cittanI vImuccImsuti. 

Và trong khi bài kinh nàu được thuuết giảng, tâm của năm uị Tùkhưu 
không còn chấp thủ, đã được giỏi thoát tất cả ô nhiễm (1). 

Có câu hỏi rằng: Năm Ngài nhóm KiềuTrânNhư đã chứng quả Dự 
Lưu, diệt trừ tà kiến về “tự ngã” rồi. Vì sao Đức thế Tôn lại thuyết lên kinh 
Vô ngã tướng? 

Đứp. Tuy năm Ngài chứng quả Dự Lưu, đã diệt trừ tất cả tà kiến về “bản 
ngã”, nhưng “lý vô ngã” các Ngài chưa nắm vững. 

Lý vô ngã chỉ hiển lộ trong thời có Giáo pháp của Đức Chánh Giác mà 
thôi và chính Đức Chánh giác đã làm hiển lộ “lý vô ngã” này. 

Trong thời không có Giáo pháp của Đức Chánh Giác, chư Bồtát có thể 
hiểu “lý vô thường”, “lý khổ ”, nhưng “Tý vô ngã” thì các Ngài không hiểu 
biết. Chư Phật Độc Giác có thể thấu hiểu “lý vô ngã”, nhưng chư Độc Giác 
Phật không thể làm hiển lộ được. 

Mặt khác, tuy năm Ngài KiêuTrầnNhư biết “năm uẩn là hư ảo”, nhưng 
vẫn còn thích thú với chúng. Ví như người “biết là vàng giả”, nhưng vẫn 
thích “mang nữ trang giả để trang điểm”. 


@)- Bản dịch của ĐĐ Nguyệt Thiên có thay đổi một số từ). 


114 


Vì còn thích thú với “năm uẩn”, nên vẫn còn bị phiền não chỉ phối, chưa 
giải thoát mọi ô nghiễm. Như Đức Phật dạy: 

“Ya rupe nandI tadupadanam tassupada napaccayabhavo, bhavapaccaya 
JatI; Jati paccaya Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti” 

“Do thích thú uới sắc, thủ đối uới sắc khởi lên. Do duuên thủ uới sắc, 
hữu khởi lên. Do duuên hữu, sinh khởi lên. Do duuên sinh, già chết sầu Dĩ 
khổ ưu não khởi lên” 0), 

Tương tự với thọ tưởng, hành và thức. Do vậy, Đức Phật dạy: 

“Do không thích thú, uị ấu thoát ra khao khát, được giỏi thoát.” (Bản 
kinh Vô ngã tướng). 

* Vương quốc Kast. 

Kasi là một trong 16 quốc độ thời Đức Phật, kinh đô là Baranasl 
(BaLaNạn). Vào thời Đức Phật, Kasi là nước chư hầu của vua Pasenadi 
(PaTưNặc), vua PaTưNặc trị vì cả hai nơi là Kosala (KiềuTấtLa) và Kasi, 
nhưng trong Luật Đại phẩm (Mahavagga) có nói đến “vua xứ Kasi” ®) tặng 
cho lương y JIvaka mền len. 

Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) có giải thích: Đó là một người anh cùng 
cha với vua PaTưNặc, có lẽ cũng là phó vương của vua PaTưNặc. 

Thuở xưa, Kasi do các lãnh chúa (bharata) trị vì, vào thời vua Renu, 
Bàlamôn Maha Govinda phân chia đất Ấn cổ thành 7 phần và vua 
Dhatarattha được xem là vị vua đầu tiên của quốc độ Kasi ®), 

Vương quốc Kasi rộng 300 dotuần (2, kinh đô là BaLaNại. 

Giữa Kasi và KiềuTấtLa thường có chiến tranh, sự thắng bại thay đổi tùy 
thời. Có lần vua DIghiti của vương quốc KiềuTấtLa bị vua xứ Kasi đánh bại, 
nhưng không bao lâu con của vua DIghiti là Dighayu (Trường Thọ) chiếm 
lại vương quốc KiềuTấtLa 6). 

Trong một trận chiến khác, vua Mahasilava xứ Kasi bị vua xứ KiềuTấtLa 
bắt, nhưng sau đó ông được phục hồi vương vị (9): 

Các vị vua xứ Kasi thường lấy danh hiệu là Brahmadatta (Phạm thiên 
ban cho), danh hiệu này thường thấy xuất hiện trong các câu truyện “tiền 
thân Đức Phật” (Jataka), đôi khi cũng được gọi là Kasiraja. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), Kasi là một đại quốc hùng mạnh, 
trị vì nước này là vua KIkI ở kinh thành BaLaNại. 

Đức vua KikI có 8 nàng công nương, công nương Dracchada đắc quả 
ALaHán lúc 16 tuổi, vị Thánh nữ ALaHán ấy viên tịch ngay trong ngày ấy. 
Còn 7 công nương còn lại là: SamanI, Samana, Gutta, Bhikkhudasika, 
Dhamma, Sdhamma và SanghadasI. 

Bảy công nương trên, trở thành 6 vị Thánh nữ ALaHán là: Bà Khema, 
Uppalavanna, Dhammadinna, Patacara, Kisagotami, Kesakundali và cô 
công chúa út Sanghadasi là bà Visakha trong thời Đức Phật Gotama còn 
hiện tiền (xem tập 1). 


()- S.1ii, 13. Năm mươi kinh căn bản. Kinh Thiền định. 

2)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm II. Chương VIII. 138 

@)- D.iii. Kinh Đại Diển Tôn (Mahã Govinda suttanta). Bàlamôn Mahaã Govinda là tiền thân của 
Đức Phật Gotama. 

(- JA. v, 41; JA.1ii, 304, 391. 

()- JA. 1i, 487; DhA. 46. 

(6)- JA.1, 262. 
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Đức vua KikI có một Hoàng tử là Puthuvindhara (tiên thân của Ngài 
LaHầuLa), về sau nối vương nghiệp 0, 

Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) trong bản Sớ giải kinh Tăng chỉ có giải 
thích: “Đức vua KikI là nam cư sĩ tối thắng (aggapatthaka) về hộ độ chư 
Tăng của Đức Phật Kassapa” ®). Điều này cho thấy Đức vua KikI là bậc 
Thánh Dự Lưu. 

Khi Đức Phật Kassapa viên tịch, một ngôi bảo tháp tôn thờ Xálợi Phật 
Kassapa được kiến tạo. Bảo tháp có 4 cổng đi vào, Đức vuaKikI xây dựng 
một cổng, hoàng tử Puthuvindhara xây dựng một cổng, các đại thần đứng 
đầu là vị Tướng soái xây dựng một cổng và một cổng do phật tử đứng đầu là 
một vị đại trưởng giả xây dựng (tiền thân của Đức Jotika trong thời Đức 
Phật hiện tại) ®). 

Kasi nổi tiếng về tơ lụa, một áo choàng bằng lụa Kasi có khi có giá trị 
đến 1oo.ooo đồng vàng (kahapana) (2. Ngoài ra hương chiênđàn Kasi (Kasi 
vilepana) cũng rất được ưa chuộng 6), 

Ngoài những địa danh trên, vương quốc Kasi còn có các địa danh nổi 
tiếng trong kinh điển Pali như: Vasabhagama, Macchikasanda (trú quán 
của Trưởng giả Cita), Kitagiri và Dhammapalagama. 

* Làng Vasabha. Trú xứ của Trưởng lão Kassapagotta (9. Bên kia là làng 
Cundatthila nằm giữa làng Vasabha với BaLaNại. 

*Làng Krtagiri (Kitagrri). Làng này nằm trên đường đi từ Kasi đến 
SavatthI (Xávệ). Kitagiri là trú xứ của hai nhóm Tỳkhưu AssajI và 
Punabbasuka, hai nhóm Tỳkhưu này sống buông lung giới luật, làm hủ hóa 
cư dân trong làng. 

Có vị Tỳkhưu hiền thiện, sau khi an cư mùa mưa ở Kasi, trên đường về 
thành XáVệ để yết kiến Đức Thế Tôn, Ngài đi đến làng Kitagiri trú đêm. 

Sáng hôm sau Ngài đi bát trong làng Kitagiri, dân làng đã chê trách Ngài 
là “kẻ khù khờ”, “kẻ ngớ ngẩn”, không ai cúng dường đến Ngài chỉ cả. 

Một cận sự nam hiền thiện đã cung thỉnh Ngài về nhà, cúng dường vật 
thực đến Ngài, rồi tỏ bày mọi sự “hủ hóa giới luật” của hai nhóm Tỳkhưu 
AssaJi và Punabbasuka. 

Cận sự nam ấy thỉnh cầu Ngài trình bạch lên Đức Thế Tôn về việc này để 
cư dân trong làng Kitagiri có được nếp sống hiền thiện, vì nơi đây các 
Tykhưu tốt đã ra đi, chỉ còn lại những Tỳkhưu hủ hóa. 

Đức Thế Tôn dạy hai vị Thượng thủ Thinh Văn là Đức XáLợiPhất và 
MụueKiềnLiên cùng nhiều vị Tykhưu hiền thiện đến làng Kitagiri tẩn xuất 
hai nhóm Tykhưu AssaJI và Punabbasuka ra khỏi làng Kitagiml. 

Hai nhóm Tỳkhưu ấy, sau khi đã mắng chưởi, vu khống chư Tỳkhưu 
hiền thiện là “thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sĩ mê, thiên vị 
vì ngu đốt”; một số hoàn tục, một số bỏ đi. 

Do nhân đó, Đức Thế Tôn chế định “học giới Tăng tàng thứ 13” 0), 


@)- ThagA. 1. 151. 

(2)- AA. 1. 420. 

(3)- SnA. 1. 194. 

()- A. 1i. 301; UdA. 332. 

(@)- J. 1. 355. 

6)~ ÐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm II. Chương IX. Campeyyakkhandhakam. 
0)- Luật Phân tích Tỳykhưu (tập T). Điều học Tăng tàng (Sanghadisesa) thứ 13 . 
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Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) giải thích: “Kitagiri là tên một thị trấn trù 
phú, có nhiều trái cây vì có nhiều mưa, nên hai nhóm Tỳkhưu Assaji và 
Punabbasuka chọn làm nơi sinh sống” ©), 

Assaji và Punabbasuka là hai trong 6 vị đứng đầu của một nhóm 
Tykhưu, nhóm Tykhưu này được gọi là “Nhóm Tùkhưu Lục sư” 
(Chabbaggiya) (2), 

Sáu vị Tykhưu đứng đầu của nhóm này theo lần lượt là: 

- Panduka và Lohitaka ở thành XáVệ. 

- Mettiya và BhummaJaka ở thành Vương Xá. 

- AssaJI và Punabbasuka ở làng KitagImi. 

Sáu vị Tykhưu đứng đầu nhóm này là đệ tử của Đức XáLợiPhất và Đức 
Mục KiềnLiên. Sáu vị này sống nương nhờ với Tế độ sư tròn đủ 5 năm và có 
học thuộc lòng các mẫu đề (Matika) (sảđd). 

Theo bàn Sớ giải Luật Tạng (Samantapasadika), Đức Buddhaghosa 
(Giác Âm) giải thích ): Chư Tỳ khưu Lục sư đều là cư dân thành XáVệ, 
từng quen biết nhau, vì khó khăn trong cuộc sống nên cùng nhau gia nhập 
Tăng đoàn, thọ giới Tykhưu từ hai vị Thượng thủ thinh văn là XáLợiPhất và 
MụcKiềnLiên. 

Sau năm năm theo Tế độ sư học tập, nhóm Tykhưu này quyết định chia 
thành ba nhóm, mỗi nhóm có 5oo Tkhưu đệ tử, ngoài ra nhóm “Ikhưu 
Lục sư” còn có hội chúng Tykhưu n1. 

“Nhóm Tùkhưu Lục sư” thường được mô tả là “vi phạm Giới luật”, cả 
hội chúng Tỳkhưu ni cũng thế. 

Trong ba nhóm, nhóm của Panduka và Lohitaka ở thành XáVệ được 
xem như “có phạm hạnh nhất”, không đi quá giới hạn của Luật như hai 
nhóm kia, vì nhóm này sống gần với Đức thế Tôn và thường tháp tùng theo 
Đức Thế Tôn đi du hành nhiều lần. 

Nhóm của Assaji và Punabbasuka được xem là “tệ hại nhất”. 

*Làng Dhammapdla. 

Là một ngôi làng trong xứ Kasi, Dhammapala là tên của một gia đình 
“giữ gìn giới luật”, về sau làng được gọi tên theo tên gia tộc ấy. Bồtát có 
kiếp sinh vào trong gia tộc này 0, 

* Thànth Barartast (BaLaNgi). 

BaLaNại là kinh đô của vương quốc Kasi, ở gần rừng Nai (Migadaya) 
trong vùng Isipatana. 

Đây là một trong bốn điểm được xem là “Thánh địa” trong Phật giáo, vì 
là nơi Đức Phật “khai giảng pháp bất tử” lần đầu tiên (ba địa điểm kia là: 
KapTlavatthu; Bodhigaya và Kusinar). 

Tín đồ Phật giáo thường đến những Thánh địa này để hành hương. 

Được gọi là BaranasI (BaLaNạ1) vì năm giữa hai con sông Barana (nay là 
sôngBarna) và Asi ), 

BaLaNại từng là trung tâm thương mại phồn thịnh, vì giao thương trực 
tiếp với kinh thành XáVệ. 


@- MA. 1i. 668. 

)- Kinh điển Bắc truyền gọi là “Lục quần Tỳ kheo”. 
@)- Sp. H1, 613. 

4)- Xem Mahadhammapala Jataka. 

()- CAGIT. 499 f. 
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Một con đường nối liền giữa hai kinh thành đi ngang qua thị trấn 
Bhaddiya ©) và đến thành Takkasila (2), 

Tuy BaLaNại có nhiều trường học lớn và cổ xưa (3, nhưng các thanh 
niên vương tử thường đến Takasila để học tập nghệ thuật. 

Cũng có vài trường hợp người thành Takkasila đến thành BaLaNại để 
học tập, như nhạc sĩ Musila (tiền thân ĐềBàÐạtÐa) đến thành BaLaNaại học 
đàn nơi nhạc sĩ Guttila (tiền thân Đức Phật Gotama) 1). 

Từ thành BaLaNại có hai con đường đến xứ Verañja; một con đường 
vòng đi ngang qua kinh thành Soreyya, một con đường thẳng đến sông 
Hằng ở Pavagatittha, rồi tiếp tục dẫn thằng đến kinh thành Vesali (5). 

Từ BaLaNại có con đường dẫn đến thành Vương Xá sau khi đi ngang 
qua làng Andhakavinda ®), 

Từ thành BaLaNại, theo đường thủy đến thành KiêuThưởngDi dài 3o 
dotuần 0). 

Thành BaLaNại do Bàlamôn Govinda xây dựng cho dân xứ Kasi %8), 

Đức vua đầu tiên của vương quốc Kasi là Dhatarattha, cùng thời với vua 
Renu (sđd). 

Thành BaLaNai trong giai đoạn phồn vinh, được nới rộng đến 12 dotuần 
(tính cả vùng ngoại thành) ®), 

Trong quá khứ, vương quốc Kasi có nhiều vị vua trị vì như: 
Brahmadatta, Anga, Uggasena, Udaya, Kikt G9), DhanañJaya, Mahasllava, 
Vissasena và Samyama (1, 

Trong số đó Đức vua Brahmadatta được đề cập nhiều hơn, có lẽ đó là 
“danh hiệu chung của các vị vua trị vì vương quốc Kasi, trú tại kinh đô 
BaLaNaT”. 

Thành BaLaNại được đổi tên nhiều lần như: Surundhana (trong 
UdayaJataka), Sudassana (trong SutasomaJataka), Brahmavaddhana (trong 
SonanandaJataka), Pupphavati (trong KhandahalaJataka), Rammanagara 
(trong Yuvañjayajataka), MolinI (trong SankhaJataka), Kãsinagara và 
Kasipura (khi là kinh đô của vương quốc Kasi) 02), 

Không một Đức vua xứ KiềuTấtLa nào không thèm muốn kinh 
thànhBaLaNại G3). 

Các vị vua quốc độ KiềuTấtLa như Vanka, Dabbasena và Kamsa đã đánh 
chiếm Kasi nhiều lần; chiến thắng của Kamsa được in dấu trong từ 
Baranastggaha (người chiến thắng BaLaNại) 62. 


@)- Vịn.1, 189. 

)- DhpA. Kệ ngôn số 123. 

(3)- KhA. 1o8. 

()_ VvA, Chuyện nhạc sĩ Guttila. 

G)~ Sp.1. 2O1. 

6)- Vịn, 1. 220. 

0)- MA. 1ï. 029. 

(8- D.1ii. Kinh Đại Diển Tôn (Maha Govinda suttanta). Bàlamôn Mahã Govinda là tiền thân của 
Đức Phật Gotama. 

(9)- J, 1v. 377; J.vi. 160; MA. ii. 6o8. 

ä9)~ Đức vua trong thời Đức Phật Kassapa còn tại tiền. 

&1)- Xem chỉ tiết trong s.u. SNA về Khaggavisana có đề cặp đến nhiều nhà vua trị vì Benares xuất 
thế và thành Phật Độc Giác. 

ä2)- J, v. 84; J.vi. 165; DhA. 1. 87. 

(3)- J, 1. 178. 

(4)- J, 1i. 403. 
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Có thời vương quốc Kasi hùng mạnh, vua Brahmadatta đã chiếm trọn 
quốc độ KiềuTấtLa ©), 

Trong quá khứ, BaLaNại là sinh quán của Đức Phật Kassapa ®). 

Vào thời Đức Phật Gotama, kinh thành BaLaNại không còn hưng thịnh 
như trước về quyền lực, vương quốc Kasi trở thành nước chư hầu của vua 
PaTưNặc xứ KiềuTấtLa. 

Một ngôi làng của Vương quốc Kasi là của hồi môn cho bà Hoàng Videhi 
con vua xứ KiềuTấtLa, khi bà được gả cho vua BìnhSa. 

Được biết vua BìnhSa của quốc độ MaKiệtĐà giao hảo tốt đẹp với vua xứ 
Kasi. Có lần vua BìnhSa gửi danh y JIvaka đến trị bịnh cho con một đại 
trưởng giả ở thành BaLaNại 6). 

Về sau, khi vua AXàThế (Ajatasattu) thu được xứ KiềuTấtLa, chỉnh phục 
được xứ Vajj]I (BạtKỳ), vua AXàThế tóm thu luôn xứ Kasi. 

Vào thời Đức Phật Metteyya (DILặc), BaLaNại có tên gọi là Ketumati 
đứng đầu 84.ooo thành phố, trị vì thành phố này là vua Chuyển Luân 
Sankha (sđd), nhưng vua Chuyển luân Sankha xuất gia và chứng quả 
ALaHán. 

Gần thành BaLaNại có vườn cây với 7 cây SirIsaka (cây keo hay xiêm 
gai), tại đây Đức Phật tế độ thanh niên Uttara, an trú thanh niên Uttara vào 
quả dự Lưu bằng cách dạy thanh niên Uttara trả lời những câu hỏi của 
Long vương Erakapatta. 

Nghe xong câu giải đáp của Đức Phật về các câu đố của long vương 
Erakapatta, thanh niên Uttara chứng quả Dự Lưu +). 

Gần thành BaLaNại có một vườn xoài, nơi đây Bàlamôn Gotamukkha 
gặp Tôn giả Udena 6), 

Bên kia sông, đối diện với thành BaLaNại là làng Vasabha trú xứ của 
Trưởng lão Kassapagotta(®), 

BaLaNại là một trong những địa điểm được Đức Ananda đề nghị là nơi 
“Đức Phật viên tịch” 0). 

Trong lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng MahaThupa (Đại Bảo tháp), 
BaLaNại có đến 12.ooo vị Tykhưu tham dự, dưới sự hướng dẫn của Đại 
Trưởng lão Dhammasena %8), 

* Isipatana (Tiên nhân rơi xuống). 

Chữ Isipatana = Isi (đạo sĩ, tiên nhân) + patana (rơi rụng). 

Gọi là Ispatana vì các đạo sĩ (is) có thần lực thường từ Tuyết Sơn theo 
đường hư không đến nơi này, “hạ xuống” để đi vào kinh thành BaLaNại. 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: 

“Isayo ettha nipatanti uppatanti catI Isipatananam” 

“Nơi đâu, các Tiên nhân (1si) rơi xuống, từ trên rớt xuống, gọi là 
lsipatana”. 


()- ÿ. 1i. 116. 

(2)~ D. 11. 7B. 

)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm II. Chương VIII, 133. 

&4)- DhpA. Kệ ngôn số 182. 

)- M.11. 158. 

()- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm II. Chương IX. Campa, 174. 
0)- D.1i, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana). 

(- Mhv. Chương. xxix. 31.. 
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Chư Phật Độc Giác sau khi an trú trong định Diệt thọ tưởng 7 ngày ở 
Gandhamadana (Hương Sơn), khi xuất khỏi định Diệt thọ tưởng, các Ngài 
đến hồ Anotatta (Vô Nhiệt) tắm rửa, rồi theo đường hư không đến thành 
BaLaNại để khất thực, các Ngài thường hạ xuống nơi này. Nên nơi đây 
được gọi là “Isipatana” 0), 

Thỉnh thoảng, chư Phật Độc Giác từ Nandamulakapabbhara đi đến 
Isipatana ®), 

Theo Sớ giải kinh Tăng chi, các đạo sĩ trú ngụ tại Isipatana thường 
hành lễ Bốtát vào những ngày Bốtát, đồng thời thọ trì Bốtát giới 
(uposathasila) 3). 

Bốtát giới của các Đạo sĩ gồm 6 giới là: Không sát sinh, không lấy của 
không cho, không quan hệ tình dục, không nói dối, không uống các chất 
say và không ăn phi thời. 

Nandamulakapabbhara là nơi trú ngụ của chư Độc giác, số lượng nơi 
đây không quá 5oo vị Phật Độc Giác. 

Thông thường khi vừa chứng quả Độc Giác, vị Tân Độc Giác Phật sẽ 
dùng thần thông đi đến núi Gandhamadana để hội ngộ các vị Độc Giác. 

Chư Phật Độc giác sẽ tê tựu đến gốc cây Mañjusaka để chúc mừng vị 
Tân Độc giác Phật và nghe vị ấy thuật lại nhân duyên giúp vị ấy chứng đạt 
quả vị Độc Giác. 

Trong số các lời dạy của Phật Độc Giác, Khaggauisữna Sutta (Kinh Tê 
Ngưu một sừng) 4) được xem như quan trọng nhứt. 

Nếu trong Nandamulakapabbhara có số lượng dưới 5oo vị thì vị Tân 
Độc Giác sẽ được cư ngụ nơi ấy và được chỉ định một sàng tọa. 

Nếu trong NÑandamulakapabbhara đủ số lượng là 50O vị, vị Tân Độc 
Giác Phật sẽ tìm chỗ trú ngụ khác. 

Như trường hợp 5oo vị Phật Độc giác trú ngụ tại núi Isigili gần thành 
Vương Xá 6), 

Thuở xưa 500 vị Độc Giác Phật sống tại đây trong một thời gian dài, cư 
dân thường thấy các Ngài đi ra, đi vào. Rồi bổng dưng không thấy các Ngài 
ra nữa, nên chúng dân bảo nhau: 

“Ime IsI gilatItl: Núi đã nuốt các đạo s†”. 

Và núi có tên gọi là Isigili cho đến thời Đức Phật Gotama. 

Trong bản kinh, Đức Phật Gotama nêu ra danh tự của 13 vị Độc Giác 
Phật, vị Trưởng đoàn là Đức Phật Độc Giác Mahapaduma (Đại Liên Hoa). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Giác Âm): Đó là soo vi hoàng tử con bà 
Hoàng hậu Padumavalti, về sau trở thành 5oo vị Độc Giác Phật 6®), 

Ngài Buddhaghosa có nêu ra danh sách 5oo vị Phật Độc giác ấy, nhưng 
bản danh sách không đầy đủ øoo vị. Và Ngài Buddhaghosa giải thích là: 
“Do có 12 vị trùng tên”. 

Không thấy kinh điển nói đến “giới hạn số lượng chư Phật Độc giác xuất 
hiện trên thế gian”. 


(@)- MA. 1. 387. 

(2)- MA. 1i. 1019; PsA. 437-8. 

)- AA.1, 347. 

)- Sn,6. Kinh Khaggavisanasutta). 

@)~ M.1I, kinh “nuốt đạo s†”(sigilisuttam). 
(6)~ 
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Đức Phật Độc Giác khi viên tịch, khi ngọn lửa trà tỳ thiêu nhục thân của 
Ngài lịm tắt thì Xálợi của Ngài cũng tan biến (do đó không có Xálợi Phật 
Độc Giác). 

Nandamulakapabbhara có ba hang động là: Kim động (Suvannaguha), 
Ngọc động (Maniguha) và ngân động (RaJataguha). 

* Gọi là Kưn đông vì toàn bộ hang động bằng vàng. 

* Gọi là Ngọc động vì toàn bộ hang động là ngọc Man. 

* Gọi là Ngân động vì toàn bộ hang động là bạc. 

Chư Phật Độc giác trú ngụ trong Ngọc động, trước Ngọc động có cây 
MañJusaka ®), Cây cao một dotuần (2), có chu vi là 1 dotuần, cây Mañjusaka 
có khả năng trổ hoa trên đất, dưới đất ®) và dưới nước. 

Chung quanh cội cây MañJusaka là những tảng ngọc, gọi là 
Ratanamalaka. Chư Phật Độc Giác tụ hội lại nơi đây để hành lễ Uposatha 
(Bốtát) +, hay khi có vị Độc giác trong nhóm viên tịch, các Ngài tê tựu lại 
để tổ chức lễ trà tỳ nhục thân của vị Phật Độc giác viên tịch. Nên còn được 
gọi là Sabbaratanamala 6). 

Km động (Suvannaguha), Ngân động (RajJataguha) là nơi trú ngụ của 
Sư tử vương ), 

Tương truyền, sư tử vương thuộc loại sư tử thuần chủng, sau khi no mồi 
đi đến động vàng hay động bạc, hoặc động ngọc (nếu không có vị Độc Giác 
Phật cư ngụ), nằm ngủ trên tảng đá hồng suốt 7 ngày. 

Khi thức dậy, quan sát chung quanh thấy cát bụi văng tung tóe do vẫy 
tai, hay máy động chân, sư tử vương suy nghĩ: 

“Hành uï nàu không xứng đáng uới giòng giống sư tử uương”. 

Sư tử vương lại nằm ngủ trở lại, nhịn đói thêm 7 ngày, khi thức giấc 
không thấy cát bụi văng tung tóe chung quanh, sư tử vương suy nghĩ: 
“Hành uï nàu mới xứng đáng chủng tộc Sư tử uương”. 

Sư tử vương máy động chân đi ra cửa động, nhìn chung quanh rống lên 
rống con sư tử ba lần rồi đi tìm mồi. 

Tiền thân Trưởng lão Santakayo (Tịnh Thân) từng là sư tử vương, nên 
Trưởng lão có thân thật an tịnh 0), 

Kinh điển Bắc truyền giải thích “Isipatana” như sau: 

Tương truyền khi có sự “náo động về Đức Chánh Giác sắp hiện khởi 
trong thế gian”. 

Bấy giờ trên núi Isigili có 5oo vị Phật Độc Giác đang trú ngụ (trước khi 
thành Phật, các Ngài là con của Hoàng hậu Padumavatl). 

Đức vua Brahmadatta trị vì xứ Kaãsi, ở kinh thành BaLaNạl, có lần Đức 
vua du ngoạn trong vườn Thượng Uyển, đến một lầu cao trong vườn để 
nghỉ ngơi. Đức vua chợt suy nghĩ: “Trong thế gian này có hay không có 
Thánh nhân nhỉ?”. 


@)- JA. 1v, 367. 

@)- Đỉnh Everest của dãy HyMãLạpSơn cao # 9.ooom. Cây Mañjusaka cao đến 16.ooom, gần gấp 
đôi chiều cao đỉnh Everet, điều này thật khó hình dung. Chúng tôi viết ra theo đúng nguyên bản, 
sự nhận định tùy độc giả - Ns. 

)- Là rễ cây cũng ra hoa khi thân cây ra hoa. 

(2- SnA.1, 52. 

G)- SnA.1, 66. 

(6)- J.ii, 67; DhpA. Câu số 378. 

Œ)- DhpA. Ca6u so16 378. 
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Để đoạn nghi cho Đức vua, 500 vị Độc Giác từ núi Isigili theo đường hư 
không ngự đến vườn Thượng Uyển của Đức vua Brahmadatta, đứng giữa 
hư không. 

Thấy vậy, vua Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ chư Phật Độc giác 
rồi cho sửa soạn nơi an tọa cho các Ngài, cung thỉnh các Ngài ngự vào nơi 
được soạn sắn. 

Đức vua cúng dường vật thực đến 5oo vị Độc Giác Phật, sau khi thọ thực 
xong rồi, chư Độc giác Phật chúc phúc đến Đức vua Brahmadatta, các Ngài 
nhận thấy thời gian thích hợp, nên đồng nhau viên tịch tại nơi ấy. 

Đức vua Brahmadatta cho làm lễ trà tỳ nhục thân của 5oo vị Độc Giác 
Phật, XáLợi của các Ngài cũng biến mất. Do đó vùng đất này có tên gọi 
Isipatana (Tiên nhân rơi xuống). 

Isipatana là vùng đất rộng gần kinh thành BaLaNại, trong vùng 
Isipatana có một rừng Nai nổi tiếng là Migadaya. 

Rừng Nai cách rừng Uruvela là 15 dotuần (hay 18 dotuần). 

Cũng tại rừng Nai này, ba vị Phật quá khứ là Kakusandha, Konagamana 
và Kassapa đã thuyết giảng “pháp Bất tử lần đầu tiên”. 

Về sau, Đức Phật Metteyya (DiLặc) cũng thuyết giảng Pháp thoại lần 
đầu tiên tại nơi này. 

Isipatana là Saranath hiện nay, cách Benares sáu dặm Anh. 

Ô. Cunningham cho rằng Migadaya là khu rừng rộng lối nữa dặm, từ 
mộ vua Dhammek về phía Bắc đến Chaukundi về phía Nam 6, 

Isipatana gắn liền với nhiều sinh hoạt khác trong Tăng đoàn như: 

- Đức Yasa cùng 54 người bạn g1a nhập Tăng đoàn. 

- Cha, mẹ, vợ của Đức Yasa trở thành những cận sự đầu tiên quy ngưỡng 
Tam Bảo. 

- Tại đây, nhóm Tykhưu Lục sư đã dùng guốc làm bằng lá thốt nốt (Tala) 
và Đức Thế Tôn chế định học giới: “Không được đi guốc bằng lá cây thốt 
nốt” ®), 

- Tại đây, Đức Thế Tôn cấm chế dùng 1o loại thịt, trong đó quan trọng 
nhất là “thịt người”. 

Mười loại thịt được Đức Thế Tôn cấm chế là G): 

- Thịt người. 

- Thịt voi, thịt ngựa (vì voi và ngựa là vật biểu tượng cho vương quyền, 
các vị vua sẽ không hoan hỷ khi thấy chư Tỳkhưu thọ dụng. Và như thế sẽ 
có nguy hại đến Tăng đoàn). 

- Thịt chó (vì đân Ấn cho “chó là con vật ghê tởm và đáng ghét”). 

- Thịt rắn (vua loài rắn là Supassa đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn chế định 
chư Tỳkhưu chớ nên thọ dụng “thịt rắn”, vì có những mãng xà sẽ làm hại 
đến chư Tykhưu. Và Đức Thế Tôn đã nhận lời). 

- Thịt sư tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói (vì những loại thú 
rừng này tấn công các vị Tỳkhưu ngụ trong rừng khi thọ dụng. Chúng ngỡ 
là loài sư tử khác, con cọp khác... xâm chiếm lãnh thổ của chúng) . 

- Cũng tại đây, Ma vương đến quấy nhiễu Đức Thế Tôn nhưng đều thất 
bại và buồn khổ biến mất tại chõ. 


@)- Arch. Reports, 1. D. 107. 
)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm II. Chương V. Da thú (Cammakkhandhakam), số 11. 
@)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên(đ).Luật Đại Phẩm II. Chương VI. Dược phẩm, số 59. 
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- Một thời Đức Thế Tôn trú ở Isipatana, trong rừng Nai (Migadaya), đề 
cập đến người con trai của một nhà đại phú trong thành BaLaNại. 

Tương truyền trong thành BaLaNại có hai gia tộc đại phú, mỗi gia tộc có 
đến 8oo triệu đồng vàng. 

Gia tộc thứ nhất có độc nhất người con trai, gia tộc thứ hai có độc nhất 
người con gái. Và hai gia tộc kết thông gia với nhau. 

Sau khi cha mẹ mệnh chung, hai vợ chồng thừa hưởng tài sản là 
1.600.00O đồng vàng. Nhưng người chồng vì giao du bạn xấu, lại uống 
rượu nên đã phung phí hết tài sản, khi tuổi già hai người dẫn nhau đi xin 
ăn. Đức Phật dạy: 

* Nếu như lúc thiếu niên, hai vơ chồng người này siêng năng tạo dựng 
tài sản sẽ là đệ nhất trưởng giả trong thành BaLaNại. Nếu xuất gia tu tập 
trong giáo pháp này, người chồng sẽ chứng quả ALaHán, người vợ chứng 
quả ANaHàm. 

* Nếu như lúc trung niên, hai vợ chồng siêng năng tạo dựng tài sản, sẽ là 
đệ nhị trưởng giả trong thành BaLaNại. Nếu xuất gia trong Giáo pháp này, 
người chồng chứng quả Bất Lai, người vợ chứng quả Nhất lai. 

* Nếu như lúc xế niên, hai vợ chồng siêng năng tạo dựng tài sản, sẽ là đệ 
tam trưởng giả trong thành BaLaNại. Nếu xuất gia trong giáo pháp này, 
người chồng chứng quả Nhất lai, người vợ chứng quả Dự Lưu. 

Nhưng nay, cả thánh sản lẫn tục sản đều không còn. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn ®; 

Acaritva brahmaecariyam; aladdha yobbane dhanam. 

Jinnakoñeava Jhayanti; khinamaccheva pallale. 

“Lúc trẻ không phạm hạnh; không tìm kiếnm tài sản. 

Như cò già bên ao; ủ rũ không tôm cá. 

Acaritva brahmaecariyam; aladdha yobbane dhanam. 

Senti capatikhimnava; puranan1 anutthunam. 

“Lúc trẻ không phạm hạnh; không tìm kiếnm tài sản. 

Như câu cung bị gẫu; thở than những ngàu qua”. (HT. TMC dịch). 

Ngoài hai bài kinh “Chuyển Pháp Luân” và kinh “Vô ngã tướng” t2) được 
Đức Thế Tôn thuyết giảng lần đầu tiên tại nơi đây, nhiều bài kinh khác 
cũng được Đức Thế Tôn thuyết giảng ở Isipatana, như: Pacetana sutta ®), 
Pasaq sufta +, Samquda sutta ®, Kafiuiua sutta 6), Parquana sutta ứ), 
Dhammmadimna sutta để tế độ cư sĩ Dhammadinna 6), 

Nhiều Đại trưởng lão trong Tăng đoàn có đến đây để trú ngụ, nhiều 
cuộc đàm luận pháp đã khởi lên và được ghi nhận, như: 

- Cuộc đàm luận pháp giữa Đức XáLợiPhất và Đức Mahakotthita 6), 

- Đức Mahakotthita khiển trách Đức Cittahatthi Sariputta &9), 


@)- DhpA. Câu số 155 — 156. 

)- Bài kinh này cũng được ghi nhận trong Tương Ưng kinh III (S.ii, 66), Pañca sutta. 
G)- A.I, 10O. Chương ba pháp. Kinh Người đóng xe. 

()- S.I, 105. Tương ưng Ma vương (Marasamyutta) 

G)~ A.11, 32o. Chương 6 pháp. Kinh “Các thời gian”. 

6)~ A.1, 27o.Chương ba pháp, kinh “Thối nát”. 

0)- A.1i, 3oo. Chương sáu pháp. Kinh “Con đường đến bờ kia”. 

(8)- S.v, 406. Tương ưng Dự Lưu. 

()- S.11, 112. Tương ưng nhân duyên. Kinh Bó lau; S. 1i. 167. Năm mươi kinh căn bản. Kinh 
“Người giữ giới”; S. Iv. 162. Kinh Kotthit; S.iv, 384. Tương ưng Không thuyết. 

a9)- A, Hi. 392. Chương sáupháp. Kinh Hatthisariputta. 
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- Chư Trưởng lão trợ giúp Trưởng lão Channa (SaNặc) 0), 

Sách Mahavamsa (Đại sử) cho biết: “Có rất đông Tỳkhưu sống ở 
Isipatana vào thế kỷ thứ II tTI. 

Bằng chứng là có đến 12.ooo Tỳkhưu đến tham dự lễ lạc thành 
MahaThupa ở Anuradha, do Đại trưởng lão Dhammasena dẫn đầu ®), 

Ngài Trần Huyền Trang cho biết: Có gặp 1.50oO vị Tỳkưu Tiểu thừa 
(HInayana) ở Isipatana ®), 

Ngài Huyền Trang còn cho biết thêm là: “Có một tự viện cao trên 6o m, 
rất kiên cố trong vòng đai Sangharama. Giữa chánh điện là kim thân Đức 
Thế Tôn to như người thật, trong tư thế “Chuyển Pháp Luân”. 

Phía Tây nam tự viện là vết tích một bảo tháp do vua ADục kiến tạo (2, 
trước mặt tháp là trụ đá ghi dấu “nơi Đức Thế Tôn giảng pháp lần đầu 
tiên”; kế bên là một tháp thờ ghi dấu nơi “nhóm năm KiềuTrầnNhư” ngồi 
thiền, khi nhìn thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến. 

Trong Isipatana còn có một tháp ghi dấu nơi 5oo vị Phật Độc Giác viên 
tịch. 

* Migadaụa (rừng Nai). 

Chữ day có nghĩa là: “Rừng, khu uườn lớn”, ngoài ra còn có nghĩa là 
“sự ban cho”. Nơi đây thú rừng tự do sinh hoạt, không bị săn bắn. 

Theo Ngài Trần Huyền Trang thì: “Vua Brahmadatta trị vì xứ Kasl, ở 
kinh thành BaLaNại, đã ban cho Nai cùng muôn thú ở khu rừng này được 
an toàn không bị săn bắn”. 

Câu chuyện Bổn sanh này có liên quan đến mẹ của Ngài Kumara 
Kassapa, tóm lược như sau: 

Một cô gái con của một trưởng giả trong thành Vương Xá, thuở nhỏ cô 
đã có ý muốn xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Cô xin cha mẹ được xuất gia, nhưng cha mẹ cô không đồng ý. 

Khi trưởng thành cô được gả cho một thanh niên trong thành Vương 
Xá, tuy làm tròn phận sự người vợ nhưng nàng không vul thích với đời 
sống gia đình. 

Một lần nọ, thành Vương Xá có mở lễ hội để chúng dân vui chơi 7 ngày, 
nhưng nàng không trang điểm để đi dự lễ hội. 

Chồng nàng ngạc nhiên, hỏi: 

- Vì sao nàng không trang điểm để vui chơi lễ hội?”. 

Nàng trình bày cho chồng biết cảm nghĩ của nàng về “thân ô trược này”, 
sự trang điểm thân này, chỉ là trang điểm bên ngoài “chiếc bình”, “bên 
trong chiếc bình đựng đầy phân và nước tiểu. Như vậy trang điểm thân này 
có ích lợi gì?”. 

Nghe vậy, chồng nàng bảo: 

- Nếu nàng có ý nghĩ như thế, sao nàng không xuất gia? 

- Nếu chủ đồng ý, hãy cho tôi được xuất gia. 

- Lành thay, lành thay, nàng hãy xuất gia theo như ý nguyện đi. 


@- S.11, 132. Phẩm Trưởng lão. Kinh Channa (có khả năng là Ngài Channa, người đồng sinh với 
Bồtát SIĐạtTa). 

)- Mhv. Chương xxix. 31. 

)- Beal: Records oƒthe Western Word, 1. 45 ff. 

@)- The Diug. (389-o4) nói rằng vua ADục tâm sự với Trưởng lão Upagupta ý muốn viếng những 
Phật tích và xây tháp ở đó. Do đó, ông đến Lumbini, Bodhimnla, Isipatana, Migadaya, và 
Kusinagara (xem Rock Edict, vi). 
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Rồi trưởng giả chồng của nàng đã cúng dường đến chư Tăng ni, tổ chức 
lễ xuất gia cho nàng thật trọng thể. 

Nàng được xuất gia trong Ni đoàn của Tôn giả ĐềBàĐạtĐa (Devadatta), 
nhưng nàng đã mang thai mà không hề hay biết. 

Thời gian sau, thai bào phát triển, chư Tỳkhưu ni mang nàng đến trình 
lên Tôn giả ĐềBàĐÐạtÐa. Tôn giả ĐềBàĐạtĐa không suy xét kỹ, đã trục xuất 
nàng ra khỏi NI đoàn, nàng thưa với chư Tykhưu ni rằng: 

- Thưa các nữ Tôn giả, Tôn giả ĐềBàĐạtĐÐa không phải là Đức Thế Tôn, 
con xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Hãy mang con đến Đức Thế Tôn để Ngài quyết định, Đức Thế Tôn phán 
dạy như thế nào con sẽ vâng theo lời Đức Thế Tôn dạy. 

Nàng được đưa đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn giao cho Tôn giả Upali 
giải quyết sự kiện này. 

Tôn giả Upali cho mời nàng Visakha đến giữa hội chúng, có sự tham dự 
của Đức vua PaTưNặc (Pasenadl). 

Nàng Visakha cho treo màn kín đáo, sau bức màn nàng VIsakha tìm 
hiểu về các chi phần thân thể của vị Tỳkhưu ni trẻ. 

Sau khi tính toán, nàng Visakha tuyên bố trước hội chúng: “VỊ Tỳykhưu 
ni đã có mang trước khi xuất gia”. 

Và như thế thì “giới hạnh của vị Tỳkhưu ni vẫn trong sạch”. 

Hài tử khi sinh ra được vua PaTưNặc nhận làm dưỡng tử có tên là 
Kumara Kassapa, về sau Ngài Kumara Kassapa xuất gia trong Giáo pháp 
này và trở thành bậc ALaHán, được Đức Thế Tôn ban cho địa vị: “Đệ nhất 
về thuyết giảng vi diệu trong chư Tỳkhưu” ®), 

Về sau chư Tykhưu nhắc lại sự kiện này trong giảng đường, nhân đó Đức 
Thế Tôn thuyết lên bổn sự Nigrodhamiga. 

Bốn sanh Nigrodhamniga. 
(Nigrodhamigo?ataka). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở BaLaNạl, Bồtát sinh làm nai có 
tên là Nigrodha có 50O con nai tùy tùng, một đàn nai khác do nai Sakha là 
trưởng cũng có 50O nai tùy tùng. 

Thân hình nai NÑigrodha có màu vàng, mắt trong sáng như hạt châu, 
sừng nai màu trắng bạc, miệng nai đỏ hồng như tấm lụa, móng chân trơn 
láng, thân nai to lớn như con nghé. 

Nai chúa Sakha cũng có thân hình xinh đẹp như vậy. 

Đức vua Brahmadatta rất thích ăn thịt nai, không có thịt nai thì vua 
Brahmadatta không dùng cơm, nên hằng ngày cho triệu tập cư dân trong 
thành lại, tổ chức đi săn nai trong rừng. 

Chúng dân suy nghĩ: “Đức vua chỉ vì thích ăn thịt nai, đã đình chỉ mọi 
công việc của chúng ta, tổ chức đi săn nai, khiến đời sống chúng ta vất vả. 
Chúng ta hãy xua đuổi nai vào một khu vực tập trung. để Đức vua tự mình 
săn bắn naÏ”. 

Họ đi vào rừng chăng lưới sắt chung quanh một khu vườn lớn rộng một 
dotuần. Rồi mang vũ khí đi vào rừng, xua đuổi đàn nai vào khu vườn được 
vây bởi những tấm lưới sắt, rồi đóng cửa vườn lại. Cả hai đàn nai NÑigrodha 
cùng Sakha đều bị vây vào khu vườn rộng lớn này. 

Rồi cư dân trong thành BaLaNaại đi đến Đức vua thưa rằng: 


@- A.1, 24. Chương một pháp. Phẩm người Tối thắng. 
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- Thưa Đại vương, vì thích ăn thịt nai, Đại vương luôn tổ chức đi săn nai, 
khiến công việc chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Nay chúng tôi xua đuổi đàn 
nai đi vào khu tập trung trong khu vườn lớn gần kinh thành. Từ nay, Đại 
vương có thể săn nai một cách dễ dàng. 

Nghe vậy, Đức vua Brahmadatta đi đến khu vườn lớn, nhìn thấy đàn nai 
cùng hai naI chúa xinh đẹp. Đức vua thích thú với thân hình xinh đẹp của 
hai nai chúa đàn, nên ra lịnh tha chết cho hai nai chúa đàn. 

Từ đó về sau, có khi tự Đức vua đi săn nai mang thịt về ăn, có khi người 
đầu bếp đến vườn săn nai. 

Có những con nai bị bắn nhưng chạy thoát được, rồi cũng bị chết vì 
những vết thương ấy, đàn nai báo lên cho nai chúa Nigrodha về việc này. 

Bồtát suy nghĩ: “Chúng ta đã bị giam trong khu vườn lớn này, trước sau 
gì cũng phải chết. Nhưng đừng làm sự chết đến quá nhanh và vô ích”. 

Bồtát thảo luận cùng nai chúa đàn Sakha rằng: 

“Này bạn, nhiều nai đã chết vô ích, thế nào chúng ta cũng phải chết vì 
đã bị giam vào khu vườn lớn, không có lối thoát ra này. 

Đừng để các con nai chết vô ích vì những vết thương, hãy để các con nai 
thay phiên nhau đi đến chỗ chết. 

Mỗi ngày một con nai sẽ đến nạp mình cho Đức vua Brahmadatta, mỗi 
đàn sẽ thay phiên nhau cử nai trong đàn của mình đến nạp mình”. 

Nai Sakha chấp thuận, từ ấy trở đi nai trong hai đàn thay phiên nhau đi 
đến chõ bị giết, nằm vào đấy. đặt cổ vào chõ bị giết. 

Người đầu bếp chỉ việc đến bắt nai mang về hoàng cung. 

Một hôm đến con nai cái trong đàn nai Sakha đến phiên nạp mình, nai 
cái trình lên “việc mình có mang cho nai Sakha biết”, rồi xin hoản việc nạp 
mình cho đến khi nai cái sinh nở xong. Nhưng nai Sakha không chấp 
thuận. 

Con nai cái đi đến trình lên nai NÑigrodha, nai Nigrodha chấp nhận cho 
nai cái khỏi phải nạp mình. Tự thân nai Nigrodha đi đến nạp mình. 

Người đầu bếp thấy nai chúa đi đến nạp mình, ngạc nhiên hỏi rằng: 

- Này nai Nigrodha, ngươi đã được tha chết, vì sau ngươi lại đến nạp 
mình?. 

Và người đầu bếp không dám sát hại nai Nigrodha, y trình lên vua 
Brahmadatta, ngạc nhiên Đức vua Brahmadatta đi đến nơi nai NÑigrodha 
nạp mình, hỏi rằng: 

- Này nai Nigrodha, ta đã tha chết cho ngươi, vì sao ngươi lại đến đây 
nạp mình? 

Nai Nigrodha trình lên sự kiện trên đến Đức vua Brahmadatta, Đức vua 
cảm động trước sự hy sinh của nai Nighodha, Đức vua ban sự an toàn đến 
đàn nai. Nhân đó Bồtát thỉnh cầu Đức vua ban sự an toàn đến toàn bộ thú 
rừng trong vườn này, Đức vua Brahmadatta chấp thuận. 

Do đó rừng này có tên là Migadaya (ban cho Na1)®). 

Dứt câu chuuện Bổn sanh. 

Gần Isipatana có giếng cổ, chư Tykhưu thời Đức Phật sống nơi đây, có 
dùng nước ở giếng này, một con chó rừng đến tiểu làm bẩn nước giếng, chư 
Tykhưu dùng đá ném nó, nó bỏ đi không trở lại. 


@- Xem thêm, B. Trần Phương Lan (d). Chuyện tiền thân Đức Phật. Nigrodhamigajataka, số 12. 
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Chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn sự kiện này, Đức Phật xác nhận 
“giếng này có lâu đời”, thuở xưa khi còn là Bồtát, Ngài có ngụ nơi này, bấy 
giờ giếng này đã có 0), 

4- Tế độ dạxoq Satagtri uà Hemtauaftda. 

Khi Đức Thế Tôn khai giảng pháp bất tử qua bài kinh Chuyển Pháp 
Luân, khi vừa dứt câu “due me bhikkhaue anta”, âm thanh của Đức Phật 
lan rộng khắp 1oo.OOO x 10 triệu thế giới (một ngàn tỷ thế giới). 

Khi dứt bài kinh, quả địa cầu chấn động, đồng thời một luồng ánh sáng 
đặc biệt khởi lên xuyên qua vòng đai Cakkavala (Luân vi) và 32 điều kỳ 
diệu xuất hiện. 

Chư thiên đi đến rừng Nai để nghe pháp đông vô số, trong đó có dạxoa 
Satagiri cùng 50o dạxoa tùy tùng, dạxoa Satagiri là một trong 28 dạxoa 
tướng quân. 

Nhưng dạxoa Satagiri không chứng chỉ cả, vì khi Đức Phật đang giảng 
thuyết kinh Chuyển Pháp, dạxoa Satagiri đưa mắt nhìn chung quanh để tìm 
dạxoa bạn là Hemavata, nhưng không thấy dạxoa Hemavata (cũng là một 
trong 28 tướng quân dạxoa). 

Tâm của dạxoa Satagiri không được an tịnh khi nghĩ rằng: “Làm thế nào 
thông tin cho bạn ta là dạxoa Hemavata biết: “Đức Phật Chánh Giác đã 
xuất hiện trên thế gian uà Ngài đang khai giảng pháp bất tử?”. 

Dạ xoa Satagiri không chú tâm lắng nghe lời dạy của Đức Phật, vì vậy 
dạ xoa Satagiri không chứng đắc đạo quả chi cả. 

Dạxoa Satagiri khởi lên ý nghĩ: “Ta hãy tìm dạxoa Hemavata, rồi cùng 
bạn đến nghe pháp Đức Thế Tôn”. 

Dạxoa Satagiri cùng 50o dạxoa tùy tùng theo đường hư không hướng về 
HyMãLạpSơn để tìm dạxoa Hemavata. 

Hỏt: Vì sao dạxoa Satqgrri lại quan tâm đến dạxoa Hemauota như 
thế? 

Đúp. Vì hai dạxoa có lời giao ước với nhau rằng: “Khi người nào phát 
hiện “điều kỳ diệu, phi thường” xuất hiện trong thế gian, phải thông báo 
cho nhau kia biết”. 

* Tiên nghiệp của dạxoa Satagirt uà dạxoaq Hemtauoftda. 

Trong hiền kiếp này, khi nhân loại có tuổi thọ là 2o.ooo tuổi, Đức Thế 
Tôn Kassapa xuất hiện trên thế gian, Ngài trụ thế 16.ooo năm rồi viên tịch. 
XáLợi của Đức Phật Kassapa kết thành khối lớn không phân tán nhỏ 

như XáLợi của Đức Thế Tôn Gotama. 

Chư Phật có thọ mạng dài, Xálợi Phật kết dính thành khối lớn như vàng 
ròng kết tỉnh, không phân tán nhỏ ra. 

Vì rằng đa số chúng sinh cùng chư thiên được chiêm bái Phật thân khi 
Đức Thế Tôn còn tại tiền. 

Chư Phật có tuổi thọ ngắn (như Đức Phật Gotama) thì Xálợi Phật phân 
tán thành những ngôi nhỏ rời rạc. 

Vì khi Đức Phật viên tịch, có nhiều chúng sinh cùng chư thiên chưa 
được diễm phúc chiêm bái Phật thân. Với tâm bi mãn tế độ nhân thiên, 
Đức Thế Tôn trước khi viên tịch đã “quyết định”: “Xálợi của Như Lai được 
phân tán thành nhiều mãnh, được tôn thờ nhiều nơi để chúng sinh hữu 


@- JA. Udapana jäataka ( chuyện số 271). 
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duyên đánh lễ, cúng dường, tạo duyên lành đạo quả trong Giáo pháp của 
các Đấng Giác ngộ hiện tại hay trong tương lai”. 

Nhưng trong sách Sớ giải Phật Tông (Buddhavamsa — atthakatha), có 
ghi nhận: Vào thời Đức Phật Vessabhu, chúng sinh có tuổi thọ là 6o.ooo 
năm, nhưng XáLợi của Đức Phật Vessabhu lại phân tán đi khắp nơi 6), 

Như vậy, điều này không hắn là một quy luật, vẫn có trường hợp ngoại 
lệ., hay Ngài Buddhadatta có sự nhầm lẫn? 

Khi Đức Thế Tôn Kassapa viên tịch, Xálợi của Ngài được chúng dân tôn 
thờ trong bảo tháp bằng vàng ròng, mỗi viên gạch có giá trỊ là 1OO.OOO 
đồng vàng, thạch tín đỏ hòa với đầu mè thơm là chất liệu kết dính các viên 
gạch. 

Khi Bảo tháp xây dựng xong, vào ngày lễ “lạc thành bảo tháp” 
các thiện gia tử xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. 

Với Đức Phật có thọ mạng dài, chư Trưởng lão thinh văn trong thời Đức 
Phật còn tại tiền được phép truyền pháp xuất gia đến cư sĩ. 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, hậu duệ các vị Trưởng lão thinh văn 
trong thời Đức Phật Kassapa còn tại tiền, không được phép truyền pháp 
xuất gia đến cư sĩ. 

Trong nhóm đại chúng xuất gia vào ngày “lễ lạc thành bảo tháp thờ 
Xálợi Đức Phật Kassapa”, có hai vị Tỳkhưu trẻ là bạn thân với nhau khi còn 
là cư sĩ. 

Hai vị Tỳkhưu trẻ bạch hỏi chư Trưởng lão rằng: 

- Bạch chư trưởng lão, vị Tykhưu trong Giáo pháp này phải thực hành 
bao nhiêu phận sự? 

- Này Tykhưu, vị Tykhưu trong giáo pháp này phải thực hành hai phận 
sự là “học pháp” (ganthadhura) và “hành pháp” (vipassanadhura). 

Hai vị Tỳkhưu trẻ bàn luận với nhau: “Hiện thời chúng ta còn trẻ, vậy 
chúng ta hãy thực hiện phận sự “học pháp”, khi chúng ta lớn tuổi chúng ta 
hãy “hành pháp”. 

Với bản chất thông tuệ, hai vị đã học thông suốt Pháp luật của Đức Phật 
Kassapa đã giáo truyền và trở thành bậc “phán quyết” về Pháp và luật của 
Đức Thế Tôn Kassapa. 

Mỗi vị có 500 tỳkhưu là đệ tử nương nhờ và đông đảo tùy chúng cư sĩ. 

Có bốn bậc thầy là: 

- Thầu Tiếp dẫn (pabbajjacariya). Là vị thầy cho xuất gia Sadi, hoặc đưa 
đến cho vị trưởng lão cho xuất gia Tỳkhưu. Hoặc là vị thầy cho người cư sĩ 
thọ trì “tam quy”, truyền dạy 5 giới. 

- Thầu Tế độ (upasampadacariya). Là vị thầy cho xuất gia thọ giới 
Tkhưu. 

- Thầu nương nhờ (n1ssayacariya). Là vị Tykhưu chưa đủ 5 hạ, phải xa 
lìa vị thầy Tế độ, vị ấy tìm đến vị trưởng lão cao hạ, sống nương nhờ để học 
Luật và pháp từ vị ấy. VỊ trưởng lão ấy được gọi là “thầy nương nhờ”. 

- Thu dạu pháp (đhammacariya). Là vị dạy pháp học hay pháp hành. 

Nhóm đệ tử của hai vị Trưởng lão ấy là “đệ tử nương nhờ” của hai vị. 

Bấy giờ, trong một tự viên có hai vị Tỳkhưu, bất hòa với nhau về Pháp 


luật, một vị được gọi là “nói theo pháp” (Dhammavadh), một vị được gọi là 


P4 


“nói phi pháp” (Adhammavadl). 


, rất đông 


@- TỳKhưu Siêu Minh (d). Lịch sử chư Phật. Nxb Tôn Giáo, năm 2007. tr. 728. 
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Một lần nọ, vị “nói phi pháp” vi phạm vào trọng giới do Đức Thế Tôn 
Kassapa chế định, vị “nói theo pháp” khiển trách và buộc tội vị “nói phi 
pháp”. Để vô hiệu hóa sự buộc tội của vị “nói đúng pháp”, vị “nói phi pháp” 
đã vặn lại rằng: 

- Này hiền giả, hiền giả có thấy tôi phạm tội chăng? Hay hiền giả chỉ 
nghe? Hiền giả hãy suy nghĩ chu đáo trước khi tố cáo người khác. 

VỊ “nói phi pháp” biện minh là “mình làm đúng theo luật”; cả hai đều 
giữ vững ý kiến của mình. 

Cuối cùng cả hai đi đến quyết định: “Sẽ nhờ hai vị Trưởng lão đa văn 
phân xử. 

VỊ “nói phi pháp” suy nghĩ: “Nếu việc này đưa ra giữa chúng Tăng để 
phán quyết, các vị Trì luật (vinayadhara) phân xử thì chắc chắn ta sẽ không 
thể sống trong giáo đoàn này”. 

VỊ ấy nhanh chóng đi đến hai vị Trưởng lão, cúng dường những vật 
dụng đến hai trưởng lão và xin làm đệ tử hai Ngài. 

VỊ ấy tỏ ra rất tôn kính và phục vụ hai vị Trưởng lão rất chu đáo. Sau khi 
chiếm được cảm tình hai vị Trưởng lão, một hôm vị ấy đi đến giảng đường 
nơi hội họp của chư Tkhưu trì luật, bạch rằng: 

- Kính bạch hai Ngài, nếu có vị Tỳkhưu nào đến đây tố cáo con vi phạm 
giới luật, xin hai Ngài đừng xét xử. 

- Này Tỳkhưu, không được đâu, bất cứ vấn đề nào được đưa đến để chư 
Tăng xét xử, nếu không xét xử đúng theo Luật thì không thích hợp. 

- Kính bạch các Ngài, con hiểu mình đã vi phạm Luật, nếu xét xử theo 
Luật thì con không thể sống trong Giáo đoàn. Bạch các Ngài, con sẽ chịu 
hậu quả của tội lõi này trong vòng luân hồi, xin hai Ngài hãy im lặng, đừng 
xét xử chi cả. 

Rồi vị “nói phi pháp” cố gắng nài nỉ hai vị Trưởng lão “im lặng”, cuối 
cùng hai Ngài đành chấp nhận. 

Được sự chấp thuận của hai vị Trưởng lão, vị “nói phi pháp” trở về tự 
viện, tỏ ra kiêu hãnh, ngang ngược với vị “nói đúng pháp”. 

VỊ “nói theo pháp” suy nghĩ: “VỊ Tykhưu này quả thật không “hổ thẹn 
với tội lõi”, “không ghê sợ tội lỗi”. 

Việc làm của Tỳkhưu này sẽ là tiền lệ, để rồi Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
sẽ đi đến hoại diệt, chúng sinh mất đi sự nương nhờ, cửa Bất tử sẽ đóng lại. 

Ta hãy trình lên hai vị Trưởng lão về vấn đề này. 

VỊ “nói đúng pháp” đi đến hai vị Trưởng lão, trình lên hai trưởng lão 
việc làm của vị “nói phi pháp”, nhờ hai Trưởng lão phân xử. 

Nhưng hai trưởng lão im lặng, dù vị “nói đúng pháp” đã thỉnh cầu ba 
lần. Thấy thế, vị “nói phi pháp” đã nói rằng: 

- Này hiền giả, hiền giả đã thỉnh cầu hai vị Trưởng lão phán quyết về 
việc làm của tôi, lời thỉnh cầu của hiền giả đã nêu lên ba lần. 

Nhưng hai Ngài đã im lặng, như vậy hiền giả nên biết “sự tố cáo của 
mình là không đúng”, vậy hiền giả đừng nên trở lại tự viện nữa. 

Nghe vậy, vị “nói đúng pháp” đã bạch với hai vị Trưởng lão rằng: 

- Kính bạch hai Ngài, con ngỡ hai Ngài “ơì pháp quên người”, không 
ngờ hai Ngài “ì người quên pháp”. 
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Hai Ngài không bảo vệ Pháp mà bảo vệ “kẻ ác giới, vô sĩ” (alaJJ dussila 
puggalo), Pháp Luật của Đức Thế Tôn thật sự đang đi đến hư hoại kể từ 
hôm nay. Hai Ngài đã làm cho Giáo Pháp của Đức Thế Tôn đứng lại. 

Kính bạch hai Ngài, hai Ngài hãy suy nghĩ đi, hai Ngài có còn xứng đáng 
đứng ra để phán quyết về Pháp Luật của Đức Thế Tôn nữa chăng? 

Rồi vị “nói đúng pháp” buồn tủi, đảnh lễ hai vị Trưởng lão, từ giả ra đi 
không trở lại tự viện của mình nữa. 

Câu nói của vị Tỳkhưu trẻ “nói đúng pháp” đã làm chấn động tâm của 
hai vị Trưởng lão, hai Ngài ray rứt (kukuecca) vì đã “0ì người quên 
pháp”, đã “bỏ pháp để che chở cho người ác giớ!”. 

Hai vị Trưởng lão suy nghĩ: 

- Chúng ta đã ném viên ngọc Giáo pháp vô giá vào hố thắm đen tối rồi. 

Tuy tu tập trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa hơn 10 ngàn năm, 
khi mệnh chung hai Ngài không được tái sinh lên cảnh giới chư thiên bậc 
cao. Một vị sinh làm dạxoa thiên (devayakkha) ở vùng núi HyMãLạpSơn 
nên có tên là Hemavata, một vị sinh làm dạxoa thiên ở núi Sata 
(Satapabbata) thuộc trung quốc độ (majjhima desa), nên có tên gọi là 
Satag1rl. 

Trong kinh Đại Hội (Mahasamayasuttanta) trong Trường bộ kinh IV, có 
ghi nhận: Sáu ngàn dạxoa từ núi Tuyết đến tham dự đại hội này, có ba ngàn 
dạxoa từ núi Sata đến tham dự. 

Còn 1.oo0O vị Tỳkhưu tùy tùng của hai vị trưởng lão cũng tái sinh làm dạ 
xoa tùy tùng của hai dạxoa thiên, vì đã đồng tình “im lặng” với hai vị 
Trưởng lão. 

Hai dạxoa này là bậc có đại thần lực, nằm trong danh sách 28 vị daxoa 
chúa có đại uy lực trong kinh Atanatiya trong Trường bộ kinh. 

Lần đầu tiên khi hai dạxoa đại thần lực này dự đại hội dạxoa ở núi 
Bhagalavati (bhagalavatipabbata) trong một sảnh đường lớn. 

Hai dạxoa nhìn thấy nhau, chợt nhớ lại kiếp trước của mình, cả hai than 
rằng: “Thật tổn hại lớn cho chúng ta, khi xưa nếu chúng ta đừng “uì người 
quên pháp” thì nay đầu phải tái sinh vào cảnh giới thấp kém như vầy. 

Tuy chúng ta đã thực hành samôn pháp hơn 10 ngàn năm trong thời kỳ 
giáo pháp của Đức Phật Kassapa, nhưng lại tái sinh vào cảnh giới dạxoa 
chư thiên (devayakkha), trong khi các cư sĩ hộ độ chúng ta lại tái sinh vào 
những cảnh giới chư thiên cao hơn”. 

Rồi hai dạxoa đại uy lực hỏi thăm nhau về kiếp sống hiện tại. 

- Này bạn, hiện bạn đang sống ở nơi nào? 

- Này bạn, tôi hiện đang sống ở núi HyMãLạpSơn (Hemavata). 

- Ồ! Nơi bạn sống được xem là nơi kỳ diệu, khi nào bạn thấy hay nghe 
“điều lạ thường” nơi ấy, bạn hãy báo tin cho tôi được biết với. 

- Này bạn, được thôi. Này bạn, hiện bạn đang sống ở nơi nào? 

- Này bạn, nơi tôi đang sống là vùng núi Sata ở Trung quốc độ. 

- Ô! Bạn đang sống nơi có nhiều bậc Thánh xuất hiện, đó là vùng đất phi 
thường. Khi bạn thấy hay nghe “điều kỳ diệu phi thường”, bạn hãy báo tin 
cho tôi biết với. 

- Này bạn, điều ấy không có khó khăn với tôi. 

Như vậy, hai dạxoa đại uy lực có lời giao ước với nhau như thế. 

* Giảng đường Bhagalaudatt. 
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Là nơi hội họp của các dạxoa, giảng đường này nằm trong Bắc Cưulư 
châu (Uttaradipa). 

Trong kinh Atayatiya của Trường Bộ kinh, chỉ gọi Bhagalavati là “giảng 
đường ”. 

Theo Ngài Dhammapäla trong bản Sớ giải kinh Tiểu tụng (Suttanipata) 
thì đó là “núi Bhagalavati” nằm trong vùng HyMãLạpSơn ©), 

Theo Ngài Buddhaghosa trong bản Sớ giải kinh Trường bộ 
(Sumangalaviläsim) t2 thì ghi nhận: “Đó là một sảnh đường bằng ngọc” 
(ratanamandapa), rộng 12 do tuần, nằm trên bờ hồ Dharani trong xứ Bắc 
Cưulư châu (Uttaradipa). 

Mỗi tháng các dạxoa đến họp ở giảng đường này một lần để giải quyết 
những tranh chấp. 

Gọi là Bhagalavati là gọi theo tên của dây leo Bhagalauafi mọc quanh 
vùng đó. 

Hai dạ xoa gặp nhau giữa đường ở giữa hư không. 

Khi Đức Phật thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân, âm thanh như 
Phạm thiên của Ngài lan rộng khắp một ngàn tỷ thế giới và 32 điều kỳ diệu 
xảy ra. Bấy giờ tại núi HyMãLạpsơn, tất cả loài hoa đều nở rộ, những loại 
hoa nở đúng mùa cũng có, loại hoa sái mùa cũng ra hoa rực rỡ. 

Dạxoa Hemavata thấy điều kỳ diệu này, chợt nhớ đến lời hứa với dạxoa 
Satagnrl, suy nghĩ rằng: 

“Ngọn núi chúa này hôm nay trở nên xinh đẹp, thơm ngát lạ thường, 
điều kỳ diệu đã sinh khởi cho ngọn núi chúa này. Ta hãy đi tìm dạxoa 
Satagiri, mời vị ấy đến nơi đây thưởng ngoạn vùng núi chúa xinh đẹp này”. 

Rồi như dạxoa Satagiri, dạxoa Hemavata cùng 50O dạ xoa tùy tùng theo 
đường hư không đi đến vùng Trung quốc độ. 

Hai vị dạxoa thiên này gặp nhau giữa hư không trên vùng trời thành 
Vương Xá. Dạxoa thiên Satagiri hỏi dạxoa Hemavata rằng: 

- Này bạn, vì sao bạn đến vùng Trrung quốc độ này? 

- Này bạn, hiện nay vùng núi chúa HyMãLạpsơn xuất hiện điều kỳ diệu 
là: “Tất cả loài hoa đều nở rộ những cánh hoa xinh đẹp, khắp núi rừng Hy 
MãLạpsơn trở nên xinh đẹp và thơm ngát”. Tôi đến đây mời bạn đến vùng 
núi chúa của tôi để thưởng ngoạn khung cảnh xinh đẹp lạ thường ấy. 

Dạxoa SatagIri hỏi rằng: 

- Này bạn, bạn có biết vì sao những loài hoa nở rộ sái mùa cũng có, đúng 
mùa cũng có, như vậy chăng? 

- Này bạn, tôi không biết do nguyên nhân nào có sự kiện kỳ diệu này? 

- Này bạn Hemavata, vì Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Đức Thế 
Tôn hiện đang thuyết kinh Chuyển Pháp Luân tại rừng nai ở Isipatana 
trong xứ BaLaNạil. 

Do vậy, trái đất đã rung chuyển, đồng thời 32 điều kỳ diệu cùng một 
luồng ánh sáng phi thường đã hiện khởi trong thế gian. 

Có câu hỏi rằng: Khi Bồtát nhập thai bào, xuất thai bào, Bồtát thành 
đạo, Đức Phật Chuyển pháp luân thì trái đất rung động cùng với 32 diểu kỳ 
diệu khởi sinh. Vì sao hai dạ xoa nhất là dạ xoa Hemavata lại không hay 


()- SnA.1, 197. 
(2)- DA. 1i, 967. 
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biết ?. Lại nữa, khi ấy “âm thanh như Phạm thiên của Đức Phật” lan xa đến 
một ngàn tỷ thế giới, vì sao dạxoa Hemavata cũng không hay biết? 

Đứúp. Khi Bồtát nhập thai bào, trái đất rung chuyển nhưng không mạnh 
lắm, đồng thời 32 điều kỳ diệu xảy ra trong thoáng chốc, hai vị chúa dạ xoa 
biết những điều này, nhưng vì quá bất ngờ nên không lưu ý đến, nên không 
để tâm quán xét “vì sao có hiện tượng này”?. 

Lần thứ hai, khi Bồtát sinh ra ở vườn Lâm TN¡ (Lumbinm) hiện tượng 
này lại xảy ra, trái đất rung chuyển mạnh hơn, 32 điều kỳ diệu kéo dài hơn, 
hai dạxoa chúa cũng biết hiện tượng này và cũng cho là “ngẫu nhiên”, nên 
cũng không lưu tâm đến. 

Mặt khác, tuy các loài hoa nở rộ, hoa nở đúng mùa cũng có, hoa nở sái 
mùa cũng có, nhưng chỉ có trong rừng LâmTyN¡ mà thôi, vì khi ấy phước 
độ của Bồtát chưa đến thời “chín muồï”. 

Lần thứ ba, khi Bồtát chứng quả Vô thượng Chánh giác, quả địa cầu 
rung chuyển mạnh hơn hai lần trước và 32 điều kỳ diệu lại xuất hiện với 
thời gian lâu hơn hai lần trước, hai dạxoa chúa cũng biết. 

Nhưng cũng như lần trước họ cho là “ngẫu nhiên” nên cũng không lưu 
tâm lắm. 

Lần thứ tư, khi Đức Thế Tôn khai chuyển Pháp luân, bấy giờ quả địa cầu 
rúng động mạnh và 32 điều kỳ diệu lại xuất hiện khá lâu, dạ xoa Satagiri đã 
lưu ý đến, khi nghe “âm thanh như Phạm thiên của Đức Phật” lan xa, vị ấy 
biết được “Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian” nên đi đến rừng Nai để 
nghe pháp, vì âm thanh của Đức Phật lan đến vùng Trung Ấn trước tiên. 

Cũng từ hiện tượng này, cùng với sự kiện chư thiên, Phạm thiên cùng tề 
tựu đến rừng Nai để nghe pháp âm cũa Đức Thế Tôn, giúp cho vị ấy “tín 
chắc” rằng: “Đây Đức Thế Tôn bậc Vô thượng Chánh Giác”, dù khi ấy 
dạxoa Satagiri không chú ý nghe pháp và chưa đắc Thánh quả. 

Riêng dạxoa Hemavata cũng biết hiện tượng trên, nhưng trước khi Đức 
Phật chuyển Pháp luân, tất cả những loài hoa trên trái đất đều nở rộ, vùng 
HyMãLạpSơn trở nên xinh đẹp, ngập tràn hương hoa, nên dạxoa không lưu 
ý đến sự kiện “trái đất rung chuyển mạnh, cùng 32 điều kỳ diệu xuất hiện”, 
cũng như vị ấy nghe “âm thanh của Đức Phật lan đến”, nhưng tâm vị ấy mãi 
nghĩ “đến điều kỳ diệu của núi rừng HyMãLạpSơn” và nghĩ đến dạ xoa 
Satagiri, nên không quan tâm đến những điều này. 

Dạxoa Satagiri muốn dạxoa Hemavata cùng với mình đi đến rừng Nai 
để nghe pháp của Đức Thế Tôn. Dạ xoa thiên Satagiri đã nói rằng: 

ATja pannaraso uposatho; dibba ratti upatthita. 

Hôm naụ ngàu trăng tròn Bốtát; đêm chư thiên đã xuất hiện. 

Anoma namam Sattharam; handa passama Gotamam. 

Đức Đạo sư uô thượng, hãu đến gặp Đức CôĐàm. 

Nghĩa là. 

Hôm nay là ngày 15 đêm trăng tròn, là ngày Bốtát (trai giới). Đêm nay 
xinh đẹp như đêm ở cõi chư thiên, đêm chư thiên ấy đã xuất hiện ở nơi này. 

Này bạn Hemavata, bậc Đạo sư tối thượng trong thế gian đã hiện khởi, 
vị ấy được gọi là CồôĐàm (Gotama). Chúng ta hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn 
CồôĐàm và nghe Ngài giảng pháp bất tử. 

Nghe dạxoa Satagiri nói như thế, dạxoa Hemavata suy nghĩ: 
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“Bạn ta đã tán thán bậc mà vị ấy được gặp, đó là bậc Chánh Giác có tộc 
họ là CôĐàm. Đức Đạo sư có những hồng danh cao thượng (anoma namam 
Sattharam) như ALaHán Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ ... 

Những tà sư như Makkhali Gosala, Purana Kassapa AJIta Kesakambali, 
SañJaya ... cũng xưng mình là “Bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác”, nhưng 
những tà sư này đã làm sụp đổ nhiều chúng sinh khi gieo rắc vào tâm của 
họ “những quan điểm sái quấy, những điều hư ngụy”. 

Nếu vị có tộc họ là CôĐàm mà Satagiri được gặp là bậc Chánh Giác thật 
sự, vị ấy phải là bậc có đức độ trước tiên (tadiguna), tâm an nhiên tự tại 
trước những “ngọn gió đời”. Không hân hoan cũng không bất bình đối với 
sự vật chuyển xoay, dời đổi. 

Như vậy, ta phải tìm hiểu Đức CồĐàm ấy có phải “đúng là bậc Chánh 
giác hay không?”. 

Và dạxoa thiên Hemavata đã hỏi rằng: 

Kicei mano supanThito; sabbabhutesu tadino. 

Có phải ú ui ấu khéo gìn giữ trọn uẹn; chói sáng nổi bật trong tất cả. 

Kaccl I†the anitthe ca; sankappassa vasikata. 

Có phải hân hoan uà không hân hoan; (uị ấu) khéo điều phục tư duu. 

Nghĩa là. 

Này bạn Satagiri, có phải vị ấy khéo gìn giữ ý trọn vẹn, vị ấy bình thản 
trước những gì tốt đẹp phát sinh cho mình, bình thản với những gì bất ổn 
sinh khởi cho vị ấy. 

VỊ ấy là bậc rực sáng giữa tất cả người, chư thiên và Phạm thiên (chữ 
bhuta chỉ cho “chúng sinh”, đồng thời cũng có nghĩa là “nổi lên, hiện bàu 
ra”). 

Này bạn Satagiri, Đức CôĐàm mà bạn được gặp, ý vị ấy có còn rơi vào 
thương hay ghét không? VỊ ấy có khéo điều phục những suy nghĩ của mình, 
thoát ra ba loại suy tư sái quấy là: “Tìm kiếm những dục lạc 
(kamavittakka)”, “tìm kiếm những nóng bức (dosavitakka)”, “tìm kiếm sự 
náo hại (himsavitakka) không”?. 

Nói cách khác, có phải vị ấy có khéo an trú tâm trong ba loại tâm là: 
“thoát ra khỏi dục lạc (nekkhamavitakka)”, “thoát ra nóng giận 
(adosavittakka)”, “thoát ra sự làm hại chúng sinh (ahimsavitakka) không”?. 

Nghe dạxoa Hemavata hỏi, dạxoa Satagiri tin tưởng Đức Thế Tôn là bậc 
đã chứng đắc “Toàn giác trí” (sabbaññu buddha), đồng thời muốn cho 
dạxoa Hemavata hiểu biết về những ân đức cao tột của bậc Toàn Giác, tạo 
niềm tin cho dạxoa Hemavata, nên trả lời rằng: 

Mano cassa supanThito; sabbabhutesu tadino. 

Ý uị ấu khéo gìn giữ trọn uẹn; chới sáng nối bật trong tất cả. 

Atho 1tthe amtthe ca; sankappassa vasikata. 

Như uậu hân hoan uà không hân hoan, (U† ấu) khéo điều phục suụ tư. 

Nghĩa là. 

Dạxoa Satagiri xác định Đức CồĐàm đã thành tựu “ân đức ấy”. Ngài đã 
hoàn toàn thoát ra “thương, ghét”. 

Bản Sớ giải nêu dẫn: “Trước khi chứng đắc Toàn Giác trí, Bồtát nhiều 
lần đã thực hành ân đức ấy rồi, như: 

- Trong kiếp sinh làm voi chúa Chaddanta, Ngài đã khéo léo nhiếp tâm, 
không cho rơi vào “hại tâm”. Người thợ săn Sonutta đã ám hại Ngài, nhưng 


133 


Ngài vẫn cho gã thợ săn Sonutta cặp ngà quý của mình, gã không đủ sức 
cưa cặp ngà quý, Bồtát dùng vòi bẻ gãy hai cặp ngà của chính mình, cho gã 
thợ săn Sonuttara ©), 

- Trong kiếp sinh làm con voi Đức Hạnh (S1valinaga), Ngài đã cho gã 
thợ săn cưa ngà của Ngài ba lần. Lần cuối gã thợ săn vô ơn này đã hành hạ 
Ngài thật đau đớn khi moi móc thịt sát chân ngà, rồi dùng cưa bén cưa tận 
gốc ngà, nhưng Bồtát vẫn không hề oán giận ®) 

- Trong kiếp sinh làm khỉ chúa, Bồtát đã cứu mạng một Bàlamôn, nhưng 
Bàlamôn vô ơn này đã tính giết Bồtát để ăn thịt. 

Nhưng Bồtát không chút hờn giận, lại tìm cách hướng dẫn gã Bàlamôn 
bạc ơn ra khỏi rừng 6), 

- Trong kiếp Ngài là Bồtát Vidhura, đã bị dạxoa Punnaka hành hạ, toan 
tính giết chết Ngài. Nhưng Ngài vẫn giảng pháp tế độ dạxoa Punnaka, giúp 
dạxoa cưới được nàng Long nữ +), 

Nghe dạxoa Satagiri khẳng định “Đức thế Tôn có đức độ tuyệt hảo hư 
thế”, dạxoa Hemavata hỏi tiếp: 

Kacei adinnam nadiyati; kaccl panesu saññato. 

Có phải không lấu của không cho?; có phải không làm hại hữu tình?. 

Kacel ara pamadamha; kacci ]hanam na riñcati. 

Có phải đã xa lìa tán loạn?; có phải không phế bỏ thiên tịnh?. 

Nghĩa là. 

Này bạn Satagiri, vị ấy có “lấy của không cho” bằng thân hay ngữ 
không? VỊ ấy có làm hại chúng sinh bằng thân hay ngữ không? Tâm của vị 
ấy có rơi vào tán loạn, phân tán không? VỊ ấy có thực hành thiền hay không 
thực hành thiền tịnh? 

Dạxoa Hemavata trước tiên hỏi về “ý” của bậc Chánh giác mà dạxoa 
Satagiri tán thán, sau khi nghe dạxoa Satagiri “khằng định”: “Đức Thế Tôn 
luôn có tâm an tịnh trước mọi lạc khổ”. 

Dạxoa Hamavanta muốn thẩm định lời khẳng định của dạxoa Satagiri, 
bằng cách nêu lên những câu hỏi “về thân, ngữ, ý”của bậc Chánh giác ấy. 

Trước tiên là ba ác nghiệp thuộc về thân: “Lấy của không cho”, “làm hại 
chúng sinh khác” và “quan hệ dục tính”. 

- Về thân ngữ, Ngài có từ bỏ “lấy của không cho” không? Có từ bỏ sát 
sinh, làm hại chúng sinh khác không”? 

- Về ý như thế nào? VỊ ấy có thường tu tập thiền tịnh không? Có rơi 
trạng thái tán loạn, quên lãng không? 

Khi hỏi đến “thiền” ( hana), dạxoa Hemavata ngầm hỏi “vị ấy có xa lánh 
tình dục” không? Vì khi chứng đạt thiền tịnh, nếu “quan hệ tình dục” sẽ bị 
hoại thiền. 

Người chứng đạt được thiền tịnh sẽ cố gắng giữ gìn “thiền”, bằng cách 
“thường xuyên an trú tâm trong thiền và gìn giữ ý không cho rơi vào đắm 
nhiễm trong năm trần cảnh”. 

Dạxoa Satagiri đáp rằng: 

Na so adinnam adiyati; atho panesu saññato. 


@- JA. Chaddantajataka (chuyện số 514) 

2)- JA. Silavanagajataka (chuyện số 72) 

@)- JA. Mahakapijataka (chuyện số 512). 

4)- JA. Vidhurapanditajataka (chuyện số 545). 
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VỊ ấu từ bỏ lấu của không cho; không còn làm hại chúng sinh 

Atho ara pamadamha; buddho Jhanam na riñcatI 

Đã xa ha tán loạn; Đức Phật không xao lãng thiền tịnh. 

Nghĩa là. 

Này bạn Hemavata, Đức Phật đã từ bỏ ba ác hạnh về thân rồi. 

Từ khi xuất gia cho đến nay, Ngài luôn an trú tâm trong thiền tịnh, 
không hề có tư tưởng “quan hệ tình dục”. 

Tức là dạxoa Satagiri xác nhận: “Những điều dạxoa Hemavata nêu ra, 
Đức Thế Tôn đã thành tựu rồ7”. 

Tiếp theo dạxoa Hemavata hỏi: 

Kaccl musa na bhanati; kacci na khinabyappatho. 

Có phải không dối trá?; có phải không còn diệt trừ (lời) ác?. 

Kacci vebhutiyam naha; kacci sampham na bhasat1. 

Có phải không còn uu khống?; có phải sự uô ích không nói? 

Nghĩalà. 

Dạxoa Hemavata hỏi dạ xoa Satagiri về bốn ác ngữ nghiệp của Đức 
Phật có còn chăng? 

Dạxoa Satagir1 nghe hỏi, đã đáp rằng: 

Musa ca so na bhanatI; atho na khinabyappatho. 

VỊ ấu không còn dối trá; thật sự diệt ác ngữ. 

Atho vebhutiyam natha; manta attham subhasati. 

Đúng uậu, không còn uu không; khéo nói lời lợi ích. 

Nghĩa là. 

Đúng như vậy, này bạn Hemavata, Đức Thế Tôn đã diệt trừ 4 ác ngữ 
nghiệp là: Lời dối trá, lời ác, lời chia rẽ và lời vô ích. 

Đức Thế Tôn nói lên sự lợi ích một cách khéo léo, tức là nói “đúng thời”, 
nói làm cho tâm người nghe phát sinh hỷ lạc. 

(Ngay khi còn là Bồtát, Ngài đã xa lánh bốn ác ngữ nghiệp, nên Ngài có 
những tướng đại nhân như: 

- Mõi lỗ chân lông chỉ có một sợi lông, sợi lông ấy lại mọc ngược lên như 
móc câu. 

- Một sợi lông trắng mềm mại ở giữa hai lông mày, sợi lông ấy xoắn lại 
như cục bông mềm mại). 

Nghe những lời khẳng định của dạxoa Satagiri, tâm dạxoa Hemavata 
phát sinh niềm tin nơi Đức Phật. 

VỊ ấy lại muốn tìm hiểu những pháp thượng nhân mà Đức phật đạt 
được, nên hỏi rằng: 

“Kaccl na raJJati kamesu; kaccl cittam anavilam. 

Có phải không uui thích trong dục; có phải tâm không uẫn đục?. 

Kacei moham atikkanto; kacei đhammesu cakkhuma. 

Có phải mê muội đã diệt trừ; có phải có mắt đối uới pháp? 

Nghĩa là. 

Dạxoa Hemavata muốn tìm hiểu tâm của vị được dạxoa Satagiri tán 
thán là “Đức Thế Tôn” ấy, tâm của Ngài có còn “vui thích trong dục lạc 
không? Có còn bị vẫn đục bởi những phiền não không? Đã xa lìa sỉ mê do 
thấy được pháp chưa?”. 
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Dạxoa Hemavata muốn hỏi: “VỊ mà bạn tán thán là bậc Chánh giác ấy, 
tâm vị ấy có còn tham, sân, si không? VỊ ấy đã chứng đạt pháp bằng mắt trí 
tuệ chưa?”. 

Dạxoa Satagiri đáp rằng: 

Na so raJJati kamesu; atho cittam anavilam. 

Vị ấu không còn uui thích trong dục; thật uậu, tâm không còn uẫn đục. 

Sabbamoham atikkhanito; Buddho dhammesu cakkhuma. 

Đã diệt trừ tất cả sỉ mê; Đức Phật có mắt đối uới pháp”. 

Nghĩa là: 

Này bạn Hemavata, Đức Phật mà tôi được diễm phúc chiêm ngưỡng, vị 
ấy “không còn vui thích trong các dục lạc: Sắc, thỉnh, hương, vị, xúc”. 

VỊ ấy đã “lìa bỏ các nhơ bẩn do sân gây nên, khiến tâm bị vẫn đục”, vị 
ấy “thoát ra bốn loại sĩ ám” và “vị ấy “có con mắt đối với pháp”. 

Bốn loại sĩ ám bị diệt trừ theo tuần tự là: 

- Khi chứng đạt Đạo, quả Dự Lưu, tất cả những loại vô minh (avijja) che 
lấp “bốn sự thật cao quý” đã bị loại trừ, tất cả những loại vô minh kết hợp 
với tà kiến (micchaditthi), kết hợp với nghi hoặc (vicikiccha), kết hợp với 
“keo kiệt” (macchariya), “ganh tị” (issa) và “hối tiếc” (kukuecca) đã bị diệt 
tận. 

- Khi chứng đạt Đạo, quả Nhứt Lai, tất cả những loại vô minh kết hợp 
với tham dục và sân ở dạng thô thiển, gây tác động đến thân và ngữ. 

Tất cả những loại vô minh ấy đã bị đoạn tận. 

- Khi chứng đạt Đạo, quả Bất Lai, tất cả vô minh kết hợp với tham dục 
và sân ở dạng vi tế trong tâm, đã bị sát trừ. 

- Khi chứng đạt đạo quả ALaHán, tất cả vô minh còn dư sót bị sát tận. 

Vì sao dạxoa Hemavata được biết: “VỊ được dạxoa Satagiri tán thán là 
Đức Thế Tôn, Ngài đã có tam nghiệp là: Thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý 
nghiệp trong sạch rồi”. Lại còn hỏi về tham, sân, sĩ trong tâm của vị ấy? 

Đứúáp rằng: Bậc ALaHán thì tam nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, nhưng 
người có tam nghiệp thanh tịnh, chưa hãn là bậc ALaHán. 

Như trường hợp Đạo sư Alara Kalãma thường an trú tâm trong thiền 
tịnh, nên tham, sân và sĩ Ít có cơ hội trỗi dậy. 

Hoặc như câu chuyện sau đây. 

Có 5oo vị Tỳkhưu nhận đề mục thiền từ nơi Đức Đạo sư. Các Ngài đi vào 
rừng để hành pháp, với sự nỗ lực thực hành pháp các ngài chứng đạt thiền 
tịnh. Ngỡ rằng “đã chứng đạt đạo quả” vì tâm các Ngài được an tịnh. 

Các Ngài trở về Tịnh xá KỳViên trình lên Đức Thế Tôn pháp mà mình đã 
chứng đắc. 

Khi các Ngài về đến tịnh xá KỳViên đi đến Hương thất của Đức Thế Tôn, 
Đức Thế Tôn dạy Đức Ananda rằng: 

- Này Ananda, các vị Tỳkhưu chưa cần gặpNhư Lai vội, hãy bảo các 
Tykhưu ấy ra tha ma mộ địa đi. 

Nghe lời dạy của Đức Phật thông qua Đức Ananda, 5soo vị Tỳkhưu ra bãi 
tha ma mà không hỏi vì sao? Các Ngài suy nghĩ : “Hãn Đức Thế Tôn biết 
được điều kỳ diệu nơi tha ma mộ địa ấy, nên dạy chúng ta đến đó”. 

Trong bãi tha ma ấy có những thi hài bỏ nằm trên đất, có một tử thi nữ 
nhân mới vừa chết, được mang vào nghĩa địa. Các Ngài nhìn tử thi còn tươi 
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ấy để quán tưởng về tử thi, nhưng rồi tâm các Ngài phát sinh cảm dục, các 
Ngài chợt hiểu rằng: “Ta chưa chứng đắc quả vị ALaHán”. 

Đức Thế Tôn từ trong Hương thất, Ngài phóng hào quang ra như đang 
xuất hiện trước mặt các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng: 

YanImanl apatthani; alapuneva sarade. 

Kapotakaml atthm; tanI disvana karatl. 

“Như trái bầu mùa thu, bị uất bỏ quăng đi. 

Nhóm xương trắng bồ câu, thấu chúng còn uui gì? (HT. TMC địch) 0). 

Do vậy, dạxoa Hemavata hỏi tiếp về trạng thái tâm của vị được dạxoa 
SatagrrI tán dương là “Đức Phật”. 

Khi nghe dạxoa SatagirI trả lời: “Tâm Đức Phật đã tận trừ tham sân sĩ”, 
dạxoa Hemavata vô cùng hoan hỷ, niềm tin đặt vào Đức Đạo sư đã tăng 
trưởng. 

Vì là bậc đa văn trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa (CaDiếp), 
nên dạxoa Hemavata muốn biết thêm những pháp thượng nhân mà một vị 
Phật đạt được, vì rằng: “Bậc ALaHán đã đoạn tận tham, sân, si. Nhưng vị 
ALaHán chưa hãn là Bậc Chánh Giác”. 

Do đó, dạxoa Hemavata hỏi tiếp: 

Kaccl vIJJaya sampanno; kacci samsuddhacarano 

Có phải tròn đủ mmnỉnh; có phải hạnh thanh tịnh. 

KaccIssa asava khina; kaccl natthi punabbhavo. 

Có phải diệt trừ mọi ô nhiễm; có phải không còn phải tái sinh? 

Nghĩa là. 

Này bạn Satagiri, vị mà bạn tán dương là Đức Phật, vị ấy có tròn đủ các 
“minh” (viJJa) không, tức là có đạt được tám trí không? Tám trí đó là: 

1*~ Túc rmnạng trí (pubbenivasanussatiñna). Là trí biết được tiền kiếp của 
mình lẫn của người. 

2* Sinh tử trí (cutũipapataññana). Là trí thấy rõ chúng sinh tái sinh về 
nhàn cảnh do có hạnh lành, chúng sinh tái sinh về cõi khổ do có ác hạnh. 

3ˆ Lậu tận trí (asavakkhayaññana). Là trí biết và thấy rõ các ô nhiễm đã 
bị điệt trừ trọn vẹn. 

4¬ Minh sát trí (vipassana ñana). Là trí biết tất cả các pháp quán xét, 
như quán xét về danh sắc, về 5 uẩn, về 12 xứ, về 18 giới, về 22 quyền, về 
“bốn sự thật”... 

5" Hóa tâm trí (manomayiddhi ñana). Là tâm muốn hóa ra bao nhiêu 
giả thân đều như ý (như trường hợp Ngài Cula Panthaka hóa ra 1.OOO VỊ 
Tykhưu giống như Ngài). 

6¬ Thăm thông trí (iddhividhiññana). Là hóa hiện ra nhiều cách. 

7¬ Thiên nhĩ trí (dibbasotaññana). Là trí nhận biết được các loại âm 
thanh, hay nghe được tất cả âm thanh dù là xa hay gần, trong hay ngoài, 
thô tháo hay vi tế, tốt đẹp hay xấu xa. 

8¬ Tha tâm trí (cetopariññana). Là trí biết được tâm người khác. 

Nói gọn hơn “Minh” tròn đủ là chỉ cho “ba minh” là: Túc mạng minh, 
Sanh tử minh và Lậu tận minh. 

VỊ ấy có đầy đủ các hạnh lành không? Tức là chỉ cho 15 hạnh là: 

1¬ Giới được gìn giữ (s1lasamvara). Là gìn giữ thân, ngữ, ý không cho 
rơi vào ác pháp. 


@)- DhpA. Câu kệ số 149. 
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Thân từ bỏ ba ác nghiệp: Sát sinh, lấy của không cho và tà hạnh trong 
dục lạc. 

Ngữ từ bỏ bốn ác nghiệp: Nói dối, nói ác, nói chia rẽ và nói vô ích. 

Ý từ bỏ ba ác pháp là: Tham ác, sân ác và tà kiến ác. 

2ˆ Các quuền được gìn giữ (indriyasamvara). Là “gìn g1ữ” mắt, taI, 
mũi, lưỡi, thân và ý không cho rơi vào bất thiện pháp. 

3-Biết uừa đủ trong uật thực (bhoJanemataññuta). Là thọ dụng vật 
thực vừa đủ no, khi còn bốn hay năm vắt cơm nữa là no thì dừng lại, uống 
nước vào là vừa. 

4¬ Thường tỉnh thức, không rnê ngủ (Jagariyanuyoga). 

5“ Có niềm tin (saddha). 

6~ Có sự hổ thẹn uới tội lỗi (hiri). 

Z- Có sự ghê sợ uới tội lỗi (ottappa). 

8¬ Nghe nhiều (bahusacca). 

9¬ Có sự ghi nhớ (sat). 

10*- Có sự cỗ gắng (viriya). 

11¬ Có trí tuệ sáng suốt (pañña). 

12” Chứng đắc Sơ thiền (pathamajhäna). 

13 Chứng đắc nhị thiên (dutiyajhäna). 

14- Chứng đắc Tam thiền (tatiyajhäna). 

15- Chứng đắc Tứ thiền (catutthajhäna). 

VỊ ấy có diệt trừ trọn vẹn mọi ô nhiễm không? VỊ ấy đã chấm dứt tái sinh 
chưa?. 

Dạxoa Satagiri tuy chưa chứng đắc quả vị chỉ, nhưng có niềm tin “Đức 
CôĐàm là bậc Chánh giác”, nên đáp rằng: 

VijJaya c'eva sampanno; atho samsuddhacarano. 

VỊ ấu trí tròn đủ; các hạnh lành trọn uẹn. 

Sabbassa asava khina; natthi tassa punabbhavo. 

Mọi ô nhiễm đã diệt trừ; không còn phỏi tái sinh. 


Nghĩa là. 
Dạxoa Satagiri xác nhận điều mà dạxoa Hemavata hỏỉ, Đức Thế Tôn có 
đầy đủ. 


Có câu hỏi rằng: Vì sao dạxoa Satägiri chưa chứng đắc Đạo quả, lại 
khẳng định Đức Thế Tôn có những đức tính siêu việt như lời dạxoa 
Hemavata hỏi? 

Đứúp. Thật ra dạxoa Satagiri không thật sự biết” những đức tính siêu 
việt ấy, Đức Thế Tôn có tròn đủ hay không?”. 

Nhưng vị ấy vẫn xác nhận những điều ấy là “có”, vì: 

- Chứng kiến vô số thiên nhân cao cấp lẫn Phạm thiên đến rừng Nai để 
nghe pháp. Từ đó dạxoa Satagir1 có niềm tin “Đức CôĐàm là bậc Chánh 
Giác”. 

- Là bậc đa văn trong kiếp trước vào thời Giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa. VỊ ấy hiểu rằng “vị Chánh giác là bậc có tròn đủ các đặc tính siêu 
việt ấy”. 

Nghe dạxoa Satagiri xác nhận: “Đức CôĐàm có những đức tính siêu việt 
ấy”, tâm dạxoa Hemavata ngập tràn niềm hỷ lạc, không còn hoài nghĩ về ân 
đức của vị Chánh giác CôĐàm mà dạxoa Satagiri tán dương. 


138 


Dạxoa Hemavata nói lên kệ ngôn tán dương ân đức của Đức Chánh giác 
CồôĐàm rằng: 

Sampannam munino cittam; kammuna vyappathena ca. 

Tâm uị ẩn sĩ uiên mãn; uà các hạnh hành trọn uẹn. 

VijJjacarana sampannam; đhammato nam pasamsasI. 

Mmh uà hạnh đầu đủ; tán thán đúng theo pháp. 

Nghĩa là. 

Tán thán vị ẩn sĩ có tâm an tịnh trọn vẹn, các hạnh lành đã thành tựu 
đầy đủ, bậc có Minh và Hạnh đủ đầy. 

Sự tán thán vị ấy là tán thán đúng theo pháp. 

Dạxoa Satagiri nghe kệ tán thán Đức Phật CồĐàm, tâm dạ xoa Satagiri 
cũng hân hoan. 

Ví như người thuyết phục được người khác đồng ý với quan điểm của 
mình, tâm người ấy hân hoan. 

Cũng vậy, khi nghe dạxoa Hevavanta hết hoài nghi về ân đức của Đức 
Thế Tôn, đã nói lên lời tán thán ân đức của Đức Thế Tôn, tâm của dạxoa 
Satagrr1 cũng hân hoan lập lại kệ ngôn của dạxoa Hemavata với hai ý: 

- Chấp nhận lời tán thán của dạxoa Hemavata là lời tán thán “đúng theo 
pháp”. Như ngầm nói rằng: “Này bạn Hemavata, trước đây chúng ta “tì 
người bỏ pháp” nên phải tái sinh vào cảnh giới dạxoa thấp kém này. 

Nay bạn đã “theo pháp quên người”, không vội tin lời tôi nói, đã tìm 
hiểu rõ ràng, đó là điều tốt đẹp cho bạn vậy”. 

- Khích lệ, làm tăng trưởng sự hoan hỷ trong tâm của dạxoa Hemavata. 

Thế rồi, cả hai dạxoa đồng nói lên kệ ngôn trên, để tán thán ân đức Đức 
Thế Tôn. 

Với tâm ngập tràn hoan hỷ, như người vừa thoát ra khỏi gánh nặng “tì 
người bỏ pháp”, dạxoa Hemavata muốn đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
đồng thời muốn dạxoa Satagiri cùng đi với mình, nên nói lên hai kệ ngôn: 

a- EnlJjangham kisam vIiram; appaharam alolupam. 

Như chân nai, uững chắc, bền bỉ; uật thực chỉ chút ít, không đắm 
nhiễm điều chỉ. 

Munim vanasmim Jhayantam; ehi passama Gotamam. 

VỊ ẩn sĩ trong rừng, thực hành thiền tịnh; hãu đến gặp Đức CôĐàm. 

Nghĩa là. 

Này bạn Satagiri, chúng ta hãy đến đánh lễ Đức CôĐàm, bậc có chân 
như chân nai, vững chắc và bền bỉ. 

VỊ ẩn sĩ ấy đang sống trong rừng, thực hành thiền tịnh, vị ấy là bậc 
không đắm nhiễm thế gian, thọ dụng nhu cầu cho đời sống minh thật giản 
dị. 

b- Siham vekacaram nagam; kamesu anapekkhinam. 

Như sư tử, nai trong rừng; không ước nong trong dục. 

Upasankamma pucchama; maccupasappamocaram. 

Thân cận để hỏi (pháp), thoát ra bấu tử thần. 

Nghĩa là. 

VỊ ấy như sư tử chúa, như nai chúa trong rừng, rất khó gặp được (ám chỉ 
Đức Chánh Giác là bậc hy hữu rất khó xuất hiện trên thế gian), rất khó thân 
cận. Đức Thế Tôn là bậc đã xa lìa mọi dục vọng, chúng ta hãy đến nơi Đức 
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Thế Tôn ngự, để hỏi pháp từ nơi Ngài, pháp ấy sẽ dẫn chúng ta thoát ra 
những cạm bẩy của thần chết. 

Và hai dạxoa hoan hỷ dẫn theo đoàn tùy tùng là 1.ooo dạxoa theo 
đường hư không, đến rừng Nai yết kiến Đức Thế Tôn. 

Nhưng Ngài Đại luận sư Buddhaghosa (Giác Âm) cho rằng:“Hai dạxoa 
thiên Satagiri và Hemavata không phải gặp nhau trong buổi thuyết pháp 
đầu tiên của Đức Thế Tôn, mà hai vị dạxoa này gặp nhau khi Đức Phật an 
ngự tại Gotamaka” 0), 

Hai dạxoa thiên SatagirI và Hemavata cùng một ngàn tùy chúng dạxoa 
theo đường hư không đi đến rừng Nai, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi ấy Đức Thế Tôn vẫn ngồi trong tư thế “tréo chân” (pallanka) 
đang thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân. 

Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong kinh Chuyển Pháp Luân, dạxoa 
Hemavata đọc lên bài kệ tán dương ân đức Phật và xinh bạch hỏi: 

Akkhataram pavattaram; sabbadhammana paragum. 

Bậc tuuên thuuết uận hành; tất cả pháp đến bờ kia. 

Buddham verabhayatitam; mayam pucchama Gotamam. 

Giác ngộ tất cả, thoát khỏi sợ hãi hận thù; chúng con xin hỏi Đức 
CôĐàm. 

Nghĩa là. 

Kính bạch Đức CôĐàm, Ngài tuyên thuyết và vận chuyển pháp đi đến 
“bờ kia”. Ngài là bậc có trí tuệ tròn đủ, hiểu và thấy rõ các pháp qua sáu 
cách: Hiểu biết cao tột (abhiñña), hiểu biết rộng rãi (pariñña), dứt bỏ ác 
pháp (pahana), phát triển thiện pháp (bhavana), chứng đạt (sacchikiriya) 
và thành tựu chân chánh (samapattI). 

Ngài là bậc đã giác ngộ trọn vẹn, diệt trừ tất cả vô minh. 

Chúng con xin hỏi Đức CôĐàm về những pháp mà chúng con chưa được 
biết. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, sau khi biết Đức Thế Tôn nhận lời. 
Dạxoa Hemavata hỏi rằng: 

Kismim loko samuppanno; kismim kubbati santhavam. 

Do gì thế gian hiện khởi; do uì làm cho thân cận (santhavä). 

Kissa loko upadaya; kismim loko vihaññatl. 

Do gì thế gian nắm giữ; do gì thế gian hoại uong?. 

Nghĩa là. 

* Do pháp nào mà thế gran hiện khởi. 

“Thế gian” có ba loại thế gian là: Hư không thế gian (akasaloka), 
chúng sinh thế gian (sattaloka) và pháp hành thế gian (sankharaloka). 

- Hư không thế gian. Là chỉ cho “những khoảng trống, đồng thời chỉ 
cho “cảnh giới tái sinh”. 

- Chúng sĩnh thế gian. Là bao gồm: Chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ (peta 
— ma đói), người, chư thiên, Phạm thiên (Atula được xem là chư thiên hoặc 
ngạ quỷ). Đó là thế gian theo “nghĩa chế định”. 

- Pháp hành thế gian. Là danh sắc, hoặc danh, hoặc sắc. Đó là chúng 
sinh được nhìn theo chân đế (paramattha saceca). 

Thế gian trong kệ ngôn này là chỉ cho hai loại thế gian: “Chúng sinh 


^ 


thế gian” và “pháp hành thế gian”. 


Œ)- SnA.1, 109. 
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* Do pháp nào khiến thế gian thân cận uới nhau. “Thân cậnt” ở đầy 
ám chỉ cho “ái dục” và “tà kiến”. 

Khi có tà kiến về “bản ngã” (atta), sẽ dẫn đến quan điểm “có cái ta”, khi 
có “cái ta” sẽ dẫn đến quan điểm “của ta”. 

“Dính mắc” đến hai điều trên, đó chính là “tham áT”. 

* Do gì thế gian nắm giữ. Là thế gian thường nắm giữ pháp nào? 

* Do gì thếgian hoại uong. Hoại 0uorng ở đây chỉ cho “khổ”. 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

Chasu loko samuppanno; chasu kubbati santhavam. 

Do sáu thế gian hiện khởi; do sắu làm cho thân cận. 

Channameva upadaya; chasu loko vihaññati. 

Do sáu thế gian nắm giữ; do sâu thế gian hoại uong. 

Nghĩa là. 

Sáu ở đây chỉ cho “sáu nội xứ” và “sáu ngoại xứ”. 

Sáu nội xứ là: Mắt, tai, mũi, lưỡi , thân và ý. 

Sáu ngoqi xứ là: Sắc, thính, mùi, vị, xúc và pháp. 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

- Này dạxoa Hemavata, vì có 6 nội xứ cùng 6 ngoại xứ nên hai loại thế 
gian hiện khởi, nếu không có 12 xứ này thì “chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, 
người, chư thiên, phạm thiên” không hiện khởi được. 

Cũng vậy, theo cái nhìn chân đế thì “danh sắc hữu tình”, tức “pháp hành 
thế gian” cũng không hiện bày. 

- Này dạxoa Hemavata, cũng do sáu nội xứ cùng sáu ngoại xứ mà “thế 
gian chúng sinh” rơi vào tà kiến và tham ái. 

- Này dạxoa Hemavata, cũng do có 6 nội xứ cùng 6 ngoại xứ, khiến 
“chúng sinh thế gian” rơi vào “nắm giữ”, như: Mắt của tôi, tai của tôi ... 

- Này dạxoa Hemavata, cũng do 6 nội xứ cùng 6 ngoại xứ, “chúng sinh 
thế gian” rơi vào “khổ”, là sự nóng bức do 12 xứ này bị biến đổi theo luật vô 
thường. 

Như trong bài kinh Adittapariyäaya sutta (Kinh giải về lửa), Đức Phật có 
dạy: “Này các Tykhưu, mắt là lửa, sắc là lửa, nhãn thức là lửa ...”. 

Đồng thời do có 6 nội xứ cùng 6 ngoại xứ nên “chúng sinh thế gian” rơi 
vào “khổ luân hồi”. 

Dạxoa Hemavata không thể hiểu rộng rãi câu kệ ngôn giải đáp vắn tắt 
của Đức Thế Tôn về 12 xứ. 

Dạxoa Hemavata muốn hiểu rõ về 12 xứ xoay quanh luân hồi (vatta), 
đồng thời xuất ra khỏi luân hồi (vivatta), nên hỏi về chỉ tiết của 12 xứ: 

Katamam tam upadanam; yattha loko vihaññat. 

Thế nào điều “nắm giữ”, nơi nào đời hoại uong? 

NÑiyanam pucchito bruhi; katham dukkha pamuccatl. 

Xữ trả lời câu hỏi; thế nào thoát đau khổ? 

Nghĩa là. 

* Thế nào điều “nắm giữ”. Dạxoa Hemavata muốn hỏi: “sáu” mà Đức 
Thế Tôn dạy “đó là gì?”, sáu đó đang “nắm giữ” cái gì?. 

*Nơi nào đời họaïi uong. Dạxoa Hemavata muốn hỏi về “khổ đế”, và 
ngầm hỏi đến “nguyên nhân sinh khổ”. 

*Xm trỏ lời câu hỏi. Là: Bach Thế Tôn con muốn tìm hiểu về “khổ, nhân 
sinh khổ”, xin Ngài hãy giải thích cho con được rõ về những điều này. 
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* Thế nào thoát đau khổ. Là “bạch Thế Tôn, làm cách nào để thoát ra 
đau khổ”. 

Dạxoa Hemavata hỏi đến “sự diệt khổ” và ngầm hỏi đến “con đường diệt 
khổ”. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Pañca kamaguna loke; manochattha pavedita. 

Năm dục tăng trưởng nơi thếgran; Ta tuụên bố Ú là thứ sáu. 

Ettha chandam viraJetva; evam dukkha pamuccatl. 

Đã ha bỏ sâu nàu; như uậu thoát khỏi khổ. 

Nghĩa là. 

Này dạxoa Hemavata, Như Lai chỉ ra 6 pháp là: Năm dục tăng trưởng 
cùng với ý là thứ sáu. Chính ý đang “nắm giữ” năm dục tăng trưởng. 

Vấn đề này cần hiểu rộng như sau: 

- Năm dục tăng trưởng. Là chỉ cho sắc, thỉnh, hương, vị và xúc tốt đẹp, 
thù diệu, đáng hài lòng, đáng mong muốn. 

Khi nói đến năm dục tăng trưởng, Đức Thế Tôn ngầm đế cập đến năm 
nội xứ là: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, đồng thời ngầm đề cập đến “năm nội- 
ngoại xứ” là: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. 

Ý là thứ sáu. Đức Thế Tôn nêu rõ nội xứ là “ý xứ”, Ngài ngầm đề cập đến 
ngoại xứ là “pháp xứ”, ngầm đề cập đến nội-ngoại xứ là “ý thức”. 

Chính do “ú thức” nắm g1ữ “năm dục tăng trưởng cùng với các pháp 
đáng hài lòng, đáng thích thú theo khuynh hướng tham đắm”, nên thế gian 
(chỉ cho năm uẩn) rơi vào “khổ”. 

- Này dạxoa Hemavata, ngươi hãy lìa bỏ “sáu” ấy (tức là lìa bỏ tham đắm 
6 ngoại xứ), ngươi sẽ “thoát ra đau khổ”. 

Lại nữa, khi Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi của dạxoa Hemavata, hai câu 
đầu Đức Thế Tôn nêu ra “khổ” đồng thời ngầm đề cập đến “nguyên nhân 
sinh khổ” đó là ái dục. Sự “nắm giữ”, sự “đắm nhiễm”, sự “thích thú”... đối 
với 12 xứ là hình thức của “ái” (tanha). 

Đức Thế Tôn thuyết lên hai câu sau, Ngài nêu ra sự diệt khổ”, là diệt trừ 
ái đối với 12 xứ, đồng thời Ngài ngầm nêu ra “con đường dẫn đến diệt khổ”. 

Đức Thế Tôn với tâm mình nhận thấy trí của một số dạxoa trong nhóm 
hội chúng dạxoa của Hemavata và Satagiri chưa nắm bắt được “ẩn nghĩa” 
của kệ ngôn bốn câu ở trên. 

Để tế độ chúng dạxoa ấy, Ngài thuyết tiếp kệ ngôn bốn câu là: 

Etam lokassa niyyam; akkhatam vo yathatatham. 

Đâu là ra khỏi đời; nói lên điều như thật đến ngươi. 

Evam vo aham akkhami; evam dukkha pamucecati. 

Ta nói UỚớI ngươi như Uuậu; như uậu là thoát khỏi khổ”. 

Nghĩa là. 

* Đâu là ra khỏi đời. Là trong thế gian có sự “ra khỏi” (niyya) thế gian, 
như Đức Phật dạy: “Nàu Rohitassa, ta tuyên bố trong tấm thân một tầm 
nàu (bụamnamaote), Uuới những tư tưởng, Uuới những tư duụ của nó. 7q 
tuụên bố uề thế giới, Uề thế giới tập khởi, uề thế giới chấm dứt, uề con 
đường đưa đến thế giới chấm dứt”. (HT. TMC dịch) 0, 

* Nói lên điêu như thật đến ngươi. Là “điều Ngài vừa nói lên là “như 
thật, như chân”, không hể có sự sai khác. 


@- A .1, 47. Chương bốn pháp. Kinh Rohitassa (Rohitassasutta). 
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Nghĩa là: Này Hemavata, chính Bát chánh đạo là con đường dẫn ra khỏi 
thế gian, ra khỏi tam giới (tedhatu) là: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 

“Như thật như chân” (yathatatham),nghĩa là: “Chỉ có Bát chánh đạo là 
con đường duy nhất, dẫn thoát ra khỏi thế gian”. 

Này dạxoa Hemavata, cho dù ngươi có hỏi Như Lai cả ngàn lần, với 
ngàn pháp môn sai biệt, nhằm mục đích “thoát ra khỏi thế gian”. 

Này dạxoa Hemavata, Như Lai cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời “đó 
là Bát chánh đạo”, không hề có “eon đường nào khác để dẫn ra khỏi thế 
gian”, 'eon đường duy nhất” này đã được Đấng Như Lai tự mình giác ngộ. 

Dạxoa Hemavata muốn nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa, đồng thời tìm hiểu 
“con đường dẫn ra khỏi khổ”. Vì “Bát chánh đạo” chỉ được Đức Thế Tôn 
ngầm nói đến trong kệ ngôn trên, nên dạxoa Hemavanta lại hỏi. 

Ko sudha tarati ogham; ko 'dha tarati annavam. 

AI thoát khỏi “tước xoáu” (ogha); ở đâu, ai uượt biển lớn (annauam). 

Appatithe analampe; ko gambhire na s1datl. 

Không bám níu, không chỗ đứng; ai không chìm uào sâu thẳm? 

Nghĩa là. 

“Nước xoáy” (ogha). Chỉ cho bốn giòng nước mạnh “cuốn trôi, xoáy và 
nhận chìm”; bốn dòng nước mạnh đó là: 

- Dòng nước mạnh của dục (kamogha). Là “năm dục tăng trưởng đã nói 
ở trên”. 

Chính năm dục này “lôi kéo tâm chúng sinh, nhận chìm tâm chúng sinh 
rơi vào trong đó”, nên chúng sinh này không thể thoát ra khỏi luân hồi. 

- Dòng nước mạnh của hữu (bhacvogha). Là những cảnh giới tái sinh, 
“lôi kéo tâm chúng sinh rơi vào đó, rồi nhận chìm chúng sinh trong luân 
hồi”. 

- Dòng nước mạnh của tà kiến (ditthogha). Là những quan điểm sai 
lệch, lôi kéo tâm chúng sinh vào nơi ấy, khiến tâm trí chúng sinh này không 
chấp nhận chân lý, để rồi phải rơi vào sự tái sinh vào khổ cảnh. 

- Dòng nước mạnh của vô minh (avIJjodha). Là sự ngăn che “trạng thái 
tịch lặng” ám chỉ Nípbàn. 

Chính vô minh bao phủ “trạng thái tịch lặng”, nên trí không thể thấy rõ, 
hiểu rõ Nípbàn, nên chúng sinh cứ mãi “quây quần”, chìm đắm trong tam 
gIới. 

Hỏi. Các vị Thánh Hữu học đã chứng đạt Nípbàn, vì sao còn vô minh 
bao phủ? 

Đúáp. Tuy các vị Thánh Hữu học chứng đạt được Nípbàn, nhưng chỉ “vẹt 
được màn vô minh”, chưa thể diệt trừ được vô minh. 

Ví như có tấm màn che, người trong phòng không nhìn thấy khung cảnh 
bên ngoài, một ngọn gió thứ nhất thổi qua, cuốn lên một góc màn, người 
trong phòng nhìn thấy “cảnh bên ngoài”, rồi tấm màn lại phủ xuống. 

Ngọn gió thứ hai mạnh hơn thổi qua, vén lên nửa tấm màn, người trong 
phòng thấy được khung cảnh bên ngoài rõ hơn và rộng hơn, rồi tấm màn 
lại phủ xuống. 

Ngọn gió thứ ba mạnh hơn thổi qua, vén lên hai phần ba tấm màn, 
người trong phòng nhìn thấy cảnh bên ngoài càng rõ ràng và rộng hơn hai 
lần trước, rồi tấm màn lại phủ xuống. 
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Ngọn gió thứ tư thổi mạnh qua, làm đứt tấm màn rơi xuống, người 
trong phòng nhìn thấy cảnh bên ngoài trọn vẹn. 

Bốn ngọn gió ví như bốn Thánh Đạo, ngọn gió thứ tư là Thánh đạo 
ALaHán, Thánh Đạo này đã diệt trừ trọn vẹn vô minh, ví như ngọn gió thứ 
tư làm “rơi rụng bức màn”. 

Bức màn ví như vô minh, người trong phòng ví như tâm - trí, trong 
phòng ví như “thế gian”, khung cảnh bên ngoài ví như Nípbàn. 

Hay có ví dụ khác là: Có một người bị nhốt trong hang động hẹp, tối 
tăm. Một tia chớp lóe sáng, người ấy thấy được “cửa ra khỏi động” và một 
phần cảnh bên ngoài. 

Một tia chớp lóe lên sáng rực hơn tia chớo trước, người ấy thấy rõ cảnh 
bên ngoài hơn lần trước. 

Một tia chớp thứ ba lại lóe lên, ánh sáng càng rực sáng, người ấy thấy 
cảnh bên ngoài càng rõ hơn. 

Rồi sấm nổ vang phá tan hang động, người ấy thoát ra bóng tối trọn 
vẹn, thấy rõ cảnh bên ngoài trọn vẹn. 

Ba tia chớp đầu ví như ba Thánh Đạo hữu học, tiếng sấm nổ vang động 
ví như Thánh Đạo ALaHán. Như Đức Phật có dạy: 

“Tất cả pháp như điển chớp. Tất cả pháp như sấm động” 0). 

* Ai thoát khỏi nước xoáu. Nghĩa là: “Bậc an tịnh nào có khả năng vượt 
ra bốn dòng nước xoáy”? 

* AI uượt khỏi biển lớn. Nghĩa là “Bậc an tịnh nào có khả năng vượt qua 
“biển lớn” của luân hồi. 

Hai kệ ngôn trên, dạxoa Hemavata muốn hỏi về lãnh vực bậc hữu học 
(sekkhabhumn). 

*Không bám uíu, không chỗ đứng. Là “bậc an tịnh nào an ốn, không 
phải rơi vào nơi mà bên trên không chỗ bám lấy, bên dưới không có chổ đặt 
chân?”. 

*Ai không chìm uào sâu thẳm. Là “Bậc an tịnh nào không còn rơi vào 
thối đọa trong vực thảm luân hồi”. 

Hai kệ ngôn này dạxoa Hemavanta muốn đề cập đến lãnh vực bậc vô 
học (Asekkhabhumi) 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Sabbada silasampanno; paññava susamahito. 

Luôn tròn đủ giới hạnh; có trí khéo tỉnh lặng. 

Ajjhattacini satima; ogham tarati duttaram. 

Nội tâm luôn ghi nhận; thoát ra “nước mạnh” khó thoát. 

Nghĩa là. 

Này dạxoa Hemavata, chỉ có Giới - định -tuệ , tâm luôn ghi nhận với các 
pháp. 

Này dạxoa Hemavata, đó là cách “duy nhất” để thoát ra “bốn dòng nước 
mạnh”. Ñày dạxoa Hemavata, bốn dòng “nước mạnh” này rất khó thoát ra, 
chỉ có thể thoát ra chúng theo cách thức được Đức Như Lai đã dạy ở trên. 

- Vượt ra “dòng nước xoáy của tà kiến” nhờ vào Giới được tròn đủ. Chỉ 
cho bậc Thánh Dự Lưu và Thánh Nhất Lai. 

- Vượt ra “dòng nước xoáy của dục lạc” nhở vào Định. Chỉ cho bậc 
Thánh ANaHàm. 


@)- Dhs. Phẩm Nhị đề (Dutika). 
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- Vượt ra “dòng nước xoáy của hữu và vô minh” nhờ vào tuệ tròn đủ. 
Chỉ cho bậc Thánh ALaHán. 

Này dạxoa Hemavata, để thành tựu được Giới - Định - Tuệ được Đức 
Như Lai tuyên thuyết dẫn ra khỏi luân hồi, trước tiên phải thực hành pháp 
“ghi nhận” (niệm) . Với người nào thành tựu được Giới - Định - Tuệ người 
ấy sẽ thoát khỏi luân hồi. 

Khi đề cập đến “ghi nhân” (sati - niệm), Đức Thế Tôn giải đáp câu hỏi về 
“lãnh vực hữu học”. Kế tiếp Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Virato kamasaññaya; sabbasamyoJanatigo. 

Không thích thú uới dục tưởng; thoát ra mọt “trói buộc” (samyo]jana). 

Nandibhavaparikkhno; so gambhire na sidati. 

Diệt tận hân hoan uới hữu; uị ấu không rơi uào sâu thẳm. 

Nghĩa là. 

Tiền kiếp dạxoa Hemavata là bậc đa văn trong thời Giáo pháp của Đức 
Phật Kassapa. Bấy giờ tâm của dạxoa Hemavata đang nhớ lại các dục tưởng 
mà vị ấy bị dính nắc trong đời trước, có ý định hỏi về những điều này cùng 
với những sợi dây “trói buộc”. 

Đức Thế Tôn biết được tâm của dạxoa Hemavata, nên Ngài nói lên kệ 
ngôn trên dù rằng dạxoa Hemavata chưa hỏi đến. 

Tất cả “những dây trói buộc ấy” do có nhân là “thích thú với các dục 
tưởng, hân hoan với những cảnh giới tái sinh nhiều an lạc thân tâm”. 

Đức Thế Tôn chỉ ra nhân, giúp “trí nhớ”(sati) cho dạxoa Hemavata 
cùng chúng dạxoa, nhớ lại “cách đoạn trừ mọi kiết sử” đã được học tập 
trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Kassapa. 

“Không thích thú uới dục tưởng”. Là “không còn mơ ước đến năm dục 
tăng trưởng”. Đức Thế Tôn dạy: 

- Này dạxoa Hemavata, người nào hoàn toàn “xa lìa các dục tưởng”, 
chính “dục tưởng là nhân là sợi dây trói buộc chúng sinh trong luân hồi”. 

“Thoát ra mọi trói buôc”. Là thoát ra “1o sợi dầy cột chúng sinh trong 
luân hồï”. 

Mười sợi dây có 5 sợi dây cột trói chúng sinh trong cối Dục, được gọi là 
“năm sợ dây trói buộc vào cảnh giới thấp”, đó là: Thân kiến, hoài nghi, giới 
cấm thủ, sân và dục lạc. 

Năm sợi dây trói buộc vào cảnh giới cao (chỉ cho cõi Sắc và cối Vô sắc), 
đó là: Sắc ái, vô sắc áI, ngã mạn, phóng dật và vô minh. 

Cắt đứt được 1o dây “trói buộc” này là Bốn đạo trí. 

- Trí Sơ đạo cắt được ba dây trói buộc là: Thân kiến, hoài nghỉ và giới 
cấm thủ. 

- Trí Nhị đạo cắt được sân và tham dục phần thô. 

- Trí Tam đạo cắt được sân và tham dục phần vi tế. 

- Trí Tứ đạo cắt được năm sợi dây trói buộc còn lại. 

* Diệt tận hân hoan uới hữu. Là diện trừ ba loại ái là “ái dục, ái hữu và 
á1 phi hữu”, hay diệt trừ ba loại ái “ái dục, ái sắc và ái vô sắc”. 

*Vị ấu không còn rơi uào sâu thẳm. VỊ đã điệt trừ ba loại ái, vị ấy an 
toàn, không còn rơi vào “vực thắm” của luân hồi. 

Nghe dứt kệ ngôn của Đức Thế Tôn, hai chúa dạxoa là Hetavana và 
Satagiri cùng một ngàn tùy chúng dạ xoa, tất cả đều chứng đạt Thánh quả 


145 


Dự Lưu. Hân hoan với Thánh quả đã đạt được, dạ xoa Hemavata nói lên 
bốn kệ ngôn tán dương Đức Phật là: 

a Gabbhira paññam nipunatthadassim; akIiñcanam kamabhave 
asattam. 

Bậc trí tuệ thâm sâu, hiểu thông suốt nghĩa lú; không sở hữu, không 
dính líu dục hữu. 

Tam passattha sabbadhi vippamuttam; đibbe pathe kamamanam 
mahesim. 

VỊ ấu uượt tất cả, giải thoát trọn uẹn; bậc đại trí thuụết tuần tự uề 
đường sáng (dibbe pathe) quú báu”. 

b- Anomanamam nipunatthadasim; paññadadam kamalaye asattam. 

Bậc gọt là cao thượng, hiểu thông suốt nghĩa lú; không dính líu dục 
ngủ ngầm nhờ có trí. 

Tam passatha sabbavidum sumedham; ariye pathe kamamanam 
mahesim 

VỊ ấu uượt lên tất cả bậc hiền trí; thuuết tuần tự Thánh đạo. 

e- Sudittham vata no aJJa; suppabhatam suhutthitam. 

Hôm nau chúng con thấu tốt đep; buổi bình mĩnh rực sáng. 

Yam addasama sambuddham; oghatinnamanasavam. 

Chúng con được thấu bậc Chánh Giác; thoát khỏi “trrớc xoáu” cùng ô 
nhiễm”. 

đ'- Ime dasasata yakkha; iddhimanto yasassino 

Nơi đâu ngàn dạxoga; có thần lực uới danh xưng. 

Sabbe tam saranam yanHi; tvam no sattha anuttaro. 

Tất cả đến nương nhờ Ngài; Bậc Thiện thệ là đạo sư của chúng con. 

Rồi dạxoa Hemavata nói lên kệ ngôn thứ năm rằng: 

So aham vicarIssaml; gama gamam puräa puram. 

Namassamano sambuddham; dhammassa ca sudhammatan'ti. 

“Chúng con sẽ bộ hành, làng nàu qua làng khác. 

Thành nàu qua thành khác, đảnh lễ Đấng Chánh Giác. 

Đảnh lề thiện pháp tánh, của Chánh pháp 0ì điệu” (HT.TMC dịch) 0), 

Rồi các dạxoa đảnh lễ Đức Thế Tiôn trở về trú xứ của mình. 

Giải thích 0ê Dạxoqa (akkha). 

Yakkha có ngữ căn là ¡a7 nghĩa là “tế lễ”. Có Pali như sau: 

- Yajanti tattha balïim upaharanttti yakkha: 

“Nơi lễ bái, cúng dường bằng những lễ uật, là dạxoa” ©). 

Hay: Pujaniyabharato yakkho tỉ vuccati: 

“Cúng dường lê uật trọng hậu, gọt là dạxoqd” 43). 

Như vậy, cho thấy “ban đầu” chỉ là “nơi tế lễ, cúng bái”. Chính nơi tế lễ 
cúng bái này có nhiều lễ vật (tức thực phẩm), một số chúng sinh đói khát 
mà mắt người không thấy trông thấy được đã đến dùng những loại thực 
phẩm đó, trong số những chúng sinh “vô hình” đến để ăn những thực 
phẩm, chúng sinh nào “mạnh và hung bao hơn” sẽ chiến ưu thế, đồng thời 
sẽ ngự trị nơi đó thường xuyên để “nhận lễ vật”. Và người ta gọi “chúng 
sinh ấy là Dạxoa” (yakkha). 


@)- Sn. o7. Kinh Hemavata (Hemavata suttam) 
(2)- WvA.224. 
(3)- WvA. 333. 
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Như vậy, từ ngữ yakkha (daxoa) xuất phát từ nguyên nhân này. 

Ngoài những nơi tế lễ, chúng sinh dạxoa còn đến các tha ma mộ địa để 
ăn xác chất. 

Tuy có bản chất “hung bạo”, nhưng các dạxoa cũng có “uy lực”, hộ trì 
cho “những người tế lễ”, nên chữ yakha (dạxoa) mang ý nghĩa là “quyền 
lực” hay “sức mạnh”, dạxoa có thể hộ trì eon người đồng thời cũng có khả 
năng sát hại con người. 

Trong kinh sách cổ từ yakkha (dạxoa) hay Naga (rồng, voï) chỉ cho 
“những chúng sinh cao cấp” có sức mạnh, có uy lực. Như Vua Trời 
ĐếThích0), Thiên tử Kakudha ©®)... cũng được gọi là “dạxoa”; Đức Phật 
cũng được gọi là “Bậc Long tượng” 3), 

Như vậy chữ yakkha (dạxoa) ngoài ý nghĩa “hung ác”, còn có nghĩa ;à 
“uy lực, quyền lực”. Như một số Cànthátbà (gandhabba) cũng được gọi là 
dạxoa (xem kinh Atanatiya trong Trường bộ kinh). 

Sự sùng bái dạxoa, thoạt tiên là do các “người thợ rừng”, những người 
này thường “cúng tế thần Rừng”, đồng thời đó cũng là hình thức cổ sơ nhất, 
về sau “sự cúng tế” này lan đến “những người đi biển” cúng tế long vương, 
nữ thần đại dương, hay những loại uemanikapeta (2 trên những hoang đảo. 

Theo Sớ giải kinh Bổn sanh, một thiên nữ là Manimekhala được Tứ Đại 
vương giao cho cai trị “vùng biển”, để hộ trì những người hiền thiện đi biển 
được an toàn, hoặc khi bị đắm tàu, vị thiên nữ này sẽ đưa những người hiển 
thiện tấp vào những hoang đảo 6), 

Dạxoa là một hạng phi nhân (amanussa) thường được liệt kê chung với 
chư thiên (deva), Lasát (rakkhasa), Hương thần (gandhabba), chim thần 
nhân điểu (kinnara), rồng hóa sinh (opapatikanagaraja). 

* Chư thiên (deva). Chỉ cho hạng chư thiên hóa sinh (xem tập 1). 

* Lasát (rakkhita). Là tùy chúng của Tăng trưởng Thiên vương 
(Viru]haka (vị này trú ở hướng Nam núi Tudi). Còn được gọi là 
Kumbhanda (Thế Quỷ), đó là hạng chư thiên “bụng to, mắt đỏ, ngọc hành 
lớn như cái nồi”. 

Lasát có hai chỗ trú: Trú ở cối người và trú nơi địa ngục. 

- Trú ở cõi người. Có nhiệm vụ bảo vệ “rừng, núi, hồ, sông, đền tháp, 
cây thuốc quý, ngọc báu...” và có quyền bắt ai xâm nhập vào lãnh địa được 
giao cho gìn giữ để ăn thịt. 

- Trú ở cõi địa ngục. Chính là các “quỷ sứ cai ngục” (nirayapala) hành 
hạ tội nhân, hoặc hóa ra “ác quỷ quạ, ác quỷ chó, ác quỷ kên kên ....”, có 
nhiệm vụ hành hạ chúng sinh trong địa ngục và ăn thịt tội nhân. 

* Nhân điểu: (kinnara). 

Có câu giải tự là: Kucchito nara = kinnaro nara sadisatta. 

“Chúng sanh đáng ghét nhưng giống người, gọi là kimmnara”. 


@)- M.1, 252; J.iv.4; DA.1, 264. 

(2)- S.1, 54. 

@)- M.1, 386. 

4)- Vemanikapeta . Là hạng “ma đói” nửa khổ, nửa lạc. Hạng “ma đói” này, basn ngày khổ như 
“mađói”, ban đêm an lạc nhyư chư thiên, hoặc nửa tháng khổ như “ma đói”, nửa tháng hạnh phúc 
như chư thiên, Diêm vương cũng là hạng 0emanikapeta này. Khi chứng quả Dự Lưu thì không còn 
khổ như loài “ma đói”, chỉ có hạnh phúc như chư thiên, Diêm vương khi chứng quả Dự Lưu thì 
không còn còn phải xuống địa ngục nữa. 

@)- JA. Chuyện số 539. MahaJanaka jataka. 
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Nhân điểu giống như người, chỉ khác vài điểm là: Hai cánh tay giống 
người, nhưng hai bàn tay giống cánh chim; móng chân giống như móng 
chim, môi rộng đến tận cổ, miệng dài như miệng con ngựa. 

Nhân điểu ở đây chỉ cho Devakinnara (chim thần nhân điểu), thông 
thường nhân điểu rất sợ nước, trong bổn sanh Ballatiya có ghi nhận: 
“Nhân điểu có tuổi thọ là 1.ooo năm” (sđd - Về nhân điểu.). 

*Rồng (näga). Ở đưới sự cai quản của Quảng Mục Thiên vương 
(Viruupakkha, vị này ở phía Tây núi TuDI). 

Có tất cả 1.024 loài rắn (hay rồng) là: 

Bốn loại rắn chúa (nãgaräja) ©': 

- Kattahamukha: Là loại rắn có nọc độc mạnh, khi cắn trúng người 
nào, toàn thân người ấy sẽ cứng đơ. Các bộ phận như tay, chân ... muốn co 
vào hay duõi ra đều không được, rất nhức nhối. 

- PuHmukha. Là loại rắn có nọc độc, khi cắn vào thì chỗ vết thương sẽ 
thối và chảy nước vàng. 

- Aggtmutkha. Là loại rắn có nọc độc, người bị loại rắn này cắn trúng thì 
vết thương giống như “bị lửa cháy nám”, toàn thân nóng sốt. 

- Satthamukha. Là loại rắn có nọc độc như điện, khi bị cắn trúng giống 
như bị sét đánh trúng. 

Mỗi loại có 4 cách “chạy nọc độc”. 

- Có loại khi cắn trúng nọc độc mới tiết ra. 

- Có loại có nọc độc toàn thân, khi cọ chạm nọc độc tiết ra. 

- Có loại phun nọc bằng mắt. 

- Có loại phun nọc độc theo hơi thở rồi lan rộng ra. 

Như vậy có 16 loại ( 4x4). 

Trong 16 loại ấy có bốn cách “nọc chạy”. 

- Chạy nọc nhanh nhưng không ác liệt. 

- Chạy nọc chậm và ác liệt. 

- Chạy nọc nhanh nhưng không ác liệt. 

- Chạy nọc nhanh và ác liệt. 

Như vậy có 64 loại (16x4). 

Mỗi loại lại có 4 cách sinh ra là: Sinh ra từ trứng, sinh ra trong thai bào, 
sinh ra nơi ẩm thấp và hóa sinh. Như vậy có 256 loại (64 x4). 

Trong 256 loại lại chia làm hai là: 

-Loại sinh trong nước và loại sinh trên đất. Thành ra 512 loại. 

Lại chia làm hai loại: 

- Thọ hưởng ngũ dục và không thọ hưởng ngũ dục, thành ra 1024 loại. 

“Rắn chúa” được đề cập trong phần này là loại “ rắn hóa sinh”. 

Những “rắn chúa” có thần lực, có thể hóa thân thành người hay hóa 
thân thành loại khác như chim ... Tuy vậy, vẫn có nắm trường hợp không 
thể thoát khỏi trạng thái (lakkhana) “rắn”, đó là: 

1 Khi tục sinh phải hiển lộ là “loài rắn”. 

2'- Khi lột da phải hiện rõ là “thân rắn”. 

3'- Khi giao phối phải hiện thân rắn. 

4- Khi ngủ nếu thất niệm thì hiện thân rắn. 

5- Khi chết thì trở lại thân rắn ©). 


@)- Nagarg7a thường được dịch là Long uương. 


148 


Giải 0Ê Hương thăm (gandhabba). 

* Hương thần (gandhabba). Là hạng chư thiên tùy tùng của Trì Quốc 
thiên vương (Dhatarattha, vị Thiên vương này trú ở Hướng Đông núi 
TuDi). Hương thần là hạng chư thiên được sinh ra và ngụ nơi cây có mùi 
thơm, cũng được gọi là “thiên thần nhạc sĩ”. 

Có 1o loại Hương thần sinh ra từ cây có mùi hương là: 

1 Hương thần sinh ra từ rễ cây có mùi hương (mulagandhabba). 

2'- Hương thần sinh ra từ gốc cây có mùi hương (kandagandhabba). 

3'- Hương thần sinh ra từ lõi cây có mùi hương (saragandhabba). 

4 Hương thần sinh ra giác cây có mùi hương (pheggugandhabba). 

5- Hương thần sinh ra từ vỏ trong có mùi hương (tacagandhabba). 

6ˆ- Hương thần sinh ra từ vỏ ngoài có mùi hương (papatikagandhabba). 

7 Hương thần sinh ra nước thơm (saragandhabba). 

8`- Hương thần sinh ra từ lá thơm (dannagandhabba). 

9'- Hương thần sinh ra từ hoa thơm (pupphagandhabba). 

10'- Hương thần sinh ra trái có mùi thơm (phalagandhabba) ®), 

Trong bản Sớ giải “Người và cối”, có nêu thêm là: 

“Hương thần trú ngụ nơi cây khác với thọ thần (rukkhadeva) như sau: 

Tuy thọ thần nương ngụ nơi cây, nhưng nếu cây ấy bị đốn hay bị gió lớn 
thổi ngã thì vị “thần cây “ ấy lìa bỏ cây ấy, đi đến cây khác để trú ngụ. Còn 
Hương thần thì không từ bỏ, sẽ quấy nhiễu người dùng cây đó. 

Hương thần ngụ trong cây, là loại Hương thần sinh ra tại nơi cây đó và 
trú ngụ ở đấy, như có Pali giải thích: 

PatisandhIi vasena gandharukkhesu appenti upagacchantiti gandhabba 

“Gọi là Hương thần (gandhabba) do sinh ra từ câu có mùi thơrmn uà 
ngụ tại câu ấu” (sđd). 

Hương thần không lhìa bỏ chỗ ngụ, thậm chí cây ấy đã hư mục hay bị 
người đốn mang về làm nhà, làm thuyền ... 

Vì thế, nhà nào hay tàu thuyền có cây gỗ mà Hương thần trú ngụ, 
Hương thần này sẽ quấy nhiễu, hoặc mang đến tai họa cho nhà, thuyền ấy, 
gây ra tật bịnh, tổn hại tài sản, hoặc hiện hình “ma quái” để hù dọa ... 

Cũng có loại Hương thần trú trong thân người nữ, dân gian gọi là “ma 
nhập” hay “đồng cốt”. 

Đây là hạng Hương thần tạo nghiệp bất thiện trong quá khứ nên trú 
trong thân nữ nhân. 

Hạng Hương thần trú trong thân nữ nhân có hai loại: 

- Người bị Hương thần nhập vào trong lúc còn trong thai bào. 

Nữ nhân này khi lớn khôn, có thể sai khiến Hương thần đang trú trong 
thân, đi hại người kẻ thù của minh khi có cơ hội thuận tiện. 

Trong kinh PhệĐà (Veda) của Bàlamôn giáo gọi là YoginI. 

- Người nữ bị Hương thần nhập vào thân sau khi ra khỏi thai bào. Nếu 
bị Hương thẫn nhập vào đêm trăng tròn, nửa đêm nữ nhân ấy đi tìm vật 
thực, thân nữ nhân này tỏa sáng do thần lực của Hương thần. 


Hạng này được gọi là Junha, nghĩa là “có ánh sáng”. 


@- ĐĐ Thiện Phúc (d). Chú giải “Người và cối”. Giải về loài rồng; S.i1, 240. Tương ưng rồng 
(nagasamyutta). 

(2)- S.111, 249, Tương ưng CànThátBà (Gandhabbasamyuttam). Kinh Chủng loại. 

ĐĐÐ Thiện Phúc (d). Chú giải “người và cõi”. Giải vê Tứ Đại vương. 
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Còn như bị Hương thần nhập vào thời điểm khác thì thân không tỏa ra 
ánh sáng khi đi tìm vật thực vào ban đêm,. Hạng này gọi là bị “na nhập”. 

Cả ba từ Yoginl, Junha và “ma nhập” đều đồng nghĩa” (sđd). 

Lại nữa, những nữ nhân nào thường thoa xức hương thơm “nồng nặc”, 
sẽ hấp dẫn hương thần tương ứng (những hương thần thích những hương 
thơm khác nhau), khi có cơ hội thích hợp, hương thần sẽ “đi vào” thân nữ 
nhân ấy để hưởng thụ hương thơm và xem như “bị ma nhập” (lên đồng). 

Khi bị “hương thần nhập”, dùng “lá cây có mùi hôi” nấu nước để tắm, 
hương thần trong thân sẽ đi ra khỏi thân nữ nhân ấy. 

Vì sao sỉnh làm hương thăn? 

Đứp. Trong Tương ưng bộ kinh (Samyuttanikaya), phẩm Tương ưng 
Gandhabba (Gandhabbasam.vutta), Đức Phật có dạy: “Một số chúng sinh 
sau khi tạo thiện nghiệp về thân, thiện nghiệp về ngữ, thiện nghiệp về ý. 
Chúng sinh ấy ao ước được tái sinh làm Hương thần, do ý muốn ấy chúng 
sinh ấy được như ý”. 

Nếu muốn tái sinh từ “hương lõi cây” thì sẽ “sinh ra từ “lõi cây có mùi 
hương”, nếu muốn tái sinh từ “hương rễ cây” thỉ sinh ra từ “rễ cây có mùi 
hương” v..v.. 

Hoặc bố thí “hương rễ cây” rồi ước muốn được sinh làm “Hương thần”, 
sẽ sinh ra từ “hương rễ cây”, nếu bố thí “lá cây có mùi hương”, ước nguyện 
sinh làm “hương thần” sẽ sinh ra từ “lá cây có mùi hương” v..v... 

Ngoài ra, tuy chúng sinh tạo thiện nghiệp nhưng hành trì giới bậc thấp, 
khi mệnh chung tái sinh làm Hương thần. VỊ Tỳkhưu nào phải tái sinh làm 
Hương thần, được xem như là một bất hạnh. 

Trong kinh Sakkapañha (ĐếThích hỏi đạo) trong trong Trường bộ kinh 
có ghi nhận: “Có ba vị Tykhưu tu tập trong giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa, ba vị được một bà cư sĩ trong thành Kapilavatthu tên là Gopaka 
hộ độ. Mệnh chung, bà nữ cư sĩ tái sinh làm một thiên tử trong cối Đạo Lợi, 
là con của vua Trời ĐếThích, ba vị Tykhưu tái sinh làm ba Hương thần, 
phải phục vụ âm nhạc để giúp vui cho vị Thiên tử. 

Nhớ lại được tiền kiếp, vị thiên tử Gopaka đã khiển trách ba vị “thiên 
thần nhạc sĩ”, một vị xúc động tâm nổ lực hành pháp chứng đắc Sơ thiên, 
tái sinh về cõi Phạm thiên”. 

Hương thần là hạng chư thiên thấp nhất trong nhóm chư thiên ở Cối Tứ 
Đại vương ©), được xếp chung với Atula (Asura) và rồng (naga). Như chúa 
Atula Paharada bạch với Đức thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, biển lớn là nơi trú của các loại chúng sinh lớn như cá 
TimIi, Timingala, Timiramingala, những loại Atula, rồng, các loại hương 
thần (gandhabba) ®), 

Bản Sớ giải giải thích: Đây là ba loại kình ngư chúa trong đại dương sâu 
thắm và rộng mênh mông. Ngư vương lớn nhất là Timiramingala, cá chúa 
này có thể nuốt hai loại cá kia, cá Timi là nhỏ nhất trong ba loại đại kình 
ngư chúa, cá Timigala có thể nuốt cá Tim. 

“Hương thần ở biển”, có thể hiểu “đây là những nhạc sĩ Atula, có nhiệm 
vụ phục vụ cho những Atula Thiên”, vì cõi Atula thiên cũng xinh đẹp không 
khác gì cối Đạo LỢI. 


@)~ D.11, 212. 
2)- A.iv, 2oo. Chương 8 pháp, kinh Atula Paharada (Asura Paharadasuttam) 
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Các Hương thần cao cấp là: Panada, Opamañña, Matali (thiên thần 
Xaphu của vua Trời ĐếThích), Nala và Janasabha 0, 

Hương thần đôi khi được mô tả “có thần thông đi giữa hư không như 
loài chim” (vihangama). Đức Phật dạy Bàlamôn Dona rằng ®); 

“Với lậu chưa đoạn tận; Ta có thể là tiên. 

Có thể là Cànthátbà; như chữn giữa hư không. 

Hương thần đi trong không trung là chỉ cho “Hương thần chư thiên” 
(Gandhabbadeva). 

Có một quan niệm sai lầm về Gandhabba (Hương thần) là: Gandhabba 
được xem là “người chịu trách nhiệm về việc thụ thai”, nghĩa là: “Hương 
thần được xem là vị thần có thể ban cho người hiếm muộn con, có được 
đứa con, nếu người này thành tâm cầu xin”. 

Hỏi: Vì sao có sự hiểu lầm này? 

Đáp rằng. Do hai lý do: 

1 Vì rằng: “Chữ Ghandhabba đã bị đọc thành gandhabba”. 

Chữ Ghandhabba, bản Sớ giải ®) có giải thích: 

“Tatrupakasatta - tasmim okase nibbatanako satto” 

Nghĩa là: “Một chúng sinh thích hợp uà sẵn sàng nhập thai bào uới cha 
mẹ có lên hệ uới chúng sinh ấu”. 

Nhưng trong TIka lại cho rằng “chữ ghandhabba là cách viết khác của từ 
gandhabbaä”. 

2'- Do hiểu lầm danh từ Gandhabaraja (chúa Hương thần). 

Thật ra đây là một danh hiệu khác của vua Trời ĐếThích. Với những 
người có đức độ, hiếm muộn con, khi thỉnh cầu vua Trời ban cho “một 
người con”. 

Vua Trời ĐếThích tìm xem vị Thiên tử nào sắp mệnh chung, lại có 
nghiệp tương thích với cha mẹ vị ấy, sẽ cung thỉnh vị thiên tử sắp mệnh 
chung “giáng sinh vào thai bào của nữ nhân đức độ ấy”. 

Như vua Trời Đế Thích thỉnh Bồtát sinh vào thai bào của Hoàng hậu 
Phusat, Bồtát sinh ra có tên gọi là Vessantara (4; yêu cầu đạo sĩ Dukulaka 
rờ vào rún của nữ đạo sĩ Parika khi bà vừa mãn kinh nguyệt, để Bồtát có cơ 
hội sinh vào lòng của nữ đạo sĩ Parika (5, Bồtát sinh ra có tên gọi là Sama; 
vua Trời Đế Thích thỉnh Đấng Đại sĩ Santusita giáng sinh vào lòng của 
Hoàng hậu Maya .... 

Từ những sự kiện này, người ta cho rằng: “ChúaHương thần” là vị thần 
có thể “mang lại cho họ những hài tử tốt đẹp theo sự cầu xin”. 

Hỏt: Vì sao vua Trời Đế Thích biết được vị thiên tử sắp mệnh chung, để 
cung thỉnh vị ấy “nhập thai bào”?. 

Đứp. Những vị chư thiên có đại uy lực, trước khi sắp mệnh chung, xuất 
hiện năm tiền tướng (pubba nimitta) là: 

1¬ Thiên hoa héo úa. Khi vị Thiên tử có đại uy lực sinh ra, một vòng 
thiên hoa sinh theo trên thân vị ấy. Vòng thiên hoa này là vật trang điểm 
cho vị thiên nhân, chúng không bao giờ héo úa trong gần suốt tuổi thọ của 


@- D.iii, Kinh ĐếThích hỏi đạo (Sakkapañhäsuttam). 
(2) — A.1I, 39; AA.ii, 508. 

()- MA.1, 481. 

(4)- JA. Câu chuyện số 5447. (Vessantarajaataka). 

@)- JA. Câu chuyện số 540. Samajataka. 
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vị ấy, khi vòng thiên hoa này héo úa là điềm báo “thiên tử ấy sắp mệnh 
chung”. 

2ˆ- Thiên cùng thiên trang sức DỊ mờ nhạt. 

Thiên y cùng thiên trang sức này đồng hiện khởi với vị thiên tử ấy. 
Trong gần suốt tuổi thọ, thiên y lẫn thiên trang sức luôn luôn sáng rực hào 
quang, khi sắp mệnh chung thiên y cùng thiên trang sức ấy trở nên mờ 
nhạt. Đây là điềm báo thứ hai cho vị thiên tử ấy biết “sắp mệnh chng”. 

3'- Mồ hôi từ hai nách chảu ra. Thân chư thiên không hề có chất bợn 
nhơ tiết ra trong cuộc sống ở thiên giới. Mồ hôi từ hai nách chảy ra, báo 
hiệu rằng: “Còn 7 hôm nữasế mệnh chung”. 

4¬ Thiên quang mờ nhạt. Hào quang từ thân vị Thiên tử luôn tỏa sáng, 
sức mạnh của thiên quang do nương vào uy lực của vị ấy. 

Hào quang từ thân của vị thiên nhân nào át hào quang tỏa ra từ thân 
của vị thiên nhân khác, vị thiên nhân có hào quang kém phải lui bước 
nhường cho vị có uy lực hơn mình ngồi hoặc đứng trước. 

Khi hào quang từ thân trở nên mờ nhạt, là điềm báo “thiên tử ấy sắp 
mệnh chung”. 

8¬ Tâm trở nên phiền muộn. Tâm những vị chư thiên đại uy lực luôn 
vui thích hân hoan, không hề cảm thấy buồn chán cảnh sống ở cối chư 
thiên. Nhưng khi tâm trạng trở nên chán nản, phiền muộn, đó là điềm báo 
vị thiên nhân ấy sắp mệnh chung. 

Khi vị thiên tử thấy được năm hiện tượng “báo tử”, vị ấy đi vào khu rừng 
khả ái Nandavana để thưởng ngoạn, quên đi cái chết “gần kề”, ì sao? Vì 
lo ngại “mệnh chung trong lúc tâm phiền muộn sẽ dẫn xuống khổ cảnh”, 
bấy giờ các thiên nhân tùy tùng sẽ nhắc nhở vị ấy các phước thiện mà vị ấy 
đã tạo, để tâm vị ấy hướng về “việc lành”, khi mệnh chung có khả năng sinh 
lại cõi ấy hay sinh về cối người. 

Năm điềm “báo tử” này không phải vị thiên nhân nào cũng có. Năm 
điềm “báo tử” này chỉ có cho những thiên nhân có đại uy lực. 

Tương tự như trong nhân loại, bậc Đại phước sinh ra sẽ xuất hiện điều 
kỳ diệu như Bồtát sinh ra, quả địa cầu rúng động; Jotika (vị giàu nhất trong 
xứ Ấn Độ thời Đức Phật) sinh ra, tất cả kho vàng ngọc trong kinh thành 
Vương Xá đều rực sáng; khi Ngài Vô hại (Ahimsa) sinh ra, kho vũ khí rực 
sáng; khi trưởng giả Citta sinh ra, một trận mưa hoa rơi xuống ngập đến 
tận đầu gối ... 

Người thường thì không có những điều kỳ diệu này. 

Cũng vậy, chỉ có những thiên nhân có đại uy lực mới có “năm điềm báo 
tử” mà thôi. 

Như trường hợp một thiên nữ đang leo lên cây hái những cánh hoa để 
làm vòng hoa trang sức cho vị thiên tử là chồng của nàng, bất ngờ nàng 
mệnh chung tái sinh về nhân loại 0©), 

Do thấy được năm điềm “báo tử” của vị thiên tử, nên vua Trời ĐếThích 
thỉnh vị thiên tử ấy nhập vào thai bào của nữ nhân có đại phước. 

Một “nhạc sĩ thiên thần” nổi tiếng được đề cập trong kinh điển Pali, đó 
là Pañcasikha. Nhờ nhạc sĩ Pañcasikha khảy đàn Beluvapanduvina hát lên 
khúc hát “tình ca” tán thán ân đức Tam Bảo dẫn lối, nên vua trời ĐếThích 


@- DhpA. Câu số 48. 
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có cơ hội hỏi đạo Đức Thế Tôn, nghe xong thời pháp thoại vua trời ĐếThích 
chứng quả Dự Lưu, đồng thời cũng vừa mệnh chung. 

Vừa mệnh chung, lập tức vua Trời tái sinh lại làm vua Trời ĐếThích như 
trước, sự kiện này chỉ có Đức ThếTôn cùng vua Trời ĐếThích biết ©). 

Thiên thần nhạc sĩ Pafcastkha. 

VỊ thiên thần nhạc sĩ này được Đức Phật thương mến, nên khi đến hang 
Indasala để yết kiến Đức Phật, vua Trời Đế Thích cử nhạc sĩ Pañcasikha đi 
xIn phép trước (sđd). 

Thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha với cây đàn Tỳ bà (ung) Beluva màu 
vàng xinh đẹp, khảy và hát lên khúc tình ca liên hệ đến ân Đức Tam Bảo để 
cúng dường đến Đức Phật được Đức Phật khen ngợi, tạo điều kiện thuận 
lợi cho vua Trời ĐếThích đến hỏi đạo. 

Cây đàn 7 dây Beluva là cây đàn của Ma vương, sau 7 năm theo sát Bồtát 
S1ĐạtTa để tìm lõi, nhưng không thấy một lầm lỗi nào của Bồtát. Vào trận 
chiến tranh đoạt bảo tọa chiến thắng, tất cả quân tướng của Ma vương đã 
bị năng lực pháp Balamật của Đức Bồtát nhiếp phục, Ma vương phải bỏ voi 
Grimekhala chạy trốn. 

Khi đến điểm an toàn, Ma vương buồn nản đến thẩn thờ, buông rơi “cây 
đàn Beluva trong nách” rơi xuống, chăng buồn nhặt lên. 

Vua trời Đế Thích nhặt được chiếc đàn Beluva này, tặng cho thiên thần 
nhạc sĩ Pañcsikha. 

Đàn Beluva dài ba gavuta, nặng tương đương với sức mạnh 50 con ngựa 
kéo xe, tiếng đàn ngân dài trong bốn tháng. Trong bộ Sumangalavilasin1 có 
mô tả chỉ tiết về cây đàn BeluvaPanduvIna 2), 

Bản tình ca này là “tâm tình của Pañcasikha gởi cho nàng thiên nữ kiều 
diễm Bhadda Suriyavaccasa con gái của thiên thần nhạc trưởng Timbaru”. 

Bản tình ca này được Pañcasikha sáng tác khi Đức Thế Tôn tọa thiền nơi 
cội cây Ajapala Nigrodha vào tuần lễ thứ năm, sau khi Ngài thành tựu Vô 
thượng Chánh giác. 

Bấy giờ trong một lễ hội chư thiên, chúa Hương thần Timbaru cùng con 
gái là thiên nữ Bhadda Suriyavaccasa đến phục vụ cho thiên vương Đế 
Thích, và tình yêu nảy sinh trong tâm của Pañcasikha khi nhìn thấy thiên 
nữ Bhadda. Nhưng nàng thiên nữ kiều diễm ấy lại yêu thiên tử Sikkhaddhi 
con của thiên thần Xa phu Matali. 

“Nhạc sĩ thiên thần Pañcasikha” đã mang đàn Beluva đến lầu ngọc của 
thiên nữ Bhadda Suriyavaccasa, vừa khảy đàn vừa hát lên bản tình ca này. 

Nghe được bản tình ca này, nàng thiên nữ Suriyavaccasa tỏ ra hân 
hoan, vì nàng được nghe chư thiên tán thán Đức Phật khi Ngài ngự lên 
cung trời ĐạoLợi ở giảng đường Sudhamma, thuyết lên Tạng Thắng pháp. 

Tình yêu nàng thiên nữ kiều diễm Bhadda Suriyavaccasa bất ngờ 
chuyển hướng, từ thiên tử Sikkhaddhi chuyển sang cho thiên thần nhạc sĩ 
Pañcasikha. 

Được biết vua Trời ĐếThích cũng tán thành cuộc hôn nhân này, xem 
như thưởng công cho Pañcasikha “nối nhịp cầu” để vua Trời ĐếThích được 
hỏi đạo Đức Phật. 


@)- D.iii, kinh ĐếThích hỏi đạo (Sakkapafñhasuttam) 
(2)- DA. iii, 6o9. 
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Không có tư liệu nào giải thích thỏa đáng về tên gọi Pañcasikha. Ngài 
Buddhaghosa (Giác Âm) giải thích 0; 

PañcasikhotIi pañcaculo, pañcakundaliko: 

Pañcasikha là “năm búi nhỏ”, “năm tóc xoắn lạÙ. 

Ngài Buddhaghosa giải thích tiếp là: 

Tiền kiếp của Pañcasikha là một cậu bé trưởng nhóm mục đồng. Cậu bé 
này để “tóc năm chòm”, thường kêu gọi và cùng các thành viên trong 
nhóm làm các việc công ích như “sửa đường”, đào giếng, làm nhà vệ sinh ... 
nhưng cậu chết trẻ, sinh về cõi Tứ Đại vương, là một Hương thần có tên là 
Pañcasikha, có tuổi thọ là chín triệu năm nhân lọai, thân cao 3 gavuta (# 
12km), trên người đầy những trang sức phải đến 1oO cổ xe chở mới hết, 
thường thoa xức lên người, mỗi lần là o châu hương thơm. 

Pañcasikha vận y phục đỏ, quanh trán là chiếc vòng vàng, để tóc “năm 
chòm” như trẻ con. 

Phong tục “trẻ con để tóc năm chòm” vẫn còn thấy ở Tích Lan; nhưng 
trong bản Sớ giải kinh Trường Bộ, Ngài Buddhaghosa cho rằng: “Đó là cách 
hạ nhục một người nam, là cạo đầu và chừa năm chòm (garahaua tỉ 
pañcasikha 1mnundakaranam) 2), 

Pañcasikha được xem như “đệ nhất tài hoa, hát hay đàn giỏi trong 
nhóm thiên thần nhạc sĩ”, rất được các chư thiên ái mộ, nên Phạm thiên 
Sunankumara khi đến cõi ĐạoLợi đã hóa thân thành Pañcasikha ®) và vua 
trời ĐếThích tuyển chọn Pañcasikha là “nhạc sĩ riêng của mình”. 

Ngài Buddhaghosa giải thích: “Sở đĩ vị Phạm thiên có tên là 
Sunankumara (Đồng tử Sunan) vì vị này chứng đạt thiền định khi “tóc còn 
để năm chòm” (pañcasikhakumarakale) (2. 

Pañcasikha là vị thiên thần nhận báo cáo từ Tứ Đại vương cùng các 
Hoàng tử, Đại thần của Tứ Đại vương sau “những lần tuần du bốn châu 
trong thiên hạ” trước tiên, rồi chuyển giao qua cho thiên tử Xa phu Matali, 
thiên tử Matali trình lên vua trời ĐếThích 6®). 

PañcasIkha ngoài là tên gọi, còn là một chức vụ. Trong Bilarakosiya 
Jataka, tiền thân Đức Ananda là “Pañcasikha”, giúp Thiên vương ĐếThích 
cải hóa trưởng giả BilarakosIya keo kiệt, trở thành một trưởng giả hào 
phóng. Tương tự, trong Suddhojana Jataka, tiền kiếp của Đức Anuruddha 
cũng là “Pañcasikha”. 

Rõ ràng “Pañcasikha” là một chức vụ, có thể hiểu là “nhóm trưởng nhạc 
sĩ ở thiên đình”. 

Khi Đức Phật từ cung trời Đạo Lợi ngự về nhân giới sau khi Ngài thuyết 
xong Tạng Thắng Pháp, Pañcsikha khảy đàn hát lên những bài ca tán thán 
ân đức Phật để dẫn đường. 

Ngoài ra, Pañcasikha còn theo hầu Phật nhiều lần. 

Trong kinh Mahagovinda (thuộc Trường bộ kinh), khi Thiên chủ Đế 
Thích tán thán Đức Phật rồi, Pañcasikha bạch với Đức Phật “đầy đủ những 
việc xảy ra trong Đại hội chư thiên”. 


(@)- DA.i, 647. 

)- DA.1, 2oó. Xem thêm JA. vi. 406 nói đến một tên bội phản bị cạo đầu năm chòm. 
G@)- D.11, Javanasabhasuttam. 

(- SA.1, 171. 

)- DA.ii, 650. 
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Thiên thần Xa phu Matali. 

Trong kinh Đại hội (Mahasamayasuttam) trong Trường bộ kinh, thiên 
tử Matali được xem như “chúa Hương thần”. 

Trong kinh Atanatiya, thiên tử Matali được xem như “tướng quân 
dạxoa”. 

Trong kinh điển Pali, thiên tử Matali xem như “người đánh xe” cho vua 
Trời ĐếThích, thực tế là “một người bạn chí thân” của vua Trời Đế Thích 
hơn là “thân phận tôi tớ”. 

Thiên tử Matali luôn theo sát thiên chủ Đế Thích trong những trận 
chiến với Atula, là người điều khiển thiên xa Vejayantarattha được kéo bởi 
ngàn con ngựa Sindhu. 

Khi Thiên chủ ĐếThích xuống tận kinh thành của Atula vương Vepacitti, 
cưới con gái của Atula vương Vepacitti là nàng Sujata, rồi trốn chạy khỏi 
kinh thành Atula. Thiên tử Matali mang cổ thiên xa Vejayanta có ngàn 
ngựa Sindhu kéo, đến đón vua Trời ĐếThích cùng cô dâu Sujata trên bờ 
biển. Cổ thiên xa lao đi vùn vụt, phía sau là quân tướng Atula đang truy 
đuổi, khi xe chạy ngang qua rừng Simbali, các con chim con Kimxiđiểu 
(Garuda) kinh hoàng, kêu vang inh ỏi. Vua Trời Đế Thích xúc động từ tâm, 
bảo thiên tử Matali quay xe lại, chúng Atula ngỡ có “binh trời” đến tiếp 
cứu, kinh hải kéo lui trở về thành Atula 0©, 

Matali là một chức vụ hơn là “tên gọi”, vì tiền thân Đức Ananda có 
nhiều kiếp là thiên tử Matali 2), tiền thân của Đức Maha Kassapa cũng có 
lần là thiên tử Matali 6). 

Trong CulladhanuggahaJataka, thiên tử Matali cùng với thiên vương 
ĐếThích xuống cối nhân loại, Matali hóa ra con cá. 

Trong MahakanhajJataka, Matali hóa thân làm con chó đen. 

Matali hóa thâsn thành Bàlamôn trong bổn sanh Biïlarakosiyajataka và 
Suddhabhojanajataka, đồng thời được xem là con của thiên tử Suriya. 

Ngoài ra, Thiên vương ĐếThích còn bảo thiên tử Matali mang thiên xa 
xuống nhân loại rước các bật hiền trí như nhạc sĩ Guttila, vua Nemil, 
Makkhadeva và Sadhnna lên thiên giới. 

Trên đường đi thiên tử Matali thường giải thích những quang cảnh, 
mang lại lợi ích đến những vị ấy. 

Khi Đức Phật từ cung trời Đạo Lợi ngự về nhân giới sau khi Ngài thuyết 
giảng xong bộ Thắng pháp. Thiên tử Matali đi phía tay trái của Đức Phật, 
cúng dường hương trời cùng hoa trời đến Đức Phật (42, 

Giải 0Š Dạxoa (akkha). 

Trở lại “vấn đề dạxoa”, trong vài bảng danh sách khác, thường dạxoa 
được xếp sau “Hương thần” (gandhabba), nhưng đứng trước “người” 
(manussa). Như Đức Phật dạy Bàlamôn Dona: 

- Nàu Bàlamôn, đối uới những người chưa đoạn tận mọi ô nhiễm, Ta 
có thể là Cànthátbà, Ta có thể là Dạxoa, Ta có thể là người ...(5). 

Trong nhiều bản danh sách thì Dạxoa được xếp trên “ma đói” (peta)(9). 


&)- DhpA. Câu số 30. 

(2- Xem JA.i, 206; JA.Iv, 180; JA.V, 412. 
(3)- JA. iv, 69. 

4)- DhpA. Câu số 

(@6)- A.1i, 38. 

(6)- PvA. 45, 55. 
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Dạxoa có hai loại là: Dạxoa chư thiên và dạxoa bàng sanh. 

Dạxoa chư thiên. Là hạng dạxoa có thân hình xinh đẹp và có hào quang. 
Dạxoa chư thiên khi có tâm bức hại chúng sinh, liền hóa thành quỷ sứ 
xuống địa ngục để hành hạ tội nhân, hoặc hóa ra kên kện, quạ, chó ... để ăn 
thịt chúng sinh trong địa ngục. 

Dạxoa bàng sanh. Là hạng dạ xoa có thân hình xấu xí, không có hào 
quang (sđd - nói về dạxoa). 

Dạxoa ở đây chỉ cho “tùy chúng của Đa Văn thiên vương (Vessavana). 

Nói chung “dạxoa” là những “chúng sinh có uy lực”, có khả năng “hộ trì 
hay sát hại nhân loại”, có lúc được gọi là “deva” (chư thiên) ©, hoặc 
devaputta (Thiên tử) ®). 

Một số dạxoa có khả năng trí tuệ cao, như dạxoa Indaka sống ở trên núi 
Indakuta gần thành Vương xá. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ ở núi Indakuta. dạxoa Indaka đến bạch hỏi 
Phật rằng: 

“Chư Phật Ngài dạu rằng; sắc không phải sự sống (tuam). 

Vỉ sao sinh rạng (nuaua1mn) nàu; lại có trong thân nàu? 

Từ đâu xương thịt đến?; trong thân thể hiện tại. 

Làm sao sinh mạng nàu; gá đính trong thai tạng” (HT TMC dịch). 

Đức Phật giải thích cho dạxoa Indaka biết “sự hình thành của thai bào 
theo tuần tự là: 

- Bảy ngày đầu hình như đầu mè trong vắt và rất vi tế, gọi là kalala. 

- Bảy ngày kế tiếp giống như nước máu dợt dợt, là sự hòa hợp giữa tỉnh 
cha và huyết mẹ, gọi là abbuda. 

- Bảy ngày kế tiếp trở thành chất thịt mềm mại, gọi là pesi. 

- Bảy ngày tiếp trở thành cục thịt bằng nắm tay, gọi là ghana. 

- Bảy ngày kế, cục thịt phân thành năm nhánh, gọi là pañcasakha. 

Tiếp theo là “tóc, lông và móng sinh khởi”, rồi thai bào nhận dưỡng tố 
từ vật thực do người mẹ ăn vào, dần dần phát triển thành thai nhi 6), 

Có câu hỏi rằng: Có phải khi chứng quả Vô Thượng Chánh Giác, Đức 
Thế Tôn mới biết rõ điều này chăng? 

Đứúáp rằng. Không phải, chính khi còn là Bồtát kiếp chót nằm trong thai 
bào, Ngài đã biết rõ như thế. Vì sao? 

Vì rằng Bồtát kiếp chót, khi nhập thai bào Ngài biết rõ, khi trú trong 
thai bào Ngài biết rõ và khi xuất khỏi thai bào Ngài biết rõ. 

Không phải chỉ có Bồtát Chánh Giác kiếp chót biết rõ như thế, ngay cả 
Bồtát Độc Giác kiếp chót và Bồtát Thượng thủ Thinh văn kiếp chót cũng 
biết rõ như thế. 

Một dạxoa khác là Suciloma hỏi đạo Đức Thế Tôn G1). 

Tất cả dạxoa đều có thần lực, đi từ nơi này sang nơi khác, hóa thân 
thành nhiều dạng sai khác. 

Trú xứ của dạxoa là lâu đài kiên cố © do họ tự tạo, những lâu đài này 
nằm trên mặt đất cũng có (bhumattha), trôi nổi giữa hư không (akasattha) 
trong cối Tứ đại vương cũng có, trên cây cũng có ... 


()~- PvA. 113, 139. 


(2)- Pv. II, Q; JA. vi. 118. 
@)- S.I, 206. Tương ưng dạxoa ( Yakkhasamyutta). 
(2)- S.1, 2O7. 
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Có khi nơi trú của dạxoa là cả một thành phố như thành phố 
Alakamandaã của Đa Văn thiên vương (Vessavana) trong xứ BắcCưuLurchâu 
hay thành phố Sirisavatthu, Lankapura @)... 

Ban đầu dạxoa được quan niệm như một vị Thần trú ngụ nơi rừng 
thiêng, nơi hoang dã. 

Nhưng nhiều tư iệu sau này cho thấy “dạxoa được xem như loài quỷ dữ, 
có mắt đỏ ngầu, chuyên bắt trẻ con để ăn thịt, nữ dạxoa là đáng sợ nhất”. 

Ngoài ra dạxoa còn có quyền bắt và ăn thịt những ai xâm phạm vào lãnh 
thổ của chúng 6®), hoặc sát hại kẻ thù hoặc ăn thịt cả người lớn lẫn thây ma 
trong mộ địa. Như câu chuyện của Trưởng lão Bhuta. 

Trưởng lão Bhuta (2. 

Trong thời Đức Phật, Ngài sinh ra tại ngoại thành của thành phố Saketa, 
là con út của một đại trưởng giả đồng thời cũng là người con độc nhất còn 
sống sót. Đại trưởng giả có 4 người con, tất cả đều bị dạxoa bắt ăn thịt. 

Gia đình đại trưởng giả cầu xin được một đứa con, khi Ngài sinh ra gia 
đình mong cầu “mong rằng các hàng phi nhân có lòng từ mãn, hộ trì cho 
hài tử này”. Dạxoa thù nghịch với gia tộc Ngài, khi ấy phải đi hầu vua 
Vessavana và bị giữ lại, không thể trở về nữa, nên Ngài được an toàn. 

Do đó, gia tộc đặt tên cho Ngài là Bhuta, Ngài lớn lên trong nhung lụa, 
có ba tòa lâu đài như Ngài Yasa. 

Khi Đức Đạo sư ngự đến thành phố Saketa, Ngài Bhuta cùng những cư sĩ 
đến nghe Pháp từ nơi Đức Đạo sư và Ngài xin xuất gia trong giáo pháp của 
Đức Thế Tôn. 

Sau khi xuất gia, Ngài Bhuta sống trong một hang động trên bờ sông 
AJakaraml, trên bờ sông này có tịnh xá Lonagrri là trú xứ của Trưởng lão 
Sappaka ®), Sông AJakarani có thể là một nhánh phụ của sông Aciravat. 

Với sự nỗ lực hành pháp, chẳng bao lâu Ngài Bhuta chứng quả ALaHán. 

Để tế độ thân quyến, Đức Bhũta trở lại kinh thành Saketa, thăm thân 
tộc rồi Ngài trú trong rừng nai Añjanava, nên Ngài được gọi là Añjaniya. 

Tương truyền, vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài là một cư sĩ 
đã tán thán Đức Phật Siddhattha bốn kệ ngôn, do phước lành này Ngài 
thoát khỏi mọi hiểm nguy trong vòng luân hồi. Lần cuối Ngài thoát khỏi tai 
nạn “bị dạxoa sát hại”. 

Vào 14 kiếp trước đó, Ngài là vị vua có vương hiệu là Uggata (6), Ngài có 
thể là Trưởng lão Parappasadaka trong tập Apadana 0), 

Bấy giờ gia đình thuyết phục Đức Bhuta quay lại với đời sống thế tục, 
nhưng Ngài từ chối, trước khi từ biệt thân tộc để viên tịch, Đức Bhuta nói 
lên o kệ ngôn (sđd). 

*Rừng nai Añjana. Là khu rừng nai ở thành phố Saketa, rừng có tên 
như thế vì được che rậm bởi dây leo añ7ana có hoa nhiều màu xinh đẹp (8), 
một số người cho Añjana một loại cây mọc lan. 


(- SnA. 1, 222. 

(2)- Mhv. 

()- JA. 1v, 450; V, 34. 

()- ThagA. Trưởng lão Bhuta. 
G)- ThagA. Trưởng lão Sappaka. 
(6)- ThagA. 518, 26. 

Œ)- Ap.1, 113. 

(8- ThagA. 1. 128; SA. I1. 195. 
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Đức Thế Tôn cũng thường ngự trú ở nơi này, tại nơi đây thiên tử 
Kakudha đến yết kiến Đức Phật và hỏi đạo 0, Thiên tử Kakudha cũng được 
gọi là “dạxoa”, vị này trú trên cây Kakudha, nên có tên gọi là Kakudha. 

Trong rừng nai này cũng là nơi trú ngụ của du sĩ Kundaliya, ông đến yết 
kiến Đức Thế Tôn để hỏi pháp, được Đức Thế Tôn tế độ chứng quả Dự 
Lưu2), Ngài Kundaliya trở thành Thánh cư sĩ trọn đời quy ngưỡng Tam 
Bảo. 

Khi Đức Ananda trú ngụ nơi đây, các nữ du sĩ Jatila (tóc bện) có đến 
viếng Ngài và hỏi về cách thức thiền định (samadhi) 6). 

Các bài kinh như Saketa sutta+2, SaketaJataka®), Jarasutta (kinh GIà)(@®), 
được Đức Thế Tôn thuyết lên tại nơi đây. 

Trưởng lão Jambugamika khi còn Sadi, Ngài cũng sống nơi này, Ngài 
sinh trưởng ở xứ Campa, tên Jambugamika là gọi theo tên người cha. 

Khi xuất gia Sadi Ngài sống trong rừng nai AñJana ở thành phố Saketa. 

Cha Ngài sợ Ngài không bền chí tu nên gởi bài kệ để dò ý Ngài: 

“Con có được thỏa mãn; uới phục mang mặc (vatthapasuto). 

Con có được hoan hỦ; uới trang sức điểm tô (bhusanarato). 

Và mùi hương thơm nà; do giới con tỏa ra. 

Chớ không do người khác (netara paJa); tạo mùi thơm như uậu” (HT. 
TMC dịch). 

Nhận được bài kệ này, tâm Ngài xúc động vì cha Ngài nghi ngờ Ngài, 
đồng thời Ngài còn là phàm nhân. 

Ngài nõ lực tu tập, dùng kệ ngôn của cha gửi làm đề mục minh sát 
không bao lâu Ngài chứng quả ALaHán lục thông. 

Để nói lên Thánh trí đã đạt được, đồng thời tán thán người cha, Ngài 
nói lên kệ ngôn trên 0), 

Có lần Phật trú ở Añjana với đại chúng Tykhưu, nên nhiều Tỳkhưu phải 
ngủ ngoài bãi cát của sông Sarabhu gần đó. Về đêm nước dâng cao, Trưởng 
lão Gavampati dùng thần thông ngăn nước lại (8). 

Trưởng lão Bhuta trú ở Añjana trong lúc viếng họ hàng ở Saketa, 
Trưởng lão phải ngồi suốt cả mùa mưa trên ghế dài tại đây 6). 

Tại đây bà SuJata gặp Phật, nghe pháp và đắc quả Alahán &9), 

Thông thường dạxoa rất được cung kinh như vị hộ pháp, các dạxoa 
thượng đẳng thường bảo vệ chư Tykhưu, hộ trì những người thực hành 
pháp, ngăn chận không cho các dạxoa trung phẩm, hạ phẩm quấy nhiễu 
hay sát hại các Tỳkhưu sống trong rừng. 

Hạng dạ xoa này nhờ tích lũy nhiều thiện nghiệp nên xinh đẹp như chư 
thiên. Có nhiều dạxoa chứng đắc Thánh quả như dạxoa Satagiri, Hemavata, 
Suciloma, Khara, Javanasabha (hậu thân của vua BìnhSa). 


@- S.1, 54. Tương ưng Thiên tử. 

(2)- S.v, 73. 

(3) -A. Iv. 427-8. 

(4)- S.v, 219. 

@®)- JA.1, 308. 

(6)- Šn. 158. 

0)- Thag. Trưởng lão Jambugamika. 
(8)- ThagA. 1, 104; Thag. v. 38. 

(9)- ThagA. 1, 127. 

a9)- 'Thig. v. 145-5O. 
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Dạxoa hạ đẳng gần giống như “ma đói”, mắt đỏ ngầu, không hề nháy 
mắt cũng không có bóng, hạng này sợ “lá dừa, sắt, thép” 6), 

Có một kiếp Bồtát là trưởng đoàn lữ hành của đoàn thương buôn, có lần 
đoàn thương buôn mang thương phẩm sang nơi khác để buôn bán, đoàn lữ 
hành phải băng qua sa mạc phi nhân do dạxoa cư ngụ. 

Có 5 loại samạc là: 

- Sa mạc có bọn cướp trú ẩn, gọi là sa mạc trộm cướp. 

- Sa mạc có thứ dữ như sư tử, cọp ... gọi là sa mạc thú dữ. 

- Sa mạc không có nước để tắm hay uống, gọi là sa mạc không nước. 

- Sa mạc có phi nhân tr1 ẩn, nhất là dạxoa, gọi là sa mạc phi nhân. 

- Sa mạc không tìm thấy sinh vật nơi ấy để có thể tìm lương thực, gọi là 
sa mạc không có vật thực. 

Trong năm loại sa mạc ấy thì: Sa mạc không nước và sa mạc phi nhân là 
nguy hiểm nhất. 

Khi đoàn thương buôn đi sâu vào sa mạc, nhóm dạxoa trú trong thành 
dạxoa đã hóa ra đoàn lữ hành đi ngược chiều với đoàn lữ hành của Bồtát, 
đoàn lữ hành của dạxoa với thân hình đẩm ướt nước, miệng nhai những củ 
sen ... chúng dụ dõ đoàn lữ hành của Bồtát “hãy trút bỏ những nước chứa 
trong vại cho nhẹ xe, vì phía trước là những ao hồ có nước trong mát ...”. 

Nhưng Bồtát nhờ quán xét thấy “người khách này “mắt đỏ ngầu, không 
có bóng chiếu”. Ngài biết là dạxoa (2) nên thoát khỏi tai hại, đem lại sự an 
toàn cho cả đoàn thương buôn. 

Có hạng dạxoa tay cầm “lưỡi tầm sét”, có tên gọi là Vajira, như dạxoa 
Vajira là một trong 7 dạxoa trấn giữ cổng thứ ba tòa lâu đài của gia chủ 
Jotika, dạxoa Vajira có 3.ooo dạxoa tùy tùng 6), 

Một dạxoa khác trên tay cũng cầm “lưỡi tầm sét”, nhưng có tên là 
Vajirapani thường theo hầu Đức Phật, dạxoa này thường hiện thân để dọa 
“ai không trả lời Đức Phật sau ba lần hỏi”, sự hiện thân của dạxoa này chỉ 
có Đức Phật và người bị dọa trông thấy. 

Lôi sấm của dạxoa này nổ to nhất và kinh khiếp nhất +, lôi sấm này 
không bị bất cứ thứ gì có thể cản trở được và thường trúng ngay mục tiêu, 
nên được gọi là “quira7hamaka” 6). 

Trong kinh điển ghi nhận: “Có hai lần dạxoa VajJirapani hiện ra để dọa 
đánh vỡ đầu người ương ngạnh không chịu trả lời Đức Phật, sau khi Ngài 
đã hỏi ba lần. 

Lần nhất dọa thanh niên Ambattha môn đệ của Bàlamôn Pokkharasadi, 
khi thanh niên này không chịu trả lời Đức Phật về giòng họ tổ phụ của 
mình 9. Tổ phụ của thanh niên Ambattha là Kanha, Kanha là con của một 
nữ nô tỳ của vua Okkaka, do đó thanh niên Ambattha hổ thẹn khi phải xác 
nhận tổ phụ dòng họ Kanhayana của mình là “con của nô tỳ” trong dòng họ 
ThíchCa. 

Lần thứ hai dạxoa Vajirapani lại hiện thân dọa du sĩ Saccaka nigantha0). 


Œ)- JA. iv, 402. 

)- JA. Câu chuyện số 1: Bổn sanh Pháp tối thượng (Apannakajataka). 
@)- DhpA .Câu số 416. 

)- UdA. 67. 

() — VbhA. 333. 

(6)- D.1, kinh Amabatthika. 

Œ)- M.i. Saccaka Tiểu kinh. 
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Đại Luận sư Buddhaghosa trong bản Sớ giải kinh Trường bộ và kinh 
Trung bộ ©) có giải thích: 

“Dạxoa Vajirapani và vua Trời ĐếThích chỉ là một, hình dạng hung tợn 
là hóa thân của vua Trời ĐếThích. Vua Trời Đế Thích giữ lời hứa của mình 
trước sự chứng kiến của Đại Phạm thiên Sahampati, khi Đức Phật do dự 
“không muốn giảng pháp bất tử”. 

Vua Trời ĐếThích hứa “sẽ trợ giúp Đức Phật, khi Ngài cho “bánh xe 
pháp” chuyển động, lăn đi khắp các cối nhân thiên”. 

Có nhiều dạxoa “như thiên thần gãy cánh”, nhờ đặt niềm tin nơi Đức 
Phật, nghe được giáo pháp chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, như nữ dạxoa 
Punabbasumata. 

Nữ dạxoa này được xem như “hạng ngạ quỷ nửa lạc nửa khổ”, gọi là 
Uermnanikapeta ®). Nữ dạxoa này có hai người con: Trai là Punabbasu và gái 
là Uttara, nên nữ dạxoa được gọi là Punabbasumata. 

Một lần nọ, vào lúc hoàng hôn nữ dạxoa một tay bồng con gái Uttara, 
một tay dẫn Punabbasu theo đường hư không đi tìm vật thực. 

Khi đi đến tịnh xá KỳViên , nữ dạxoa không thể đi ngang qua được phải 
rơi xuống đất, bà nhìn thấy chư Tykhưu ngồi im lặng nghe pháp Đức Thế 
Tôn, nữ dạxoa Punabbasumata đỗ con gái nhỏ là Uttara nín khóc để bà 
nghe pháp. Bé Uttara nghe lời mẹ nín khóc, bà cùng Punabbasu nghe xong 
thời pháp thoại của Đức Thế Tôn, cả hai mẹ con đều đắc quả Dự Lưu, riêng 
bé Uttara còn nhỏ nên không hiểu gì, nên không chứng đắc Thánh quả. 

Từ khi đắc Thánh quả nữ dạxoa Punabbasumata không còn đọa lạc như 
loài “ma đói” nữa 6), 

Một nữ dạxoa ngạ quỷ khác có tên là Piyankaramata, bà có tên này vì có 
đứa con tên là Piyankara. 

Một lần nọ vào lúc trời hừng sáng, bà ăm con là dạxoa Piyankara đi tìm 
vật thực, khi đến tịnh xá KỳViên nghe Đức Anuruddha tụng kinh Pháp cú, 
bà dừng chân, đứng lại nghe kinh. 

Bé Piyankara khóc đòi cơm, bà dỗ con nín khóc để bà nghe kinh. Nghe 
xong thời kinh bà chứng quả Dự lưu (2, 

Hằng ngàn dạxoa đến nghe kinh Đại hội (Mahasamayasuttam), trong 
bài kinh này nêu ra rất nhiều dạxoa thượng đẳng. 

Theo bản Sớ giải kinh Trường bộ ®), có hạng dạxoa là nữ nô tỳ 
(yakkhadas1), các nữ dạxoa này phải múa hát giúp vui cho dạxoa chư thiên 
suốt đêm, rạng sáng họ uống rượu (sura) rồi đi ngủ, đến tối thức dậy ca 
múa để phục vụ các dạxoa chư thiên. 

Một số dạ xoa có tên theo “hình tướng” như: 

- Nữ dạxoa Kuuamna (sắc xấu). Là nữ dạxoa, vợ của vua Vijaya (vị vua 
đầu tiên của nước Tích Lan) (6. Nhưng khi làm vợ của vua Vĩijaya, nữ dạxoa 
hóa thân thành một “tuyệt thế giai nhân”. 


()- DA. 1. 264; MA. 1. 457. 

®)- Đây là hạng “ma đói” (peta), ban ngay khổ như ngạ quỷ, ban đêm hạnh phúc như chư thiên; 
hoặc nửa tháng khổ như “ma đói”, nửa tháng thì an lạc như chư thiên — Ns. 

(3)- S. 1. 210 f.; SA. 1. 239 

Œ)- S.I, 200. Tương ưng Dạxoa (Yakkhasamyutta). 

()- DA. 1, 370. 

()- Mhv. Chương VII. 
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- Dạxoa Khara. Dạxoa này có da thô nhám dày, cứng và xếp từng lớp 
như “lợp mái ngói”. Để dọa kẻ khác, dạxoa Khara “phồng mình lên”, da nổi 
lên như “vấy con trúc” hay như “vảy cá”, đây là ác quả của một nghiệp bất 
thiện trong tiền kiếp. 

Trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, tiền thân dạxoa Khara là 
một cư sĩ, cư sĩ này dùng dầu của chư Tăng thoa lên mình mà không xin 
phép chư Tăng, khi mệnh chung tái sinh làm dạxoa có da dày như thế, nên 
có tên là Khara, ngoài ra, lông trên thân cũng cứng và nhọn như cây kim 
nên dạxoa này còn có tên là Kharaloma. 

Khi chứng đác Dự Lưu da trở nên trong sáng như vàng ròng, các lông 
kim rụng hết 0), 

- Dạxoa Suciloma. (xem những tập sau). 

- Dạxoa Kharadathika. Có hình tướng hung tợn, xin hai đứa con của 
Bồtát tiền thân Đức Phật Mangala để ăn thịt. 

- Dạxoa Silesaloma. Hình dạng hung tợn, là tiền thân của Đức 
Angulimala ®), 

- Dạxoa Harrta ở kinh thành Kasmir (xem phần trước). 

- Dạxoa Citta (hoa mỹ), còn có tên gọi là Cittarq7a. 

Tiền thân của dạxoa này là “người chăn cừu” của Vương tử 
DighagamanI. 

Nàng Citta tư thông với vương tử Dighagammi, có thai sinh ra một bé 
trai (là hoàng tử Pandukabhaya đã nói ở phần trước), biết được tin này các 
hoàng tử anh nàng Citta sai người chăn cừu Citta giết chết bé trai, nhưng 
người chăn cừu giao bé trai cho người khác nuôi dưỡng. 

Tức giận, nhóm Hoàng tử ấy đã giết chết người chăn cừu Citta. 

Mệnh chung, người chăn cừu tái sinh làm dạxoa theo hộ trì vị Tử hoàng 
sơ sinh Pandukabhaya. 

Về sau Pandukabhaya lên ngôi, đặt dạxoa Citta ngồi cạnh mình, nên 
dạxoa có tên gọi là Cittaraja. 

*Một số dạxoa trú trong rừng như: Dạxoa A]avaka, dạ xoa 
AJakalapaka (xem những tập sau). 

Ngoài ra dạxoa có chỗ trú khác nhau như: 

- Lâu đài của trưởng giả Jotika có 7 lớp cửa, được canh giữ bởi 7 dạxoa: 

Cửa thứ nhất do dạxoa Yamako]I có 1.ooo dạxoa tùy tùng canh giữ. 

Cửa thứ hai do dạxoa Ủppala có 2.ooo dạxoa tùy tùng canh giữ. 

Cửa thứ ba do dạxoa Vajira có 3.ooo_ dạxoa tùy tùng canh g1ữ. 

Cửa thứ tư do dạxoa VaJirabahu có 4.ooo dạxoa tùy tùng canh giữ. 

Cửa thứ năm do dạxoa Kasakanda có 5.ooo dạxoa tùy tùng canh g1ữ. 

Cửa thứ sáu do dạxoa Katattha có 6.ooo dạxoa tùy tùng canh g1ữ. 

Cửa thứ 7 do dạxoa Disapamukha có 7.ooo dạxoa tùy tùng canh giữ 6), 

- Dạxoa Naleru (2 trú ở cội cây pucimanda hay nữnba trong xứ VerañJa. 
Vào năm thứ 12, Đức Thế Tôn an cư mùa mưa tại nơi đây. 

Trong bản kinh Atanatiya © có nêu ra 28 tướng quân dạxoa cùng các 
Thiên tử, Hương thần có đại uy lực ( được xếp vào hệ thống dạxoa). 


(@) — SnA.1, 305. 

(2)- JA. Pañcavudha Jataka. 
@)- DhpA. Câu số 416. 

(4)- Luật phân tích Tỳkhưu I. 
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Bản danh sách các tướng quân dạxoa cùng các thiên tử, Hương thần có 
uy lực (được xếp vào dạxoa) như sau: 

Inda, Soma, Varuna, BharadvaJa, PaJapati, Candana và Kamasettha. 

Kinnughandu, Nighandu, panada, Opamañño, Devasuto và Matall. 

Cittaseno, Na|o, Janesabha, Satagirl, Hemavata, Punnaka và Karatiyo. 

Gula, Sivaka, Mucalinda, Vessamrtta, Yugandhara và Gopala. 

Suppagedha, Hin, Netti, Mandiya, Pañcalacanda và A]avaka. 

PaJJjunna, Sumana, Sumukha, Dadhimukha, Manl và ManIecara. 

DIgha và SerIssaka. 

Hai mươi tám tướng quân dạxoa trực thuộc Thiên vương Kuvera là: 

1 Inda. Là tên chung chỉ cho o1 hoàng tử con của Thiên vương Kuvera. 

Đồng thời Inda cũng là tên chung chỉ cho o1 hoàng tử con Thiên vương 
Dhatarattha (Trì Quốc), o1 hoàng tử con Thiên vương Viru]haka (Tăng 
Trưởng), o1 Hoàng tử con Thiên vương Viripakkha (Quảng Mục). 

2 BharadugJa. Đây là một trong những giòng họ cao quý thời Ấn cổ. 
Dạxoa này từ họ tộc này sinh lên, nên gọi theo họ tộc kiếp trước. 

3 Kmmughandu. 

4 Nighandu. Dạxoa chúa này có đến dự buổi thuyết kinh Đại Hội 
(Mahasamayamsuttam). 

5- Decuasuta. 

6¬ Satagrr!. 

7- Hemauata. 

8-Punmaka. Một dạxoa, chúa cháu của Thiên vương Vessavana (Đa 
Văn) được ghi nhận trong bổn sanh Vidhura (Vidhurajataka) 2), 

Tiền kiếp của dạxoa Punnaka là một thanh niên thuộc giòng họ 
Kaccayana (hay Kaccana) ở kinh thành Campa trong vương quốc Anga ), 

Long nữ IradantI con của long vương Varuna, muốn được “trái tìm của 
hiền trí Vidhura” để làm thuốc trị bịnh cho mẹ là Long hậu Vimala. 

Long nữ Iradanti trang điểm thật xinh đẹp, lên đỉnh núi Hắc Sơn 
(Kalagiri), hát lên khúc hát “tuyển phu” với lễ vật cầu hôn là “trái tim của 
hiền trí Vidhura”. 

Bấy giờ dạxoa Punnaka trên đường đến nơi họp của các dạxoa, nhìn 
thấy Long nữ Iradanti xinh đẹp, đã phát sinh luyến ái, nguyên nhân vì đời 
trước hai người là vợ chồng. 

Rồi dạxoa đi đến kinh thành Kuru, nơi ở của hiền trí Vidhura, đánh 
cuộc băng, một ván cờ với vua Koravya. Vật đánh cược của dạxoa là “thần 
mã” và viên bảo ngọc Như ý (Man). Viên bảo ngọc này có khả năng giúp 
chủ nhân “nhìn thấy tất cả mọi vật trong bốn châu”. 

Khi tháng cuộc cờ, dạxoa Punnaka reo lên, tiếng reo của dạxoa là “một 
trong bốn tiếng mà khắp cõi Ấn Độ đều nghe được” 1. 

9~ KaratHiua. Dạxoa chúa này có đến tham dự buổi Đức Phật thuyết 
kinh Đại Hội. 

10¬ Gula. 


@- D.iv, Atãnäãtiyasuttam 

)- JA. Chuyện số 545. Vidhurapanditajataka. 

)- Trong bộ Thập Độ do Đức Hộ Tông soan dịch, thì kiếp trước dạxoa Punnaka có tên là Anolo, 
nhưng trong bản dịch của B. Trần Phương Lan: Chuyện tiền thân thì không thấy nêu ra tên này. 
(2- SA.1, 252. 
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11~ SIuaka. Là chúa dạxoa khuyến khích Trưởng giả Anathapindika 
(Cấp Cô Độc) tiến bước đến đảnh lễ Đức Phật khi trưởng giả đi trong rừng 
SIta trong đêm tối 0). 

12 Mucalnda. 

13 Vessamitta. Dạxoa chúa này cùng 500 dạxoa tùy tùng, đến dự buổi 
Đức Phật thuyết kinh Đại Hội. Đức Buddhaghosa có giải thích: “Vì dạxoa 
chúa này ngụ trên núi Vessamitta, nên có tên gọi theo tên núi” (2), 

14 Yugandhara. Chúa dạxoa này trú trên đỉnh núi Yugandhara. 

15¬ Gopdla. 

16 Suppagedha. 

17- Hư. 

18- Net. 

10 Mandiua. 

20~Pañcalacanda. Có một thiên tử cũng có tên là Pañcalacanda. 

21-Alauaka. 

22 Sumana. 

23 Sumukha. 

24 Dadhtmukha. 

25 MaIm. 

26 Mamcara 

27 Digha. Dạxoa chúa, có lần bạch với Đức Phật về sự chứng đắc của 
các trưởng lão Anuruddha, Nandiya và Kimbila. Đồng thời khen ngợi xứ 
VajJj được an lạc khi có ba vị Thánh nhân này trú ngụ 6). 

Đức Buddhaghosa mô tả vị chúa dạxoa này như một vua chư thiên 
(devaraJa) và một dnah xứng khác của dạxoa này làParaJana. 

Dạxoa chúa DIgha có đến yết kiến Đức Phật ờ rừng Gosingasala, trước 
khi Ngài ngự đến nơi trú ngụ của Đức Anuruddha +), 

26Serissaka. 

Trong bản danh sách trên có một số thiên tử có đại uy lực như: 

- Varunna. Đây là một Thiên chủ trong số 33 thiên chủ trong cối Đạo 
Lợi, thường được kể chung với các Thiên chủ Sakka (ĐếThích), PaJapati và 
Isana. Trong trận chiến với các Atula, các thiên nhân cõi Đạo Lợi thường 
nhìn ngọn cờ của Thiên chủ Varuna để không phải sợ hãi 6®). 

Trong kinh Tam Minh (TevIJJjasutta) (9, Thiên chủ Varuna nằm trong 
danh sách các thiên vương được các Bàlamôn tế lễ như: Inda, Soma, Isana, 
PaJapati, Yama và Mahiddhi. 

Đức Buddhaghosa (Giác Âm) có giải thích:” Trên phương diện uy lực 
cùng danh tiếng thì Thiên chủ Varuna không thua kém Thiên vương 
ĐếThích, ngồi vào ngai vàng thứ ba trong mỗi lần Đại hội chư thiên 0). 

Varuna trong bản kinh Atanatiya là nhóm thiên tử tùy tùng của Thiên 
vương Varuna. 


@)- D.H, 257. 

(2)- DA. 1i. 686; li. 970. 
)- M.1, 201. 

(- MA.1, 431. 

@)- S.1, 219. 

(6)- D.1H, 244. 

Œ)- SA.1, 262. 
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- Soma. Là vị Thiên chủ đứng hàng thứ 2 trong 33 vị Thiên chủ cối 
ĐạoLợi. Soma trong bài kinh này là “chi cho những thiên tử tùy tùng của 
thiên chủ Soma”. 

- Pq7apati. Là một trong 33 vị Thiên chủ cõi Đạo Lợi, đôi khi danh 
hiệu Pajapati được dùng để “chỉ cho Phạm thiên”. 

Pajapati trong bản kinh Afãnariua là chỉ “thiên chúng tùy tùng của vị 
ấy”. 

- Candana. Là một thiên tử có uy lực. Theo Đức Buddhaghosa giải 
thích: Tiền kiếp của thiên tử Candana là một cận sự nam trong thời Đức 
Phật Kassapa (CaDiếp), có cúng dường tứ sự đến chư Tỳkhưu, mệnh chung 
được sinh về thiên giới là thiên tử Candina. 

Theo Ngài Dhammapala trong bản Sớ giải kệ Trưởng lão Tăng ©) thì: 
Tiền thân của Candina là vị Tỳkhưu trong Giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa, tiền thân của thiên tử Candana nghe được bài kinh “Nhất dạ hiền 
giả” (Bhaddekarattasutta), vị ấy đi đến vị Tỳykhưu bạn (tiền thân của 
Trưởng lão Lomasakangiya) về ý nghĩa bài kinh này. 

VỊ Tykhưu bạn cũng không hiểu được ý nghĩa bài kinh “Nhất dạ hiền 
giả”, vị ấy hẹn “kiếp sau sẽ giảng”.đến hỏi Ngài về ý nghĩa bài kinh “Nhất dạ 
hiền” (Bhaddekaratta Sutta) được Đức Thế Tôn Kassapa thuyết giảng, 
nhưng Ngài không trả lời được, Ngài hẹn “kiếp sau sẽ giảng”. 

Trong thời Đức Phật Gotama, hai vị Tỳkhưu ấy, một vị là thiên tử 
Candana, một vị là Trưởng lão Lomasakangiya. 

Trong bộ Kệ trưởng lão Tăng có ghi nhận: Trưởng lão LomasakangIiya 
sinh ra tại kinh thành CaTLaVệ, thuộc dòng Thích tử. Sau mùa an cư thứ 
nhất, Đức Phật trở về kinh thành CaTLaVệ để tế độ thân bằng quyến 
thuộc, sau đó dòng Hoàng tộc Thích Ca theo lời giao ước khi Bồtát SĩĐạtTa 
vừa sinh ra, mỗi gia tộc cử một nam tử xuất gia theo Đức Phật, Ngài không 
xuất gia vì thân của Ngài yếu đuối. 

Sở dĩ Ngài có tên là Lomasakangiya vì Ngài có thân hình mảnh mai, 
đồng thời có nhiều lông tơ trên thân (kauassa 1sakalomasakaratqua) 2). 

Khi Đức Phật ngự lên cung Trời Đạo lợi, ngồi trên “tảng đá ngọc màu 
vàng” (Pandukambala), thuyết lên kệ ngôn về “Nhất dạ hiền giả”. Thiên tử 
Candana học được bài kinh này, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa. 

Thiên tử Candana đến tịnh xá Nigrodha cùa dòng ThíchCa cúng dường 
đến Đức Phật và Tăng chúng, hỏi Ngài ý nghĩa bài kinh “Nhất dạ hiền giả” 
(Bhaddekarattasutta) mà thiên tử Candana học được, Ngài Lomasakangiya 
thú nhận “không có thọ trì bài kinh Nhất dạ hiền giả”. 

Thiên tử Candana nhắc lại lời “hẹn ước kiếp trước”, Ngài 
Lomasakangiya xúc động mạnh, đi đến xin Đức Phật được xuất gia. 

Đức Thế Tôn bảo “về xin phép cha mẹ”, mẹ Ngài sợ Ngài yếu đuối 
không thể chịu đựng nổi với đời sống xuất gia. Ngài nói lên kệ ngôn với mẹ 
rằng: 

Dabbam kusam potakilam; usiram muñJapabbaJam. 

Urasa panudIssami; vivekamanubruhayanÌtI. 

“Trí như cỏ kusa còn nhỏ; trở thành rễ muñja ©). 


@ -ThagA. 1. 84f. Kệ Trưởng lão Lomasakangiya. 
(2)- MA. ii, 961. 
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Ngực nàu không đời đối; hạnh uiễn lụ tăng trưởng”. 

Rồi Ngài Lomasakangiya đến tịnh xá Kỳ Viên ở kinh thành XáVệ xuất 
gia trong Giáo đoàn này. Rồi Trưởng lão Lomasakangiya bạch hỏi Đức Thế 
Tôn về bài kinh “Nhất dạ hiền giả”. Đức Thế Tôn giảng rộng kệ ngôn “nhất 
dạ hiền giả” đến Ngài Lomasakangiya (2). 

Trưởng lão Lomasakangiya đi vào rừng, thực hành Samôn pháp. Chẳng 
bao lâu Ngài chứng đạt ALaHán lục thông. Và Ngài tuyên bố lên kệ ngôn 
trên, như nói lên sự thành đạt Thánh quả ALaHán của Ngài. 

Tương truyền vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân của Đức 
Lomasakangiya có cúng dường đến Đức Thế Tôn một đóa hoa “rồng” 
(Nagapupphiya) 6). 

Trong Tương Ưng kinh (Samyutta NÑikaya) + có ghi lại cuộc hỏi pháp 
của thiên tử Candana với Đức Phật, Thiên tử Candana có đến đảnh lễ Đức 
Mogsallana (MueKiềnLiên) 6). 

- Kamase{tha. VỊ thiên tử này rất khôn ngoan, nhiều mưu mẹo, 
thường hóa thân thành nhiều dạng sai khác. 

- Panada. Là vị chúa Hương thần. 

- Opamtfffia. Chúa Hương thần. 

Nữ cư sĩ Ka]t Kur~araghartika. 

Nàng KalI là con gái của một trưởng giả trong thành VươngXá, khi đến 
tuổi trưởng thành, nàng được gả cho một gia đình tương xứng ờ vùng 
Kuraraghara do tộc họ Kuraraghara cai quản, thuộc quốc độ AvanHi, nên 
nàng có tên là Ka]T Kuraragharika. 

Khi gần đến ngày sinh con, theo phong tục lúc bấy giờ: “khi sinh con 
đầu lòng, nữ nhân ấy sẽ trở về với cha mẹ ruột để sinh con”. 

Nàng Kali trờ về kinh thành VươngXá để sinh người con đầu lòng. 

Với đêm trăng trong sáng của ngày 15 tháng Asalha (tháng 6 â] VN), 
nàng KalI bước lên lầu 7 để ngắm trăng, đón những ngọn gió mát từ hư 
không lan nhẹ đến, tâm nàng vô cùng hân hoan với khung cảnh “trăng 
thanh gió mát”, đồng thời mong làm giảm cơn đau chuyển bụng khi sắp 
sinh con. Do phước riêng khi ước nguyện dưới chân của Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa), nàng nghe được cuộc đàm thoại về “ân đức Phật” 
của hai dạxoa Hemavata và SatagIr1. 

Tương truyền trong thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), một nữ gia 
chủ được nghe Đức Phật Padumuttara ban cho một nữ Thánh đệ tử cư sĩ 
địa vị là “đệ nhất niềm tin do nghe lời truyền đạt”. 

Nữ gia chủ ấy ao ước đạt được địa vị này trong tương lai. 

Bà cung thỉnh Đức Thế Tôn Padumuttara và 68.ooo vị Trưởng lão đến 
tư gia, cúng dường đến Đức Phật và chư tăng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, sau khi cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng chư 
Tăng. Khi Đức Phật thọ thực xong rồi, nữ gia chủ quỳ đảnh lễ dưới chân 
Đức Phật Padumuttara, ước nguyện đạt được địa vỉ “nữ cận sự tối thắng về 


0- Ấn độ cố, nhất là dòng Thích Ca thường dùng cỏ Muñja là biểu tượng cho sự “dũng mãnh”, 
chỉ có tiến chứ không lui bước, các chiến sĩ dòng Thích Ca thường treo “cỏ muñja trước đầu 
ngựa” mỗi khi đi vào trận chiến —Ns. 

@)- M.1I, Lomasakangiyabhaddekarattasuttam) 

@)- ThagA. 1. 84; Ap. II. 504; cƒ. Ap. H. 450. 

(- S.1, 53. 

()- S.1v, 28o. 
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niềm tin do nghe truyền đạt trong giáo pháp của Đức Chánh Giác trong 
tương lai”. 

Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: “Sau trăm ngàn kiếp trái đất, ước 
nguyện của nữ gia chủ này trở thành sự thật trong thời Đức Phật có hồng 
danh là CôĐàm”. 

Do duyên lành này, nàng nghe trọn vẹn cuộc đàm luận của hai vị chúa 
dạxoa, tâm nàng phát sinh hỷ lạc, nàng đưa tâm “suy gãm” về ân đức Phật. 

Khi hai dạxoa chúa cùng đoàn dạxoa tùy tùng ra đi, nàng vẫn đứng lặng 
yên, an trú tâm vào “ân đức Phật”, áp chế các pháp chướng ngại (nIivarana), 
tâm nàng Kal]I đạt được cóạn định (upacarasamadh]), tiếp theo nàng phát 
triển tuệ quán chứng quả Dự Lưu ngay tại nơi ấy. 

Trong đêm ấy nàng sinh ra một hài tử, hài tử được đặt tên là Sona. 
Nàng Ka]I cho hài tử đeo đôi hoa tai có giá trị là 1o triệu đồng vàng, nên hài 
tử có tên gọi là Sona Kutikanna (Sona có tai 10 triệu đồng vàng). 

Nếu như “nàng Kä]i trong đêm trăng tròn tháng Asalha chứng đắc quả 
Dự Lưu, thì nàng là người cư sĩ đầu tiên chứng quả Dự Lưu trong giáo 
pháp này” (vì Đức Buddhaghosa cho rằng: Hai dạxoa chúa Hemavata và 
SatagirI gặp nhau không phải vào đêm trăng tròn tháng Asa]ha, mà gặp 
nhau vào thời điểm khác ở tại đền Gotamukha). 

Về sau, nàng Ka]I được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “tối thắng trong 
hàng nữ cư sĩ về tịnh tín qua truyền đạt”, như Đức Thế Tôn dạy: 

Etadaggam, bhikkhave, mama savikanam upasikanam pathamam 
anussavappasannanam yadidam Ka]T upasika kulagharika. 

“Nụ các Tùkhưu, trong các nữ đệ tử cư sĩ của Như Lai, có lòng tịnh 
tín do nghe “lời truuền đạt, tối thẳng là Kah, nữ cư sĩ ở Kula-gharika” 0). 

Nàng Kalï là bạn thân của nữ cư sĩ Katiyani 2), nữ cư sĩ KatiyanI được 
Đức Thế Tôn ban cho địa vị tối thắng về “niềm tin bất động” trong hàng nữ 
cận sư. Như Phật ngôn: 

Etadaggam, bhikkhave, mama savikanam upasikanam pathamam 
aveccappasannanam yadidam katiyanI. 

- “Nàụ các Tùkhưu, trong các nữ đệ tử cư sĩ của Như Lai, có lòng tịnh 
tín bất động tối thắng là KaHuant” (sđd). 

Khi sinh con được vững mạnh, nàng Ka]I trở về thị trấn Kuraraghara. 

Về sau nghe Đại trưởng lão Maha Kaccana trú ngụ ở núi Papata trong 
xứ Kuraraghara, bà đi đến đảnh lễ Trưởng lão, cúng dường đến Trưởng lão 
Maha Kaccana và hỏi pháp từ Đức Maha Kaccana 6), 

Thiện gia tử Sona Kutikanna được Đại trưởng lão Maha Kaccana tế độ 
xuất gia trong giáo pháp này. 

* Quốc độ Auantt. 

Là một trong bốn đại quốc trong thời Đức Phật, ba đại quốc kia là: 
MaKiệtĐà, KiềuTấtLa và Vamsa. 

Kinh đô nước AvantI là UJJenr, nhưng theo tư liệu khác thì Mahissati là 
kinh đô của xứ Avanti (2, 


Œ@- A.1, 2O. 

(2)- AA.1, 245. 

)- A,v, 46.Chương 1o pháp. Kinh Kali (Kali suttam). 
(4- D.1, 235. 
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Rất có thể quốc độ Avanti cổ được chia thành hai miền: Miền Bắc 
Avanti có kinh đô là UjjenI, còn miền Nam Avanti (còn được gọi là AvantI 
Dakkhinapatha) có kinh đô là Mahissati 0). 

Giả thuyết này được các học giả nghiên cứu Phật giáo sử công nhận, vì 
trong sử thi Mahabharata của giáo hệ Bàlamôn có ghi nhận: “Avanti và 
Mahissati là hai xứ riêng biệt” ©®), 

Avanti là một trong 7 phần đất của xứ Ấn cổ do Bàlamôn Govinda ® 
phân chia theo yêu cầu của vuaRenu. Bàlamôn Govinda chia lãnh thổ Ấn cổ 
thành 7 phần đều nhau. 

Lãnh thổ của vua Renu ở giữa; vùng Dantapura cho dân Kalinga; vùng 
Potana cho dân Assaka; vàng Mahissati cho dân Avanti; vùng Roruka cho 
dân Sovira; vùng Mithila cho dân Videha và vùng Campa cho dân Anga. 

VỊ vua đầu tiên của xứ AvantI là Vessabhu (2. 

Xứ Assaka được kể chung với xứ AvanHi ®), tương tự như xứ Anga với xứ 
MaKiệtĐà. VỊ trí của Assaka ở giữa Surasena và Avanti, như vậy cho thấy 
Assaka nằm ngay trên phía Tây Bắc của xứ AvantI khi “các vùng đất” được 
vua Renu phân chia và như vậy cho thấy làng Godavar1 trong 
Dakkhinapatha “có thể” được thành lập sau này. 

Được biết dân Assaka lập nghiệp ở Godavar], tự viện kín của BavarI nằm 
trong xứ Assaka, gần Alaka hay Mulaka (quận quanh Paithan) (9), 

Trong Bổn sanh Assaka jataka có đề cập đến một vị vua mà xứ này nằm 
trong vương quốc Kasil. 

Theo chỉ tiết này có nghĩa là thủ phủ Assaka, hoặc Potana hay Patali 
không liên quan gì đến làng Godavar. 

Trong Bổn sanh Culla Kalinga jataka 0), có lần vua Assaka chấp nhận 
thách thức của vua Kalinga ở Dantapura và đã chiến thắng vẻ vang. 

Về sau, vua Assaka cưới công chúa của Kalinga nên tình giao hảo đôi 
bên trở nên rất thắm thiết. 

Vào thời Đức Phật, vua quốc độ Avanti là Canda Pajjota, sở dĩ gọi Canda 
vì Đức vua có tính tình nóng nảy và thô bạo, “Canda” được xem như “biệt 
danh” cònPajJjota là tên ®), 

Khi vua Canda Pajjota nghe “Đức Phật đã hiện khởi trong thế gian”, Đức 
vua cho tám vị Đại thần có Đức Maha Kaccana là trưởng đoàn, tìm đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến vương quốc 
Avanui. Tám vị đều chứng Thánh quả ALaHán khi nghe được pháp thoại từ 
Đức Thế Tôn, Đức Maha Kaccana thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến xứ AvantI 
theo lời thỉnh cầu của vua Canda Pajjota, nhưng Đức Thế Tôn từ chối và cử 
8 vị Thánh ALaHán xứ Avanti trở về kinh thành UjjenI truyền bá giáo 
pháp, tế độ vua Canda PajJjota %9), 


@- Bhandarkar; Carmichael Lectures (1918), p. 54. 

(2)- Mahabharata 1i. 31, 1O. 

(3)- Bàlamôn Govinda là tiền thân của Đức Phật CôĐàm. 
4)- D.1ii, kinh Đại Điển Tôn ( Mahã Govinda suttam). 
()- JA. V. 317. 

(6)- Law, Early Geography, 21. 

Œ)- JA.iH, 3-5. 

(8)~ Vịn.1, 105. 

()- ThagA.1, 485. 
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Và Đức Maha Kaccana ở lại xứ AvantI trong một thời gian dài, trú xứ mà 
Ngài hài lòng là núi Pabbata (còn gọi là Pavatta) trong vùng Kuraraghara®!), 


Núi này được gọi là Pabbata (Pavatta), vì trên núi có “nột uách đá 
thẳng đứng” ©®) 

Khi nói đến vương quốc Avanti thường được đính kèm theo vương quốc 
Assaka, tương tự như xứ Anga với xứ MaKiệtĐà. 

Tuy Avanti là một trung tâm Phật giáo vào thời Đức Phật còn tại tiền 
(khoảng 10 năm sau cùng của Đức Phật), nhưng giai đoạn đầu Phật giáo 
chưa được phát triển rộng. 

Đức Maha Kaccana phải khó khăn khi tìm đủ 1o vị Tỳkhưu để tế độ cho 
thiện gia tử Sona Kutikanna thọ giới Tykhưu, mãi ba năm sau Đức Maha 
Kaccana mới tìm đủ 1o vị Tỳkhưu 6, 

Khi Ngài Sona KutiKanna đến yết kiến Đức Phật ở thành XáVệ, Ngài 
mang theo năm lời thỉnh cầu của Đức Mahakaccana, xin Đức Thế Tôn ban 
đặc ân cho những “vùng phụ cận” (pacantima janapada) trong đó có xứ 
AvantI lúc bấy giờ, nhưng khi Đức Thế Tôn quy định “vùng phụ cận” thì xứ 
Avanti lại nằm trong “vùng gI1ữa”. 

- 1¬ Số Tăng hội để thực hiện Tăng sự cho thọ giới Tykhưu chỉ cần 5 vị 
Tykhưu, trong đó có một vị là Luật sư. 

2'- Chư Tykhưu mang giày có lót đệm dày, vì đất ở Kuraraghara có màu 
đen, gồ ghề do trâu bò giãm đạp. 

3j- Chư Tỳkhưu được tắm rửa thường xuyên (vì người xứ AvantI bị nóng 
bức bởi thời tiết nên rất thích tắm rửa). 

4- Các loại da như da bò, da dê ... có dùng để đấp, vì vải ở xứ này rất 
đắc. 

5 Tỳkhưu được giữ y dư cho vị Tỳykhưu khác khi vị ấy lìa trú xứ, cho đến 
khi y ấy được trao cho vị Tykhưu ấy (trước đó Đức Phật chế định “y dư chỉ 
được giữ 1o ngày. Vì đường đi trong xứ Avanti khó khăn, 1o ngày sẽ không 
đến được tay vị Tỳkhưu được giữ y dư). 

Đức Thế Tôn chấp thuận 5 điều thỉnh nguyện này (2, 

Về sau, trong cuộc kết tập Phật ngôn lần II ở kinh thành Vesali (Quảng 
Nghiêm), xứ Avanti trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn, vì 
đã cung cấp cho hội nghi 88 vị Thánh Tăng ALaHán 6). 

* “Vùng giữa” (MajJjhimadesa). : 

Trong thời Đức Phật “uùng giữa” (Majjhimadesa) chỉ cho Trung Ấn, là 
chiếc nôi của Phật giáo. 

“Vùng giữa” về phía Đông được giới hạn bởi thành phố KaJangala, bên 
kia là “Đại giảng đường” (Mahasala). Từ Mahasala trở đi được gọi là “vùng 
phụ cận”. 

Về phía Đông nam, được giới hạn bởi sông SalalavatI. Ñgoài sông 
SalalavatI trở đi là “vùng phụ cận”. 


()- 6S, 1i. O, 12; S. Iv. 115-16; A.v, 46; xem thêm UdA. 307. 
2)- UdA. Chương V, Sona. 307. 

(3)~- Vịn. 1. 105. 

(2)- Vịn. 1ii. 195-6. 

()- Vịn. 1i. 2o8-o. 
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Về phía Tây, được giới hạn bởi làng Bàlamôn Thupa. Từ làng Bàlamôn 
Thupa trở ra xa là “vùng phụ cận”. 

Về phía Bắc, được giới hạn bởi núi UsiraddhaJa. Từ núi Usiraddhaja trở 
đi là “vùng phụ cận”. 

Theo sách DIvyavadana (Thiện nghiệp thí dụ), 21f. Phía Đông “vùng 
g1ữa” bao gồm cả Pundavardhana, tức là miền Bắc Bengal hiện nay. 

Theo kinh điển thời Tiền Bàlamôn thì “vùng Trung Ấn” được mô tả: 
“Đông giáp với phần đất SarasvatI bị biến mất, Tây với Kalakavana, Bắc với 
ParIpatra, và Nam với Hy Mã Lạp Sơn. Vùng này không có xứ Magadha 0), 

Về sau “uùng giữa” được xem như danh từ dùng để chỉ cho “nơi Phật 
giáo đang hưng thịnh, có nhiều Tăng chúng cộng trú”, như trong Quốc độ 
Tích Lan thì kinh thành Anuradhapura được xem là “uùng giữa”. 

Trong thời Đức Phật, Trung Ấn được xem là “vùng giữa”, “vùng giữa” 
đài 3oo dotuần, rộng 25o dotuần, có chu vi là ooo do tuần ®), bao gồm 14 
trong 16 quốc độ đương thời, trừ quốc độ Gandhara và Kamboja thuộc Bắc 
Ấn (Uttarapatha). 

Vùng Trung Ấn được xem như có “đời sống phạm hạnh và dân trí 
cao”), là nơi xuất hiện nhiều bậc trí giả. Đức Phật cũng hiện khởi ở vùng 
này, đồng thời cũng là “vùng khởi lên những điều kỳ diệu” ). 

Cư dân vùng Trung Ấn rất quý thịt chim công 6). 

Avanti là nơi sinh hoặc là nơi trú ngụ của các Trưởng lão cùng các 
Thánh nữ danh tiếng như: Trưởng lão Maha Kaccana, ÑNandakumaraputta, 
Sona Kutikanna, AbhayaraJakumara (con vua Bình§Sa với nàng kỹ nữ 
Padumavatl trong kinh thành UJJem), Trưởng lão Isidatta, Trưởng lão n1 
IsidasI. Ngoài ra, Avanti còn có: 

* Núi Ghanasela. Núi ở phía Nam quốc độ AvanHi, thuộc 
Dakkhinapatha, trú xứ của đạo sĩ khổ hạnh Kaladevala 6), 

* Thị trấn Makkarakoata. Đức Maha Kaccana trú ngụ ở một chòi lá 
trong rừng của vùng Makkarakata. Những môn đệ của Bàlamôn Lohicca vu 
khống Đức Maha Kaccana, Bàlamôn Lohicca tìm đến vấn đạo Đức Mahaä 
Kaccanaf). Sau khi nghe pháp, Bàlamôn chứng quả Dự Lưu, trở thành đệ 
tử của Tam Báo. 

Bản Sớ giải kinh Tương Ưng giải thích: “Makkarakata là tên một thị 
trấn (nagara) trong vương quốc Avanti” ®), 

*Làng Velu. Sinh quán của Trưởng lão Isidatta ©), 

Đức vua Canda Pajjota là bạn thân của vua BìnhSa, khi hay vua AXàThế 
giết cha là vua BìnhSa để soán ngôi, có tin đồn vua Canda Pa]JJota chuẩn bị 
quân lực để tấn công xứ MaKiệtĐà, nhưng trận chiến không xảy ra 9), 

Sau đó, trước khi triều đại Moriya (Khổng Tước) ra đời vào thời vua 
Candaguppa, vương quốc Avanti sát nhập vào xứ MaKiệtĐà. 


®- Baudhquand 1. 1, 2, O9, etc. 
()— DA.1, 173. 

(3)- JA. H1, 115 — 116. 

(2)- SnA. 1, 107. 

()- VbA.1o. 

(6)- JA.v, 133. 

Œ)- S.1v, 116.Tương ưng sáu xứ 
(8)- SA.i1, 29. 

()- ThagA.1, 238. 

a9)- M.1H, 7. 
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Nhưng tên Avanti vẫn giữ nguyên, chí ít tồn tại đến Thế kỷ thứ II tT], 
như đã thấy trong Rudradaman ở Junagadh ©, 

Sách Milindapañha (Vua Milanda hỏi) cho rằng: Avanti là một trong ba 
“vùng lớn” (mandala) của lãnh thổ Ấn cổ, hai “vùng lớn” kia là: Pãcina và 
Dakkhinapatha. 

Bộ Sớ giải Phật Tông (Buddhavamsa — atthakatha) ghi nhận ®): “NÑgọa 
cụ và thảm chùi chân của Đức Phật Gotama được tôn trí vào tháp thờ ở 
AvantI sau khi Đức Thế Tôn viên tịch ở kinh thành Kusinara. 

Một thời, vương quốc Avanti được xem là “nôi ngôn ngữ PalT” hiện 
hành. Có ý kiến cho rằng: “Những vị Trưởng lão môn đệ của Đức Maha 
Kaccana” đã thành lập nên “trường phái Avanti”. 

Trường phái này đã phân tích, giải thích rộng “Phật ngôn” trong thời 
Đức Phật còn tại tiền (3), vì Đức Maha Kaccana được Đức Thế Tôn ban cho 
địa vị “Tối thắng về hạnh thuyết rộng Phật ngôn vắn tắt” (2.Tác giả của 
quyển “Văn phạm Pali”, tập Nettipakarana, tập Petakosadesa được quy cho 
Đức Maha Kaccana, hoặc đó là những tác phẩm của trường phái Avanti, 
nhưng lấy tên Đức Maha Kaccana là tác giả. 

Trường phái Avanti sống tương đối biệt lập với “vùng Trung Ấn” do 
haInguyên nhân: 

- Đường đi từ trung Ấn đến Avanti rất khó khăn. 

- Các vị Trưởng lão này có khuynh hướng sống trong rừng, thực hành 
“hạnh Đầu đà” (đhutanga) 6). 

AvantI là một trong những điểm mà 16 môn đệ của Bàlamôn Bavarl đi 
từ Patitthana đến thành XáVệ để đến yết kiến Đức Phật. 

Trong bổn sanh Citta- Sambhuta có ghi nhận: Bồtát có lần sinh ra trong 
một làng nô lệ là Candala ở ngoại ô thành UJJjenI trong xứ AvantI, Đức vua 
trị vì xứ AvantI có tên là Avanti. 

Khi ấy Bồtát có tên là Citta, con của người dì có tên là Sambhuta (tiền 
thân của Đức Ananda)9, cả hai sống rất hòa hợp với nhau liên tiếp bốn 
kiếp sống. 

Avanti hiện nay là phần lãnh thổ ở miền Bắc dãy Vindhaya và phía 
Đông bắc Bombay, đại khái là vùng đất Malva, Ñimar cùng các vùng phụ 
cận miền Trung Ấn 0). 

* Kih đô UJem. 

Trong Bổn sanh Citta-Sambhuta, U77enr được xem là “kinh đô của 
vương quốc Avanti”, nhưng trong Trường bộ kinh, bài kinh Đại Điển Tôn 
(MahaGovindattam) thì Mahissati được xem là “kinh đô của vương quốc 
Avanti”. Có thể trước đó Mahissati là kinh đô trước tiên của vương quốc 
Avanti vào buồi tiên sơ, do vua Renu nhờ Bàlamôn Govinda phân chia một 
phần bảy lãnh thổ Ấn cổ cho vua Vessabhu, về sau hậu duệ của vua 
Vessabhu di đô sang nơi khác, thành lập nên kinh đô mới là UJJem1. 


@- Buddhist India, p. 28. 

2)~ BuA. Chương XX VIII, 1o. Lịch sử Đức Phật CồĐàm. 
)- Bud. India, pp. 153-4. 

@)- A.1, 26. Chương một pháp. Phẩm người Tối thắng. 
(5)- Vịn. 1ï. 209. 

(6)- JA. Citta-sambhũtajataka. Chuyện số 498. 

Œ)- Law: Geography of Early Buddhism, p. 22. 
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Trong kinh Tiểu Tụng (Suttanipata), phẩm “Con đường đến bờ kia” có 
mô tả “mười sáu môn đệ của Bàlamôn BavarI khởi hành từ Patitthana 
trong vương quốc Assaka, đến Mahissaka trước rồi mới đến Ujjeni”. 

Điều này cho thấy “có thể kinh thành Mahissati ở gần vương quốc 
Assaka, khi vương quốc Assaka cường mạnh, đã xua quân xâm lấn vương 
quốc AvantI. Do vậy, các vị vua hậu duệ của vua Vessabhu đã di đô xabiên 
giới giữa hai nước Assaka và Avanti”. 

Và UJJenmr trở thành kinh đô thứ hai của xứ Avant. 

UjjenI được các nhà khảo cổ xác định ở trong khoảng “77 độ Đông và 23 
độ Bác” 0), 

Trị vì kinh thành UJJem trong thời Đức Phật là vua Canda PaJJota như 
đã nói ở trên. 

Giữa vua Canda Pajjota và vua BìnhSa có mối giao hảo rất tốt đẹp. 
Chính vua Bình§a cử vị thần y J1vaka của mình đến Ujjeni trị bệnh cho vua 
Canda PaJJota. 

Giữa kinh thành UJjJenI và kinh thành BaLaNại của vương quốc Kasi có 
con đường thương mại, đồng thời cũng là “eon đường giao lưu văn hóa” 
(xem Nhạc sĩ Guttila ở phần sau). 

Chính tại kinh thành UJJeni, thiện nam tử Sona Kutikanna gặp những 
“ma đói” (peta - ngạ quỷ), chứng kiến cảnh khổ của những chúng sinh này, 
làm kinh cảm tâm của thiên gia tử Sona Kutikanna, thúc đẩy tâm Ngài lìa 
bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình trong giáo pháp này (xem mẫu 
chuyện Ngài Sona Kutikanna ở phần sau). 

Kính thành Ujem là sinh quân của Đức Maha Kaccana 2), Thánh nữ 
ALaHán Isidasi ®, vương tử Abhaya (con vua BìnhS§a) 2, nàng kỹ nữ 
PadumavatI ®) mẹ của vương tử Abhaya. 

Trước khi lên ngôi ở Pataliputta, vua Adục làm Phó vương cai trị xứ 
AvantI, nhiều năm ở kinh thành UjjenI. 

Đức Mahinda và bà Trưởng lão ni Sanghamitta (con vua Aduc) sinh ra 
và lớn lên tại kinh thành này (9), 

Trước khi sang Tích Lan để truyền giáo, Đức Mahinda đến kinh thành 
UjjenI sống ở tự viện Dakkhinagiri vihara sáu tháng, rồi Ngài đi đến thị 
trấn Vedisa ở tại tịnh xá Vedisagiri 0), nơi đây Đức Mahinda tế độ thân 
mẫu là Hoàng hậu Devi chứng quả Dự Lưu, cận sự nam Danduka chứng 
quả ANaHàm (vị này là con của em gái Hoàng Hậu Dev]), vị Thánh cư sĩ 
Danduka theo Đức Mahinda đến Tích Lan và xuất gia tại nơi ấy do Đức 
Mahinda là tế độ sư ®), 

Tịnh xá Dakkhinagiri (Dakkhinagirivihara) vào ngày làm lễ xây dựng 
MahaThupa có 4o.ooo vị Tykhưu tham dự do Đức Trưởng lão 
Sankharakkhita là vị trưởng đoàn ®), 


Œ)~ Buddha India, p. 40; xem thêm CAGI. 560, và Beal: Records of the Western Word, (ii. 270). 
(2) -ThagA. 1. 483. Chương 8. Trưởng lão Mahaã Kaccana. 

@)- Thĩg. v. 405. Phẩm 15. Trưởng lão ni Isidasi. 

đ)- ThagA. 41. chương một kệ, phẩm ba. Trưởng lão Abhaya. 

G)- ThigA. Phẩm 2 kệ. Mẹ Abhaya. 

(6) — Mhv. Chương XIHI, 8. 

0)- Mhv. Chương XII. 

(®- Mhv. Chương XIV. 

()- Mhv. Chương XXIX 35. 
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* Kih thành Mahissqafi. : 

Trong thời vua Renu, nước Ấn cổ được phân chia thành 7 phần, 
Mahissati là kinh đô ban đầu của vương quốc Avanui. 

Về sau Mahissati là kinh đô của miền Nam Avanti, UjjenI là kinh đô 
miền Bắc Avanu. 

Kinh đô Mahissati nằm trên con đường đi từ làng GodavarI của 
Bàlamôn Bavarl đến Ujjen1. 

Nhạc sĩ Gutttla. 

Duuên khởi. 

Đức Đạo sư thuật lại cầu chuyện tiền thân này do liên hệ đến sự kiện 
“Tôn giả ĐềBàĐÐạtÐa từ bỏ Đức Đạo Sư, đồng thời chống lại Đức Đạo sư của 
mình”. 

Tương truyền thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành BaLaNại 
vương quốc Kasi. 

Bấy giờ Bồtát sinh vào một gia đình nhạc sĩ trong kinh thành BaLaNại, 
Ngài có tên là Guttila. Bồtát có nghệ thuật đánh đàn “7 dây” rất tuyệt hảo, 
Ngài không lấy vợ, chỉ sống đơn độc để phụng dưỡng cha mẹ đã mù lòa. 

Một số thương nhân sống ở kinh thành BaLaNại thường đi đến kinh 
thành UjjenI để buôn bán. 

Một lần nọ trong thànhUJJenI có tổ chức lễ hội để vui chơi, nhạc sĩ 
trưởng ở kinh thành Ujjem là Musila biểu diễn tài đánh đàn “7 dây của 
mình” trước thính chúng, nhưng các thương nhân xứ BaLaNaại vẫn điềm 
nhiên. Ngạc nhiên, nhạc sĩ Musila hỏi các thương nhân: 

- Này các ông, vì sao các ông không thích thú khi nghe tôi đánh đàn “7 
dây”? 

- Ô! Ông đánh đàn đấy ư? Chúng tôi cứ ngỡ ông đang thử dây đàn đấy 
chứ? 

- Các ông có biết nhạc trưởng nào giỏi như tôi không? Mà các ông lại nói 
như thế. 

- Trong kinh thành BaLaNại, nhạc sĩ Guttila đánh đàn “7 dây” điêu 
luyện hơn ông nhiều. Tiếng đàn của ông so với tiếng đàn của nhạc sĩ 
Guttila chẳng khác nào tiếng hát ru “của bà mẹ ru con ngủ”. Nghe tiếng đàn 
của ông, chúng tôi chỉ muốn ngủ thôi. 

Nghe vậy, nhạc trưởng Musila tức tối, tháp tùng với các thương nhân 
đến kinh thành BaLaNại, tìm đến nhà của nhạc sĩ Guttila. 

Musila đi vào nhà của Bồtát, bấy giờ Bồtát đi vắng, chiếc đàn “7 dây” 
treo trên vách. Musila lấy đàn xuống, dạo một khúc nhạc, nghe tiếng đàn 
của Musila, cha mẹ Ngài Guttila ngỡ con chuột đang cắn phá dây đàn, nên 
lên tiếng “xua đuổi chuột”. 

Musila đặt đàn xuống, chào hỏi ông bà, rồi hỏi rằng: 

- Thưa ông bà, thầy Guttila có ở nhà không? 

Cho là “đây là người đến học nghệ nơi Guttila”, nên ông bà trả lời. 

- Con ta sẽ về trong ngày hôm nay, con hãy nán đợi. 

Khi nhạc sĩ Guttila về nhà, Musila đến đảnh lễ Bồtát, rồi tỏ ý muốn học 
“nghệ thuật đánh đàn”. Bồtát là người tinh thông nhân tướng học, nhìn 
thấy tướng mạo của Musila Ngài suy nghĩ: “Người này có tướng phản trắc, 
là kẻ bạc ơn. Ta không nên truyền thụ nghệ thuật đánh đàn 7 dây đến y”. 

Bồtát trả lời rằng: 
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- Này con, con đừng học nghệ thuật này, đó là điều tốt cho con”. 

Và Bồtát đã từ chối nhiều lần trước lời van nài của Musila, nhưng 
Musila không nản lòng, xin ở lại tá túc nơi nhà của nhạc sĩ Guttila. 

Musila cố gắng phục vụ cha mẹ của Bồtát như phục vụ cha mẹ của 
mình. Cảm động trước tấm lòng phục vụ của Musila, cha mẹ Bồtát khuyên 
Bồtát nên truyền nghệ thuật đánh đàn “7 dây” đến Musila. 

Là người con chí hiếu nên Bồtát thu nhận Musila là đệ tử, Ngài tận 
truyền mọi kỹ năng cùng kỹ xảo trong nghệ thuật đánh đàn cho Musila. 

Thời gian sau, Bồtát bảo: 

- Này Musila con, nay con đã thành tài rồi. 

Muslla suy nghĩ: 

- Nay ta đã thành tài, kinh thành BaLaNại này là nơi trù phú, thịnh 
vượng, hơn hăn kinh thành UJJem. Ta hãy ở lại nơi này để sinh sống. 

Musila thưa với nhạc sĩ Guttila rằng: 

- Thưa thầy, con muốn ở lại nơi này sinh sống, đồng thời có cơ hội 
phụng dưỡng thầy cùng với ông bà. 

- Lành thay, này con. 

Nhạc sĩ Guttila đưa Musila đi vào hoàng cung, đến Đức vua 
Brahmadatta, giới thiệu với Đức vua Brahmadatta rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là Musila đệ tử của tôi. Xin Đại vương hãy thu 
nhận Musila. 

- Tốt thôi, này đại nhạc sư Guttila. Hãy để Musila phục vụ trong cung 
đình, ta sẽ cho Musila nửa số lương của đại nhạc sĩ. 

Nghe vậy, Musila suy nghĩ: “Hiện giớ tài đánh đàn “7 dây” của ta không 
kém thầy Guttila, nếu không muốn nói là “điêu luyện” hơn. Ta không thể 
nhận số lương bằng nửa số lương của thầy Guttila”. 

Musila thưa với vua Brahmadatta rằng: 

- Thưa Đại vương, hãy trả lương con bằng lương của thầy GutHrla. 

- Này Musila, người là đệ tử của thầy Guttila, tài nghệ của ngươi làm sao 
bằng đại nhạc sư Guttila. 

- Nếu Đại vương cho phép, con sẽ tranh tài cùng thầy Guttila, xem ai là 
người đánh đàn điêu luyện hơn. 

- Này Musila, có thật ngươi muốn tranh tài cùng thầy mình chăng? 

- Thưa Đại vương, thật như thế. 

Đức vua hỏi nhạc sĩ Guttila rằng: 

- Này Đại nhạc sư Guttila, người nghĩ thế nào? 

Vì danh tiếng, Bồtát không thể từ khước cuộc tranh tài với Musila, Ngài 
đành nhận lời. 

Đức vua ra thông báo: “Sau 7 ngày nữa, sẽ có cuộc tranh tài đánh đàn “7 
dây” giữa Đại nhạc sư Guttila và nhạc sĩ Muslla tại cung đình, chúng dân 
hãy đến thưởng thức tài đánh đàn “7 dây” của đại nhạc sư Guttila”. 

Trở về nhà, Bồtát suy nghĩ: “Fa nay đã già, những ngón tay của ta không 
còn mềm dẻo như tuổi thanh niên, Musila đang ở độ tuổi thanh niên, tay 
mềm dẻo nhanh nhạy hơn ta. 

Trong cuộc tranh tài này ta sẽ thua là điều không tránh khỏi, Ta không 
thể chịu đựng được danh tiếng bị tổn hại, vậy ta hãy tìm cái chết trước khi 
bị thua cuộc”. 
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Bồtát đi vào rừng vắng, tìm dây để tự treo cổ, nhưng rồi kinh sợ trước 
cái chết, Ngài trở về nhà. Khi về đến nhà, nghĩ đến sự ô nhục khi phải thua 
cuộc, Ngài lại muốn tìm đến cái chết, nhưng rồi vì sợ chết Ngài lại quay về 
nhà, cả năm ngày trải qua như thế, con đường đi vào rừng trở thành con 
đường mòn. 

Đến ngày thứ sáu Bồtát quyết định”nhận lấy cái chết”. 

Khi ấy ngai vàng của vua Trời ĐếThích nóng ran lên, vua Trời Đế Thích 
dùng thiên nhãn quán xét, hiểu rõ mọi việc, suy nghĩ: “Nhạc sĩ Guttila đang 
sầu khổ do người đệ tử bạc ơn. Ta hãy trợ giúp cho nhạc sĩ Guttila”. 

Vua Trời ĐếThích rời khỏi thiên cung, xuất hiện trước nhạc sĩ Guttila, 
đứng giữa hư không hỏi: 

- Này Ngài đại nhạc sư Guttila, vì sao Ngài đi vào rừng? 

- Ông là ai? 

- Ta là thiên vương ĐếThích. 

Bồtát thuật lại mọi việc đến Thiên vương ĐếThích, nghe xong vua Trời 
ĐếThích nói rằng: 

- Này đại nhạc sư, người hãy an tâm, ta sẽ trợ giúp cho Ngài. Khi Ngài 
gáy đàn, ta sẽ xuất ghiện giữa hư không chỉ có mình Ngài trông thấy, khi ta 
ra hiệu Ngài hãy bứt bỏ sợi dây đàn, nhưng tiếng đàn của Ngài vẫn phát ra 
từ nơi bị đứt ấy. Ngài sẽ đánh đàn với chiếc đàn “không dây”, tiếng đàn của 
Ngài sẽ réo rắt, du dương như khi còn đủ 7 dây. 

Rồi Thiên vương ĐếThích trao cho Bồtát ba chiếc đủa dặn rằng: 

- Khi tiếng đàn lan tỏa khắp kinh thành BaLaNại, Ngài hãy lần lượt ném 
lên không trung từng chiếc đủa, mỗi chiếc đủa sẽ có 3oo thiên nữ xuất hiện 
múa hát theo tiếng đàn của Ngài. 

Nghe vậy, Bồtát hân hoan, an tâm trở về nhà nghỉ ngơi. 

Tại cung đình, một sảnh đường rộng được bày trí xinh đẹp, Đức vua 
ngồi ngự nơi cao, chung quanh là các Đại thần, Bàlamôn cùng cư dân trong 
thành BaLaNại đứng dày đặc. 

Bồtát tắm rửa sạch sẽ, trang điểm xinh đẹp, thoa xức những vật thơm 
quý. Sau khi dùng vật thực thượng vị nơi cung đình, Ngài cầm chiếc đàn “7 
dây” đến ngồi nơi dành riêng cho mình, Musila cũng tắm rửa, trang điểm 
xinh đẹp, thoa xức vật thơm nơi mình, sau khi dùng vật thực nơi cung đình 
xong, y cũng đến ngồi vào nơi dành riêng cho mình. 

Thiên vương ĐếThích xuất hiện giữa hư không, chỉ riêng Bồtát trông 
thấy. 

Đức vua Brahmadatta cho đánh trống ra hiệu “thi tài”. 

Ban đầu tiếng đàn của hai người đều réo rắt, âm điệu du dương như 
nhau, thính chúng đồng võ tay không ngớt để tán thưởng hai người. 

Đức ĐếThích ra hiệu cho Bồtát, Ngài liền bứt bỏ một sợi dây, Musila 
kinh hoàng, nhưng cũng đành phải bứt bỏ một sợi dây, nhưng lúc bấy giờ 
tiếng đàn của Bồtát vẫn réo rắt, âm thanh vẫn du dương như trước, trái lại 
tiếng đàn của Musila đã giảm sút. 

Lần lượt Bồtát bứt bỏ sợi dây thứ hai, tiếng đàn không hề thay đổi, 
Musila càng kinh sợ, nhưng cũng đành bút bỏ sợi dây đàn thứ hai. 

Sự hơn kém giữa hai tiếng đàn đã lộ rõ, thính chúng võ tay tán thán 
Bồtát không ngớt. 
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Sau một lúc, Bồtát lại bức bỏ sợi dây đàn thứ ba, tiếng đàn vẫn không 
thay đổi, Musila mặt đã tái xanh vì sợ nhưng cũng đành bứt bỏ dây đàn thứ 
ba. Bấy giờ tiếng đàn của Musila chẳng ra chỉ cả. 

Bồtát ném một chiếc đủa lên hư không, ba trăm tiên nữ hiện giữa hư 
không múa hát theo nhịp đàn thánh thót của Bồtát . 

Bồtát lại bứt bỏ sợi dây thứ tư, thứ năm, âm thanh vẫn réo rắc như suối 
nguồn tuôn chảy không hề cạn, rồi chiếc đủa thứ hai được ném lên, ba trăm 
nàng tiên nữ lại xuất hiện. 

Sáu trăm thiên nữ biểu diễn những thiên khúc hòa theo tiếng đàn của 
Bồtát, khiến toàn thể thính chúng ngẫn ngơ đến nổi quên cả võ tay tán 
thưởng. 

Tiếp đến Bồtát bứt bỏ sợi dây thứ sáu, thứ 7, tiếng đàn từ chỗ đứt vẫn 
tuôn trào như khi còn đủ 7 dây. 

Tiếng đàn “không dây” theo triều tâm hoan hỷ của Bồtát lên bổng xuống 
trầm, cuốn hút tâm thính chúng rơi vào “rừng âm thanh thù diệu” và chiếc 
đủa thứ ba được ném lên không trung. 

Chín trăm nàng thiên nữ càng hân hoan thể hiện những vũ khúc cõi 
trời, thiên y lộng gió hòa quyện vào nhau như rừng hoa trời rực nở, thiên 
hương từ thân của ooo nàng thiên nữ quyện tỏa khắp kinh thành BaLaNại. 

Từ Đức vua chí đến thường dân đều có cảm tưởng mình là “vị thiên 
nhân đang dự lễ hội chư thiên”, những bàn chân hồng như chân chim bồ 
câu lượn theo tiếng nhạc từ “chiếc đàn không dây”, khi nhanh khi chậm kết 
vào nhau như tấm màn nhung đỏ che kín cà vầng thái dương đang chiếu 
sáng. Tiếng đàn “không dây” dần dần cao vút lên bầu trời xanh thắm rồi 
dừng lại. 

Một lúc sau, thính chúng chợt tỉnh mộng thiên thần và cờ hoa, vải lụa, 
khăn hồng ... từng đợt tung bay như trùng dương dậy sóng, tiếng võ tay 
vang lên từng đợt nhịp nhàng lan xa, xa, xa mãi. 

Nhìn thấy Musila ngồi ủ rủ trên ghế, thính chúng la lên: 

“Ngươi không biêt tự lượng sức mình, ngươi muốn thắng thầy mình 
được sao? Ngươi là kẻ vô ơn”. 

Đức vua ra lịnh trục xuất Musila ra khỏi quốc độ, Musila hổ thẹn không 
dám nhìn một ai, y đi vào rừng và bỏ mình nơi ấy ©, 

Vua Cartda Pajjota. 

Tương truyền, trong quá khứ tiền thân của vua Canda Pajjota là một 
người hầu của vị trưởng giả có quyền thế (issara) trong kinh thành UjjenI. 

Có vị Phật Độc giác đi vào kinh thành để tìm vật thực, Ma vương đã 
nhập vào dân thành để quấy nhiễu Đức Độc Giác, nên không ai đặt vào bát 
Ngài vật chi cả. 

Đức Độc giác trở ra cổng thành với chiếc bát trống rỗng, Ma vương hóa 
ra một người nam, đứng trước cổng thành, hỏi Đức Độc Giác rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài có tìm được vật chi chăng? 

Đức Độc Giác đưa trí quán xét, biết đó là Ma vương giả dạng, nên Ngài 
nói rằng: 

- Này Ma vương, đây là việc làm của ngươi, vì sao ngươi khuấy rối ta 
như vậy? 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy trở vào thành đi. 


@)- Xem thêm JA. Guttilajataka. Chuyện số 2443. 
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Nhưng Đức Phật Độc Giác thấu rõ ý của Ma vương là: “Nếu Ngài trở vào 
thành, Ma vương sẽ nhập vào dân thành võ tay cười chế giễêu Ngài”. 

Ngài đáp rằng: 

- Này Ma vương, ý xấu xa của ngươi không thể thực hiện được đâu. Ta 
không đi vào thành. 

Nghe vậy, Ma vương biết rằng: “Ngài đã biết ta rồi”, nên Ma vương biến 
mất tại chõ. 

Vào buổi sáng hôm ấy, vị trưởng giả quyền thế đi ra sông ở ngài thành 
tắm, tắm xong ông trở vào, đến cổng thành thấy Đức Độc Giác đang ôm bát 
đi ra. VỊ trưởng giả đi đến đảnh lễ Ngài, bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, chẳng hay Ngài có được vật thực chi chăng? 

- Này gia chủ, ta sẽ được vật thực thôi. 

Suy nghĩ đến câu trả lời của Đức Độc Giác, vị trưởng giả suy nghĩ: “Hãn 
Ngài chưa có vật thực vậy”. Và vị trưởng giả xin phép Đức Độc Giác dỡ bát 
của Ngài, nhìn thấy bát trống không, vị trưởng giả muốn cúng dường vật 
thực đến Đức Độc Giác, nhưng e ngại vật thực dành cho mình “không biết 
người nhà đã chuẩn bị chưa”, nên tác bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, xin Ngài hãy bước cách thong dong, thư thả. 

Rồi trưởng giả đi nhanh về tư dinh, hỏi rằng: “Vật thực dành cho ta đã 
có chưa?”. 

- Thưa chủ, tất cả đã sẵn sàng rồi. 

VỊ trưởng giả cho gọi người hầu đi nhanh nhất trong nhà, bảo rằng: 

- Này con, con hãy đi nhanh, mang vật thực này đến cúng dường vị 
Samôn đang ở ngoài cổng thành. Phần phước này ta cho đến con tất cả. 

Người hầu đi nhanh ra cổng thành, nhìn thấy Đức Độc Giác đang thong 
dong nhẹ bước. Người hầu đi đến đảnh lễ Đức Độc giác, rồi kính cẩn đặt vật 
thực vào bát, cúng dường đến Đức Độc Giác. 

Sau khi cúng dường vật thực xong rồi, y đảnh lẽ Đức Phật Độc Giác và 
nguyện rằng: 

“Bạch Ngài, do phước báu con nhanh chóng mang vật thực đến cúng 
dường Ngài, xin cho con có được năm vật đở chân đi nhanh chóng mỗi 
ngày 5o dotuần, 6o dotuần, 1oo dotuần và 120 dotuần. 

Do phước báu con phải đi nhanh dưới ánh mặt trời sáng chói, xin cho 
con tái sinh lên cối nào cũng được rực sáng như ánh thái dương chói sáng. 

Do phước lành mà chủ con đã cho con, con xin đạt được an lạc pháp mà 
Ngài đã chứng đắc”. 

Đức Độc Giác chúc phúc rằng: 

“Icchitam patthitam tuyham; khippameva samIJJhatu. 

Sabbe purentu sankappa; cando pannaraso yatha. 

“Mong ước nguuện của người; nhanh chóng thành tựu như Uậu. 

Tất cả tầm cầu được tròn đủ, như ánh trăng đêm rằm”. 

“Icchitam patthitam tuyham; khippameva samIJJhatu. 

Sabbe purentu sankappa; man Jotiraso yatha. 

“Mong ước nguuện của người; nhanh chóng thành tựu như Uậu. 

Tất cả tâm cầu được tròn đủ; như ngọc Như Ú (man) rực sáng”. 

Hai kệ ngôn chúc phúc này được truyền tụng cho đến hôm nay. 

Người hầu ấy nay là Đức vua Canda PaJJopta, Đức vua có 5 con vật đi rất 
nhanh là: Con voi cái Bhadda một ngày đi được 5o dotuần, người hầu Kaka 
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một ngày đi được 6o dotuần, hai con thần mã là Celakanth1 và MuñJakesi 
một ngày đi 1oo dotuần và voi Nalagiri một ngày đi được 120 dotuần. 

Và sau này vua PajJJota thành Phật Độc Giác đúng theo lời ước nguyện. 

Đức vua Canda Pajjota theo tục lệ của hệ Bàlamôn, thường tổ chức 
những tế đàn (thân phụ của Đức Maha Kaccana là vị tế sư của Đức vua, khi 
thân phụ qua đời, Đức Maha Kaccana nối nghiệp cha ®) Đức Maha 
Kaccana khuyên Đức vua hãy bỏ tế đàn “ sát sinh ấy”. 

Na parassuparidhaya; kammam maccassa papakam. 

“Đừng tùu thuộc theo người; thực hành điều ác sát hạt. 

Attana tam na seyya; kammabandhu hi matiya. 

Điều không cao quú cho rnình; thân quuến nghiệp chính thật mẹ sinh”. 

Nghĩa là. 

Đại vương đừng tin theo người khác, tạo nghiệp ác là sát sinh. Đó không 
phải là việc cao quý để ta thực hành, chính nghiệp là nơi sinh của ta, nghiệp 
là thân quyến của ta. 

Na pare vacana coro; na pare vacana mun1. 

Lời người không thành kẻ cướp; lời người không thành ẩn sĩ. 

Atta ca nam yatha vedi; devap1 nam tathavidu 

Tự hiểu biết lấu mình; như chư thiên tự btết. 

Nghĩa là. 

Không phải do lời người khác mà ta thành kẻ cướp, cũng không phải do 
lời người khác mà ta là bậc thánh thiện. 

Tự mình hãy biết đó là điều “tốt hay xấu” rồi thực hành, như các thiên 
nhân “tự biết mình sinh về thiên giới do nghiệp lành nào”. 

Pare ca na viJananti; mayamettha yamamase. 

Người khác không hiểu biết; ở đâu tử uong đến uới chúng ta. 

Ye ca tatha viJananti; tato sammanti medhagu”. 

Người nào hiểu như thế; bậc trí được an tịnh. 

Nghĩa là. 

Người khác (chỉ cho người ngu) không hiểu rằng “ chúng ta đang đi đến 
sự tử vong”. Hiểu được điều này đó là bậc trí, nhờ đó tâm được an tịnh, cho 
dù làm lễ tế đàn, cũng không vì đó mà được “bất tử”. 

J1vate vapI sappañño; apl vitta parikkhayo. 

Sống có trí tràn đầu; ít tài sản bị diệt. 

Paññaya ca alabhena; vittavap1 na JIvatl. 

Không thành đạt trí tuệ; tài sản tràn đầu như không sống. 

Nghĩa là. 

Đời sống có trí tràn đầy như hồ nước (vapT), cho dù tài sản bị hoại diệt 
chỉ còn chút ít (api). Nếu không có được trí tuệ, tài sản có tràn đầy như 
nước hồ, sự sống ấy không gọi là sống. 

Đức vua Canda PaJJota nghe theo lời Trưởng lão Maha Kaccana, không 
còn làm lễ tế đàn, sát hại nhiều sinh vật nữa. 

Một lần khác, vua PaJJota nằm ngủ thấy những ác mộng, ông đến hỏi 
Đức Maha Kaccana, Ngài dạy rằng: 

Sabbam sunati sotena; sabbam passati cakkhuna. 

Với tai nghe tất cả; uới mắt thấu tất cả. 

Na ca dittham sutam dhrro; sabbam uJJhitumarahaH. 


@)- ThagA. Trưởng lão Maha Kaccana. 


177 


Bậc trí không thấu không nghe; tất cả đêu bỏ hết. 

Nghĩa là. 

Với những giấc mộng “lành hay dữ” người trí đều bỏ qua tất cả. Giống 
như người đang an trú tâm vào thiền tịnh, tuy có tai nghe tất cả, có mắt 
thấy tất cả, nhưng bậc đang thiền tịnh “không thấy cũng không nghe”. 

Tức là: “Với những giấc mộng “lành hay dữ”, người trí luôn giữ tâm an 
tỉnh, không hân hoan với “điềm lành”, không lo âu với “điềm dữ”. 

Sự an tịnh tâm ấy nhằm mục đích diệt trừ tham — sân. 

Cakkhumassa yatha andho; sotava badhiro yatha 

Có mắt như kẻ mù; có tai như người điếc. 

Paññavassa yatha mugo; balava dubbalorIva”. 

Có trí như kẻ ngu; có sức mạnh như kẻ uếu. 

Attha atthe samuppanne; sayetha matasayIkan't. 

Điềm lành dữ khởi lên; như kẻ chết nằm đang nằm. 

Nghĩa là. 

Bậc trí luôn “giữ gìn mắt và ta1”, “gìn giữ ý”, không cho loạn động bởi 
“hạnh phúc hay đau khổ”, đối với những mộng dù lành hay dữ, bậc trí 
không quan tâm, ví như “kẻ chết đang nằm” không hề hay biết đến “lành 
hay đữ” an nhiên bất động, chẳng hân hoan khi người ta trang điểm xác 
chết xinh đẹp, thoa xức những nước hoa, cũng không buồn phiền nếu người 
khác ném vào xác chết những vật bẩn. 

Từ đó Đức vua không còn quan tâm đến những “điềm mộng”, thường 
xuyên “giữ tâm”, không cho rơi vào “hung bạo” như trước. 

Theo sách Samantapasadika (Sớ giải Luật Tạng), một thiên nhân rờ vào 
rún mẹ Ngài, bà phát sinh phi lạc và thụ thai, sinh ra PaJJota ©). 

Theo sách Dulva 2) PaJJota là con của Anantanemi và sanh cùng ngày 
với Đức Phật, được đặt tên là PajJota (Pradyota) vì khi vừa sinh ra khỏi lòng 
mẹ, kinh thành UjJJenI rực sáng. 

Pajjota làm lễ đăng quang, trị vì vương quốc Avanti vào ngày Đức Bồtát 
chứng quả Vô thượng Chánh giác 6), 

Trong bổn sanh Sarabhanga Jataka có nói đến một vì vua tên gọi 
Candapajotta trị vì Lambaculaka, trú xứ của đạo sĩ khổ hạnh Salissara. 

Có thể đó là một vì vua khác, cũng có thể là tiền thân của vua Pajjota 
hiện tại. Vương quốc Lambaculaka trong thời Đức Phật chỉ là một vùng 
trong vương quốc Avanii. 

Nữ cư sĩ Kattadm. 
Bà là một cận sự nữ được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “tối thẳng trong 
hàng nữ cận sự Uuề niềm tín bất động (aveccappasada)” 4). 

Vào thời Đức Phật, bà sinh ra tại thị trấn Kuraraghara là bạn thân của 
bà Kali Kuraraghara. 

Một lần nọ, bà cùng bà Ka]I đi nghe Đức Sona Kutikanna giảng pháp. 

Trong lúc nghe pháp, bị ooo tên cướp xông vào cướp lấy tài vật, tên 
chúa đảng ở trong hội chúng để canh chừng bà Katiyan1. 

Người nữ hầu của bà Katiyanl đến thông báo: 


@)- Sp. 1. 214. 

®)~ Rockhill, op. cữ. 17. 

®)- Rockhill, op. c†f.32, m. 1. 

&)- A.1, 26. Chương một pháp. Phẩm người tối thắng. 
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- Thưa bà, bọn cướp xông vào nhà, chúng đang cướp lấy tài sản, chúng 
đang khuân kho tiền. 

- Này con, hãy để yên cho ta nghe pháp, bọn chúng muốn lấy gì thì cứ 
lấy tùy ý muốn bọn chúng. 

Lần thứ hai, người nữ hầu đến báo: 

- Thưa bà, bọn cướp đang lấy đến kho bạc. 

- Này con, hãy để yên ta nghe pháp, bọn chúng muốn lấy gì thì cứ lấy tùy 
thích. 

Lần thứ ba, người nữ hầu lại đến báo rằng: 

- Thưa bà, bọn cướp lấy đến kho vàng rồi. 

- Ta đã bảo hãy để yên ta nghe pháp, bọn chúng muốn lấy gì thì cứ lấy. 

Sau khi nghe dứt thời pháp thoại của Đức Sona Kutikanna, bà KatiyanI 
chứng quả Dự lưu. 

Tên chánh đảng chứng kiến mọi sự diễn ra giữa người nữ hầu với bà 
Katiyani, suy nghĩ rằng: 

- Bà gia chủ này chẳng màng tài sản, chỉ chú ý nghe pháp, như vậy Pháp 
là điều vi diệu, nên bà gia chủ này chẳng màng đến tài sản đang bị đánh 
cướp. Người này thật đáng kính trọng, ta không nên làm hại đến tài sản của 
bà và ta phải tìm hiểu giáo pháp này. 

Hôm sau, bọn cướp đã mang trả tài sản đánh cướp hôm qua đến cho bà 
Katiyanl, sám hối tội lỗi của mình với bà Katiyan], rồi thỉnh cầu bà hướng 
dẫn bọn chúng đến yết kiến Đức Sona Kutikanna. 

Khi đến gặp Đức Sona nhóm ooo tên cướp đảnh lễ Ngài và xin được 
xuất gia trong Giáo pháp này. 

Và ooo người trở thành Samôn, sau đó được Đức Maha Kaccana cho thọ 
giới Tkhưu, Đức Maha Kaccana phân thành o nhóm, mỗi nhóm 100 người 
dạy đề mục thiền quán đến chư Tỳkhưu ấy. 

Khi duyên lành hội tụ, từ nơi Hương thất trong Tịnh xá KỳViên cách xa 
Kuraraghara 120 dotuần, Ngài phóng hào quang đến trước o nhóm 
Tykhưu, Ngài thuyết lên o kệ ngôn tế độ tất cả an trú vào Thánh quả 
ALaHán. 

Trong Sớ giải kinh Pháp cú ©® cũng có mẫu chuyện tương tự như thế, 
nhưng ở đây lại là bà Kal. Có sự trùng hợp hay là nhầm lẫn? 


Dút tập 2. 
(Soạn xong vào ngày 2- 10- 20oo, nhằm ngày 14-8 năm Kỷ Sữu). 


@)- DhpA. Câu kệ số 368 -376. 
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DANH TỪ RIÊNG PALI 
Tên 


Akanittha 
Akiriyavada 
Akkhaka 

Akkhami 

Akkhatara 
Agsapatthaka 
AggabodhIi IV 
Aggimukha 

Anga 

Angirasa 

AciravatI 

AJapala 

AJapala nigrodha 
Ajatasattu (AXàThế) 
Ajjuna 

Atthadassi 
Anantanemi 
Anattalakkhanasuttam 
Animisa cetiya 
Anuradha 
Anuradhapura 
Anuruddha (ANaLuậtÐa) 
Anula 

Anomadassi 
Anotatta 
Andhakavinda 
Andhakavenhudasaputta 
AparaJIta pallanka 
AbhayaraJakumara 
Abhidhamma 
Ambattha 
Ambasamanera 
Aravala 

Arittha 

Arunavat 

Arunava 

Avant 

Aviha 

Asana 
Asandhimittaa 
Asalha 

AsIggahaka — silakala 
AsitañJana 

Asura 
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Trang 


Asoka 
Assaka 
Assa] 
Assattha 
AssayuJa 
Ahetukavada 
Alamaka 
Atanatiya 
Ananda 
Alara kalama 


Alindakavasi - Mahaphussadeva 


Asayanusaya ñana 
asavakkhayaññana 
aSIVisupamasutta 
alakamanda 
alavaka 

Inda 

Indaka 

Indakuta 
Indriyaparoparryatta ñana 
lsana 

IsigIl 

Isidasi 

Ukkala 
UkkalaJanapada 
Ugsata 

Uggasena 

Ujia 

UJJjem 

Uttara 
Uttarapatha 
Uttinna 

Utpalavat 
Udakasecana 
Udanavaca 
Udumbara 
Uddaka Ramaputta 
Upaka 

Upatissa 
UÚpatissagama 
Uppalavanana (Liên Hoa Sắc) 
posatha 
posathasila 
Uruvela 

Uruvela 
UsiraddhaJa 
Ekayana magga 
Okkaka 
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Ojita 
Opamañña 
Kakudha 
Kakusandha (CừuLưuTôn) 
Kathavatthu (những điểm khác biệt) 
Kadamba 
Kapitthana 
KapTlavatthu (Catylavệ) 
Kappa rukkha 
Kanikara 
Kanthaka 
KaJangala 
Kamboja 
Kalinga 
KasIbharadvaJa 
Kasmira 
Kassapa 
Kassapa I 
Kamsabhoga 
Kaka 
Kajaragama 
Katiyam 
Kamasettha 
Kalama 
KavyamInamsa 
Kalakavana 
Kaladevala 
Kalakavana 
Kãh 

Kasi 

Kasl 

Kikl 
Kittisinimegha 
Kimblla 
Kisagotami 
Kitagiri 
Kimbhanda 
Kuraraghara 
Kuravaka 

Kuru 

Kuvera 
Kusinara 
Ketumat 

Kesl 

Kokalika 
Kotthita 
Kondañña (KiềuTrầnNhư) 
Konagamana 
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Kosambi (KiêuThưởngDI) 
Kosala 
Kharadathika 
Khema 

Ganga (sông Hằng) 
Gandhakut 
Gandhabba (Cànthátbà) 
Gandhamadana 
Gandhara 
Gahakara 

Gayas1sa 

Guttila 

Gotama (CồĐàm) 
Gotamukha 
Govinda 

Gosala 
Gosingasala 
Ghatikara 

Ghana 

Ghanasela 

Ghosa 

Ghosita 

Cakkavala 
CandapaJotta 
Candala 

Catuttha ariysacca 
Candana 
Candanagama 
Campaka 

Campa 

Cala 

Calika 

Caliya 

Citta 

Cittagutta 
Citta-Sambhuta 
Cutupapataññana 
Culasetthi 

Channa (Sanặc) 
dJambukola 
Jinalankara 

J1vaka 
Jetavanavihara (KỳViên tịnh xá) 
Jettha mahabrahmana 
Jotika 

Jotipala 

Takkasila 

Tanha 
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Tapussa 

Tamalitti 

Tavatimsa 
Timirapingala 
Tivakka 

Tlssa 

Tissarakkha 
TeviJJasutta 
Thaneswar 

Thupa 

Dakkhinagiri 
Dakkhinapatha 
Danduka 
Dadhimukha 
Dantapura 
Dabbasena 
Dathappabhuti 
Digha 

Dighayu 

DIpankara 
DIipavamsa (Đảo Sử) 
Divyavadana 
Dukkhajati 
Dutthagamani 

Deva 

Devakinnara 
Devadatta 
Devaputta 
Devanampliyatissa 
Devayakkha 
DevaraJa 

Devasuto 

Devi 

Dena 

Dhatarattha 
Dhammaecakkappavattanasuttam 
Dhammadassi 
Dhammapala 
Dhammasangani (Pháp tụ) 
Dhamma 
Dhatukatha (nguyên chất ngữ) 
Nakula 
Natthikavada 
Nandakumaraputta 
Nandana 
Nandamulakapabbhara 
Nanda 

Nandiya 
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Nalanda 

Naleru 

Naga 

Nagapupphiya 
Nataputta 

Narada 

Nigrodha 

NÑimba 

NIpa 

NerañJara (NiLiên) 
Papantima Janapada 
PaJapati 

Pañcasikha (Ngñũkế đồng tử) 
Pataliputta 
Patthana 

Pandava 

Pandu 
Pandukabhaya 
Pandukambala 
Panduvasudeva 
Patacara 

Patitthana 
Padumanrraya 
PadumavatI 
Padumuttara 
Panada 

Pabbata 

Parajana 

Pasenadi 
Pataliputta 

Patah 

ParIpatra 
Parileyyaka 
Piyadassl 

Pukkusati 
Puggalapaññatti (Nhân chế định) 
Pundavardhana 
Pundarika 
Pupphapura 
Pubbakammapllotika 
Pubbarama 
Pubbenivasanussatiññana 
PuJavaliya 

Purana kassapa 
Petadheyya 
Pokkharati 
Pokkharasadi 
Potana 
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Phalaganda 

Phusati 

Phussa 

Prithudaka 

Baka 

Baranasl (Balanal) 
Bavari 

Bahiya DarucIraya 
Bimbisara (BìnhSa) 
Buddhagaya 
Buddhaghosa (Phật Âm) 
Buddhacakkhu 
Buddhdavamsa — atthakatha 
Belattha Kaccana 
Beluva 
BeluvaPanduvina 
Bodhigaya (Bồđề Đạo Tràng) 
Bodhimanda 
Bodhirukkha 
BodhisammaJjhaka 
Bodhisiñcaka 
Brahma 

Brahmagaya 
Bramadatta 
Brahmadeva 
Brarhmayonl 
Brahmasamyutta 
Bhagga 

Bhañña 
Bhaddakaccana 
Bhadda 

Bhadda suriya vaccana 
Bhaddiya 
Bhaddekarattasutta 
Bhallika 
Bhikkhudasika 
Bhesaka 
Makkarakata 
Makkhali 

Magadha (MaKiệtĐà) 
Mangala 

MaJjhantika 
MaJjhimadesa 

Manmi 

Matale 

Malla 

Maha - Arittha 

Maha Kassapa 
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Mahakaruna 
Mahakamsa 

Maha Govindattam 
Mahatissa 
MahaThupa 
Mahanama (Đại danh) 
MahapaJapati Gotaml 
Mahaphussadeva 
Mahavana 
Mahavastu (Đại sự) 
Mahavamsa (Đại Sử) 
Mahasala 

Mahinda 

Mahiddhi 

Manicara 

Maya 

Mahissati 

Mithila 
Milindapañha 
Mucalinda 

MuñJakesl 

Muslla 

Megha vannabhaya 
Meghiya 

Metteyya (DIlặc) 
Mogsallana (MụcKiềnLiên) 
Moggaliputta Tissa 
Morlya 

Myrobalan 

Yakkha (dạxoa) 
Yakkhadasi 

Yama 

Yamaka 
Yakamapatihariya ñana 
Ratanaghara cetiya 
Ratanacankama cetiya 
Ratanacetiya 
Ratanadama 
Rattakaruvaka 
Rammanagara 
Rahula (Lahâầula) 
RaJagaha (Vương Xá) 
Rajayatana 

Rama 

Ramagona 
Ramaputta 

Renu 

Revata 
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Lakkhana 
Lambaculaka 
Lumbim (Lâmtỳn1) 
Lomasakangiya 
Lohapasada (Kim Đồng điện) 
Vakkali 

Vanka 

Va]j 

Vappa 

Vamsa 

Varuna 

Vassa 

Videha 

Vindhaya 

VipassI 

Vibhanga 
Virupakkha 
Virulhaka 

Vijita 

Vijitag ama 
Visakha 
VeJayanta 
VeJayantarattha 
Veda 

VedIsagiri 
VepacItti 

VerafJa 

Vesak 

Vesakha 

Vesali (Quảng Nghiêm) 
Vessantara 
Vessabhu 
Vessavana 

Velu 
Veluvanavihara 
Sakka (Đế Thích) 
Sankha 
SankhaJataka 
Sankharakkhita 
Sanghadasi 
Sanghamrtta 
Sangharatana 
Saccaka nigandha 
SañJaya 

Santusita 
Sabbaññutaññana 
Samani 
Samantapasadika 
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Samudhagupta 
Sambhuta 
Sammasamuddho 
Sayambhu ñana 
Sarabhanga Jataka 
Sarabhu 

Sarasvati 
Salalavati 
Sasanka 

Sahaka 
SahakapatI 

Salala 

Sahampati 

Saketa 

Satagiri 

SaTn1 

SarIputta (Xálợiphất) 
Sala Upavattana 
Salissara 
Saleyyaka 
SavatthI (Xávệ) 
Sikhi 

Siddhattha (S1đạtta) 
Sineru (Tudi) 
Sindhu 

Simhala 

SIrma 

SIrIsa 

SIrIsaka 
SirIsavatthu 
SUuCIDarIvara 
SuJata 

SuJata 

Sudatta 
Sudassana 
Suddhavasa 
Suddhodana (Tịnh Phạn) 
Sudhamma 
Suppabuddha (Thiện Giác) 
Subhadda 
Sumangala 
umana 
Sumanakuta 
Sumedha 
Sumukha 
umsumara 
Serissaka 
Sonuttara 
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Sona 

Sona Kutikanna 
SonanandaJataka 
Sobhita 

Soma 

Soma 

Hatthalha 
Humhunka 
HumhunkaJatiko 
Hemavata 
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Sách Thamn khỏo. 


- Chú giải NGƯỜI và CÕI. Đại Đức Thiện Phúc (d). 

- Đức Phật lịch sừ. Bà Trần Phương Lan (d). 

- Hai ngàn năm trăm năm Phật giáo . Nguyễn Đức Tư - Hữu Song (d). 
- Kho tàng Pháp Bảo. Đức Bửu Chơn (d). 

- Kho tàng Pháp Học. Đại Đức Giác GIớI. 

- Kinh tụng chư Tăng . Đức Hộ Tông (soạn dịch). 

- Lịch sử Chư Phật. Tykhưu Siêu Minh (d). 

- Lịch sử Đức Phật Thích ca . Đức Giới Nghiêm (d). 

- Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu. 

- Lịch sử Đức Phât Thích ca. Cư sĩ Minh Thiện - Trần Hữu Danh. 
- Lịch sử Văn minh Ấn Độ . Ô. nguyễn Hiến Lê (d). 

- Luật Đại Phẩm I. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 

- Phật giáo cái nhìn toàn diện . Đức PIyadassil. 

- Phật học khái luận. HT Thích Chơn Thiện. 

- Thánh nhân lý sự. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 

- Trưởng lão Buddhaghosa . Tykhưu Siêu Minh (d). 

- Tự điển danh từ riêng Pali. Gs Trần Ngọc Lợi (d). 

- Sử liệu Bảo tháp. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 
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